	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 22/2014/QĐ-UBND
	Đồng Tháp, ngày 14 tháng 11 năm 2014


QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ ĐÚNG, PHÙ HỢP CÁC CHỨC DANH, CHỨC VỤ VÀ VỊ TRÍ VIỆC LÀM CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH TỈNH ĐỒNG THÁP
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; 
Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; 
Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ; 
Căn cứ Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 tháng 2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức; Thông tư số 05/2013/TT-BNV ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ; 
Căn cứ Nghị quyết số 53/2011/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp về quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2011 - 2015; 
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định các ngành đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ đúng, phù hợp các chức danh, chức vụ và vị trí việc làm công chức hành chính tỉnh Đồng Tháp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Như điều 3; 
- Bộ Nội vụ; 
- Cục KTVB - Bộ Tư pháp; 
- TT/TU, TT/HĐND tỉnh; 
- CT & các PCT.UBND tỉnh; 
- Ban Tổ chức TU; 
- Đoàn ĐBQH tỉnh; 
- Sở Tư pháp; 
- Báo Đồng Tháp, Công báo tỉnh; 
- Cổng thông tin điện tử ĐT; 
- Lưu: VP, NC/NC (Đức).
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Nguyễn Văn Dương


QUY ĐỊNH
CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ ĐÚNG, PHÙ HỢP CÁC CHỨC DANH, CHỨC VỤ VÀ VỊ TRÍ VIỆC LÀM CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH TỈNH ĐỒNG THÁP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 14/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định các nguyên tắc, phương pháp xác định và các ngành đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ trình độ trung cấp chuyên nghiệp trở lên đúng, phù hợp các chức danh, chức vụ và vị trí việc làm công chức hành chính tỉnh Đồng Tháp (sau đây gọi chung là các chức danh công chức).

Điều 2. Đối tượng áp dụng
Quy định này áp dụng đối với những người đăng ký thi tuyển công chức và các công chức đang công tác thuộc các sở, ban, ngành tỉnh và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là các cơ quan), bao gồm:

1. Các thí sinh đăng ký tham gia thi tuyển công chức hàng năm hoặc thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương các cơ quan.

2. Công chức đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định tuyển dụng đang công tác; đã được bổ nhiệm hoặc được quy hoạch các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc và trực thuộc các cơ quan.

Điều 3. Nguyên tắc xác định các ngành đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ đúng, phù hợp các chức danh công chức
1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh ngạch công chức và chức danh công chức lãnh đạo, quản lý.

2. Căn cứ chuyên ngành đào tạo ghi trên bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp trở lên và kết hợp xem xét các môn học trong chương trình đào tạo có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của chức danh công chức được thể hiện trong “Bảng kết quả các môn học của các trường kèm theo bằng tốt nghiệp” và được xác định ở mức ngành đúng, phù hợp các chức danh công chức.

3. Quy định các chuyên ngành đào tạo đúng, phù hợp các chức danh công chức để làm căn cứ tổ chức thi tuyển, tuyển dụng, bố trí sử dụng công chức; tổ chức thi tuyển, tuyển chọn công chức để bổ nhiệm vào các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc các cơ quan.

Chương II
CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ ĐÚNG, PHÙ HỢP CÁC CHỨC DANH CÔNG CHỨC
Điều 4. Phương pháp xác định các ngành đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ đúng, phù hợp các chức danh công chức các cơ quan
1. Các thí sinh đăng ký thi tuyển công chức ngạch cán sự, chuyên viên và tương đương phải có bằng tốt nghiệp ngành đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ đúng, phù hợp với chức danh mà thí sinh đăng ký thi tuyển tại cơ quan có nhu cầu tuyển dụng công chức.

2. Các công chức đăng ký thi tuyển chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc và trực thuộc các cơ quan phải có bằng tốt nghiệp ngành đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ đúng, phù hợp với chức danh mà thí sinh đăng ký thi tuyển tại cơ quan có nhu cầu tuyển chọn.

3. Khi tuyển dụng, bố trí sử dụng công chức hoặc bổ nhiệm các chức danh công chức lãnh đạo, quản lý phát sinh đối tượng có bằng tốt nghiệp chuyên ngành đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ không có trong các Phụ lục Danh mục quy định tại Điều 5 của Quy định này, thì cơ quan có thẩm quyền xem xét chương trình đào tạo, nếu có các môn học liên quan để công chức có thể sử dụng thực hiện chức năng, nhiệm vụ của vị trí việc làm thì được xác định ngành đúng, phù hợp chức danh công chức.

Điều 5. Các ngành đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ đúng, phù hợp các chức danh công chức các cơ quan
1. Các ngành đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ đúng, phù hợp các chức danh công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi là UBND cấp huyện): Thực hiện theo Phụ lục 1- CQCMHTXTP “Danh mục các ngành đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ đúng, phù hợp các chức danh công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện” kèm theo Quy định này.

2. Các ngành đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ đúng, phù hợp các chức danh công chức các sở, ban, ngành tỉnh: Thực hiện theo các Phụ lục: 2- VPĐĐBQH&HĐND, 2-VPUBND, 2-SNV, 2-STC, 2-SNGV, 2-SNNPTNT, 2-SKHĐT, 2-SCT, 2-SLĐTBXH, 2-SGDĐT, 2-SYT, 2-SXD, 2-SVHTTDL, 2-SKHCN, 2-STNMT, 2-SGTVT, 2-STTTT, 2-STP, 2-THANHTRA, 2- BQLKKT, 2-HKLVQGTC “Danh mục các ngành đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ đúng, phù hợp các chức danh công chức thuộc các sở, ban, ngành tỉnh” kèm theo Quy định này.

Chương III
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 6. Các cơ quan tiếp nhận các thí sinh trúng tuyển công chức và được cơ quan có thẩm quyền quyết định tuyển dụng
1. Không được phép yêu cầu các thí sinh trúng tuyển công chức bổ sung các văn bằng hoặc chứng chỉ mà pháp luật không có quy định.

2. Phải bố trí các thí sinh trúng tuyển công chức đúng với vị trí việc làm mà các cơ quan đã đăng ký tuyển dụng và được UBND tỉnh phê duyệt; trường hợp không bố trí được ví lý do khách quan thì phải báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định.

Điều 7. Điều khoản chuyển tiếp
1. Các công chức đã được tuyển dụng, bố trí sử dụng hoặc đã được bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý trước khi Quy định này có hiệu lực thì không bắt buộc phải áp dụng, trừ các trường hợp làm việc không hiệu quả, không phát triển năng lực do bố trí không đúng, phù hợp chuyên ngành đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ hoặc cơ quan có thẩm quyền quyết định thay đổi cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

2. Trường hợp Trung ương có ban hành quy định các ngành đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ đúng, phù hợp các chức danh công chức thì áp dụng theo quy định của Trung ương.

Điều 8. Trách nhiệm thi hành
1. Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra thực hiện Quy định này và thực hiện Khoản 3, Điều 4 của Quy định này khi có yêu cầu.

2. Các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện Quy định này đảm bảo yêu cầu tuyển dụng, bố trí sử dụng, đề bạt bổ nhiệm và quy hoạch cán bộ hợp lý để công chức phát huy năng lực thực hiện công vụ đạt hiệu quả cao.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố áp dụng chuyên ngành đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ đúng, phù hợp theo Phụ lục 1- CQCMHTXTP đối với từng vị trí việc làm cụ thể của địa phương mình.

4. Trong quá trình thực hiện Quy định này, nếu có khó khăn, vướng mắc, yêu cầu các cơ quan, đơn vị báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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				Phụ lục 2-BQLKKT

				DANH MỤC CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ

				ĐÚNG, PHÙ HỢP CÁC CHỨC DANH CÔNG CHỨC BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ

				(Kèm theo Quyết định số  22/2014/QĐ-UBND ngày 14/11/2014 của UBND tỉnh Đồng Tháp)

		SỐ TT		CƠ QUAN VÀ CHỨC DANH		NHIỆM VỤ ĐƯỢC PHÂN CÔNG		CÁC NGÀNH  ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ ĐÚNG, PHÙ HỢP CÁC CHỨC DANH CÔNG CHỨC

								CÁC NGÀNH ĐÚNG		CÁC NGÀNH PHÙ HỢP

		1		2		3		4		5

		I		CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG

		1		Chánh Văn phòng		Phụ trách chung, Tổ chức cán bộ, Cải cách hành chính, Tài chính, Kế hoạch		Luật, Kinh tế kế hoạch, Hành chính, Tài chính		Tổ chức, Quản trị nhân lực, Luật hành chính,  Lưu trữ - quản trị văn phòng

		2		Phó Chánh Văn phòng		Phụ trách Quản trị, Tài chính cơ quan		Luật, Kinh tế, Hành chính, Quản trị nhân lực, Tài chính, Quản trị văn phòng		Tổ chức, Quản trị nhân lực, Luật hành chính,  Lưu trữ - quản trị văn phòng

		3		Chuyên viên		Phụ trách tổng hợp, pháp chế văn phòng		Luật		Các ngành Luật

		5		Chuyên viên		Kế toán		Kế toán		Tài chính - kế toán, Kế toán - kiểm toán, Tài chính - ngân hàng

		6		Chuyên viên		Quản trị mạng, Công nghệ thông tin		Công nghệ thông tin		Khoa học máy tính, Kỹ thuật máy tính

		7		Chuyên viên		Văn bản đến, đi - một cửa		Lưu trữ học, Văn thư - lưu trữ		Hành chính, Lưu trữ - Quản trị văn phòng, Luật

		II		CÔNG CHỨC PHÒNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG

		1		Trưởng phòng		Phụ trách chung; quy hoạch, xây dựng hạ tầng		Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Quy hoạch, Kiến trúc, Kinh tế kế hoạch và đầu tư		Xây dựng cầu, đường, Kỹ thuật xây dựng, Ngoại thương, Luật, Kinh tế kế hoạch

		2		Phó Trường phòng		Xúc tiến thương mai, đầu tư; xây dựng, khai thác hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế		Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Quy hoạch, Kiến trúc, Kinh tế kế hoạch và đầu tư		Xây dựng cầu, đường, Kỹ thuật xây dựng, Ngoại thương, Luật, Kinh tế kế hoạch

		3		Chuyên viên		Phụ trách đầu tư, xúc tiến thương mại.		Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Quy hoạch, Kiến trúc, Kinh tế kế hoạch và đầu tư		Xây dựng cầu, đường, Kỹ thuật xây dựng, Ngoại thương, Luật, Kinh tế kế hoạch

		4		Chuyên viên		Phụ trách đầu tư, xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế		Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Quy hoạch, Kiến trúc, Kinh tế kế hoạch và đầu tư		Xây dựng cầu, đường, Kỹ thuật xây dựng, Ngoại thương, Luật, Kinh tế kế hoạch

		5		Chuyên viên		Phụ trách quy hoạch, kiến trúc khu công nghiệp, khu kinh tế		Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Quy hoạch, Kiến trúc, Kinh tế kế hoạch và đầu tư		Xây dựng cầu, đường, Kỹ thuật xây dựng, Ngoại thương, Luật, Kinh tế kế hoạch

		III		CÔNG CHỨC PHÒNG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI - MÔI TRƯỜNG

		1		Trưởng phòng		Phụ trách chung; quy hoach sử dụng đất, giao đất; bảo vệ môi trường		Kinh tế môi trường, Quan trắc, Quản lý đất đai		Luật, Kỹ thuật môi trường

		2		Phó Trưởng phòng		Quy hoạch sử dụng đất, đo vẻ, quy hoạch, quản lý bảo vệ môi trường		Quản lý môi trường, Quan trắc, Quản lý đất đai		Luật, Kinh tế, Kỹ thuật môi trường

		3		Chuyên viên		Quản lý đất đai, quy hoạch sử dụng đất		Quản lý môi trường, Quan trắc, Quản lý đất đai		Luật, Kinh tế, Môi trường, Quan trắc, Địa chính, Kỹ thuật môi trường

		4		Chuyên viên		Quản lý bảo vệ môi trường, kiểm tra, giám sát ô nhiễm, chất thải....		Quản lý môi trường, Quan trắc, Quản lý đất đai		Luật, Kinh tế, Môi trường, Quan trắc, Địa chính, Kỹ thuật môi trường

		5		Chuyên viên		Phụ trách đo đạc, lập bản đồ, kế hoạch sử dụng đất, giao đất		Quản lý môi trường, Quan trắc, Quản lý đất đai		Luật, Kinh tế, Môi trường, Quan trắc, Địa chính, Kỹ thuật môi trường

		IV		CÔNG CHỨC PHÒNG QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP - LAO ĐỘNG

		1		Trưởng phòng		Phụ trách chung; các chính sách về pháp luật lao động, môi trường		Ngoại thương, Kinh tế, Luật, Phát triển nhân lực, Tài chính		Kinh tế lao động, Quản trị kinh doanh, Quản trị doanh nghiệp

		2		Phó Trưởng phòng		Hướng dẫn, kiểm tra doanh nghiệp thực hiện pháp luật lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng cháy chữa cháy, BHXH		Ngoại thương, Kinh tế, Luật, Phát triển nhân lực, Tài chính		Kinh tế lao động, Quản trị kinh doanh, Quản trị doanh nghiệp

		3		Chuyên viên		Phụ trách thống kê, tài chính doanh nghiệp		Ngoại thương, Kinh tế, Luật, Phát triển nhân lực, Tài chính		Kinh tế lao động, Quản trị kinh doanh, Quản trị doanh nghiệp

		4		Chuyên viên		Phụ trách công tác tuyên truyền, hỗ trợ chính sách lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm, BHXH		Ngoại thương, Kinh tế, Luật, Phát triển nhân lực, Tài chính		Kinh tế lao động, Quản trị kinh doanh, Quản trị doanh nghiệp

		V		CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

		1		Trưởng phòng		Phụ trách chung, Đại diện uỷ quyền Ban Quản lý khu Kinh tế		Kinh tế, Luật, Xây dựng, Quản lý môi trường, Tài chính		Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật môi trường, Phát triển nhân lực

		2		Phó Trưởng phòng		Kiểm tra, giám sát về xây dựng, bảo vệ môi trường, vệ sinh lao động…		Kinh tế, Luật, Xây dựng, Quản lý môi trường, Tài chính		Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật môi trường, Phát triển nhân lực

		3		Chuyên viên		Kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật lao động, an ninh trật tự, nắm bắt thông tin, xử lý tình huống		Kinh tế, Luật, Xây dựng, Quản lý môi trường, Tài chính		Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật môi trường, Phát triển nhân lực

		4		Chuyên viên		Tiếp nhận, xử lý thông tin, tình huống, khiếu nại pháp luật có liên quan.		Kinh tế, Luật, Xây dựng, Quản lý môi trường, Tài chính		Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật môi trường, Phát triển nhân lực
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		Phụ lục 2-SKHCN

		DANH MỤC CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ ĐÚNG,

		PHÙ HỢP CÁC CHỨC DANH CÔNG CHỨC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

		(Kèm theo Quyết định số  22/2014/QĐ-UBND ngày 14/11/2014 của UBND tỉnh Đồng Tháp)

		SỐ TT		CƠ QUAN VÀ CHỨC DANH		NHIỆM VỤ ĐƯỢC PHÂN CÔNG		CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ ĐÚNG, PHÙ HỢP CÁC CHỨC DANH CÔNG CHỨC

								CÁC NGÀNH ĐÚNG		CÁC NGÀNH PHÙ HỢP

		1		2		3		4		5

		A		CƠ QUAN SỞ

		I		CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG

		1		Chánh Văn phòng		Phụ trách chung		Khoa học xã hội 
Quản lý khoa học và công nghệ
Quản trị văn phòng		Tổ chức, Quản trị nhân lực, Hành chính, Luật, Lưu trữ, Khoa học tự nhiên, Kỹ thuật, Công nghệ

		2		Phó Chánh Văn phòng		Phụ trách Quản trị, tổng hợp		Khoa học kỹ thuật, 
Quản lý khoa học và công nghệ
Quản trị văn phòng		Tổ chức, Quản trị nhân lực, Hành chính, Luật, Lưu trữ; Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội

		3		Phó Chánh Văn phòng		Phụ trách tổ chức công chức, Cải cách hành chính, thi đua - khen thưởng		Khoa học kỹ thuật, 
Quản lý khoa học và công nghệ
Quản trị văn phòng		Tổ chức, Quản trị nhân lực, Hành chính, Luật, Lưu trữ; Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội

		4		Chuyên viên		Tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động của Sở; quản trị hành chính văn phòng, cải cách hành chính,…		Khoa học xã hội 
Quản lý khoa học và công nghệ
Quản trị văn phòng		Tổ chức, Hành chính, Luật, Lưu trữ, Khoa học tự nhiên, Kỹ thuật, Công nghệ

		5		Chuyên viên		Tổng hợp báo cáo tổ chức công chức, Cải cách hành chính, thi đua - khen thưởng,…		Khoa học kỹ thuật, 
Quản lý khoa học và công nghệ
Quản trị văn phòng		Tổ chức, Quản trị nhân lực, Hành chính, Luật, Lưu trữ; Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội

		6		Chuyên viên		Quản trị mạng, Công nghệ thông tin		Công nghệ thông tin		Cơ điện, Điện - Điện tử, Khoa học máy tính, Kỹ thuật máy tính

		7		Chuyên viên		Văn thư - Lưu trữ		Lưu trữ học, Văn thư - Lưu trữ		Hành chính, Lưu trữ - Quản trị văn phòng, Luật

		8		Chuyên viên		Pháp chế		Luật		Các ngành luật

		II		CÔNG CHỨC PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC

		1		Trưởng phòng		Phụ trách quản lý khoa học		Khoa học kỹ thuật, khoa học nông nghiệp, Quản lý khoa học		Ngành Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Kinh tế

		2		Phó Trường phòng		Phụ trách quản lý khoa học		Khoa học kỹ thuật, Quản lý khoa học và công nghệ		Ngành Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Kinh tế

		3		Chuyên viên		Quản lý đề tài, dự án cấp tỉnh và cấp cơ sở		Khoa học tự nhiên, Quản lý khoa học và công nghệ		Ngành Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Kinh tế

		4		Chuyên viên		Quản lý đề tài, dự án cấp tỉnh và cấp cơ sở		Khoa học xã hội, Kinh tế, Quản lý khoa học và công nghệ		Ngành Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Kinh tế

		5		Chuyên viên		Quản lý đề tài, dự án cấp tỉnh và cấp cơ sở		Kỹ thuật, Công nghệ, Quản lý khoa học và công nghệ		Ngành Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Kinh tế

		III		CÔNG CHỨC PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

		1		Trưởng phòng		Phụ trách quản lý công nghệ, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ		Khoa học công nghệ, kỹ thuật, Kinh tế, Quản lý khoa học và công nghệ		Ngành Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật

		2		Phó Trưởng phòng		Quản lý công nghệ, sở hữu trí tuệ		Kỹ thuật, Công nghệ, Quản lý khoa học và công nghệ		Ngành Khoa học, Kinh tế

		3		Chuyên viên		Thực hiện quản lý công nghệ, sở hữu trí tuệ		Kỹ thuật, Công nghệ, Quản lý khoa học và công nghệ		Ngành Khoa học, Kinh tế

		4		Chuyên viên		Thực hiện quản lý an toàn bức xạ		Kỹ thuật, Công nghệ, Quản lý khoa học và công nghệ		Ngành Khoa học, Kinh tế

		IV		CÔNG CHỨC THANH TRA

		1		Chánh Thanh tra		Phụ trách chung		Luật		Ngành khoa học tự nhiên và khoa học xã hội nhân văn

		2		Phó Chánh Thanh tra		Thanh tra		Luật		Ngành khoa học tự nhiên và khoa học xã hội nhân văn

		3		Chuyên viên		Thanh tra		Luật		Ngành khoa học tự nhiên và khoa học xã hội nhân văn

		4		Chuyên viên		Thanh tra		Luật		Ngành khoa học tự nhiên và khoa học xã hội nhân văn

		V		CÔNG CHỨC PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

		1		Trưởng phòng		Phụ trách chung		Kinh tế kế hoạch		Tài chính - ngân hàng, Kế toán - kiểm toán, Tài chính - kế toán, Thống kê

		2		Phó Trường phòng		Kế toán trưởng		Tài chính - kế toán		Tài chính - ngân hàng, Kế toán - kiểm toán, Kế toán

		3		Kế toán		Kế toán viên		Tài chính - kế toán		Tài chính - ngân hàng, Kế toán - kiểm toán, Kế toán

		VI		CÔNG CHỨC PHÒNG THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

		1		Trưởng phòng		Phụ trách chung		Công nghệ thông tin, Truyền thông, báo chí		Thống kê, Khoa học, Kỹ thuật, Công nghệ

		2		Phó Trường phòng		Thông tin KH&CN		Công nghệ thông tin, Truyền thông, báo chí		Thống kê, Khoa học, Kỹ thuật, Công nghệ

		3		Chuyên viên		Thông tin KH&CN, Thống kê		Công nghệ thông tin, Truyền thông, báo chí		Thống kê, Khoa học, Kỹ thuật, Công nghệ

		B		CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

		I		CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO CHI CỤC

		1		Chi cục Trưởng		Phụ trách chung		Cơ khí, Hoá, Vật lý, Sinh học, Điện, Điện tử		Điện, Điện tử, Chế biến thực phẩm, Công nghệ thông tin, Nông nghiệp

		2		Phó Chi cục Trưởng		Phụ trách bộ phận		Cơ khí, Hoá, Vật lý, Sinh học, Điện, Điện tử		Điện, Điện tử, Chế biến thực phẩm, Công nghệ thông tin, Nông nghiệp

		3		Phó Chi cục Trưởng		Phụ trách bộ phận		Cơ khí, Hoá, Vật lý, Sinh học, Điện, Điện tử		Điện, Điện tử, Chế biến thực phẩm, Công nghệ thông tin, Nông nghiệp

		II		CÔNG CHỨC PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP

		1		Trường phòng		Phụ trách chung		Tổ chức, Quản trị nhân lực, Luật		Hành chính, Lưu trữ - Quản trị văn phòng, Tài chính - Kế toán, Công nghệ thông tin

		2		Phó Trường phòng		Kế toán trưởng		Kế toán		Tài chính - kế toán, Kế toán - kiểm toán, Tài chính - ngân hàng

		3		Chuyên viên		Hành chính, tổng hợp		Hành chính, Luật		Công nghệ thông tin, Luật hành chính

		4		Chuyên viên		Văn thư, Lưu trữ		Lưu trữ học, Văn thư - Lưu trữ		Hành chính, Lưu trữ - Quản trị văn phòng, Thông tin Thư viện

		III		CÔNG CHỨC PHÒNG QUẢN LÝ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

		1		Trưởng phòng		Phụ trách chung		Sinh học, Hoá, Chế biến thực phẩm		Chế biến thuỷ sản, Luật, Hành chính

		2		Phó Trường phòng		Phụ trách Tiêu chuẩn chất lượng		Sinh học, Hoá, Chế biến thực phẩm		Chế biến thuỷ sản, Luật, Hành chính

		3		Chuyên viên		Thực hiện quản lý tiêu chuẩn, chất lượng, hàng rào thương mại kỹ thuật		Sinh học, Hoá, Chế biến thực phẩm		Chế biến thuỷ sản, Luật, Hành chính

		4		Chuyên viên		Thực hiện quản lý tiêu chuẩn, chất lượng, hàng rào thương mại kỹ thuật		Sinh học, Hoá, Chế biến thực phẩm		Chế biến thuỷ sản, Luật, Hành chính

		IV		CÔNG CHỨC PHÒNG QUẢN LÝ ĐO LƯỜNG

		1		Trưởng phòng		Phụ trách chung		Cơ khí, Vật lý, Điện, Điện tử		Luật, Hành chính, Công nghệ thông tin

		2		Phó Trường phòng		Phụ trách Đo lường		Cơ khí, Vật lý, Điện, Điện tử		Luật, Hành chính, Công nghệ thông tin

		3		Chuyên viên		Thực hiện quản lý đo lường		Cơ khí, Vật lý, Điện, Điện tử		Luật, Hành chính, Công nghệ thông tin

		4		Chuyên viên		Thực hiện quản lý đo lường		Cơ khí, Vật lý, Điện, Điện tử		Luật, Hành chính, Công nghệ thông tin
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		Phụ lục 2-SNV

		DANH MỤC CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN,

		NGHIỆP VỤ ĐÚNG, PHÙ HỢP CÁC CHỨC DANH CÔNG CHỨC SỞ NỘI VỤ

		(Kèm theo Quyết định số  22/2014/QĐ-UBND ngày 14/11/2014 của UBND tỉnh Đồng Tháp)

		SỐ TT		CƠ QUAN VÀ CHỨC DANH		NHIỆM VỤ ĐƯỢC PHÂN CÔNG		CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ ĐÚNG, PHÙ HỢP CÁC CHỨC DANH CÔNG CHỨC

								CÁC NGÀNH ĐÚNG		CÁC NGÀNH PHÙ HỢP

		1		2		3		4		5

		A		CƠ QUAN SỞ

		I		CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG

		1		Chánh Văn phòng		Phụ trách chung, Tổ chức cán bộ, cải cách hành chính cơ quan sở		Tổ chức, Quản trị nhân lực, Hành chính công		Quản trị văn phòng, Quản lý nhà nước, Luật, Lưu trữ - Quản trị văn phòng

		2		Phó Chánh Văn phòng		Phụ trách Quản trị, kinh phí cơ quan sở		Quản trị văn phòng		Tổ chức, Quản trị nhân lực, Lưu trữ - Quản trị văn phòng, Quản lý nhà nước, Hành chính công, Luật

		3		Chuyên viên		Phụ trách tổng hợp, pháp chế		Luật		Các ngành Luật

		4		Chuyên viên Cao đẳng		Kế toán		Kế toán		Tài chính - kế toán, Kế toán - kiểm toán, Tài chính - ngân hàng

		5		Chuyên viên		Quản trị mạng, Công nghệ thông tin		Công nghệ thông tin		Khoa học máy tính, Kỹ thuật máy tính

		6		Chuyên viên		Văn bản đến - một cửa		Lưu trữ học, Văn thư - lưu trữ		Lưu trữ - Quản trị văn phòng, Hành chính công, Luật

		7		Chuyên viên		Văn bản đi - lưu trữ		Lưu trữ học, Văn thư - lưu trữ		Lưu trữ - Quản trị văn phòng, Hành chính công, Luật

		II		CÔNG CHỨC PHÒNG ĐÀO TẠO

		1		Trưởng phòng		Phụ trách chung, trực tiếp quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức		Quản trị nhân lực, Phát triển nhân lực, Luật		Tổ chức, Quản lý nhà nước, Hành chính công, Kinh tế

		2		Phó Trường phòng		Quản lý thi tuyển, nâng ngạch công chức, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức		Quản trị nhân lực, Hành chính công, Luật		Tổ chức, Quản lý nhà nước, Phát triển nhân lực, Kinh tế

		3		Chuyên viên		Quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức		Quản trị nhân lực, Phát triển nhân lực, Luật		Tổ chức, Quản lý nhà nước, Hành chính công, Lịc sử

		4		Chuyên viên		Quản lý thi tuyển, nâng ngạch công chức, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức		Quản trị nhân lực, Hành chính công, Luật		Tổ chức, Quản lý nhà nước, Phát triển nhân lực

		III		CÔNG CHỨC PHÒNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

		1		Trưởng phòng		Phụ trách chung		Hành chính công		Luật

		2		Phó Trưởng phòng		Kế hoạch, báo cáo		Hành chính công		Luật

		3		Chuyên viên		Tổng hợp cải cách hành chính		Hành chính công		Luật, Công nghệ thông tin

		4		Chuyên viên		Tuyên truyển cơ chế một cửa, một cửa liên thông		Hành chính công		Luật

		IV		CÔNG CHỨC THANH TRA

		1		Chánh Thanh tra		Phụ trách chung		Luật		Luật Hành chính, Hành chính công

		2		Phó Chánh Thanh tra		Thanh tra		Luật		Luật Hành chính, Hành chính công

		3		Chuyên viên		Tổng hợp thanh tra		Luật		Luật Hành chính, Hành chính công

		V		CÔNG CHỨC PHÒNG TỔ CHỨC CÔNG CHỨC

		1		Trưởng phòng		Phụ trách chung		Tổ chức, Quản trị nhân lực		Quản lý nhà nước, Luật, Hành chính công, Phát triển nhân lực

		2		Phó Trường phòng		Quản lý cán bộ, công chức, viên chức		Tổ chức, Quản trị nhân lực		Quản lý nhà nước, Luật, Hành chính công, Phát triển nhân lực

		3		Phó Trường phòng		Tổ chức bộ máy		Tổ chức, Quản trị nhân lực		Quản lý nhà nước, Luật, Hành chính công, Phát triển nhân lực

		4		Chuyên viên		Thuyên chuyển, tiếp nhận, điều động, kỷ luật, thôi việc, nâng lương cán bộ, công chức, viên chức, quản lý phần mềm quản lý CBCC		Tổ chức, Quản trị nhân lực		Quản lý nhà nước, Luật, Hành chính công, Phát triển nhân lực

		5		Chuyên viên		Thi tuyển vị trí chức danh lãnh đạo, quản lý; quy hoạch cán bộ; báo cáo thống kê CBCCVC,		Tổ chức, Quản trị nhân lực		Quản lý nhà nước, Luật, Hành chính công, Phát triển nhân lực

		6		Chuyên viên		Tổ chức bộ máytổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp Nhà nước, tổng hợp		Tổ chức, Quản trị nhân lực		Quản lý nhà nước, Luật, Hành chính công, Phát triển nhân lực

		VI		CÔNG CHỨC PHÒNG XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

		1		Trưởng phòng		Phụ trách chung,bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.
- Hướng dẫn, theo dõi tình hình tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp.
- Phối hợp với Chánh Thanh tra Sở, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra công tác xây dựng chính quyền cơ sở; quản lý hồ sơ, cột mốc, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng xã nông thôn mới ở cấp huyện cấp xã.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở phân công.
- Thực hiện công việc thường xuyên như: Họp lệ chi bộ, đại hội đảng; học tập, quán triệt nghị quyết; hội nghị sơ, tổng kết, họp lệ cơ quan; bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định; hội nghị cán bộ, công chức; phép năm, lễ, tết; học tập kinh nghiệm.		Luật		Hành chính công

		2		Phó Trường phòng		Phụ trách chính quyền cơ sở và địa giới hành chính		Luật		Hành chính công,, Đo đạc bản đồ

		3		Chuyên viên		`Hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách, thống kê, tổng hợp số lượng, chất lượng cán bộ, công chức cấp xã; thống kê, tổng hợp, báo cáo biến động số lượng đơn vị hành chính cấp xã, số lượng ấp, khóm		Luật		Hành chính công

		VII		CÔNG CHỨC PHÒNG CÔNG TÁC THANH NIÊN

		1		Trưởng phòng		Phụ trách chung		Luật, Hành chính công		Thanh vận, Công tác xã hội, Xã hội học

		2		Chuyên viên		Công tác thanh niên		Luật, Hành chính công		Thanh vận, Công tác xã hội, Xã hội học

		3		Chuyên viên		Công tác hội, quỹ xã hội, tổ chức tư vấn		Luật, Hành chính công		Thanh vận, Công tác xã hội, Xã hội học

		B		BAN TÔN GIÁO

		I		CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO BAN

		1		Phó Giám đốc Sở kiêm Trưởng ban		Phụ trách chung		Tôn giáo học		Tổ chức, Quản trị nhân lực, Quản lý nhà nước, Hành chính công, Luật, Triết học, Công tác xã hội, Xã hội học, Lịch sử, Đông phương học, Ngữ văn

		2		Phó Trường ban		Phòng Hành chính, tổng hợp		Tôn giáo học		Tổ chức, Quản trị nhân lực, Quản lý nhà nước, Hành chính công, Luật, Triết học, Công tác xã hội, Xã hội học, Lịch sử, Đông phương học, Ngữ văn

		3		Phó Trường ban		Phòng Nghiệp vụ		Tôn giáo học		Tổ chức, Quản trị nhân lực, Quản lý nhà nước, Hành chính công, Luật, Triết học, Công tác xã hội, Xã hội học, Lịch sử, Đông phương học, Ngữ văn

		II		CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP

				Phó Trưởng ban kiêm Trưởng phòng		Phụ trách chung		Tôn giáo học		Tổ chức, Quản trị nhân lực, Quản lý nhà nước, Hành chính công, Luật, Triết học, Công tác xã hội, Xã hội học, Lịch sử, Đông phương học, Ngữ văn

		1		Phó Trường phòng		Tổ chức cán bộ, hành chính, quản trị		Tổ chức, Quản trị văn phòng, Hành chính công		Tổ chức, Quản trị nhân lực, Quản lý nhà nước, Hành chính công, Luật, Triết học, Công tác xã hội, Xã hội học, Lịch sử, Đông phương học, Ngữ văn

		2		Chuyên viên		Tổng hợp		Tôn giáo học		Tổ chức, Quản trị nhân lực, Quản lý nhà nước, Hành chính công, Luật, Triết học, Công tác xã hội, Xã hội học, Lịch sử, Đông phương học, Ngữ văn

		3		Chuyên viên		Kế toán		Kế toán		Tài chính - kế toán, Tài chính - ngân hàng, Kế toán - kiểm toán

		4		Chuyên viên		Văn thư, thủ quỹ		Lưu trữ học, Văn thư - lưu trữ		Quản trị văn phòng, Hành chính công, Lưu trữ - Quản trị văn phòng

		III		CÔNG CHỨC PHÒNG NGHIỆP VỤ

				Phó Trưởng ban kiêm Trưởng phòng		Phụ trách chung		Tôn giáo học		Tổ chức, Quản trị nhân lực, Quản lý nhà nước, Hành chính công, Luật, Triết học, Công tác xã hội, Xã hội học, Lịch sử, Đông phương học, Ngữ văn

		1		Phó Trường phòng		Các Tôn giáo		Tôn giáo học		Tổ chức, Quản trị nhân lực, Quản lý nhà nước, Hành chính công, Luật, Triết học, Công tác xã hội, Xã hội học, Lịch sử, Đông phương học, Ngữ văn

		2		Chuyên viên		Phật giáo, tôn giáo khác		Tôn giáo học		Tổ chức, Quản trị nhân lực, Quản lý nhà nước, Hành chính công, Luật, Triết học, Công tác xã hội, Xã hội học, Lịch sử, Đông phương học, Ngữ văn

		3		Chuyên viên		Phật giáo Hòa Hảo		Tôn giáo học		Tổ chức, Quản trị nhân lực, Quản lý nhà nước, Hành chính công, Luật, Triết học, Công tác xã hội, Xã hội học, Lịch sử, Đông phương học, Ngữ văn

		4		Chuyên viên		Cao Đài		Tôn giáo học		Tổ chức, Quản trị nhân lực, Quản lý nhà nước, Hành chính công, Luật, Triết học, Công tác xã hội, Xã hội học, Lịch sử, Đông phương học, Ngữ văn

		5		Chuyên viên		Công giáo , Tin lành		Tôn giáo học		Tổ chức, Quản trị nhân lực, Quản lý nhà nước, Hành chính công, Luật, Triết học, Công tác xã hội, Xã hội học, Lịch sử, Đông phương học, Ngữ văn

		B		BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

		I		CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO BAN

		1		Trưởng ban		Phụ trách chung		Luật, Hành chính công		Quản lý nhà nước, Luật, Công tác xã hội, Xã hội học

		2		Phó Trường ban		Phòng Hành chính, tổng hợp		Luật, Hành chính công		Quản lý nhà nước, Luật, Công tác xã hội, Xã hội học

		3		Phó Trường ban		Phòng Nghiệp vụ		Luật, Hành chính công		Quản lý nhà nước, Luật, Công tác xã hội, Xã hội học

		II		CÔNG CHỨC PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP

				Phó Trường ban kiêm Trưởng phòng		Phụ trách chung,		Tổ chức, Quản trị văn phòng, Hành chính công		Quản trị nhân lực, Quản lý nhà nước, Luật, Công tác xã hội, Xã hội học

		1		Phó Trường phòng		Tổ chức cán bộ, hành chính, quản trị		Tổ chức, Quản trị văn phòng, Hành chính công		Quản trị nhân lực, Quản lý nhà nước, Luật, Công tác xã hội, Xã hội học

		2		Chuyên viên		Văn thư		Lưu trữ học, Văn thư - lưu trữ		Lưu trữ - Quản trị văn phòng, Luật, Hành chính công

		3		Chuyên viên		Kế toán		Kế toán		Tài chính - kế toán, Tài chính - ngân hàng, Kế toán - kiểm toán

		III		CÔNG CHỨC PHÒNG NGHIỆP VỤ

				Phó Trường ban kiêm Trưởng phòng		Phụ trách chung,		Luật, Hành chính công		Quản lý nhà nước, Hành chính công, Luật, Công tác xã hội, Xã hội học

		1		Phó Trường phòng		Thi đua - khen thưởng		Luật, Hành chính công		Quản lý nhà nước, Hành chính công, Luật, Công tác xã hội, Xã hội học

		2		Chuyên viên		Theo dõi phong trào thi đua		Luật, Hành chính công		Quản lý nhà nước, Hành chính công, Luật, Công tác xã hội, Xã hội học, Công nghệ thông tin

		3		Chuyên viên		Khen thưởng thành tích kháng chiến		Luật, Hành chính công		Quản lý nhà nước, Hành chính công, Luật, Công tác xã hội, Xã hội học

		4		Chuyên viên		Khen thưởng cấp Nhà nước		Luật, Hành chính công		Quản lý nhà nước, Hành chính công, Luật, Công tác xã hội, Xã hội học

		5		Chuyên viên		Khen thưởng thành tích thường xuyên, chuyên đề, đột xuất		Luật, Hành chính công		Quản lý nhà nước, Hành chính công, Luật, Công tác xã hội, Xã hội học

		D		CHI CỤC VĂN THƯ - LƯU TRỮ

		I		CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO CHI CỤC

		1		Chi cục Trưởng		Phụ trách chung và tham mưu về Kế hoạch dài hạn và hàng năm; đề án, dự án, chế độ, quy định về văn thư, lưu trữ; tổ chức, biên chế, công tác công chức, viên chức		Lưu trữ học, Văn thư - lưu trữ		Lưu trử - Quản trị văn phòng, Tổ chức, Quản trị nhân lực, Quản lý nhà nước, Hành chính công, Luật

		2		Phó Chi cục Trưởng		Tham mưu về Kế hoạch dài hạn và hàng năm; đề án, dự án, chế độ, quy định về văn thư, lưu trữ; phụ trách các chuyên môn, Phòng Quản lý Văn thư - Lưu trữ; Kho Lưu trữ chuyên dụng.		Lưu trữ học, Văn thư - lưu trữ		Lưu trử - Quản trị văn phòng, Tổ chức, Quản trị nhân lực, Quản lý nhà nước, Hành chính công, Luật

		3		Phó Chi cục Trưởng		Tổ chức, biên chế, công tác công chức, viên chức, phụ trách các chuyên môn, công nghệ thông tin và trực tiếp điều hành Phòng hành chính- Tổng hợp.		Lưu trữ học, Văn thư - lưu trữ		Lưu trử - Quản trị văn phòng, Tổ chức, Quản trị nhân lực, Quản lý nhà nước, Hành chính công, Luật

		II		CÔNG CHỨC PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP

				Phó Chi cục Trưởng kiêm Trưởng phòng		Phụ trách chung		Tổ chức, Quản trị văn phòng, Hành chính công,		Lưu trữ học, Văn thư - lưu trữ, Lưu trữ - Quản trị văn phòng, Quản trị nhân lực, Quản lý nhà nước, Luật

		1		Phó Trường phòng		Phụ trách nhiệm vụ quản trị; công tác phòng chống tham nhũng; kiểm tra việc thực hiện nội quy, quy chế làm việc của cơ quan; phục vụ hội họp và tiếp công dân.		Tổ chức, Quản trị văn phòng, Hành chính công,		Lưu trữ học, Văn thư - lưu trữ, Lưu trữ - Quản trị văn phòng, Quản trị nhân lực, Quản lý nhà nước, Luật

		2		Chuyên viên		Quản lý thu chi tài chính, mua sắm tài sản, văn phòng phẩm,  tài sản, trang thiết bị; thanh quyết toán các nguồn kinh phí; chấm công và thực hiện chế độ tiền lương, phụ cấp chức vụ, độc hại, BHXH, BHYT và các chính sách khác báo cáo định kỳ công tác tài chính, các loại báo cáo		Kế toán		Tài chính - kế toán, Tài chính - ngân hàng, Kế toán - kiểm toán

		3		Chuyên viên		Tiếp nhận, xử lý tài liệu, quản lý văn bản đi, đến; lập và lưu trữ hồ sơ; làm thủ tục cấp chứng thực lưu trữ, thực hiện giữ gìn bí mật cơ quan, tài liệu lưu; quản lý con dấu theo đúng quy định; thực hiện báo cáo thống kê công tác văn thư lưu trữ hàng năm của Chi cục; thu, chi tiền mặt.		Công nghệ thông tin,		Khoa học máy tính, Kỹ thuật máy tính

		III		CÔNG CHỨC PHÒNG VĂN THƯ - LƯU TRỮ

				Phó Chi cục Trưởng kiêm Trưởng phòng		Phụ trách chung		Lưu trữ học, Văn thư - lưu trữ		Lưu trữ - Quản trị văn phòng, Luật, Lịch sử, Thư viện

		1		Phó Trường phòng		Tham gia tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, các chương trình, đề án, dự án về văn thư, lưu trữ; biên soạn các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra việc thực hiện các chế độ, quy định về văn thư, lưu trữ; xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ; báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ .		Lưu trữ học, Văn thư - lưu trữ		Lưu trữ - Quản trị văn phòng, Luật, Lịch sử

		2		Chuyên viên		Thẩm định “Danh mục tài liệu hết giá trị” bảo quản tại cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào lưu trữ lịch sử của tỉnh; báo cáo, thống kê công tác văn thư, lưu trữ; hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra việc thực hiện các chế độ, quy định về văn thư, lưu trữ		Lưu trữ học, Văn thư - lưu trữ		Lưu trữ - Quản trị văn phòng, Luật, Lịch sử

		3		Chuyên viên		Quản lý văn thư - lưu trữ		Lưu trữ học, Văn thư - lưu trữ		Lưu trữ - Quản trị văn phòng, Luật, Lịch sử

		4		Chuyên viên		Quản lý văn thư - lưu trữ		Lưu trữ học, Văn thư - lưu trữ		Lưu trữ - Quản trị văn phòng, Luật, Lịch sử

		5		Cán sự		Báo cáo, thống kê công tác văn thư, lưu trữ; hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra việc thực hiện các chế độ, quy định về văn thư, lưu trữ		Lưu trữ học, Văn thư - lưu trữ		Lưu trữ - Quản trị văn phòng, Luật, Lịch sử
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				DANH MỤC CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ ĐÚNG,

				PHÙ HỢP CÁC CHỨC DANH CÔNG CHỨC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

				(Kèm theo Quyết định số  22/2014/QĐ-UBND ngày 14/11/2014 của UBND tỉnh Đồng Tháp)

		STT		CƠ QUAN VÀ CHỨC DANH		NHIỆM VỤ ĐƯỢC PHÂN CÔNG		CÁC NGÀNH  ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ ĐÚNG, PHÙ HỢP CÁC CHỨC DANH CÔNG CHỨC

								CÁC NGÀNH ĐÚNG		CÁC NGÀNH PHÙ HỢP

		1		2		3		4		5

		A		CƠ QUAN SỞ

		I		CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG

		1		Chánh Văn phòng		Phụ trách chung		Tổ chức, Quản trị nhân lực, Hành chính công		Luật, Luật hành chính, Lưu trữ - Quản trị văn phòng

		2		Phó Chánh Văn phòng		Phụ trách Phòng cháy chửa cháy, an ninh trật tự cơ quan, phục vụ khối văn phòng, theo dõi thực hiện qui chế dân chủ và xây dựng công sở văn hóa, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả		Hành chính công		Tổ chức, Luật, Luật hành chính, Quản trị văn phòng

		3		Phó Chánh Văn phòng		Phụ trách  công tác đối ngoại, tham mưu đề xuất thực hiện thi đua khen thưởng, kiêm công tác Đảng		Hành chính công		Tổ chức, Luật, Quản trị văn phòng

		4		Phó Chánh Văn phòng		Phụ trách bộ phận Tổ chức, thi đua khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, chế độ chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội		Tổ chức, Quản trị nhân lực		Luật, Luật Hành chính, 
  Hành chính công

		5		Chuyên viên		Phụ trách công tác chế độ chính sách và bảo hiểm xã hội, công tác tổ chức cán bộ, công tác Quy hoạch cán bộ, công chức, công tác ISO và cải cách hành chính		Tổ chức, Quản trị nhân lực		Luật, Luật Hành chính, 
  Hành chính công

		6		Chuyên viên		Phụ trách văn thư của Sở, tiếp nhận vào sổ công văn đi - đến		Lưu trữ học, Văn thư - lưu trữ		Lưu trữ - Quản trị văn phòng, Hành chính, Luật

		7		Chuyên viên		Phụ trách Lưu trữ của Sở, tập hợp lưu văn bản đi tại văn thư của cơ quan, tổ chức		Lưu trữ học, Văn thư - lưu trữ		Lưu trữ - Quản trị văn phòng, Hành chính, Luật

		8		Chuyên viên		Phụ trách công tác Pháp chế, Đầu mối trong việc kiểm tra văn bàn đi của Sở, Tham mưu Giám đốc Sở trong công tác Xây dựng Văn bản QPPL của ngành, công tác tuyên truyền pháp luật, công tác khiếu nại tố cáo, công tác Phòng chống Tham nhũng và các công tác khác được Giám đốc Sở giao		Luật		Các ngành Luật

		9		Chuyên viên		Phụ trách công tác quản lý văn bản và điều hành eOffice, sử dụng văn bản điện tử và chữ ký số, theo dõi công tác đoàn đi và đoàn đến, Vận hành hệ thông mạng của Sở, Quản lý Trang thông tin điện tử của Sở		Công nghệ
Thông tin		Khoa học máy tính, Kỹ thuật máy tính

		10		Chuyên viên		Phụ trách Bộ phân Một cửa, nhập và lưu các Thông tin khách hàng vào phần mềm quản lý giấy phép lái xe,và các công tác khác được giao		Công nghệ
Thông tin		Khoa học máy tính, Kỹ thuật máy tính

		11		Chuyên viên		Phụ trách Bộ phân Một cửa, tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận Một cửa, theo dõi Hồ sơ giao nhận theo đúng thời gian quy định		Hành chính		Hành chính, Lưu trữ - Quản trị văn phòng

		II		CÔNG CHỨC PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

		12		Trưởng phòng		Phụ trách chung		Xây dựng cầu, đường, hầm		Quản lý xây dựng, Kỹ thuật công trình xây dựng; Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

		13		Phó Trưởng phòng		Theo dõi Tổng hợp công tác thực hiện các Quy hoạch, Kế hoạch, Chương trình, Đề án, dự án, chính sách thuộc lĩnh vực Xây dựng cơ bản		Xây dựng cầu, đường, hầm		Quản lý xây dựng, Kỹ thuật công trình xây dựng; Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

		14		Phó Trưởng phòng (Kiêm Kế toán trưởng)		Phụ trách lĩnh vực thực hiện Kế hoạch thu chi tài chính hằng năm, công tác kiểm toán, công tác kiểm kê tài sản công...		Kế toán,  Kinh tế		Tài chính - Kế toán, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán - Kiểm toán

		15		Chuyên viên		Phụ trách công việc liên quan đến lĩnh vực Duy tu sửa chửa, đền bù giải phóng mặt bằng, theo dõi nắm số liệu báo cáo định kỳ, tháng, quý		Xây dựng cầu, đường, hầm		Quản lý xây dựng, Kỹ thuật công trình xây dựng; Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

		16		Chuyên viên		Theo dõi về Quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, chính sách thuộc lĩnh vực Xây dựng cơ bản		Xây dựng cầu, đường, hầm		Quản lý xây dựng, Kỹ thuật công trình xây dựng; Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

		17		Chuyên viên		Thủ quỹ		Kế toán		Tài chính - Kế toán, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán - Kiểm toán

		18		Chuyên viên		Lĩnh vực xây dựng cơ bản, đền bù giải phóng mặt bằng, theo dõi nắm số liệu báo cáo định kỳ, tháng, quý		Kế toán		Tài chính - Kế toán, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán - Kiểm toán

		19		Chuyên viên		Phụ trách kế toán Sở GTVT, tiền lương hằng tháng, thu chi quyết toán và các nhiệm vụ khác được lãnh đạo phân công		Tài chính - Kế toán		Tài chính - Ngân hàng, Kế toán - kiểm toán

		III		CÔNG CHỨC PHÒNG QUẢN LÝ GIAO THÔNG - MÔI TRƯỜNG

		20		Trưởng phòng		Phụ trách chung		Xây dựng cầu, đường, hầm		Quản lý xây dựng, Kỹ thuật công trình xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý môi trường, Kỹ thuật môi trường, Khoa học môi trường

		21		Phó Trưởng phòng		Phòng Quản lý giao thông là phòng chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Quản lý, bảo trì công trình giao thông,  kết cấu hạ tầng giao thông, an toàn giao thông và công tác môi trường trong lĩnh vực giao thông		Xây dựng cầu, đường, hầm		Quản lý xây dựng, Kỹ thuật công trình xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý môi trường, Kỹ thuật môi trường, Khoa học môi trường

		22		Phó Trưởng phòng		Phụ trách trong việc giải phóng hành lang đường bộ trên địa bàn và giải phóng mặt bằng các dự án giao thông vận tải, thường trực Ban Phòng chống lụt bảo của tỉnh, xây dựng kế hoạch hàng năm kiểm soát, điều tra, dự báo và đề xuất giải pháp khắc phục		Xây dựng cầu, đường, hầm		Quản lý xây dựng, Kỹ thuật công trình xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý môi trường, Kỹ thuật môi trường, Khoa học môi trường

		23		Chuyên viên		Quản lý, bảo trì công trình giao thông, bảo trì công trình giao thông kết cấu hạ tầng giao thông		Xây dựng cầu, đường, hầm		Quản lý xây dựng, Kỹ thuật công trình xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

		24		Chuyên viên		Phụ trách an toàn giao thông và công tác môi trường trong lĩnh vực giao thông, cấp phép bến thủy nội địa		Quản lý môi trường, Kỹ thuật môi trường		Xây dựng cầu, đường, hầm, Kỹ thuật công trình xây dựng; Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

		25		Chuyên viên		Phụ trách trong việc giải phóng hành lang đường bộ trên địa bàn và giải phóng mặt bằng các dự án giao thông vận tải.		Xây dựng cầu, đường, hầm		Quản lý xây dựng, Kỹ thuật công trình xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

		26		Chuyên viên		Phụ trách tổng hợp báo cáo và các công tác khác theo sự phân công của lãnh đạo.		Xây dựng cầu, đường, hầm		Quản lý xây dựng, Kỹ thuật công trình xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

		IV		CÔNG CHỨC PHÒNG QUẢN LÝ VẬN TẢI

		27		Trưởng phòng		Phụ trách chung		Kinh tế vận tải,
Cơ khí động lực, 
Ô tô máy động lực		Khai thác vận tải, Kinh tế vận tải thủy bộ

		28		Phó Trưởng phòng		Quản lý công tác vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải. Quản lý công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe; công tác đào tạo, sát hạch, cấp chứng chỉ chuyên môn và bằng thuyền trưởng phương tiện thủy nội địa. Quản lý phương tiện và người lái		Kinh tế vận tải,
Cơ khí động lực, 
Ô tô máy động lực		Khai thác vận tải, Kinh tế vận tải thủy bộ

		29		Phó Trưởng phòng		Phụ trách trong việc Quản lý các hoạt động công nghiệp giao thông vận tải. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ Ban Quản lý sát hạch cấp Sở. Kinh tế hợp tác lĩnh vực ngành.. Tham mưu, đề xuất định hướng đầu tư phát triển vận tải, loại hình vận tải cho phù hợp với từng thời kỳ theo nhiệm vụ được giao		Kinh tế vận tải,
Cơ khí động lực, 
Ô tô máy động lực		Khai thác vận tải, Kinh tế vận tải thủy bộ

		30		Chuyên viên		Phụ trách Thực hiện chức năng, nhiệm vụ
 Ban Quản lý sát hạch cấp Sở		Kinh tế vận tải		Khai thác vận tải, Kinh tế vận tải thủy bộ. Ô tô máy động lực, cơ khí động lực

		31		Chuyên viên		Quản lý công tác vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải		Kinh tế vận tải		Khai thác vận tải, Kinh tế vận tải thủy bộ. Ô tô máy động lực, cơ khí động lực

		32		Chuyên viên		Quản lý công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe; công tác đào tạo, sát hạch, cấp chứng chỉ chuyên môn và bằng thuyền trưởng phương tiện thủy nội địa		Kinh tế vận tải		Khai thác vận tải, Kinh tế vận tải thủy bộ. Ô tô máy động lực, cơ khí động lực

		33		Chuyên viên		Phụ trách Quản lý phương tiện và người lái		Kinh tế vận tải		Khai thác vận tải, Kinh tế vận tải thủy bộ. Ô tô máy động lực, cơ khí động lực

		34		Chuyên viên		Phụ trách Quản lý các hoạt động công nghiệp giao thông vận tải, thẩm định và cải tạo xe		Kinh tế vận tải		Khai thác vận tải, Kinh tế vận tải thủy bộ. Ô tô máy động lực, cơ khí động lực

		35		Chuyên viên		Phụ trách Thực hiện chức năng, nhiệm vụ
 Ban Quản lý sát hạch cấp Sở		Kinh tế vận tải		Khai thác vận tải, Kinh tế vận tải thủy bộ. Ô tô máy động lực, cơ khí động lực

		V		CÔNG CHỨC PHÒNG THẨM ĐỊNH KỸ THUẬT

		36		Trưởng phòng		Phụ trách chung		Xây dựng cầu, đường, hầm		Quản lý xây dựng, Kỹ thuật công trình xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

		37		Phó Trưởng phòng		Phụ trách thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thẩm định; góp ý kiến chuyên ngành về kỹ thuật các dự án công trình giao thông và trình duyệt dự án, thẩm định và trình duyệt thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán		Xây dựng cầu, đường, hầm		Quản lý xây dựng, Kỹ thuật công trình xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

		38		Chuyên viên		Phụ trách thực hiện chức năng quản lý nhà nước về 
công tác thẩm định; góp ý kiến chuyên ngành về kỹ thuật các dự án công trình giao thông		Xây dựng cầu, đường, hầm		Quản lý xây dựng, Kỹ thuật công trình xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

		39		Chuyên viên		Phụ trách trình duyệt dự án, thẩm định và trình duyệt thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán		Xây dựng cầu, đường, hầm		Quản lý xây dựng, Kỹ thuật công trình xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

		40		Chuyên viên		Phụ trách trình duyệt dự án, thẩm định và trình duyệt thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán		Xây dựng cầu, đường, hầm		Quản lý xây dựng, Kỹ thuật công trình xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

		B		CÔNG CHỨC THANH TRA SỞ

		1		Chánh Thanh tra		Lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra công tác thanh tra trong phạm vi quản lý của sở; lãnh đạo Thanh tra sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Thanh tra và các quy định khác của pháp luật có liên quan		Xây dựng cầu, đường, hầm		Kỹ thuật công trình xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Kiến trúc, Cơ khí, Công nghệ thông tin, Viễn thông, Luật, Kinh tế, Tài chính

		2		Phó Chánh Thanh tra		Tham mưu giúp Chánh thanh tra tổ chức thực hiện hoàn thành kế hoạch thanh tra chuyên ngành hàng năm của đơn vị; thực hiện hoàn thành từng quyết định thanh tra, kiểm tra theo chỉ đạo của Giám đốc Sở và Chánh thanh tra theo kế hoạch năm đề ra, tham mưu đề xuất, xác minh, trả lời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân		Xây dựng cầu, đường, hầm		Kỹ thuật công trình xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Kiến trúc, Cơ khí, Công nghệ thông tin, Viễn thông, Luật, Kinh tế, Tài chính

		3		Phó Chánh Thanh tra		Tham mưu cho Chánh Thanh tra triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vận tải, các kế hoạch giải tỏa hành lang đường bộ. phụ trách công tác hoạt động của Công đoàn cơ sở		Xây dựng cầu, đường, hầm		Kỹ thuật công trình xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Kiến trúc, Cơ khí, Công nghệ thông tin, Viễn thông, Luật, Kinh tế, Tài chính

		4		Đội trưởng Đội Thanh tra Hành chính - Tổng hợp		Chịu trách nhiệm chung trong việc quản lý và điều hành hoạt động của Đội; tổ chức thực hiện công tác thanh tra hành chính, phòng chống tham nhũng; công tác hành chính văn phòng; công tác kế hoạch, thống kê tổng hợp báo cáo, xử lý vi phạm, tiếp dân và các hoạt động khác của đơn vị; thư ký Hội đồng thi đua đơn vị; công tác hoạt động công đoàn		Xây dựng cầu, đường, hầm		Kỹ thuật công trình xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Kiến trúc, Cơ khí, Công nghệ thông tin, Viễn thông, Luật, Kinh tế, Tài chính

		5		Đội phó Đội Thanh tra Hành chính - Tổng hợp		Giúp Đội trưởng quản lý và điều hành hoạt động của Đội; tổ chức thực hiện công tác thanh tra hành chính, phòng chống tham nhũng; công tác hành chính văn phòng; công tác kế hoạch, thống kê tổng hợp báo cáo, xử lý vi phạm, tiếp dân và các hoạt động khác của đơn vị		Xây dựng cầu, đường, hầm		Kỹ thuật công trình xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Kiến trúc, Cơ khí, Công nghệ thông tin, Viễn thông, Luật, Kinh tế, Tài chính

		6		Đội phó Đội Thanh tra Hành chính - Tổng hợp		Giúp Đội trưởng quản lý và điều hành hoạt động của Đội; tổ chức thực hiện công tác thanh tra hành chính, phòng chống tham nhũng; công tác hành chính văn phòng; công tác kế hoạch, thống kê tổng hợp báo cáo, xử lý vi phạm, tiếp dân và các hoạt động khác của đơn vị, trực tiếp phụ trách công tác xử lý vi phạm hành chính của đơn vị;  tham gia thực hiện các cuộc thanh tra hành chính, kinh tế xã hội. Theo dõi chấm điểm thi đua các đồng chí tại Tổ xử lý và Phòng tiếp dân		Xây dựng cầu, đường, hầm		Kỹ thuật công trình xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Kiến trúc, Cơ khí, Công nghệ thông tin, Viễn thông, Luật, Kinh tế, Tài chính

		7		Kiểm tra viên Đội Thanh tra Hành chính - Tổng hợp		Thực hiện công tác xử lý vi phạm hành chính; Tham gia thực hiện các cuộc thanh tra hành chính, kinh tế xã hội; Soạn thảo báo cáo (HLATGT đường bộ, vận tải, giấy tờ tạm giữ v.v..); Nhập số liệu xử lý vi phạm thường xuyên, kịp thời; Phụ trách công tác thư ký, ghi biên bản họp của Đội		Xây dựng cầu, đường, hầm		Kỹ thuật công trình xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Kiến trúc, Cơ khí, Công nghệ thông tin, Viễn thông, Luật, Kinh tế, Tài chính

		8		Văn thư – Thủ quỹ Đội Thanh tra Hành chính - Tổng hợp		Cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời Thu – Chi – Tồn quỹ tiền mặt vào Sổ Quỹ  - báo cáo khi cần cho Lãnh đạo biết;Giữ tiền mặt của cơ quan, quản lý chặt chẽ, rõ ràng quỹ tiền mặt; thu – chi đúng chứng từ; Xử lý các văn bản đi đến hàng ngày, tiếp nhận và phân phối văn bản đến, chuyển văn bản đi đầy đủ và đúng thời gian theo yêu cầu. Quản lý con dấu và các giấy tờ khác, giữ gìn an toàn các tài liệu mật của cơ quan. Sắp xếp, chỉnh lý tài liệu lưu trữ ngăn nắp, khoa học, đảm bảo cho việc sử dụng tài liệu lâu dài và sưu tầm khi cần		Lưu trữ học, Văn thư -lưu trữ		Luật, Lưu trữ - Quản trị văn phòng, Kinh tế, Tài chính - kế toán,

		9		Chuyên viên Đội Thanh tra Hành chính - Tổng hợp		Đảm bảo công tác tài xế ô tô, ca nô theo yêu cầu của Lãnh đạo, Phụ tiếp trong công tác xử lý vi phạm hành chính.		Luật		Hành chính (Lái xe hạng B2 trở lên; Bằng lái ca nô; Luật)

		10		Kế toán		Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về công tác tài vụ; xây dựng dự toán kinh phí hàng năm của Thanh tra sở và thực hiện dự toán khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thanh quyết toán kịp thời, sổ sách chứng từ hợp lệ đúng nguyên tắc, báo cáo tài chính đúng kỳ hạn; quản lý, kiểm tra các hoạt động chi tiêu tài chính của đơn vị theo quy định của Nhà nước; theo dõi lương, nâng lương, BHXH, BHYT đối với cán bộ, công chức; kiểm kê, đánh giá tài sản của cơ quan, tổng hợp báo cáo hàng năm		Kế toán		Tài chính - Kế toán, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán - Kiểm toán

		11		Thanh tra viên Đội Thanh tra Hành chính - Tổng hợp		Phụ trách công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của ngành, đơn vị		Luật		Kỹ thuật công trình xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Kiến trúc, Cơ khí, Công nghệ thông tin, Viễn thông, Luật, Kinh tế, Tài chính

		12		Đội trưởng Đội Thanh tra cơ động		Phụ trách chung trong công tác tổ chức, hoạt động của Đội. Tổ chức, phối hợp với Cảnh sát giao thông Đường bộ - Đường sông, Cảnh sát quản ly hành chính, Cảnh sát đường thủy…trong công tác phối hợp liên ngành. Thanh tra, kiểm tra bảo vệ công trình giao thông và thanh tra an toàn giao thông đường bộ, thủy trên địa bàn thành phố Cao Lãnh		Xây dựng cầu, đường, hầm		Kỹ thuật công trình xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Kiến trúc, Cơ khí, Công nghệ thông tin, Viễn thông, Luật, Kinh tế, Tài chính

		13		Kiểm tra viên
 Đội Thanh tra
 cơ động		Thanh tra, kiểm tra bảo vệ công trình giao thông và thanh tra an toàn giao thông đường bộ, thủy trên địa bàn địa bàn thành phố Cao Lãnh. Tham gia thực hiện công tác phối hợp liên ngành		Xây dựng cầu, đường, hầm		Kỹ thuật công trình xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Kiến trúc, Cơ khí, Công nghệ thông tin, Viễn thông, Luật, Kinh tế, Tài chính

		14		Kiểm tra viên
 Đội Thanh tra
 cơ động		Thanh tra, kiểm tra bảo vệ công trình giao thông và thanh tra an toàn giao thông đường bộ, thủy trên địa bàn địa bàn thành phố Cao Lãnh. Tham gia thực hiện công tác phối hợp liên ngành		Xây dựng cầu, đường, hầm		Kỹ thuật công trình xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Kiến trúc, Cơ khí, Công nghệ thông tin, Viễn thông, Luật, Kinh tế, Tài chính

		15		Thanh tra viên 
đôi cơ động		Thanh tra, kiểm tra bảo vệ công trình giao thông và thanh tra an toàn giao thông đường bộ, thủy trên địa bàn địa bàn thành phố Cao Lãnh. Tham gia thực hiện công tác phối hợp liên ngành		Xây dựng cầu, đường, hầm		Kỹ thuật công trình xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Kiến trúc, Cơ khí, Công nghệ thông tin, Viễn thông, Luật, Kinh tế, Tài chính

		16		Kiểm tra viên
 Đội Thanh tra
 cơ động		Thanh tra, kiểm tra bảo vệ CTGT và TT ATGT đường bộ, thủy trên địa bàn địa bàn thành phố Cao Lãnh.
Tham gia thực hiện công tác phối hợp liên ngành		Xây dựng cầu, đường, hầm		Kỹ thuật công trình xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Kiến trúc, Cơ khí, Công nghệ thông tin, Viễn thông, Luật, Kinh tế, Tài chính

		17		Kiểm tra viên
 Đội Thanh tra
 cơ động		Thanh tra, kiểm tra bảo vệ công trình giao thông và thanh tra an toàn giao thông đường bộ, thủy trên địa bàn địa bàn thành phố Cao Lãnh. Tham gia thực hiện công tác phối hợp liên ngành		Xây dựng cầu, đường, hầm		Kỹ thuật công trình xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Kiến trúc, Cơ khí, Công nghệ thông tin, Viễn thông, Luật, Kinh tế, Tài chính

		18		Kiểm tra viên
 Đội Thanh tra
 cơ động		Thanh tra, kiểm tra bảo vệ công trình giao thông và thanh tra an toàn giao thông đường bộ, thủy trên địa bàn địa bàn thành phố Cao Lãnh. Tham gia thực hiện công tác phối hợp liên ngành		Xây dựng cầu, đường, hầm		Kỹ thuật công trình xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Kiến trúc, Cơ khí, Công nghệ thông tin, Viễn thông, Luật, Kinh tế, Tài chính

		19		Đội trưởng Đội Thanh tra giao thông số 1		Phụ trách chung trong công tác tổ chức, hoạt động của Đội.
Tổ chức, phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông Thanh tra cơ động trong công tác phối hợp liên ngành. Thanh tra, kiểm tra bảo vệ công trình giao thông và thanh tra an toàn giao thông đường bộ, thủy trên địa bàn huyện Cao Lãnh và Tháp Mười		Xây dựng cầu, đường, hầm		Kỹ thuật công trình xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Kiến trúc, Cơ khí, Công nghệ thông tin, Viễn thông, Luật, Kinh tế, Tài chính

		20		Đội phó Đội Thanh tra giao thông số 1		Giúp Đội trưởng trong công tác tổ chức, hoạt động của Đội.
Tổ chức, phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông Thanh tra cơ động trong công tác phối hợp liên ngành. Thanh tra, kiểm tra bảo vệ công trình giao thông và thanh tra an toàn giao thông đường bộ, thủy trên địa bàn huyện Cao Lãnh và Tháp Mười		Xây dựng cầu, đường, hầm		Kỹ thuật công trình xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Kiến trúc, Cơ khí, Công nghệ thông tin, Viễn thông, Luật, Kinh tế, Tài chính

		21		Kiểm tra viên Đội Thanh tra giao thông số 1		Thanh tra, kiểm tra bảo vệ công trình giao thông và thanh tra an toàn giao thông đường bộ, thủy trên địa bàn huyện Cao Lãnh và Tháp Mười. Tham gia thực hiện công tác phối hợp liên ngành		Xây dựng cầu, đường, hầm		Kỹ thuật công trình xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Kiến trúc, Cơ khí, Công nghệ thông tin, Viễn thông, Luật, Kinh tế, Tài chính

		22		Kiểm tra viên Đội Thanh tra giao thông số 1		Thanh tra, kiểm tra bảo vệ công trình giao thông và thanh tra an toàn giao thông đường bộ, thủy trên địa bàn huyện Cao Lãnh và Tháp Mười. Tham gia thực hiện công tác phối hợp liên ngành		Xây dựng cầu, đường, hầm		Kỹ thuật công trình xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Kiến trúc, Cơ khí, Công nghệ thông tin, Viễn thông, Luật, Kinh tế, Tài chính

		23		Kiểm tra viên Đội Thanh tra giao thông số 1		Thanh tra, kiểm tra bảo vệ công trình giao thông và thanh tra an toàn giao thông đường bộ, thủy trên địa bàn huyện Cao Lãnh và Tháp Mười. Tham gia thực hiện công tác phối hợp liên ngành		Xây dựng cầu, đường, hầm		Kỹ thuật công trình xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Kiến trúc, Cơ khí, Công nghệ thông tin, Viễn thông, Luật, Kinh tế, Tài chính

		24		Đội trưởng Đội Thanh tra giao thông số 2		Phụ trách chung trong công tác tổ chức, hoạt động của Đội.
Tổ chức, phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông TTCĐ trong công tác phối hợp liên ngành. Thanh tra, kiểm tra bảo vệ công trình giao thông và thanh tra an toàn giao thông đường bộ, thủy trên địa bàn huyện Tam Nông-Thanh Bình		Xây dựng cầu, đường, hầm		Kỹ thuật công trình xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Kiến trúc, Cơ khí, Công nghệ thông tin, Viễn thông, Luật, Kinh tế, Tài chính

		25		Đội phó Đội Thanh tra giao thông số 2		Giúp Đội trưởng trong công tác tổ chức, hoạt động của Đội.
Tổ chức, phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông, Thanh tra cơ động trong công tác phối hợp liên ngành. Thanh tra, kiểm tra bảo vệ công trình giao thông và thanh tra an toàn giao thông đường bộ, thủy trên địa bàn huyện Tam Nông vàThanh Bình		Xây dựng cầu, đường, hầm		Kỹ thuật công trình xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Kiến trúc, Cơ khí, Công nghệ thông tin, Viễn thông, Luật, Kinh tế, Tài chính

		26		Kiểm tra viên Đội Thanh tra giao thông số 2		Thanh tra, kiểm tra bảo vệ công trình giao thông và thanh tra an toàn giao thông đường bộ, thủy trên địa bàn huyện Tam Nông và Thanh Bình. Tham gia thực hiện công tác phối hợp liên ngành		Xây dựng cầu, đường, hầm		Kỹ thuật công trình xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Kiến trúc, Cơ khí, Công nghệ thông tin, Viễn thông, Luật, Kinh tế, Tài chính

		27		Kiểm tra viên Đội Thanh tra giao thông số 2		Thanh tra, kiểm tra bảo vệ công trình giao thông và thanh tra an toàn giao thông đường bộ, thủy trên địa bàn huyện Tam Nông và Thanh Bình. Tham gia thực hiện công tác phối hợp liên ngành		Xây dựng cầu, đường, hầm		Kỹ thuật công trình xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Kiến trúc, Cơ khí, Công nghệ thông tin, Viễn thông, Luật, Kinh tế, Tài chính

		28		Kiểm tra viên Đội Thanh tra giao thông số 2		Thanh tra, kiểm tra bảo vệ công trình giao thông và thanh tra an toàn giao thông đường bộ, thủy trên địa bàn huyện Tam Nông và Thanh Bình. Tham gia thực hiện công tác phối hợp liên ngành		Xây dựng cầu, đường, hầm		Kỹ thuật công trình xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Kiến trúc, Cơ khí, Công nghệ thông tin, Viễn thông, Luật, Kinh tế, Tài chính

		29		Đội trưởng Đội Thanh tra giao thông số 3		Phụ trách chung trong công tác tổ chức, hoạt động của Đội.
Tổ chức, phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông Thanh tra cơ động trong công tác phối hợp liên ngành. Thanh tra, kiểm tra bảo vệ công trình giao thông và thanh tra an toàn giao thông đường bộ, thủy trên địa bàn huyện Hồng Ngự và Tân Hồng		Xây dựng cầu, đường, hầm		Kỹ thuật công trình xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Kiến trúc, Cơ khí, Công nghệ thông tin, Viễn thông, Luật, Kinh tế, Tài chính

		30		Đội phó Đội Thanh tra giao thông số 3		Giúp Đội trưởng trong công tác tổ chức, hoạt động của Đội.
Tổ chức, phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông Thanh tra cơ động trong công tác phối hợp liên ngành, Thanh tra, kiểm tra bảo vệ công trình giao thông và thanh tra an toàn giao thông đường bộ, thủy trên địa bàn huyện Hồng Ngự và Tân Hồng		Xây dựng cầu, đường, hầm		Kỹ thuật công trình xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Kiến trúc, Cơ khí, Công nghệ thông tin, Viễn thông, Luật, Kinh tế, Tài chính

		31		Kiểm tra viên Đội Thanh tra giao thông số 3		Thanh tra, kiểm tra bảo vệ công trình giao thông và thanh tra an toàn giao thông đường bộ, thủy trên địa bàn huyện huyện Hồng Ngự và Tân Hồng. Tham gia thực hiện công tác phối hợp liên ngành		Xây dựng cầu, đường, hầm		Kỹ thuật công trình xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Kiến trúc, Cơ khí, Công nghệ thông tin, Viễn thông, Luật, Kinh tế, Tài chính

		32		Kiểm tra viên Đội Thanh tra giao thông số 3		Thanh tra, kiểm tra bảo vệ công trình giao thông và thanh tra an toàn giao thông đường bộ, thủy trên địa bàn huyện huyện Hồng Ngự và Tân Hồng. Tham gia thực hiện công tác phối hợp liên ngành		Xây dựng cầu, đường, hầm		Kỹ thuật công trình xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Kiến trúc, Cơ khí, Công nghệ thông tin, Viễn thông, Luật, Kinh tế, Tài chính

		33		Kiểm tra viên Đội Thanh tra giao thông số 3		Thanh tra, kiểm tra bảo vệ công trình giao thông và thanh tra an toàn giao thông đường bộ, thủy trên địa bàn huyện huyện Hồng Ngự và Tân Hồng. Tham gia thực hiện công tác phối hợp liên ngành		Xây dựng cầu, đường, hầm		Kỹ thuật công trình xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Kiến trúc, Cơ khí, Công nghệ thông tin, Viễn thông, Luật, Kinh tế, Tài chính

		34		Đội trưởng Đội Thanh tra giao thông số 4		Phụ trách chung trong công tác tổ chức, hoạt động của Đội.
Tổ chức, phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông Thanh tra cơ động trong công tác phối hợp liên ngành, Thanh tra, kiểm tra bảo vệ công trình giao thông và thanh tra an toàn giao thông đường bộ, thủy trên địa bàn TP. Sa Đéc và huyện Châu Thành		Xây dựng cầu, đường, hầm		Kỹ thuật công trình xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Kiến trúc, Cơ khí, Công nghệ thông tin, Viễn thông, Luật, Kinh tế, Tài chính

		35		Đội phó Đội Thanh tra giao thông số 4		Giúp Đội trưởng trong công tác tổ chức, hoạt động của Đội.
Tổ chức, phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông Thanh tra cơ động trong công tác phối hợp liên ngành, Thanh tra, kiểm tra bảo vệ công trình giao thông và thanh tra an toàn giao thông đường bộ, thủy trên địa bàn TP. Sa Đéc và huyện Châu Thành		Xây dựng cầu, đường, hầm		Kỹ thuật công trình xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Kiến trúc, Cơ khí, Công nghệ thông tin, Viễn thông, Luật, Kinh tế, Tài chính

		36		Kiểm tra viên Đội Thanh tra giao thông số 4		Thanh tra, kiểm tra bảo vệ công trình giao thông và thanh tra an toàn giao thông đường bộ, thủy trên địa bàn TP. Sa Đéc và huyện Châu Thành. Tham gia thực hiện công tác phối hợp liên ngành		Xây dựng cầu, đường, hầm		Kỹ thuật công trình xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Kiến trúc, Cơ khí, Công nghệ thông tin, Viễn thông, Luật, Kinh tế, Tài chính

		37		Kiểm tra viên Đội Thanh tra giao thông số 4		Thanh tra, kiểm tra bảo vệ công trình giao thông và thanh tra an toàn giao thông đường bộ, thủy trên địa bàn TP. Sa Đéc và huyện Châu Thành. Tham gia thực hiện công tác phối hợp liên ngành		Xây dựng cầu, đường, hầm		Kỹ thuật công trình xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Kiến trúc, Cơ khí, Công nghệ thông tin, Viễn thông, Luật, Kinh tế, Tài chính

		38		Kiểm tra viên Đội Thanh tra giao thông số 4		Thanh tra, kiểm tra bảo vệ công trình giao thông và thanh tra an toàn giao thông đường bộ, thủy trên địa bàn TP. Sa Đéc và huyện Châu Thành. Tham gia thực hiện công tác phối hợp liên ngành		Xây dựng cầu, đường, hầm		Kỹ thuật công trình xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Kiến trúc, Cơ khí, Công nghệ thông tin, Viễn thông, Luật, Kinh tế, Tài chính

		39		Đội trưởng Đội Thanh tra giao thông số 5		Phụ trách chung trong công tác tổ chức, hoạt động của Đội.
Tổ chức, phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông Thanh tra cơ động trong công tác phối hợp liên ngành, Thanh tra, kiểm tra bảo vệ công trình giao thông và thanh tra an toàn giao thông đường bộ, thủy trên địa bàn huyện Lai Vung và Lấp Vò		Xây dựng cầu, đường, hầm		Kỹ thuật công trình xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Kiến trúc, Cơ khí, Công nghệ thông tin, Viễn thông, Luật, Kinh tế, Tài chính

		40		Đội phó Đội Thanh tra giao thông số 5		Giúp Đội trưởng trong công tác tổ chức, hoạt động của Đội.
Tổ chức, phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông Thanh tra cơ động trong công tác phối hợp liên ngành, Thanh tra, kiểm tra bảo vệ công trình giao thông và thanh tra an toàn giao thông đường bộ, thủy trên địa bàn huyện Lai Vung và Lấp Vò		Xây dựng cầu, đường, hầm		Kỹ thuật công trình xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Kiến trúc, Cơ khí, Công nghệ thông tin, Viễn thông, Luật, Kinh tế, Tài chính

		41		Kiểm tra viên Đội Thanh tra giao thông số 5		Thanh tra, kiểm tra bảo vệ công trình giao thông và thanh tra an toàn giao thông đường bộ, thủy trên địa bàn huyện Lai Vung và Lấp Vò. Tham gia thực hiện công tác phối hợp liên ngành		Xây dựng cầu, đường, hầm		Kỹ thuật công trình xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Kiến trúc, Cơ khí, Công nghệ thông tin, Viễn thông, Luật, Kinh tế, Tài chính

		42		Kiểm tra viên Đội Thanh tra giao thông số 5		Thanh tra, kiểm tra bảo vệ công trình giao thông và thanh tra an toàn giao thông đường bộ, thủy trên địa bàn huyện Lai Vung và Lấp Vò. Tham gia thực hiện công tác phối hợp liên ngành		Xây dựng cầu, đường, hầm		Kỹ thuật công trình xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Kiến trúc, Cơ khí, Công nghệ thông tin, Viễn thông, Luật, Kinh tế, Tài chính

		43		Kiểm tra viên Đội Thanh tra giao thông số 5		Thanh tra, kiểm tra bảo vệ công trình giao thông và thanh tra an toàn giao thông đường bộ, thủy trên địa bàn huyện Lai Vung và Lấp Vò. Tham gia thực hiện công tác phối hợp liên ngành		Xây dựng cầu, đường, hầm		Kỹ thuật công trình xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Kiến trúc, Cơ khí, Công nghệ thông tin, Viễn thông, Luật, Kinh tế, Tài chính
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Sheet3

								Yêu cầu trình độ chuyên môn		Ngành đúng		Ngành phù hợp

		1		2		3		4		5		6

		1		Chánh Thanh tra		Lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra công tác thanh tra trong phạm vi quản lý của sở;		SPKT , ô tô		Kỹ sư xây dựng cầu, đường bộ		Giao thông vận tải, xây dựng, kiến trúc, cơ khí, công nghệ thông tin, viễn thông, luật, kinh tế, tài chính

						Lãnh đạo Thanh tra sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Thanh tra và các quy định khác của pháp luật có liên quan

		2		Phó Ch.TT		Tham mưu giúp Chánh thanh tra tổ chức thực hiện hoàn thành kế hoạch thanh tra chuyên ngành hàng năm của đơn vị;		Đại học kế toán		Kỹ sư xây dựng cầu, đường bộ		Giao thông vận tải, xây dựng, kiến trúc, cơ khí, công nghệ thông tin, viễn thông, luật, kinh tế, tài chính

						Thực hiện hoàn thành từng quyết định thanh tra, kiểm tra theo chỉ đạo của Giám đốc Sở và Chánh thanh tra theo kế hoạch năm đề ra

						Tham mưu đề xuất, xác minh, trả lời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân

		3		Phó Ch.TT		Tham mưu cho Chánh Thanh tra triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vận tải, các kế hoạch giải tỏa hành lang đường bộ.		Cử nhân Luật		Kỹ sư xây dựng cầu, đường bộ		Giao thông vận tải, xây dựng, kiến trúc, cơ khí, công nghệ thông tin, viễn thông, luật, kinh tế, tài chính

						Phụ trách công tác hoạt động của CĐCS

		4		Đội trưởng Đội Thanh tra HC TH		Chịu trách nhiệm chung trong việc quản lý và điều hành hoạt động của Đội; tổ chức thực hiện công tác thanh tra hành chính, phòng chống tham nhũng; công tác hành chính văn phòng; công tác kế hoạch, thống kê tổng hợp báo cáo, xử lý vi phạm, tiếp dân và các hoạt động khác của đơn vị;		Kinh tế xây dựng		Kỹ sư xây dựng cầu, đường bộ		Giao thông vận tải, xây dựng, kiến trúc, cơ khí, công nghệ thông tin, viễn thông, luật, kinh tế, tài chính

						Tham mưu lãnh đạo Thanh tra sở trong việc đề xuất, thực hiện các mặt công tác, tổ chức bộ máy, quản lý nhân sự, biên chế; đào tạo, bồi dưỡng, các chế độ chính sách theo quy định đối với toàn bộ cán bộ, công chức đơn vị;

						Tổ chức thực hiện các cuộc thanh tra hành chính, kinh tế xã hội;

						Theo dõi chung trong công tác chấm điểm thi đua các đồng chí tại   Đội và trực tiếp chấm điểm các đồng chí tại bộ phận văn phòng;

						Phụ trách công tác thư ký Hội đồng – Thi đua đơn vị;

						Phụ trách các công tác hoạt động CĐ theo sự chỉ đạo của Chủ tịch CĐCS

		5		Đội phó Đội Thanh tra HC TH		Giúp Đội trưởng quản lý và điều hành hoạt động của Đội; tổ chức thực hiện công tác thanh tra hành chính, phòng chống tham nhũng; công tác hành chính văn phòng; công tác kế hoạch, thống kê tổng hợp báo cáo, xử lý vi phạm, tiếp dân và các hoạt động khác của đơn vị		XD cầu, đường		Kỹ sư xây dựng cầu, đường bộ		Giao thông vận tải, xây dựng, kiến trúc, cơ khí, công nghệ thông tin, viễn thông, luật, kinh tế, tài chính

						Trực tiếp phụ trách công tác xử lý vi phạm hành chính của đơn vị (theo quy chế làm việc của Tổ xử lý)

						Tham gia thực hiện các cuộc thanh tra hành chính, kinh tế xã hội.

						Theo dõi chấm điểm thi đua các đồng chí tại Tổ xử lý và Phòng tiếp dân

		6		Đội phó Đội Thanh tra HC TH		Giúp Đội trưởng quản lý và điều hành hoạt động của Đội; tổ chức thực hiện công tác thanh tra hành chính, phòng chống tham nhũng; công tác hành chính văn phòng; công tác kế hoạch, thống kê tổng hợp báo cáo, xử lý vi phạm, tiếp dân và các hoạt động khác của đơn vị.		Cử nhân Luật		Kỹ sư xây dựng cầu, đường bộ		Giao thông vận tải, xây dựng, kiến trúc, cơ khí, công nghệ thông tin, viễn thông, luật, kinh tế, tài chính

		7		Kiểm tra viên Đội Thanh tra HC TH		Thực hiện công tác xử lý vi phạm hành chính;		XD cầu, đường		Kỹ sư xây dựng cầu, đường bộ		Giao thông vận tải, xây dựng, kiến trúc, cơ khí, công nghệ thông tin, viễn thông, luật, kinh tế, tài chính

						Tham gia thực hiện các cuộc thanh tra hành chính, kinh tế xã hội;

						Soạn thảo báo cáo (HLATGT đường bộ, vận tải, giấy tờ tạm giữ v.v..);

						Nhập số liệu xử lý vi phạm thường xuyên, kịp thời;

						Phụ trách công tác thư ký, ghi biên bản họp của Đội

		8		Văn thư – Thủ quỹ Đội Thanh tra HC TH		Cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời Thu – Chi – Tồn quỹ tiền mặt vào Sổ Quỹ    báo cáo khi cần cho Lãnh đạo biết;		Cử nhân hành chính		Văn thư – lưu trữ		Luật, kinh tế, tài chính, văn thư – lưu trữ

						Giữ tiền mặt của cơ quan, quản lý chặt chẽ, rõ ràng quỹ tiền mặt; thu – chi đúng chứng từ;

						Xử lý các văn bản đi đến hàng ngày, tiếp nhận và phân phối văn bản đến, chuyển văn bản đi đầy đủ và đúng thời gian theo yêu cầu.

						Quản lý con dấu và các giấy tờ khác, giữ gìn an toàn các tài liệu mật của cơ quan.

						Sắp xếp, chỉnh lý tài liệu lưu trữ ngăn nắp, khoa học, đảm bảo cho việc sử dụng tài liệu lâu dài và sưu tầm khi cần

		9		Nhân viên Đội Thanh tra HC TH		Đảm bảo công tác tài xế ô tô, ca nô theo yêu cầu của Lãnh đạo		Cử nhân Luật		Lái xe hạng B2 trở lên; Bằng lái ca nô		Lái xe hạng B2 trở lên; Bằng lái ca nô; Luật

						Phụ tiếp trong công tác xử lý vi phạm hành chính

		10		Kế toán Đội Thanh tra HC TH		Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về công tác tài vụ; xây dựng dự toán kinh phí hàng năm của Thanh tra sở và thực hiện dự toán khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Thanh quyết toán kịp thời, sổ sách chứng từ hợp lệ đúng nguyên tắc, báo cáo tài chính đúng kỳ hạn; Quản lý, kiểm tra các hoạt động chi tiêu tài chính của đơn vị theo quy định của Nhà nước;		Cử nhân kế toán		Kế toán		Luật, kinh tế, tài chính

						Theo dõi lương, nâng lương, BHXH, BHYT đối với cán bộ, công chức;

						Mở sổ theo dõi kiểm kê, đánh giá tài sản của cơ quan, tổng hợp báo cáo lên trên theo quy định hàng năm

		11		TTV Đội Thanh tra HC TH		Phụ trách công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của ngành, đơn vị		Cử nhân Luật		Cử nhân Luật		Giao thông vận tải, xây dựng, kiến trúc, cơ khí, công nghệ thông tin, viễn thông, luật, kinh tế, tài chính

		12		Đội trưởng Đội Thanh tra cơ động		Phụ trách chung trong công tác tổ chức, hoạt động của Đội.		Cử nhân Luật		Kỹ sư xây dựng cầu, đường bộ		Giao thông vận tải, xây dựng, kiến trúc, cơ khí, công nghệ thông tin, viễn thông, luật, kinh tế, tài chính

						Tổ chức, phối hợp với Cảnh sát giao thông ĐB ĐS, Cảnh sát QLHC, Cảnh sát đường thủy…trong công tác phối hợp liên ngành

						Thanh tra, kiểm tra bảo vệ CTGT và TT ATGT đường bộ, thủy trên địa bàn thành phố Cao Lãnh

		13		Kiểm tra viên Đội Thanh tra cơ động		Thanh tra, kiểm tra bảo vệ CTGT và TT ATGT đường bộ, thủy trên địa bàn địa bàn thành phố Cao Lãnh.		Kinh tế xây dựng		Kỹ sư xây dựng cầu, đường bộ		Giao thông vận tải, xây dựng, kiến trúc, cơ khí, công nghệ thông tin, viễn thông, luật, kinh tế, tài chính

						Tham gia thực hiện công tác phối hợp liên ngành

		14		Kiểm tra viên Đội Thanh tra cơ động		Thanh tra, kiểm tra bảo vệ CTGT và TT ATGT đường bộ, thủy trên địa bàn địa bàn thành phố Cao Lãnh		Kinh tế Luật		Kỹ sư xây dựng cầu, đường bộ		Giao thông vận tải, xây dựng, kiến trúc, cơ khí, công nghệ thông tin, viễn thông, luật, kinh tế, tài chính

						Tham gia thực hiện công tác phối hợp liên ngành

		15		TTV Đội Thanh tra cơ động		Thanh tra, kiểm tra bảo vệ CTGT và TT ATGT đường bộ, thủy trên địa bàn địa bàn thành phố Cao Lãnh		Kinh tế xây dựng		Kỹ sư xây dựng cầu, đường bộ		Giao thông vận tải, xây dựng, kiến trúc, cơ khí, công nghệ thông tin, viễn thông, luật, kinh tế, tài chính

						Tham gia thực hiện công tác phối hợp liên ngành

		16		Kiểm tra viên Đội Thanh tra cơ động		Thanh tra, kiểm tra bảo vệ CTGT và TT ATGT đường bộ, thủy trên địa bàn địa bàn thành phố Cao Lãnh		XD cầu, đường		Kỹ sư xây dựng cầu, đường bộ		Giao thông vận tải, xây dựng, kiến trúc, cơ khí, công nghệ thông tin, viễn thông, luật, kinh tế, tài chính

		17		Kiểm tra viên Đội Thanh tra cơ động		Thanh tra, kiểm tra bảo vệ CTGT và TT ATGT đường bộ, thủy trên địa bàn địa bàn thành phố Cao Lãnh		Cử nhân Luật		Kỹ sư xây dựng cầu, đường bộ		Giao thông vận tải, xây dựng, kiến trúc, cơ khí, công nghệ thông tin, viễn thông, luật, kinh tế, tài chính

						Tham gia thực hiện công tác phối hợp liên ngành

		18		Kiểm tra viên Đội Thanh tra cơ động		Thanh tra, kiểm tra bảo vệ CTGT và TT ATGT đường bộ, thủy trên địa bàn địa bàn thành phố Cao Lãnh		Cử nhân Luật		Kỹ sư xây dựng cầu, đường bộ		Giao thông vận tải, xây dựng, kiến trúc, cơ khí, công nghệ thông tin, viễn thông, luật, kinh tế, tài chính

						Tham gia thực hiện công tác phối hợp liên ngành

		19		Đội trưởng Đội TTGT số 1		Phụ trách chung trong công tác tổ chức, hoạt động của Đội.		XD cầu, đường		Kỹ sư xây dựng cầu, đường bộ		Giao thông vận tải, xây dựng, kiến trúc, cơ khí, công nghệ thông tin, viễn thông, luật, kinh tế, tài chính

						Tổ chức, phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông TTCĐ trong công tác phối hợp liên ngành

						Thanh tra, kiểm tra bảo vệ CTGT và TT ATGT đường bộ, thủy trên địa bàn huyện Cao Lãnh và Tháp Mười

		20		Đội phó Đội TTGT số 1		Giúp Đội trưởng trong công tác tổ chức, hoạt động của Đội.		Cử nhân Luật		Kỹ sư xây dựng cầu, đường bộ		Giao thông vận tải, xây dựng, kiến trúc, cơ khí, công nghệ thông tin, viễn thông, luật, kinh tế, tài chính

						Tổ chức, phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông TTCĐ trong công tác phối hợp liên ngành

						Thanh tra, kiểm tra bảo vệ CTGT và TT ATGT đường bộ, thủy trên địa bàn huyện Cao Lãnh và Tháp Mười

		21		Kiểm tra viên Đội TTGT số 1		Thanh tra, kiểm tra bảo vệ CTGT và TT ATGT đường bộ, thủy trên địa bàn huyện Cao Lãnh và Tháp Mười		XD cầu, đường		Kỹ sư xây dựng cầu, đường bộ		Giao thông vận tải, xây dựng, kiến trúc, cơ khí, công nghệ thông tin, viễn thông, luật, kinh tế, tài chính

						Tham gia thực hiện công tác phối hợp liên ngành

		22		Kiểm tra viên Đội TTGT số 1		Thanh tra, kiểm tra bảo vệ CTGT và TT ATGT đường bộ, thủy trên địa bàn huyện Cao Lãnh và Tháp Mười		Kinh tế xây dựng		Kỹ sư xây dựng cầu, đường bộ		Giao thông vận tải, xây dựng, kiến trúc, cơ khí, công nghệ thông tin, viễn thông, luật, kinh tế, tài chính

						Tham gia thực hiện công tác phối hợp liên ngành

		23		Kiểm tra viên Đội TTGT số 1		Thanh tra, kiểm tra bảo vệ CTGT và TT ATGT đường bộ, thủy trên địa bàn huyện Cao Lãnh và Tháp Mười		Kinh tế xây dựng		Kỹ sư xây dựng cầu, đường bộ		Giao thông vận tải, xây dựng, kiến trúc, cơ khí, công nghệ thông tin, viễn thông, luật, kinh tế, tài chính

						Tham gia thực hiện công tác phối hợp liên ngành

		24		Đội trưởng Đội TTGT số 2		Phụ trách chung trong công tác tổ chức, hoạt động của Đội.		Cử nhân Luật		Kỹ sư xây dựng cầu, đường bộ		Giao thông vận tải, xây dựng, kiến trúc, cơ khí, công nghệ thông tin, viễn thông, luật, kinh tế, tài chính

						Tổ chức, phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông TTCĐ trong công tác phối hợp liên ngành

						Thanh tra, kiểm tra bảo vệ CTGT và TT ATGT đường bộ, thủy trên địa bàn huyện Tam Nông và Thanh Bình

		25		Đội phó Đội TTGT số 2		Giúp Đội trưởng trong công tác tổ chức, hoạt động của Đội.		Kinh tế xây dựng		Kỹ sư xây dựng cầu, đường bộ		Giao thông vận tải, xây dựng, kiến trúc, cơ khí, công nghệ thông tin, viễn thông, luật, kinh tế, tài chính

						Tổ chức, phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông TTCĐ trong công tác phối hợp liên ngành

						Thanh tra, kiểm tra bảo vệ CTGT và TT ATGT đường bộ, thủy trên địa bàn huyện huyện Tam Nông và Thanh Bình

		26		Kiểm tra viên Đội TTGT số 2		Thanh tra, kiểm tra bảo vệ CTGT và TT ATGT đường bộ, thủy trên địa bàn huyện Tam Nông và Thanh Bình		Kinh tế xây dựng		Kỹ sư xây dựng cầu, đường bộ		Giao thông vận tải, xây dựng, kiến trúc, cơ khí, công nghệ thông tin, viễn thông, luật, kinh tế, tài chính

						Tham gia thực hiện công tác phối hợp liên ngành

		27		Kiểm tra viên Đội TTGT số 2		Thanh tra, kiểm tra bảo vệ CTGT và TT ATGT đường bộ, thủy trên địa bàn huyện huyện Tam Nông và Thanh Bình		XD cầu, đường		Kỹ sư xây dựng cầu, đường bộ		Giao thông vận tải, xây dựng, kiến trúc, cơ khí, công nghệ thông tin, viễn thông, luật, kinh tế, tài chính

						Tham gia thực hiện công tác phối hợp liên ngành

		28		Kiểm tra viên Đội TTGT số 2		Thanh tra, kiểm tra bảo vệ CTGT và TT ATGT đường bộ, thủy trên địa bàn huyện Tam Nông và Thanh Bình		XD cầu, đường bộ		Kỹ sư xây dựng cầu, đường bộ		Giao thông vận tải, xây dựng, kiến trúc, cơ khí, công nghệ thông tin, viễn thông, luật, kinh tế, tài chính

						Tham gia thực hiện công tác phối hợp liên ngành

		29		Đội trưởng Đội TTGT số 3		Phụ trách chung trong công tác tổ chức, hoạt động của Đội.		Kinh tế Luật		Kỹ sư xây dựng cầu, đường bộ		Giao thông vận tải, xây dựng, kiến trúc, cơ khí, công nghệ thông tin, viễn thông, luật, kinh tế, tài chính

						Tổ chức, phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông TTCĐ trong công tác phối hợp liên ngành

						Thanh tra, kiểm tra bảo vệ CTGT và TT ATGT đường bộ, thủy trên địa bàn thị xã Hồng Ngự, huyện Hồng Ngự và Tân Hồng

		30		Đội phó Đội TTGT số 3		Giúp Đội trưởng trong công tác tổ chức, hoạt động của Đội.		XD cầu, đường		Kỹ sư xây dựng cầu, đường bộ		Giao thông vận tải, xây dựng, kiến trúc, cơ khí, công nghệ thông tin, viễn thông, luật, kinh tế, tài chính

						Tổ chức, phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông TTCĐ trong công tác phối hợp liên ngành

						Thanh tra, kiểm tra bảo vệ CTGT và TT ATGT đường bộ, thủy trên địa bàn huyện thị xã Hồng Ngự, huyện Hồng Ngự và Tân Hồng

		31		Kiểm tra viên Đội TTGT số 3		Thanh tra, kiểm tra bảo vệ CTGT và TT ATGT đường bộ, thủy trên địa bàn thị xã Hồng Ngự, huyện Hồng Ngự và Tân Hồng		Kinh tế xây dựng		Kỹ sư xây dựng cầu, đường bộ		Giao thông vận tải, xây dựng, kiến trúc, cơ khí, công nghệ thông tin, viễn thông, luật, kinh tế, tài chính

						Tham gia thực hiện công tác phối hợp liên ngành

		32		Kiểm tra viên Đội TTGT số 3		Thanh tra, kiểm tra bảo vệ CTGT và TT ATGT đường bộ, thủy trên địa bàn huyện thị xã Hồng Ngự, huyện Hồng Ngự và Tân Hồng		XD cầu, đường		Kỹ sư xây dựng cầu, đường bộ		Giao thông vận tải, xây dựng, kiến trúc, cơ khí, công nghệ thông tin, viễn thông, luật, kinh tế, tài chính

						Tham gia thực hiện công tác phối hợp liên ngành

		33		Kiểm tra viên Đội TTGT số 3		Thanh tra, kiểm tra bảo vệ CTGT và TT ATGT đường bộ, thủy trên địa bàn thị xã Hồng Ngự, huyện Hồng Ngự và Tân Hồng		XD cầu, đường		Kỹ sư xây dựng cầu, đường bộ		Giao thông vận tải, xây dựng, kiến trúc, cơ khí, công nghệ thông tin, viễn thông, luật, kinh tế, tài chính

						Tham gia thực hiện công tác phối hợp liên ngành

		34		Đội trưởng Đội TTGT số 4		Phụ trách chung trong công tác tổ chức, hoạt động của Đội.		Cử nhân Luật		Kỹ sư xây dựng cầu, đường bộ		Giao thông vận tải, xây dựng, kiến trúc, cơ khí, công nghệ thông tin, viễn thông, luật, kinh tế, tài chính

						Tổ chức, phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông TTCĐ trong công tác phối hợp liên ngành

						Thanh tra, kiểm tra bảo vệ CTGT và TT ATGT đường bộ, thủy trên địa bàn thành phố Sa Đéc và huyện Châu Thành

		35		Đội phó Đội TTGT số 4		Giúp Đội trưởng trong công tác tổ chức, hoạt động của Đội.		Cử nhân Luật		Kỹ sư xây dựng cầu, đường bộ		Giao thông vận tải, xây dựng, kiến trúc, cơ khí, công nghệ thông tin, viễn thông, luật, kinh tế, tài chính

						Tổ chức, phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông TTCĐ trong công tác phối hợp liên ngành

						Thanh tra, kiểm tra bảo vệ CTGT và TT ATGT đường bộ, thủy trên địa bàn huyện thành phố Sa Đéc và huyện Châu Thành

		36		Kiểm tra viên Đội TTGT số 4		Thanh tra, kiểm tra bảo vệ CTGT và TT ATGT đường bộ, thủy trên địa bàn thành phố Sa Đéc và huyện Châu Thành		Cử nhân Luật		Kỹ sư xây dựng cầu, đường bộ		Giao thông vận tải, xây dựng, kiến trúc, cơ khí, công nghệ thông tin, viễn thông, luật, kinh tế, tài chính

						Tham gia thực hiện công tác phối hợp liên ngành

		37		Kiểm tra viên Đội TTGT số 4		Thanh tra, kiểm tra bảo vệ CTGT và TT ATGT đường bộ, thủy trên địa bàn huyện thành phố Sa Đéc và huyện Châu Thành		XD cầu, đường		Kỹ sư xây dựng cầu, đường bộ		Giao thông vận tải, xây dựng, kiến trúc, cơ khí, công nghệ thông tin, viễn thông, luật, kinh tế, tài chính

						Tham gia thực hiện công tác phối hợp liên ngành

		38		Kiểm tra viên Đội TTGT số 4		Thanh tra, kiểm tra bảo vệ CTGT và TT ATGT đường bộ, thủy trên địa bàn thành phố Sa Đéc và huyện Châu Thành		XD cầu, đường		Kỹ sư xây dựng cầu, đường bộ		Giao thông vận tải, xây dựng, kiến trúc, cơ khí, công nghệ thông tin, viễn thông, luật, kinh tế, tài chính

						Tham gia thực hiện công tác phối hợp liên ngành

		39		Đội trưởng Đội TTGT số 5		Phụ trách chung trong công tác tổ chức, hoạt động của Đội.		Cử nhân Luật		Kỹ sư xây dựng cầu, đường bộ		Giao thông vận tải, xây dựng, kiến trúc, cơ khí, công nghệ thông tin, viễn thông, luật, kinh tế, tài chính

						Tổ chức, phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông TTCĐ trong công tác phối hợp liên ngành

						Thanh tra, kiểm tra bảo vệ CTGT và TT ATGT đường bộ, thủy trên địa bàn huyện Lai Vung và Lấp Vò

		40		Đội phó Đội TTGT số 5		Giúp Đội trưởng trong công tác tổ chức, hoạt động của Đội.		Cử nhân Luật		Kỹ sư xây dựng cầu, đường bộ		Giao thông vận tải, xây dựng, kiến trúc, cơ khí, công nghệ thông tin, viễn thông, luật, kinh tế, tài chính

						Tổ chức, phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông TTCĐ trong công tác phối hợp liên ngành

						Thanh tra, kiểm tra bảo vệ CTGT và TT ATGT đường bộ, thủy trên địa bàn huyện huyện Lai Vung và Lấp Vò

		41		Kiểm tra viên Đội TTGT số 5		Thanh tra, kiểm tra bảo vệ CTGT và TT ATGT đường bộ, thủy trên địa bàn huyện Lai Vung và Lấp Vò		Cử nhân Luật		Kỹ sư xây dựng cầu, đường bộ		Giao thông vận tải, xây dựng, kiến trúc, cơ khí, công nghệ thông tin, viễn thông, luật, kinh tế, tài chính

						Tham gia thực hiện công tác phối hợp liên ngành

		42		Kiểm tra viên Đội TTGT số 5		Thanh tra, kiểm tra bảo vệ CTGT và TT ATGT đường bộ, thủy trên địa bàn huyện huyện Lai Vung và Lấp Vò		Kinh tế xây dựng		Kỹ sư xây dựng cầu, đường bộ		Giao thông vận tải, xây dựng, kiến trúc, cơ khí, công nghệ thông tin, viễn thông, luật, kinh tế, tài chính

						Tham gia thực hiện công tác phối hợp liên ngành

		43		Kiểm tra viên Đội TTGT số 5		Thanh tra, kiểm tra bảo vệ CTGT và TT ATGT đường bộ, thủy trên địa bàn huyện Lai Vung và Lấp Vò		XD cầu, đường		Kỹ sư xây dựng cầu, đường bộ		Giao thông vận tải, xây dựng, kiến trúc, cơ khí, công nghệ thông tin, viễn thông, luật, kinh tế, tài chính

						Tham gia thực hiện công tác phối hợp liên ngành
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				DANH MỤC CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ ĐÚNG,

				PHÙ HỢP CÁC CHỨC DANH CÔNG CHỨC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

				(Kèm theo Quyết định số  22/2014/QĐ-UBND ngày 14/11/2014 của UBND tỉnh Đồng Tháp)

		SỐ TT		CƠ QUAN VÀ CHỨC DANH		NHIỆM VỤ ĐƯỢC PHÂN CÔNG		CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ ĐÚNG, PHÙ HỢP CÁC CHỨC DANH CÔNG CHỨC								CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ ĐÚNG, PHÙ HỢP CÁC CHỨC DANH CÔNG CHỨC

								CÁC NGÀNH ĐÚNG		CÁC NGÀNH PHÙ HỢP

		1		2		3		4		5

		A		CƠ QUAN SỞ

		I		CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG

		1		Chánh Văn phòng		Phụ trách chung, Tổ chức cán bộ, cải cách hành chính, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả		Hành chính công		Quản trị nhân lực, Luật, Lưu trữ - Quản trị văn phòng

		2		Phó Chánh Văn phòng		Phụ trách Tổ chức, thi đua khen thưởng		Hành chính công		Quản trị nhân lực, Luật, Lưu trữ - Quản trị văn phòng

		3		Phó Chánh Văn phòng		Phụ trách Hành chính, tổng hợp		Lưu trữ - Quản trị văn phòng		Quản trị nhân lực, Hành chính, Luật

		4		Chuyên viên		Phụ trách Pháp chế văn phòng		Luật		Các ngành Luật

		5		Chuyên viên		Phụ trách công tác Cải cách hành chính		Hành chính công		Luật, Quản lý đất đai, Môi trường, Địa chất

		6		Chuyên viên		Quản trị mạng, Công nghệ thông tin		Công nghệ thông tin		Khoa học máy tính, Kỹ thuật máy tính

		7		Chuyên viên		Văn bản đến		Lưu trữ học, Văn thư - lưu trữ		Hành chính công, Lưu trữ - Quản trị văn phòng, Công nghệ thông tin, Luật

		8		Chuyên viên		Văn bản đi - lưu trữ		Lưu trữ học, Văn thư - lưu trữ		Lưu trữ - Quản trị văn phòng, Hành chính công, Luật

		II		CÔNG CHỨC THANH TRA

		1		Chánh Thanh tra		Phụ trách chung		Luật		Quản lý đất đai, Trắc địa bản đồ, Kỹ thuật môi trường, Khoa học môi trường, Địa chất khoáng sản, Hành chính công

		2		Phó Chánh Thanh tra		Phụ trách hoạt động thụ lý, xác minh đơn khiếu nại - tố cáo		Luật, Quản lý đất đai		Địa chất, Trắc địa bản đồ

		3		Phó Chánh Thanh tra		Phụ trách tổng hợp, hoạt động tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại - tố cáo		Luật, Quản lý đất đai		Địa chất, Trắc địa bản đồ

		4		Thanh tra viên		Phụ trách Tổng hợp, tiếp công dân		Luật, Quản lý đất đai		Hành chính công

		5		Thanh tra viên		Phụ trách giải quyết đơn thư khiếu nại - tố cáo và chuyên ngành về đất đai		Quản lý đất đai		Luật

		6		Thanh tra viên		Phụ trách giải quyết tranh chấp đất đai, khiếu nại hành chính về đất đai		Quản lý đất đai		Luật

		7		Thanh tra viên		Phụ trách giải quyết tranh chấp đất đai, khiếu nại hành chính về đất đai		Quản lý đất đai		Luật

		8		Thanh tra viên		Phụ trách giải quyết tranh chấp đất đai, khiếu nại hành chính về đất đai		Quản lý đất đai		Luật

		9		Thanh tra viên		Phụ trách nhiệm vụ hành chính và phòng chống tham nhũng		Luật		Quản lý đất đai, Hành chính công

		10		Thanh tra viên		Phụ trách chuyên ngành về lĩnh vực môi trường		Môi trường		Luật, Quản lý môi trường, Kỹ thuật môi trường, Khoa học môi trường

		11		Thanh tra viên		Phụ trách chuyên ngành về lĩnh vực tài nguyên nước, khoáng sản và khí tượng thủy văn		Địa chất, tài nguyên nước		Luật, Địa chất khoáng sản, Tài nguyên môi trường

		III		CÔNG CHỨC PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

		1		Trưởng phòng		Phụ trách chung		Tài chính - kế toán		Tài chính - ngân hàng, Kế toán - kiểm toán, Kinh tế

		2		Phó Trưởng phòng		Phụ trách công tác Kế hoạch ngành tài nguyên và môi trường		Quản lý đất đai		Tài chính - kế toán,  Kế toán - kiểm toán, Kinh tế

		4		Chuyên viên		Phụ trách công tác Kế hoạch		Luật, Quản lý đất đai		Tài chính - kế toán, Tài chính - ngân hàng, Kế toán - kiểm toán

		5		Kế toán viên		Phụ trách Kế toán tổng hợp		Tài chính - kế toán		Tài chính - ngân hàng, Kế toán - kiểm toán

		6		Kế toán viên		Phụ trách Kế toán thanh toán		Tài chính - kế toán		Tài chính - ngân hàng, Kế toán - kiểm toán

		IV		CÔNG CHỨC PHÒNG TÀI NGUYÊN NƯỚC, KHOÁNG SẢN VÀ KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

		1		Trưởng phòng		Phụ trách chung, trực tiếp phụ trách công tác quản lý nhà nước về Tài nguyên nước, khoáng sản và khí tượng thủy văn		Địa chất		Thủy lợi, Tài nguyên nước, Khoáng sản, Môi trường

		2		Phó Trường phòng		Tham mưu Trưởng phòng trong công tác tổ chức thực hiện nhiệm vụ về quản lý nhà nước về Tài nguyên nước, khoáng sản và khí tượng thủy văn		Địa chất		Tài nguyên nước, Khoáng sản, Môi trường

		3		Chuyên viên		Phụ trách công tác tài nguyên khoáng sản		Địa chất		Địa chất công trình thủy văn, Khoáng sản, Quản lý đất đai

		4		Chuyên viên		Phụ trách công tác tài nguyên nước và khí tượng thủy văn		Tài nguyên nước		Địa chất công trình thủy văn,Thủy lợi, Khoáng sản, Môi trường

		B		CHI CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

		I		CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO CHI CỤC

		1		Chi cục Trưởng		Tham mưu Giám đốc Sở lãnh đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của Chi cục; trực tiếp phụ trách Phòng Hành chính - Tổng hợp và Phòng Đăng ký - Đo đạc về các lĩnh vực: Tài chính, tổ chức cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ; quản lý theo dõi thực hiện các dự án về đất đai, thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, thi hành pháp luật đất đai		Quản lý đất đai		Địa chất, Trắc địa bản đồ, Thủy nông

		2		Phó Chi cục Trưởng		Tham mưu Chi cục trưởng phụ trách lĩnh vực về thu hồi đất, giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; thẩm định hồ sơ một cửa theo thủ tục hành chính; xác định giá trị quyền sử dụng đất phục vụ công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất khi thực hiện các dự án liên quan đến đất đai.		Quản lý đất đai		Địa chất, Trắc địa bản đồ, Thủy nông

		II		CÔNG CHỨC PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP

		1		Trưởng phòng		Phụ trách chung, Tổ chức bộ máy, nhân sự, chính sách, thi đua khen thưởng, kỷ luật, bảo vệ nội bộ; lĩnh vực tài chính, kế toán, lao động tiền lương		Hành chính công		Quản trị nhân lực, Luật, Lưu trữ - Quản trị văn phòng, Quản lý đất đai

		2		Phó Trường phòng		Tham mưu Trưởng phòng Tổ chức bộ máy, nhân sự, chính sách, thi đua khen thưởng, kỷ luật, bảo vệ nội bộ; lĩnh vực tài chính, kế toán, lao động tiền lương, văn thư - lưu trữ		Hành chính công		Quản trị nhân lực, Luật, Lưu trữ - Quản trị văn phòng, Quản lý đất đai

		3		Chuyên viên		Phụ trách công tác Văn thư - lưu trữ, tổng hợp báo cáo		Lưu trữ học, Văn thư - lưu trữ		Lưu trữ - Quản trị văn phòng, Hành chính công, Luật

		4		Kế toán viên		Phụ trách công tác Tài chính, kế toán		Kế toán		Tài chính - kế toán, Tài chính - ngân hàng, Kế toán - kiểm toán

		III		CÔNG CHỨC PHÒNG ĐĂNG KÝ - ĐO ĐẠC

		1		Trưởng phòng		Phụ trách chung, thực hiện quản lý nhà nước đo đạc bản đồ, đăng ký lập hồ sơ địa chính, thống kê, kiểm kê, quy hoạch sử dụng đất, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ, quản lý đất công, thi hành pháp luật đất đai		Quản lý đất đai		Trắc địa bản đồ

		2		Phó Trường phòng		Tham mưu Trưởng phòng điều hành hoạt động của phòng; trực tiếp phụ trách công tác về đo đạc, thành lập bản đồ; thống kê, kiểm kê đất đai; đăng ký cấp đổi giấy chứng nhận QSDĐ; chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính bản đồ đất đai.		Quản lý đất đai		Trắc địa bản đồ

		3		Chuyên viên		Thực hiện công tác Thống kê kiểm kê đất đai, quản lý đất công; tham mưu thực hiện việc đăng ký đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản trên đất; phúc đáp công văn và đề xuất giải quyết vụ việc.		Quản lý đất đai		Trắc địa bản đồ

		4		Chuyên viên		Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, nghiệm thu công tác chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính; điều tra, phân hạng, xây dựng bảng giá đất; đăng ký cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tiến độ cấp giấy chứng nhận trên địa bàn tỉnh; theo dõi việc phát hành phôi giấy chứng nhận; theo đoàn thanh tra, kiểm tra		Quản lý đất đai		Trắc địa bản đồ

		5		Chuyên viên		Phụ trách công tác đo đạc, tham mưu thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, nghiệm thu về kỹ thuật trong đo đạc lập bản đồ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đối với các công trình, dự án đo đạc; thẩm định hồ sơ thực hiện các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đo đạc và bản đồ theo quy định của pháp luật; tham mưu đề xuất giải quyết các vụ việc liên quan đến lĩnh vực đo đạc, bản đồ		Quản lý đất đai		Trắc địa bản đồ

		IV		CÔNG CHỨC PHÒNG CHÍNH SÁCH ĐẤT ĐAI

		1		Trưởng phòng		Phụ trách hoạt động của phòng, tham mưu cho lãnh đạo của Chi cục Quản lý đất đai thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giá đất; chịu trách nhiệm về lĩnh vực thẩm định hồ sơ giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất thuộc thẩm quyền cấp tỉnh		Quản lý đất đai		Trắc địa bản đồ, Kinh tế tài nguyên và môi trường

		2		Phó Trường phòng		Tham mưu Trưởng phòng điều hành hoạt động của phòng; trực tiếp phụ trách công tác thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái đinh cư; các vấn đề liên quan đến chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giá thay thế		Quản lý đất đai		Trắc địa bản đồ, Kinh tế tài nguyên và môi trường

		3		Chuyên viên		Thực hiện nhiệm vụ về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất; thẩm định hồ sơ một cửa; quản lý quỹ đất công; đề xuất giải quyết vụ việc liên quan đến chính sách về giao đất, thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất; thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra.		Quản lý đất đai		Trắc địa bản đồ, Kinh tế tài nguyên và môi trường

		4		Chuyên viên		Thực hiện việc tiếp nhận và thẩm định hồ sơ đất đai tại bộ phận một cửa theo thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền UBND tỉnh; soạn thảo hợp đồng thuê đất; đăng ký đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản trên đất; rà soát thủ tục hành chính		Quản lý đất đai		Trắc địa bản đồ, Kinh tế tài nguyên và môi trường

		5		Chuyên viên		Thực hiện công tác giá đất: Tham mưu thực hiện công tác xác định giá trị quyền sử dụng đất phục vụ công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất khi thực hiện các dự án liên quan đến đất đai.		Quản lý đất đai		Trắc địa bản đồ, Kinh tế tài nguyên và môi trường

		C		CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

		I		CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO CHI CỤC

		1		Chi cục Trưởng		Phụ trách chung và trực tiếp phụ trách phòng Hành chính - Tổng hợp và các lĩnh vực: Tài chính, tổ chức cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, phòng chống tham nhũng		Môi trường		Địa chất, Đất đai, Kỹ thuật môi trường, Khoa học môi trường

		2		Phó Chi cục Trưởng		Phó Chi cục trưởng giúp Chi cục Trưởng phụ trách lĩnh vực kiểm soát ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu		Môi trường		Kỹ thuật môi trường, Khoa học môi trường

		II		CÔNG CHỨC PHÒNG TỔNG HỢP

		1		Trưởng phòng		Giúp Chi cục trưởng quản lý, điều hành, thực hiện chức năng của Phòng Tổng hợp		Quản lý Môi trường		Hành chính công, Luật, Lưu trữ - Quản trị văn phòng, Kỹ thuật môi trường, Khoa học môi trường

		2		Phó Trường phòng		Thực hiện công tác quản trị, hành chính, điều hành Phòng Tổng hợp khi trưởng phòng đi vắng		Quản lý Môi trường		Hành chính công, Luật, Lưu trữ - Quản trị văn phòng, Kỹ thuật môi trường, Khoa học môi trường

		3		Chuyên viên		Tiếp nhận, xử lý văn bản đến, quản lý văn bản đi, lưu trữ tài liệu.		Lưu trữ học, Văn thư - lưu trữ		Luật, Lưu trữ - Quản trị văn phòng, Quản lý thư viện, Hành chính công

		4		Kế toán viên		Thực hiện nhiệm vụ về công tác tài chính - kế toán của Chi cục Bảo vệ môi trường.		Kế toán		Tài chính - kế toán, Tài chính - ngân hàng, Kế toán - kiểm toán

		III		CÔNG CHỨC PHÒNG KIỂM SOÁT Ô NHIỄM

		1		Trưởng phòng		Tham mưu Chi cục trưởng quản lý, điều hành, thực hiện chức năng quản lý nhà nước Kiểm soát ô nhiễm môi trường		Quản lý Môi trường		Kỹ thuật môi trường, Khoa học môi trường

		2		Phó Trường phòng		Phụ trách quản lý, giám sát, kiểm tra các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh, điều hành phòng Kiểm soát ô nhiễm khi trưởng phòng đi vắng		Quản lý Môi trường		Kỹ thuật môi trường, Khoa học môi trường

		3		Chuyên viên		Phụ trách Quan trắc môi trường, Quản lý môi trường đô thị		Quản lý Môi trường		Kỹ thuật môi trường, Khoa học môi trường

		4		Chuyên viên		Phụ trách phối hợp các cơ quan liên quan trong công tác thanh, kiểm tra môi trường		Quản lý Môi trường		Kỹ thuật môi trường, Khoa học môi trường

		5		Chuyên viên		Chuyên viên thực hiện công tác Thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp, báo cáo giám sát môi trường thuộc phòng Kiểm soát ô nhiễm		Quản lý Môi trường		Kỹ thuật môi trường, Khoa học môi trường

		IV		CÔNG CHỨC PHÒNG THẨM ĐỊNH VÀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

		1		Trưởng phòng		Giúp Chi cục trưởng quản lý, điều hành, thực hiện chức năng của Phòng Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường.		Quản lý Môi trường		Kỹ thuật môi trường, Khoa học môi trường

		2		Phó Trường phòng		Phụ trách thực hiện công tác truyền thông bảo vệ môi trường, thẩm định đánh giá tác động môi trường, điều hành phòng khi trưởng phòng đi vắng		Quản lý Môi trường		Kỹ thuật môi trường, Khoa học môi trường

		3		Chuyên viên		Phụ trách công tác Thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường thuộc phòng Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường.		Quản lý Môi trường		Kỹ thuật môi trường, Khoa học môi trường

		4		Chuyên viên		Phụ tách công tác đa dạng sinh học, phát triển bền vững thuộc Phòng Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường.		Quản lý Môi trường		Kỹ thuật môi trường, Khoa học môi trường

		5		Chuyên viên		Phụ trách công tác truyền thông bảo vệ môi trường.		Quản lý Môi trường		Kỹ thuật môi trường, Khoa học môi trường, Báo chí
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		DANH MỤC CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ ĐÚNG,

		PHÙ HỢP CÁC CHỨC DANH CÔNG CHỨC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

		(Kèm theo Quyết định số  22/2014/QĐ-UBND ngày 14/11/2014 của UBND tỉnh Đồng Tháp)

		SỐ TT		CƠ QUAN VÀ CHỨC DANH		NHIỆM VỤ ĐƯỢC PHÂN CÔNG		CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ ĐÚNG, PHÙ HỢP CÁC CHỨC DANH CÔNG CHỨC

								CÁC NGÀNH ĐÚNG		CÁC NGÀNH PHÙ HỢP

		1		2		3		4		5

		I		CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG

		1		Chánh Văn phòng		Phụ trách chung, Tổ chức cán bộ, Quản trị văn phòng		Tổ chức, Quản trị nhân lực, Hành chính		Luật, Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Quản trị 
văn phòng, Tổng hợp, Quản lý Văn hóa, Khoa học và Công nghệ, Bưu chính, Viễn thông, Công nghệ thông tin, Báo chí, Xuất bản, Phát thanh, Truyền hình

		2		Phó Chánh Văn phòng		Phụ trách Tổng hợp, Cải cách hành chính, Pháp chế		Hành chính		Luật, Luật hành chính, Quản trị văn phòng, Ngữ văn, Quản lý Văn hóa

		3		Chuyên viên		Pháp chế		Luật		Các ngành Luật

		4		Chuyên viên		Phụ trách tổng hợp, Một cửa		Tổ chức, Quản trị nhân lực		Hành chính,  Lưu trữ - Quản trị văn phòng, Ngữ văn, Quản lý Văn hóa

		5		Chuyên viên		Văn thư - Lưu trữ		Lưu trữ học, Văn thư - lưu trữ		Hành chính công, Lưu trữ - Quản trị văn phòng, Công nghệ thông tin

		II		CÔNG CHỨC THANH TRA

		1		Chánh Thanh tra		Phụ trách chung, Thanh tra chuyên ngành		Luật, Hành chính		Bưu chính, Viễn thông, Công nghệ thông tin, Báo chí, Phát thanh, Truyền hình, Xuất bản, In, Kinh tế, Quản lý Văn hóa, Khoa học và Công nghệ

		2		Phó Chánh Thanh tra (khuyết)		Phụ trách Thanh tra Hành chính, Phòng chống tham nhũng		Luật, Hành chính		Bưu chính, Viễn thông, Công nghệ thông tin, Báo chí, Phát thanh, Truyền hình, Xuất bản, In, Kinh tế, Quản lý Văn hóa, Khoa học và Công nghệ

		3		Thanh tra viên
(khuyết)		Thanh tra dịch vụ công cộng		Luật, Hành chính		Bưu chính, Điện tử Viễn thông, Công nghệ thông tin, Báo chí, Phát thanh, Truyền hình, Xuất bản, In, Kinh tế, Quản lý Văn hóa, Khoa học và Công nghệ

		4		Cán sự		Tổng hợp, quản lý hồ sơ thanh tra		Bưu chính, Viễn thông		Công nghệ thông tin, Báo chí, Phát thanh, Truyền thanh, Truyền hình, Xuất bản, In, Khoa học và Công nghệ

		III		CÔNG CHỨC PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

		1		Trưởng phòng		Phụ trách chung, Lập Quy hoạch, Kế hoạch, Thẩm định Dự án		Tài chính - Kế toán		Luật, Kinh tế, Quản lý dự án, Quản trị Kinh doanh, Quản lý tài chính công

		2		Chuyên viên		Kế toán		Tài chính - Kế toán		Kinh tế, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán - Kiểm toán

		3		Chuyên viên		Kế hoạch, Dự án		Kinh tế kế hoạch, Tài chính - Kế toán		Luật Kinh tế, Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Quản lý dự án

		4		Cán sự		Quản lý Tài sản, Thủ quỹ		Tài chính - Kế toán		Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Quản lý tài chính công

		IV		CÔNG CHỨC PHÒNG BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

		1		Trưởng phòng		Phụ trách chung		Bưu chính - Viễn thông		Bưu chính, Điện tử, Viễn thông, Công nghệ thông tin, Báo chí, Phát thanh, Truyền hình, Quản trị Kinh doanh, Khoa học và Công nghệ

		2		Phó Trưởng phòng		Phụ trách điều hành, Bưu chính chuyển phát		Bưu chính - Viễn thông		Bưu chính, Điện tử, Viễn thông, Công nghệ thông tin, Báo chí, Phát thanh, Truyền hình, Quản trị Kinh doanh, Khoa học và Công nghệ

		3		Phó Trưởng phòng		Phụ trách Viễn thông, internet, Tần số		Bưu chính - Viễn thông		Điện tử Viễn thông, Công nghệ thông tin, Phát thanh, Truyền hình, Quản trị Kinh doanh, Khoa học và Công nghệ

		4		Chuyên viên		Bưu chính, Viễn thông		Bưu chính - Viễn thông		Bưu chính, Điện tử Viễn thông, Công nghệ thông tin, Phát thanh, Truyền hình, Khoa học và Công nghệ

		5		Chuyên viên		Internet, Tần số		Bưu chính - Viễn thông		Điện tử Viễn thông, Công nghệ thông tin, Phát thanh, Truyền hình, Khoa học và Công nghệ

		6		Chuyên viên		Quản lý hạ tầng Viễn thông		Bưu chính - Viễn thông		Điện tử Viễn thông, Công nghệ thông tin, Phát thanh, Truyền hình, Khoa học và Công nghệ

		V		CÔNG CHỨC PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

		1		Trưởng phòng		Phụ trách chung		Công nghệ Thông tin		Luật, Hành chính, Điện tử Viễn thông, Công nghệ thông tin, Kinh tế, Khoa học và Công nghệ

		2		Phó Trưởng phòng		Phụ trách Ứng dụng Công nghệ Thông tin		Công nghệ Thông tin		Luật, Hành chính, Điện tử Viễn thông, Công nghệ thông tin, Khoa học và Công nghệ

		3		Chuyên viên		Quản trị mạng		Công nghệ Thông tin		Điện tử Viễn thông, Công nghệ thông tin, Khoa học và Công nghệ

		4		Chuyên viên		Quản lý hạ tầng Viễn thông		Công nghệ Thông tin		Điện tử Viễn thông, Công nghệ thông tin, Khoa học và Công nghệ

		5		Chuyên viên		Quản lý ứng dụng phần mềm trong các cơ quan nhà nước		Công nghệ Thông tin		Điện tử Viễn thông, Công nghệ thông tin, Khoa học và Công nghệ

		VI		CÔNG CHỨC PHÒNG BÁO CHÍ XUẤT BẢN

		1		Trưởng phòng		Phụ trách chung, Báo chí, Tuyên truyền, Thông tin đối ngoại		Báo chí, Tuyên truyền		Luật, Hành chính, Báo chí, Phát thanh, Truyền thanh, Truyền hình, Xuất bản, In, Tổng hợp, Ngữ văn, Lịch sử, Tuyên giáo, Quản lý Văn hóa - Xã hội

		2		Phó Trưởng phòng		Phụ trách Xuất bản, Thông tin tuyên truyền		Báo chí, Tuyên truyền		Luật, Hành chính, Báo chí, Phát thanh, Truyền thanh, Truyền hình, Xuất bản, In, Tổng hợp, Ngữ văn, Lịch sử, Tuyên giáo, Quản lý Văn hóa - Xã hội

		3		Chuyên viên		Thông tin đối ngoại		Báo chí, Tuyên truyền		Luật, Hành chính, Báo chí, Phát thanh, Truyền thanh, Truyền hình, Xuất bản, In, Ngữ văn, Tuyên giáo, Quản lý Văn hóa - Xã hội

		4		Chuyên viên		Báo chí, Tuyên truyền		Báo chí, Tuyên truyền		Luật, Hành chính, Báo chí, Phát thanh, Truyền thanh, Truyền hình, Xuất bản, In, Ngữ văn, Tuyên giáo, Quản lý Văn hóa - Xã hội

		5		Chuyên viên		Xuất bản, Phát hành sách		Báo chí, Tuyên truyền		Luật, Hành chính, Báo chí, Phát thanh, Truyền thanh, Truyền hình, Xuất bản, In, Ngữ văn, Tuyên giáo, Quản lý Văn hóa - Xã hội
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		Phụ lục 2-VPUBND

		DANH MỤC CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ ĐÚNG,

		PHÙ HỢP CÁC CHỨC DANH CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

		(Kèm theo Quyết định số  22/2014/QĐ-UBND ngày 14/11/2014 của UBND tỉnh Đồng Tháp)

		SỐ TT		CƠ QUAN VÀ CHỨC DANH		NHIỆM VỤ ĐƯỢC PHÂN CÔNG		CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ ĐÚNG, PHÙ HỢP CÁC CHỨC DANH CÔNG CHỨC

								CÁC NGÀNH ĐÚNG		CÁC NGÀNH PHÙ HỢP

		1		2		3		4		5

		I		CÔNG CHỨC PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC

		1		Trưởng phòng		Quản lý chung về công tác hành chính, tổ chức của phòng; trực tiếp phụ trách về tổ chức bộ máy, công chức cơ quan		Luật, Hành chính, Quản trị nhân lực		Tổ chức, Lưu trữ - Quản trị văn phòng, Kinh tế

		2		Phó Trưởng phòng		Trực tiếp phụ trách về thi đua khen thưởng, chế độ chính sách, bảo hiểm, tổng hợp báo cáo Văn phòng, xếp lịch công tác và một số công tác khác		Luật, Hành chính, Quản trị nhân lực		Tổ chức, Lưu trữ - Quản trị văn phòng, Kinh tế

		3		Phó Trưởng phòng		Trực tiếp phụ trách về cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, một cửa liên thông, ISO và một số công tác khác.		Hành chính công		Tổ chức, Quản trị nhân lực, Luật, Lưu trữ - Quản trị văn phòng

		4		Chuyên viên		Văn thư, lưu trữ		Lưu trữ học, Văn thư - lưu trữ		Lưu trữ - Quản trị văn phòng, Luật,  Hành chính công

		II		CÔNG CHỨC PHÒNG QUẢN TRỊ - TÀI VỤ

		1		Trưởng phòng		Phụ trách chung, lập dự tóan kinh phí, tổ chức thực hiện và lập báo cáo quyết tóan kinh phí của Ban Chỉ đạo Phân giới cắm mốc biên giới		Kinh tế		Tài chính - ngân hàng, Tài chính - kế toán, Quản trị kinh doanh, Kế toán - kiểm toán, Quản trị văn phòng

		2		Phó Trưởng phòng		Phụ trách quản lý, điều hành trực tiếp Đội xe, Tổ điện, nước, cây kiểng		Quản trị văn phòng		Lưu trữ - Quản trị văn phòng

		3		Phó Trưởng phòng		Phụ trách quản lý, điều hành trực tiếp bộ phận kế toán - tài vụ, nhà ăn, nhà khách, phục vụ.		Kinh tế		Tài chính - ngân hàng, Tài chính - kế toán, Quản trị kinh doanh, Kế toán - kiểm toán

		4		Chuyên viên		Kế toán		Kế toán		Kinh tế, Tài chính - ngân hàng, Tài chính - kế toán, Quản trị kinh doanh, Kế toán - kiểm toán

		5		Cán sự		Thủ quỹ		Kế toán		Kinh tế, Tài chính - ngân hàng, Tài chính - kế toán, Quản trị kinh doanh, Kế toán - kiểm toán

		6		Chuyên viên		Quản lý tổ điện, nước, cây kiểng		Quản trị văn phòng		Lưu trữ - Quản trị văn phòng

		III		CÔNG CHỨC PHÒNG TIẾP CÔNG DÂN

		1		Trưởng phòng		Quản lý chung về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh		Luật		Hành chính

		2		Phó Trưởng phòng		Trực tiếp phụ trách về công tác tiếp dân tại trụ sở, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân trên địa bàn huyện Hồng Ngự, Tân Hồng		Luật		Hành chính

		3		Phó Trưởng phòng		Trực tiếp phụ trách công tác về chỉ đạo điều hành, chung về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tổ chức các cuộc họp, hội nghị sơ kết; trực tiếp phụ trách địa bàn thị xã Hồng Ngự và huyện Thanh Bình		Luật		Hành chính

		4		Phó Trưởng phòng		Trực tiếp phụ trách về công tác tham mưu tổng hợp,dự thảo và thẩm định các báo cáo định kỳ, đột xuất về tiếp công dân xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân của Phòng và UBND Tỉnh; trực tiếp phụ trách địa bàn huyện Lai Vung, Lấp Vò		Luật		Hành chính

		5		Chuyên viên		Trực tiếp làm công tác xử lý đơn		Luật		Hành chính

		6		Chuyên viên		Chuyên viên tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo		Luật		Hành chính

		IV		CÔNG CHỨC PHÒNG NỘI CHÍNH

		1		Trưởng phòng		Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực Ngoại vụ, an ninh trật tự, an ninh quốc phòng, một số vụ việc xử lý vi phạm hành chính phức tạp		Luật		Hành chính

		2		Phó Trưởng phòng		Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực an toàn giao thông, tư pháp		Luật		Hành chính

		3		Phó Trưởng phòng		Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực xử phạt vi phạm hành chính, công tác  Phòng, chống tham nhũng		Luật		Hành chính

		4		Chuyên viên		Chuyên viên phụ trách tham mưu các lĩnh vực an ninh trật tự, an ninh quốc phòng, công tác bảo vệ bí mật nhà nước		Luật		Hành chính

		5		Chuyên viên		Chuyên viên phụ trách tham mưu lĩnh vực tư pháp		Luật		Hành chính

		V		CÔNG CHỨC PHÒNG TỔNG HỢP

		1		Trưởng phòng		Quản lý chung về công tác tổng hợp		Kinh tế		Nông nghiệp, Tài chính, Quản trị kinh doanh

		2		Phó Trưởng phòng		Trực tiếp phụ trách về xây dựng chương trình công tác của UBND Tỉnh, theo dõi, đôn đốc thực hiện chương trình làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND Tỉnh, chương trình công tác, quy chế làm việc của UBND Tỉnh, báo cáo giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri		Kinh tế		Nông nghiệp, Tài chính, Quản trị kinh doanh

		3		Chuyên viên		Trực tiếp phụ trách về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, theo dõi tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện và một số công tác khác		Kinh tế		Nông nghiệp, Tài chính, Quản trị kinh doanh

		VI		CÔNG CHỨC PHÒNG KINH TẾ TỔNG HỢP

		1		Trưởng phòng		Quản lý chung về công tác tham mưu lĩnh vực kinh tế tổng hợp của phòng		Kinh tế		Tài chính - ngân hàng, Tài chính - kế toán, Quản trị kinh doanh, Kế toán - kiểm toán,

		2		Phó Trưởng phòng		Trực tiếp phụ trách về hành chính sự nghiệp, tài chính đầu tư và một số nhiệm vụ khác		Kinh tế		Tài chính - ngân hàng, Tài chính - kế toán, Quản trị kinh doanh, Kế toán - kiểm toán,

		3		Phó Trưởng phòng		Trực tiếp phụ trách về quản lý giá, tài sản công và tín dụng ngân hàng		Kinh tế		Tài chính - ngân hàng, Tài chính - kế toán, Quản trị kinh doanh, Kế toán - kiểm toán,

		4		Chuyên viên		Phụ trách các doanh nghiệp		Kinh tế		Tài chính - ngân hàng, Tài chính - kế toán, Quản trị kinh doanh, Kế toán - kiểm toán,

		VII		CÔNG CHỨC PHÒNG KINH TẾ NGÀNH

		1		Trưởng phòng		Trực tiếp tham mưu, đề xuất lãnh đạo UBND Tỉnh, Văn phòng UBND Tỉnh giải quyết công việc thuộc các lĩnh vực kế hoạch đầu tư phát triển, đầu tư của các dự án ngoài nguồn vốn nhà nước, xây dựng		Xây dựng		Luật, Kinh tế, Giao thông vận tải, Quản lý xây dựng cơ bản, Kỹ thuật xây dựng, Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Kinh tế nông nghiệp, Quản lý đất đai

		2		Phó Trưởng phòng		Trực tiếp tham mưu, đề xuất UBND Tỉnh, Văn phòng UBND Tỉnh giải quyết công việc liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản thuộc các lĩnh vực, ngành: Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hoá Thể thao và Du lịch, Lao động Thương binh và Xã hội, Công an, Quân sự, các Đoàn thể và Khu Di tích Gò Tháp		Xây dựng		Luật, Kinh tế, Quản lý xây dựng cơ bản, Kỹ thuật xây dựng, Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp

		3		Phó Trưởng phòng		Trực tiếp tham mưu, đề xuất UBND Tỉnh, Văn phòng UBND Tỉnh giải quyết công việc thuộc các lĩnh vực, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Vườn Quốc gia Tràm Chim, xây dựng nông thôn mới, hợp tác xã		Kinh tế		Giao thông Vận tải, Quản lý xây dựng cơ bản,  Kỹ thuật xây dựng, Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Kinh tế nông nghiệp

		4		Phó Trưởng phòng		Trực tiếp tham mưu, đề xuất UBND Tỉnh, Văn phòng UBND Tỉnh giải quyết công việc thuộc các lĩnh vực, ngành Tài nguyên và Môi trường (không bao gồm lĩnh vực đất đai), Khoa học và Công nghệ; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật		Nông nghiệp		Giao thông Vận tải, Luật, Quản lý xây dựng cơ bản,  Kỹ thuật xây dựng, Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Kinh tế Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

		5		Chuyên viên		Giúp Trưởng, Phó phòng tham mưu đề xuất các lĩnh vực chuyên môn		Giao thông vận tải, Tài nguyên, Thủy sản		Luật, Quản lý xây dựng cơ bản,  Kỹ thuật xây dựng, Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Kinh tế nông nghiệp

		VIII		CÔNG CHỨC PHÒNG VĂN XÃ

		1		Trưởng phòng		Trực tiếp phụ trách các ngành Y tế, Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Tin học tỉnh, Ngân hàng Chính sách Xã hội Chi nhánh tỉnh, BHXH tỉnh, các hội Hội Y tế Công cộng, Hội Tin học, các ban chỉ đạo Hội đồng tư vấn, Ban Chỉ đạo, các Chương trình mục tiêu quốc gia thuộc lĩnh vực phụ trách		Luật, Hành chính công		Quản lý công, Quản lý văn hóa, Quản lý giáo dục, Công tác xã hội, Y tế, Công nghệ thông tin

		2		Phó Trưởng phòng		Trực tiếp phụ trách tham mưu các ngành Giáo dục và Đào tạo, khối đào tạo gồm các trường: Đại học, Cao đẳng, Trung cấp Chuyên nghiệp, Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Kỹ thuật hướng nghiệp Tỉnh, Hội Cựu giáo chức, các Hội đồng tư vấn, Ban Chỉ đạo, các Chương trình mục tiêu quốc gia thuộc lĩnh vực phụ trách		Quản lý giáo dục		Hành chính công, Quản lý công, Quản lý văn hóa, Công tác xã hội, Công nghệ thông tin, Y tế, các ngành Sư phạm

		3		Phó Trưởng phòng		Trực tiếp phụ trách tham mưu các ngành Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, Hội Khoa học lịch sử, các Hội đồng tư vấn, Ban Chỉ đạo, các Chương trình mục tiêu quốc gia thuộc lĩnh vực phụ trách		Quản lý giáo dục,		Hành chính công, Quản lý công, Quản lý văn hóa, Quản lý giáo dục, Công tác xã hội, Công nghệ thông tin, Y tế

		4		Chuyên viên		Trực tiếp phụ trách tham mưu các ngành Lao động - thương binh và xã hội, các ngành khác		Công tác xã hội		Hành chính công, Quản lý công, Quản lý văn hóa, Quản lý giáo dục, Công nghệ thông tin, Y tế

		IX		CÔNG CHỨC PHÒNG DÂN VẬN CHÍNH QUYỀN

		1		Trưởng phòng		Trực tiếp phụ trách công tác Tôn giáo		Xây dựng Đảng		Giáo dục Chính trị, Khoa học xã hội và nhân văn

		2		Phó Trưởng phòng		Trực tiếp phụ trách công tác phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể		Báo chí, Công tác xã hội		Giáo dục Chính trị

		3		Chuyên viên		Giúp Trưởng, Phó phòng tham mưu đề xuất các lĩnh vực chuyên môn		Báo chí, Công tác xã hội		Giáo dục Chính trị
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		Phụ lục 2-SNGV

		DANH MỤC CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN,

		NGHIỆP VỤ ĐÚNG, PHÙ HỢP CÁC CHỨC DANH CÔNG CHỨC SỞ NGOẠI VỤ

		(Kèm theo Quyết định số  22/2014/QĐ-UBND ngày 14/11/2014 của UBND tỉnh Đồng Tháp)

		SỐ TT		CƠ QUAN VÀ CHỨC DANH		NHIỆM VỤ ĐƯỢC PHÂN CÔNG		CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ ĐÚNG, PHÙ HỢP CÁC CHỨC DANH CÔNG CHỨC

								CÁC NGÀNH ĐÚNG		CÁC NGÀNH PHÙ HỢP

		1		2		3		4		5

		I		CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO SỞ

		1		Giám đốc		Phụ trách Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực ngoại vụ; Cải cách hành chính, Thanh tra, pháp chế, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; công tác tổ chức bộ máy, công chức, thi đua và là chủ tài khoản của Sở; phối hợp với các tổ chức đoàn thể, tổ chức Đảng có liên quan để thực hiện các nhiệm vụ, chức năng của Sở Ngoại vụ; trực tiếp phụ trách Văn phòng, Phòng Quản lý biên giới và công tác phân giới, cắm mốc		Ngoại giao		Quan hệ quốc tế, Luật Quốc tế, Truyền thông quốc tế, Luật, Quản trị văn phòng, Phát triển nhân lực, Xây dựng Đảng – Chính quyền nhà nước

		2		Phó Giám đốc		Lễ tân, đối ngoại nhân dân, Việt kiều, công tác lãnh sự; công tác đào tạo nguồn nhân lực có liên quan đến lĩnh vực ngoại vụ; quản lý đoàn ra, đoàn vào, quản lý phóng viên, báo chí nước ngoài, hội nghị, hội thảo quốc tế; đề xuất thủ tục cấp, gia hạn giấy phép hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn Tỉnh; theo dõi đề xuất UBND Tỉnh việc tiếp nhận viện trợ phi chính phủ nước ngoài; xét, đề nghị cho phép sử dụng thẻ doanh nhân APEC (ABTC); trực tiếp phụ trách Phòng Lãnh sự và Việt kiều, theo dõi công tác kế toán và tài chính, tài sản đơn vị		Ngoại giao		Kinh tế, Quan hệ Quốc tế, Luật Quốc tế

		3		Phó Giám đốc sở (còn khuyết)		Công tác quan hệ hợp tác quốc tế, theo dõi về hợp tác xúc tiến đầu tư, hội nhập quốc tế; công tác vận động kêu gọi đầu tư của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (NGO), giới thiệu để hướng dẫn nguồn nhân lực phục vụ du học, lao động nước ngoài; trực tiếp phụ trách Phòng Quan hệ quốc tế, Trang thông tin điện tử của Sở Ngoại vụ.		Ngoại giao		Kinh tế, Quan hệ Quốc tế, Luật Quốc tế

		I		CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG

		1		Chánh Văn phòng		Phụ trách chung, Tổ chức cán bộ, đào tạo, thi đua khen thưởng, cải cách hành chính cơ quan		Tổ chức, Quản trị nhân lực, Hành chính công		Luật, Luật hành chính,  Lưu trữ - Quản trị văn phòng, ngoại giao, kinh tế - Ngoại ngữ

		2		Phó Chánh Văn phòng		Phụ trách Quản trị, Kinh phí cơ quan		Quản trị văn phòng, Tài chính - kế toán		Tổ chức, Hành chính, Luật, Lưu trữ - Quản trị văn phòng, ngoại giao, kinh tế - Ngoại ngữ

		3		Chuyên viên		Phụ trách tổng hợp, pháp chế văn phòng, kiêm thủ quỹ		Luật		Các ngành Luật

		4		Chuyên viên		Kế toán		Kế toán		Tài chính - kế toán, Kế toán - kiểm toán, Tài chính - ngân hàng

		5		Chuyên viên		Quản trị mạng, Công nghệ thông tin		Công nghệ thông tin		Khoa học máy tính, Kỹ thuật máy tính

		6		Chuyên viên		Văn bản đến - một cửa		Lưu trữ học, Văn thư - lưu trữ		Hành chính, Lưu trữ - Quản trị văn phòng, Luật, Luật hành chính, Công nghệ thông tin, ngoại giao, kinh tế, Ngoại ngữ

		7		Chuyên viên		Văn bản đi - lưu trữ kiêm thủ kho		Lưu trữ học, Văn thư - lưu trữ		Hành chính, Luật, Lưu trữ - Quản trị văn phòng

		II		CÔNG CHỨC QUẢN LÝ BIÊN GIỚI

		1		Trưởng phòng		Phụ trách chung, trực tiếp quản lý công tác biên giới, lãnh thổ, tội phạm biên giới, hợp tác hữu nghị biên giới; làm đầu mối phối hợp với các ngành hữu quan tham mưu Ban Giám đốc Sở đề xuất UBND Tỉnh tổ chức triển khai thực hiện chính sách, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quản lý biên giới, lãnh thổ tại địa phương theo quy định của pháp luật; quản lý các văn bản, tài liệu bản đồ và hồ sơ về biên giới thuộc phạm vi quản lý của tỉnh.		Ngoại giao		Quan hệ quốc tế, Luật quốc tế, Truyền thông quốc tế, Ngoại ngữ (Khmer), kinh tế

		2		Phó Trưởng phòng		Tổng hợp báo cáo; công tác quản lý biên giới và hợp tác với các tỉnh của Vương quốc Campuchia. Giúp Trưởng Phòng phối hợp với các huyện, thị xã có biên giới giáp với Campuchia nắm chắc tình hình quản lý biên giới, các mối quan hệ hữu nghị, hợp tác phát triển theo chương trình kế hoạch được hai bên ký kết tại các cuộc họp định kỳ.		Ngoại giao		Quan hệ quốc tế, Luật quốc tế, Truyền thông quốc tế, Ngoại ngữ (Khmer), kinh tế

		3		Chuyên viên (Khuyết)		Phụ trách tổng hợp công tác Quản lý biên giới, lãnh thổ; phụ trách công tác biên giới, phân giới, cắm mốc biên giới		Ngoại giao		Quan hệ quốc tế, Luật quốc tế, Truyền thông quốc tế, Ngoại ngữ (Khmer), kinh tế

		4		Chuyên viên		Phụ trách tổng hợp công tác Quản lý biên giới (tội phạm, hợp tác, tranh chấp); phụ trách hợp tác hữu nghị với các tỉnh giáp biên của Vương Quốc Campuchia		Ngoại giao		Quan hệ quốc tế, Luật quốc tế, Truyền thông quốc tế, Ngoại ngữ (Khmer), kinh tế

		III		CÔNG CHỨC PHÒNG LÃNH SỰ VÀ VIỆT KIỀU

		1		Trưởng phòng		Phụ trách chung, lãnh đạo Phòng tham mưu giúp Ban Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về công tác lãnh sự và công tác người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn Tỉnh		Ngoại giao		Quan hệ quốc tế, Luật quốc tế, Luật, Ngoại ngữ, kinh tế

		2		Phó Trưởng phòng		Tổng hợp báo cáo, phụ trách công tác lãnh sự; giúp Trưởng Phòng giải quyết các công việc liên quan đến lãnh sự		Ngoại giao		Quan hệ quốc tế, Luật quốc tế, Luật, Ngoại ngữ, kinh tế

		3		Chuyên viên		Phụ trách công tác lãnh sự, quản lý đoàn ra		Ngoại giao		Quan hệ quốc tế, Luật quốc tế, Luật, Ngoại ngữ, kinh tế

		4		Chuyên viên		Phụ trách công tác người Việt Nam ở nước ngoài, quản lý đoàn vào, quản lý phóng viên, báo chí nước ngoài, hội nghị hội thảo quốc tế		Ngoại giao		Quan hệ quốc tế, Luật quốc tế, Luật, Ngoại ngữ, kinh tế

		IV		CÔNG CHỨC THANH TRA

		1		Chánh Thanh tra		Tham mưu thực hiện công tác thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành về hoạt động đối ngoại trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được phân công theo quy định của pháp luật; tham mưu Giám đốc Sở ban hành các chương trình, kế hoạch thanh tra và tổ chức hoạt động thanh tra theo quy định.		Luật		Quan hệ quốc tế, Luật quốc tế, Luật, Ngoại ngữ, ngoại giao, kinh tế

		2		Chuyên viên		Giúp Chánh Thanh tra thực hiện việc thanh tra chấp hành pháp luật và quy định chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Ngoại vụ đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam và cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam theo quy định của pháp luật		Luật		Quan hệ quốc tế, Luật quốc tế, Luật, Ngoại ngữ, ngoại giao, kinh tế

		V		CÔNG CHỨC PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

		1		Trưởng phòng		Phụ trách chung, công tác lễ tân; tham mưu việc đàm phán, ký kết các chương trình hợp tác quốc tế; thông tin cho lãnh đạo Sở về tình hình quốc tế và dư luận quốc tế về Việt Nam. Thu thập, phân tích, tổng hợp thông tin về tình hình chính trị, an ninh, kinh tế quốc tế và khu vực có tác động đến địa phương và tham mưu, đề xuất các hình thức và nội dung hợp tác quốc tế với các tổ chức quốc tế và các địa phương nước ngoài; phối hợp với các cơ quan liên quan xúc tiến vận động các khoản viện trợ thuộc các chương trình hoặc dự án nhân đạo, phát triển và viện trợ khẩn cấp của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài thực hiện tại địa phương theo quy định của pháp luật; soạn thảo báo cáo, diễn văn, phát biểu của lãnh đạo		Ngoại giao		Quan hệ quốc tế, Luật quốc tế, Luật, Ngoại ngữ, kinh tế

		2		Phó Trường phòng		Phụ trách công tác Chính trị, Kinh tế đối ngoại, giúp Trưởng phòng nghiên cứu xây dựng và đề xuất kế hoạch, nội dung, chương trình cho đoàn lãnh đạo tỉnh đi nước ngoài; nghiên cứu, tham mưu, đề xuất phương hướng, kế hoạch thiết lập, củng cố và mở rộng quan hệ quốc tế; tham mưu phối hợp với các cơ quan liên quan, các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài thu thập, lựa chọn và thẩm tra các đối tác nước ngoài vào kinh doanh, liên doanh, liên kết kinh tế, đầu tư tại địa phương theo sự phân công của UBND Tỉnh.		Ngoại giao		Quan hệ quốc tế, Luật quốc tế, Luật, Ngoại ngữ, kinh tế

		3		Chuyên viên		Phụ trách Văn hoá, Lễ tân đối ngoại		Ngoại giao		Quan hệ quốc tế, Luật quốc tế, Luật, Ngoại ngữ, kinh tế

		4		Chuyên viên		Phụ trách công tác thông tin chính trị, Kinh tế đối ngoại, báo chí đối ngoại		Ngoại giao		Quan hệ quốc tế, Luật quốc tế, Luật, Ngoại ngữ, kinh tế
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		Phụ lục 1-CQCMHTXTP

		DANH MỤC CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ ĐÚNG, PHÙ HỢP CÁC  
CHỨC DANH CÔNG CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

		(Kèm theo Quyết định số  22/2014/QĐ-UBND ngày 14/11/2014 của UBND tỉnh Đồng Tháp)

		SỐ TT		CƠ QUAN VÀ CHỨC DANH		NHIỆM VỤ ĐƯỢC PHÂN CÔNG		CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ ĐÚNG, PHÙ HỢP CÁC CHỨC DANH CÔNG CHỨC

								CÁC NGÀNH ĐÚNG		CÁC NGÀNH PHÙ HỢP

		1		2		3		4		5

		I		VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND

		1		Chánh Văn phòng		Quản lý điều hành chung		Hành chính công, Kinh tế		Quản lý công, Quản trị nhân lực, Luật, Luật hành chính,  các ngành Luật, Xây dựng, Quản trị văn phòng

		2		Phó Chánh Văn phòng		Nội chính, cải cách hành chính		Luật, Hành chính công		Luật hành chính, các ngành Luật

		3		Phó Chánh Văn phòng		Công tác tổng hợp báo cáo		Luật, Hành chính công		Luật hành chính, Kinh tế, Xây dựng, Nông nghiệp, Quản lý giáo dục, văn hóa, Quản lý công, các ngành Luật

		4		Phó Chánh Văn phòng		Kinh tế, văn hoá - xã hội		Kinh tế		Quản lý giáo dục, văn hóa, Quản lý công

		5		Chuyên viên		Xây dựng cơ bản		Xây dựng		Xây dựng Dân dụng và Công nghiêp, Kỹ thuật xây dựng, Xây dựng cầu đường, Kinh tế xây dựng

		6		Chuyên viên		Quản lý đô thị		Kiến trúc quy hoạch		Quy hoạch vùng và đô thị, Quản lý Tài nguyên, Môi trường, Kỹ thuật môi trường, Xây dựng

		7		Chuyên viên		Kinh tế		Kinh tế		Quản trị kinh doanh, Kinh tế kế hoạch, đầu tư, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, nông nghiệp

		8		Chuyên viên		Nội chính, tổng hợp		Luật		Hành chính công, Luật hành chính, các ngành Luật

		9		Chuyên viên		Nội chính, tổng hợp		Luật		Hành chính công, Luật hành chính, các ngành Luật

		10		Chuyên viên		Văn hoá, xã hội		Quản lý giáo dục, văn hoá		Quản lý công, Văn hóa du lịch, Kinh tế lao động

		11		Chuyên viên		Giúp việc Thường trực HĐND		Luật, Hành chính công		Luật Hành chính, Kinh tế, Quản lý công, giáo dục, văn hóa

		12		Chuyên viên		Công nghệ thông tin (quản trị mạng)		Công nghệ thông tin		Truyền thông, Khoa học máy tính, Kỹ thuật máy tính, Luật

		13		Chuyên viên		Văn thư, tiếp nhận và hướng dẫn hồ sơ hành chính		Lưu trữ học, Văn thư - lưu trữ		Lưu trữ - Quản trị văn phòng, Hành chính công, Luật

		14		Chuyên viên		Văn thư, trả hồ sơ hành chính		Văn thư - lưu trữ, Lưu trữ học		Lưu trữ - Quản trị văn phòng, Hành chính công, Luật

		15		Chuyên viên		Tiếp công dân khiếu nại, tố cáo		Luật		Luật Hành chính,  các ngành Luật, Hành chính công

		16		Chuyên viên		Tổ chức cán bộ		Tổ chức, Quản trị nhân lực, Hành chính công, Luật		Luật Hành chính, Quản lý nhà nước, các ngành Luật

		17		Chuyên viên		Kế toán		Kế toán		Tài chính - kế toán, Tài chính – ngân hàng, Kế toán - kiểm toán

		II		PHÒNG NỘI VỤ

		1		Trưởng phòng		Phụ trách chung, tổ chức cán bộ		Tổ chức, Quản trị nhân lực, Hành chính công, Luật		Luật hành chính, Quản lý nhà nước, Quản trị văn phòng, Phát triển nhân lực, Xây dựng Đảng - chính quyền nhà nước

		2		Phó Trưởng phòng		Công tác cải cách hành chính và văn thư - lưu trữ		Hành chính công		Luật, Luật hành chính, Tổ chức, Quản trị nhân lực, Lưu trữ - Quản trị văn phòng, Văn thư - Lưu trữ

		3		Phó Trưởng phòng		Công tác Tôn giáo và thanh niên		Tôn giáo học		Tổ chức, Quản trị nhân lực, Hành chính công, Triết học, Xã hội học, Công tác xã hội, Lịch sử, Đông phương học, Ngữ văn

		4		Phó Trưởng phòng		Tổ chức công chức, xây dựng chính quyền, thi đua – khen thưởng		Tổ chức, Quản trị nhân lực, Luật		Hành chính công, các ngành Luật, Ngữ văn, Xã hội học, Công tác xã hội

		5		Chuyên viên		Tổ chức công  chức, xây dựng chính quyền, văn thư - lưu trữ, thanh niên		Tổ chức, Quản trị nhân lực, Luật		Hành chính, Luật Hành chính, Lưu trữ - Quản trị văn phòng, Lưu trữ học, Văn thư - Lưu trữ, Công nghệ thông tin, Xã hội học, Công tác xã hội, Xây dựng đảng - Chính quyền nhà nước

		6		Chuyên viên		Thi đua - khen thưởng		Luật, Hành chính công		Tổ chức, Quản trị nhân lực, Xã hội học, Công tác xã hội

		7		Chuyên viên		Tôn giáo và cải cách hành chính		Tôn giáo học, Hành chính công		Tổ chức, Quản trị nhân lực, Xã hội học, Công tác xã hội, Xây dựng đảng - Chính quyền nhà nước

		8		Chuyên viên		Kế toán		Kế toán		Tài chính - kế toán, Tài chính – ngân hàng, Kế toán - kiểm toán

		III		THANH TRA

		1		Chánh Thanh tra		Phụ trách chung		Luật, Luật hành chính		Kinh tế, Quản lý văn hóa, Quản lý giáo dục, Hành chính

		2		Phó Chánh Thanh tra		Phụ trách thanh tra hành chính		Luật, Luật hành chính		Kinh tế, Quản lý văn hóa, Quản lý giáo dục, Hành chính

		3		Phó Chánh Thanh tra		Phụ trách xét khiếu tố		Luật, Luật hành chính		Kinh tế, Quản lý văn hóa, Quản lý giáo dục, Hành chính

		4		Thanh tra viên		Phụ trách xét khiếu tố		Luật, Luật hành chính		Kinh tế, Quản lý văn hóa, Quản lý giáo dục, Hành chính

		5		Thanh tra viên		Phụ trách thanh tra hành chính, phòng chống tham nhũng		Luật, Luật hành chính		Kinh tế, Quản lý văn hóa, Quản lý giáo dục, Hành chính

		6		Thanh tra viên		Phụ trách thanh tra hành chính, kế toán		Kế toán		Tài chính - kế toán, Tài chính – ngân hàng, Kế toán - kiểm toán

		7		Thanh tra viên		Tổng hợp; văn thư - lưu trữ		Lưu trữ học, Văn thư – lưu trữ		Luật, Lưu trữ - Quản trị văn phòng, Hành chính công

		8		Chuyên viên		Phụ trách xét khiếu tố		Luật, Luật hành chính		Kinh tế, Quản lý văn hóa, Quản lý giáo dục, Hành chính

		IV		PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH

		1		Trưởng phòng		Phụ trách chung, ngân sách, tổ chức, thi đua, đăng ký kinh doanh, kinh tế hợp tác, tài khoản tiền gửi		Tài chính - kế toán, Kinh tế kế hoạch		Kinh tế, Kế toán - kiểm toán, Tài chính - ngân hàng, Xây dựng công nghiệp và dân dụng, Kỹ thuật xây dựng, Xây dựng cầu đường

		2		Phó Trưởng phòng		Phụ trách ngân sách; tài khoản tiền gửi phạt vi phạm hành chính		Kinh tế, Tài chính - kế toán		Kế toán, Kế toán - kiểm toán, Tài chính - ngân hàng

		3		Phó Trưởng phòng		Phụ trách giá, công sản, cụm tuyến dân cư, thu nợ tiền sử dụng đất, tài khoản tiền gửi		Kinh tế, Tài chính - Kế toán		Kế toán, Kế toán - kiểm toán, Tài chính - ngân hàng

		4		Phó Trưởng phòng		Phụ trách lĩnh vực đầu tư và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội		Xây dựng, Kinh tế kế hoạch		Xây dựng công nghiệp và dân dụng, Xây dựng cầu đường, Kinh tế xây dựng, Kỹ thuật xây dựng,

		5		Chuyên viên		Kế toán trưởng ngân sách		Kế toán		Tài chính - kế toán, Tài chính - ngân hàng, Kinh tế ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán - kiểm toán

		6		Chuyên viên		Kinh tế hợp tác, cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; phụ trách tổ chức, thi đua; đấu giá, quản lý tài khoản		Kinh tế		Luật, Quản trị kinh doanh, Tài chính - kế toán, Tài chính - ngân hàng, Thẩm định giá

		7		Chuyên viên		Văn thư, báo cáo giá cả, tổng hợp báo cáo tháng, quý, năm		Văn thư – lưu trữ, Lưu trữ học		Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Tài chính - kế toán, Tài chính - ngân hàng, Thẩm định giá, Hành chính, Lưu trữ - Quản trị văn phòng

		8		Chuyên viên		Theo dõi Cụm tuyến dân cư, nền sinh lợi, đất công; thu nợ tiền sử dụng đất; quản lý công sản, giá; định giá; thủ quỹ đơn vị		Kinh tế		Kế toán, Tài chính – kế toán, Kế toán - kiểm toán, Tài chính – ngân hàng, Thẩm định giá, Quản trị kinh doanh

		9		Chuyên viên		Thủ tục đầu tư xây dựng công trình (nguồn vốn xây dựng cơ bản, vốn sự nghiệp); báo cáo theo quy định về thủ tục đầu tư		Xây dựng		Xây dựng cầu đường, Xây dựng công nghiệp và dân dụng, Kỹ thuật xây dựng

		10		Chuyên viên		Quyết toán vốn đầu tư hoàn thành các công trình, theo dõi số dư nợ tạm ứng vốn đầu tư		Kế toán		Tài chính - kế toán, Kế toán - kiểm toán, Tài chính – ngân hàng, Xây dựng công nghiệp và dân dụng, Kỹ thuật xây dựng, Xây dựng cầu đường, Kinh tế xây dựng

		11		Chuyên viên		Nhập Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và Kho bạc; cấp vốn đầu tư, báo cáo giải ngân vốn đầu tư, theo dõi tiến độ công trình		Xây dựng		Kế toán, Quản trị kinh doanh, Tài chính - kế toán, Tài chính - ngân hàng, Kỹ thuật xây dựng, Xây dựng cầu đường, Kinh tế xây dựng, Xây dựng dân dụngvà công nghiệp

		12		Chuyên viên		Cấp phát lệnh chi tiền, Kế toán đơn vị, Kế toán tổng hợp ngân sách, quản lý tài khoản, quản lý nguồn thu tại Phòng		Kế toán		Kinh tế, Tài chính - kế toán, Tài chính – ngân hàng, Kế toán – kiểm toán

		13		Chuyên viên		Chuyên quản đơn vị ngành, kế toán tổng hợp ngân sách; nhập Quản lý ngân sách và Kho bạc		Kế toán		Kinh tế, Tài chính - kế toán, Tài chính – ngân hàng, Kế toán – kiểm toán

		14		Chuyên viên		Chuyên quản đơn vị ngành		Kế toán		Kinh tế, Tài chính - kế toán, Tài chính – ngân hàng, Kế toán – kiểm toán

		15		Cán sự		Chuyên quản đơn vị ngành		Kế toán		Kinh tế, Tài chính - kế toán, Tài chính – ngân hàng, Kế toán – kiểm toán

		V		PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

		1		Trưởng phòng		Phụ trách chung, tổ chức, đất đai, tài chính đơn vị		Quản lý đất đai, Môi trường		Trắc địa, đo đạc bản đồ, Địa chất, Khoáng sản, Quản lý môi trường, Kỹ thuật môi trường, Khoa học môi trường

		2		Phó trưởng phòng		Môi trường, cải cách hành chính, thi đua - khen thưởng		Quản lý môi trường		Môi trường, Kỹ thuật môi trường, Khoa học môi trường

		3		Phó trưởng phòng		Công tác đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản		Quản lý đất đai		Tài nguyên nước, Mỏ, địa chất, Khoáng sản

		4		Phó trưởng phòng		Công  tác đất đai (giải quyết tranh chấp, khiếu nại, thi hành quyết định, xử phạt vi phạm hành chính		Quản lý đất đai		Luật, Môi trường, Tài nguyên, Khoáng sản

		5		Cán sự		Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thẩm định hồ sơ đất đai		Quản lý đất đai		Trắc địa, đo đạc bản đồ

		6		Chuyên viên		Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giao đất, thu hồi đất, giá đất		Quản lý đất đai		Trắc địa, đo đạc bản đồ

		7		Chuyên viên		Tài nguyên nước, khoáng sản, môi trường		Quản lý môi trường, tài nguyên		Tài nguyên nước, Địa chất, Khoáng sản

		8		Chuyên viên		Công tác môi trường		Quản lý môi trường		Môi trường, Kỹ thuật môi trường, Khoa học môi trường

		9		Chuyên viên		Công tác môi trường		Quản lý môi trường		Môi trường, Kỹ thuật môi trường, Khoa học môi trường

		10		Chuyên viên		Tổng hợp báo cáo, cải cách hành chính, ISO, thủ quỹ, thi đua - khen thưởng		Quản lý đất đai, Môi trường		Luật, Kỹ thuật môi trường, Khoa học môi trường, Tài nguyên, Khoáng sản

		11		Chuyên viên		Kế toán kiêm văn thư - lưu trữ		Kế toán		Tài chính – kế toán, Tài chính – ngân hàng, Kế toán - kiểm toán

		12		Chuyên viên		Công tác giao đất, thống kê, kiểm kê đất đai, theo dõi quỹ nền tái định cư, quản lý đất công		Quản lý đất đai		Luật, Trắc địa bản đồ

		13		Chuyên viên		Công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo đất đai; thi hành quyết định		Quản lý đất đai		Luật, Trắc địa bản đồ

		14		Chuyên viên		Công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại đất đai; thi hành quyết định		Quản lý đất đai		Luật, Trắc địa bản đồ

		15		Chuyên viên		Công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại đất đai; thi hành quyết định		Quản lý đất đai		Luật, Trắc địa bản đồ

		16		Chuyên viên		Công tác bồi thường, hỗ trơ và tái định cư		Quản lý đất đai		Luật, Trắc địa bản đồ

		VI		PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

		1		Trưởng phòng		Phụ trách chung. cấp phép kinh doanh, hoạt động 814, nông thôn mới, Hội văn học nghệ thuật, tôn giáo – nhân quyền, nội dung tuyên truyền		Quản lý văn hóa, Thông tin tuyên truyền		Báo chí – tuyên truyền, Luật, Tuyên giáo, Hành chính, Lịch sử

		2		Phó Trưởng phòng		Công tác gia đình, thể dục thể thao, xây dựng đời sống văn hóa, di tích lịch sử văn hóa		Quản lý văn hóa, Thông tin tuyên truyền		Báo chí – tuyên truyền, Luật, Tuyên giáo, Công tác xã hội, Du lịch, Thể dục thể thao, Lịch sử

		3		Phó Trưởng phòng		Văn minh đô thị, lễ hội, công nghệ thông tin, văn hóa văn nghệ, du lịch		Quản lý văn hóa, Thông tin tuyên truyền		Báo chí – tuyên truyền, Luật, Tuyên giáo, Công tác xã hội, Du lịch, Công nghệ thông tin, Đạo điễn, Âm nhạc

		4		Chuyên viên		Văn phòng; Đội 814; quảng cáo; kế toán		Kế toán		Tài chính – ngân hàng, Tài chính - kế toán, Kế toán - kiểm toán

		5		Chuyên viên		Văn minh đô thị, lễ hội, công nghệ thông tin, thủ quỹ		Quản lý văn hóa, Thông tin tuyên truyền		Báo chí – tuyên truyền, Công nghệ thông tin

		6		Chuyên viên		Văn thư, tổng hợp báo cáo, hoạt động văn hóa văn nghệ, dẫn chương trình		Lưu trữ học, Văn thư – lưu trử		Quản lý văn hóa, Lưu trữ - Quản trị văn phòng, Báo chí – tuyên truyền, Công nghệ thông tin

		7		Chuyên viên		Công tác gia đình, thể dục thể thao; tuyên truyền; tên đường		Quản lý văn hóa, Thông tin tuyên truyền		Báo chí – tuyên truyền, Ngữ văn, Công tác xã hội, Xã hội, Thể dục thể thao, Lịch sử

		8		Chuyên viên		Xây dựng đời sống văn hóa; quy ước khóm, ấp; di tích lịch sử văn hóa; cấp giấy phép kinh doanh karaoke, internet		Quản lý văn hóa, Thông tin tuyên truyền		Báo chí – tuyên truyền, Luật, Công tác xã hội, Ngữ văn, Lịch sử

		VII		PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

		1		Trưởng Phòng		Phụ trách chung, tổ chức cán bộ		Quản trị nhân lực, Xã hội học, Công tác Xã hội; Kinh tế Lao động		Lao động - xã hội, Luật, Hành chính công, Nhân học

		2		Phó Trưởng phòng		Công tác công tác xóa đói giảm nghèo, bảo trợ xã hội, chính sách người có công		Kinh tế lao động		Lao động - xã hội, Luật, Công tác xã hội, Xã hội học

		3		Phó Trưởng phòng		Công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới, các vấn đề xã hội		Kinh tế lao động		Luật, Công tác xã hội, Xã hội học, Nhân học

		4		Phó Trưởng phòng		Công tác lao động, việc làm, dạy nghề, an toàn lao động		Lao động - xã hội		Kinh tế lao động, Luật, công tác xã hội, Xã hội học

		5		Chuyên viên		Công tác phòng, chống tệ nạn xã hội và các vấn đề xã hội		Công tác xã hội		Kinh tế lao động, Lao động - xã hội, Luật, Xã hội học

		6		Chuyên viên		Lao động, tiền lương, tiền công, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng		Lao động - xã hội		Kinh tế lao động, Luật, Công tác xã hội, Xã hội học

		7		Chuyên viên		Công tác tổ chức cán bộ kiêm thủ quỹ, văn thư lưu trữ		Tổ chức, Quản trị nhân lực		Hành chính, Lưu trữ học, Văn thư - lưu trữ, Lưu trữ - Quản trị văn phòng, Luật

		8		Chuyên viên		Công tác chính sách, thực hiện miễn giảm học phí cho học sinh, sinh viên, cải cách hành chính		Công tác xã hội		Hành chính công, Lao động - xã hội, Luật, Xã hội học

		9		Chuyên viên		Công tác giảm nghèo, việc làm, tổng hợp báo cáo, quản lý lưu trữ phần mềm, kiêm công tác thi đua khen thưởng		Kinh tế lao động		Luật, Công tác xã hội, Lao động - xã hội, Xã hội học, Công nghệ thông tin

		10		Chuyên viên		Kế toán phụ trách nguồn kinh phí trung ương, tỉnh		Kế toán		Kế toán - kiểm toán, Tài chính - kế toán, Tài chính - ngân hàng

		11		Chuyên viên		Bảo vệ chăm sóc trẻ em, quản lý đối tượng bảo trợ xã hội, kiêm kế toán phụ trách nguồn kinh phí Trung ương		Kế toán		Kế toán - kiểm toán, Tài chính - kế toán, Tài chính - ngân hàng

		12		Chuyên viên		Kế toán nguồn kinh phí cấp huyện, quỹ đền ơn đáp nghĩa, kiểm tra hoạt động của các hội và tổ chức phi chính phủ		Kế toán		Kế toán - kiểm toán, Tài chính - kế toán, Tài chính - ngân hàng

		VIII		PHÒNG Y TẾ

		1		Trưởng phòng		Phụ trách chung, tổ chức cán bộ		Y, Dược		Quản lý y tế, Y tế công cộng

		2		Phó Trưởng phòng		Phụ trách y tế dự phòng, hành nghề Dược,		Y, Dược		Quản lý y tế, Y tế công cộng

		3		Phó Trưởng phòng		Phụ trách y tế cơ sở, kế hoạch hóa gia đình, truyền thông giáo dục sức khỏe, hành nghề Dược tư nhân và mỹ phẩm		Y, Dược		Quản lý y tế, Y tế công cộng

		4		Chuyên viên		Quản lý hành nghề Y tư nhân; an toàn vệ sinh thực phẩm		Y		Quản lý y tế, Y tế công cộng, Chế biến thực phẩm, Công nghệ thực phẩm

		5		Chuyên viên		Theo dõi phòng chống dịch bệnh.		Y tế công cộng		Y, Quản lý y tế

		6		Chuyên viên		Quản lý hành nghề Dược, mỹ phẩm tư nhân		Dược		Y, Quản lý y tế

		7		Chuyên viên		Công chức chuyên môn kiêm Kế toán		Kế toán		Tài chính – ngân hàng, Tài chính - kế toán, Kế toán - kiểm toán

		8		Chuyên viên		Công chức chuyên môn kiêm Văn thư		Lưu trữ học, Văn thư - lưu trữ		Y, Dược, Quản lý y tế, Y tế công cộng

		9		Cán sự		Quản lý Dược		Dược		Y, Quản lý y tế

		IX		PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

		1		Trưởng phòng:		Quản lý chung, tài chính, xây dựng cơ bản, tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, kỷ luật.		Quản lý giáo dục (gốc là Nhà giáo, có nghiệp vụ sư phạm)		Các ngành sư phạm tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông

		2		Phó Trưởng phòng		Phụ trách chuyên môn giáo dục mầm non, tiểu học, phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, Tiểu học		Quản lý giáo dục (gốc là Nhà giáo, có nghiệp vụ sư phạm)		Các ngành sư phạm mầm non, tiểu học

		3		Phó Trưởng phòng		Phụ trách chuyên môn trung học cơ sở, trực tiếp phổ cập trung học cơ sở, trung tâm học tập cộng đồng, khiếu nại tố cáo.		Quản lý giáo dục (gốc là Nhà giáo, có nghiệp vụ sư phạm)		Các ngành sư phạm trung học cơ sở, trung học phổ thông

		4		Chuyên viên		Phụ trách tổ chức cán bộ, chế độ chính sách, kiêm chuyên môn trung học cơ sở.		Tổ chức, Quản trị nhân lực, Quản lý giáo dục		Các ngành sư phạm tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông

		5		Chuyên viên		Quản lý chương trình phần mềm PMIS, EMIS, tin học bậc mầm non, tiểu học và trung học cơ sở		Công nghệ thông tin		Các ngành sư phạm tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông

		6		Chuyên viên		Thanh tra, Kiểm tra, giải quyết khiểu nại tố cáo, kiêm chuyên môn tiểu học.		Quản lý giáo dục (gốc là Nhà giáo, có nghiệp vụ sư phạm)		Các ngành sư phạm tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông

		7		Chuyên viên		Chuyên môn tiểu học		Quản lý giáo dục (gốc là Nhà giáo, có nghiệp vụ sư phạm)		Các ngành sư phạm tiểu học

		8		Chuyên viên		Chuyên môn trung học cơ sở, các môn xã hội, tiếng Anh tiểu học và trung học cơ sở		Quản lý giáo dục (gốc là Nhà giáo, có nghiệp vụ sư phạm)		Các ngành sư phạm tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông

		9		Chuyên viên		Quản lý thiết bị, thư viện.		Thư viện - thiết bị		Các ngành sư phạm tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và ngành thiết bị

		10		Chuyên viên		Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ; kế toán, báo cáo, kiểm kê tài sản		Kế toán		Tài chính – ngân hàng, Tài chính - kế toán, Kế toán - kiểm toán

		11		Chuyên viên		Nghiên cứu, tổng hợp báo cáo		Ngữ văn		Các ngành sư phạm tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông

		12		Chuyên viên		Chuyên môn trung học cơ sở các môn tự nhiên.		Quản lý giáo dục (gốc là Nhà giáo, có nghiệp vụ sư phạm)		Các ngành sư phạm trung học cơ sở, trung học phổ thông

		13		Chuyên viên		Chuyên môn Mầm non công lập, tư thục.		Quản lý giáo dục		Các ngành sư phạm mầm non

		14		Chuyên viên		Phụ trách Đội, văn thể mỹ và hoạt động ngoài giờ lên lớp.		Công tác xã hội, Thanh vận		Các ngành sư phạm tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, công tác Đội

		15		Chuyên viên		Xây dựng cơ bản,  cơ sở vật chất, quản lý tài sản.		Xây dựng		Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kỹ thuật xây dựng

		16		Chuyên viên		Phổ cập Giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung tâm học tập cộng đồng.		Quản lý giáo dục (gốc là Nhà giáo, có nghiệp vụ sư phạm)		Các ngành sư phạm tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông

		17		Chuyên viên		Văn thư, theo dõi thu chi tiền mặt		Lưu trữ học, Văn thư - lưu trữ		Lưu trữ - quản trị văn phòng, Hành chính, Luật

		X		PHÒNG TƯ PHÁP

		1		Trưởng phòng		Phụ trách chung, lĩnh vực xử phạt vi phạm hành chính, hộ tịch		Luật		Các ngành Luật

		2		Phó Trưởng phòng		Chứng thực, phổ biến giáo dục pháp luật		Luật		Các ngành Luật

		3		Chuyên viên		Xử lý vi phạm hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, bồi thường nhà nước		Luật		Các ngành Luật, Hành chính

		4		Chuyên viên		Kế toán, hộ tịch		Kế toán		Kế toán - kiểm toán, Tài chính - kế toán, Tài chính - ngân hàng

		5		Chuyên viên		Tổng hợp, thi đua - khen thưởng		Luật		Các ngành Luật

		6		Chuyên viên		Tiếp nhận, trả kết quả kiêm văn thư		Luật, Luật Hành chính		Lưu trữ học, Văn thư - lưu trữ, Lưu trữ - Quản trị văn phòng

		XIA		PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT (ĐỐI VỚI HUYỆN)

		1		Trưởng Phòng		Phụ trách chung		Kinh tế nông nghiệp		Trồng trọt, Thú y, Nuôi trồng thủy sản, Chăn nuôi, Bảo vệ thực vật, Nông học, Phát triển nông thôn, Sinh học

		2		Phó Trưởng Phòng		Trồng trọt, hội nghề nghiệp		Trồng trọt, Nông học		Kinh tế nông nghiệp, Bảo vệ thực vật, Công nghệ giống cây trồng, Phát triển nông thôn, Sinh học

		3		Phó Trưởng phòng		Xây  dựng cơ bản, phòng chống lụt bão, nông thôn mới		Thủy lợi		Thủy nông, Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Xây dựng công trình thủy, Thủy công đồng bằng, Cấp thoát nước, Kinh tế nông nghiệp, Phát triển nông thôn

		4		Chuyên viên		Kế toán kiêm Văn thư		Kế toán		Kế toán - kiểm toán, Tài chính - kế toán, Tài chính - ngân hàng

		5		Chuyên viên		Di dân, nước sạch nông thôn		Kinh tế nông nghiệp		Kinh tế, Phát triển nông thôn, Cấp thoát nước

		6		Chuyên viên		Xây  dựng cơ bản, phòng chống lụt bão		Thủy lợi		Thủy nông, Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Xây dựng công trình thủy, Thủy công đồng bằng, Cấp thoát nước

		7		Chuyên viên		Kinh tế tập thể, nông thôn mới		Kinh tế nông nghiệp		Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Phát triển nông thôn

		8		Chuyên viên		Xây dựng cơ bản, thủy lợi		Thủy lợi		Thủy nông, Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Xây dựng công trình thủy, Thủy công đồng bằng, Cấp thoát nước

		9		Chuyên viên		Trồng trọt		Trồng trọt		Bảo vệ thực vật, Công nghệ giống cây trồng, Sinh học, Nông học, Bảo vệ thực vật

		10		Chuyên viên		Trồng trọt, tổng hợp		Trồng trọt		Bảo vệ thực vật, Công nghệ giống cây trồng, Sinh học, Nông học

		11		Chuyên viên		Chăn nuôi, thủy sản		Chăn nuôi, Nuôi trồng thủy sản		Bác sĩ thú y, Ngư y

		12		Chuyên viên		Trồng trọt, lâm nghiệp		Trồng trọt, Lâm nghiệp		Công nghệ giống cây trồng, Bảo vệ thực vật, Sinh học, Nông học

		XIIA		PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG (ĐỐI VỚI HUYỆN)

		1		Trưởng phòng		Phụ trách chung		Kiến trúc và Quy hoạch, Xây dựng cầu đường, Kinh tế, Quản lý khoa học và công nghệ		Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kỹ thuật xây dựng, Kinh tế xây dựng, Quản trị kinh doanh, Kinh tế công nghiệp, thương mại, dịch vụ, Khoa học kỹ thuật

		2		Phó trưởng phòng		Công Thương		Kinh tế kế hoạch, Kinh tế luật		Kinh tế quản trị kinh doanh, công nghiệp, thương mại, dịch vụ

		3		Phó trưởng phòng		Giao thông, xây dựng		Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Xây dựng cầu đường		Kiến trúc quy hoạch, Kỹ thuật xây dựng, Xây dựng công trình thủy

		4		Chuyên viên		Kinh tế kỹ thuật và quản lý đô thị		Kiến trúc quy hoạch		Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kỹ thuật xây dựng, Xây dựng cầu đường, Quy hoạch vùng và đô thị

		5		Chuyên viên		Lập quy hoạch và quản lý quy hoạch		Kiến trúc quy hoạch		Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kỹ thuật xây dựng, Xây dựng cầu đường, Quy hoạch vùng và đô thị

		6		Chuyên viên		Giao thông - vận tải		Xây dựng cầu đường		Kinh tế vận tải, Quản trị kinh doanh, Quản lý đường thủy nội địa, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

		7		Chuyên viên		Chuyên trách an toàn giao thông		Xây dựng cầu đường		Quản lý xây dựng

		8		Chuyên viên		Cấp phép xây dựng, thẩm định thiết kế xây dựng		Quản lý xây dựng		Xây dựng cầu đường, Kiến trúc quy hoạch, Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

		9		Cán sự		Quản lý chất lượng công trình		Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Xây dựng cầu đường		Kỹ thuật xây dựng, Kinh tế xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

		10		Chuyên viên		Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp		Kinh tế kế hoạch		Kinh tế luật, quản trị kinh doanh, công nghiệp

		11		Chuyên viên		Thương mại - dịch vụ		Kinh tế kế hoạch		Kinh tế luật, Quản trị kinh doanh, thương mại, dịch vụ

		12		Chuyên viên		Khoa học công nghệ - văn thư		Lưu trữ học, Văn thư - lưu trữ		Quản lý khoa học và công nghệ, Khoa học nông nghiệp, Khoa học kỹ thuật, Lưu trữ - Quản trị văn phòng, Luật, Hành chính

		13		Chuyên viên		Kế hoạch tổng hợp, thủ quỹ		Kinh tế kế hoạch		Kinh tế, Kế toán

		14		Chuyên viên - Kế toán viên		Kế toán, tổ chức cán bộ, thi đua - khen thưởng, phòng chống tham nhũng		Kế toán		Tài chính - kế toán, , Kế toán - kểm toán, Tài chính - ngân hàng

		XIB		PHÒNG KINH TẾ (ĐỐI VỚI THỊ XÃ, THÀNH PHỐ)

		1		Trưởng phòng		Phụ trách chung		Kinh tế kế hoạch, Quản lý khoa học và công nghệ		Kinh tế luật, Quản trị kinh doanh, Thương mại, dịch vụ, Khoa học nông nghiệp, Khoa học kỹ thuật

		2		Phó trưởng phòng		Khoa học và công nghệ, văn phòng		Quản lý khoa học và công nghệ		Khoa học nông nghiệp, Khoa học kỹ thuật, Kinh tế

		3		Phó trưởng phòng		Nông nghiệp - phát triển nông thôn		Kinh tế nông nghiệp		Quản trị kinh doanh, Phát triển nông thôn, Nông nghiệp

		4		Phó trưởng phòng		Thương mại - dịch vụ		Kinh tế		Kinh tế kế hoạch, quản trị kinh doanh, công nghiệp, thương mại, dịch vụ

		5		Chuyên viên		Khoa học - công nghệ, thương mại dịch vụ		Quản lý khoa học và công nghệ		Khoa học kỹ thuật, Kinh tế kế hoạch, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, Quản trị kinh doanh

		6		Chuyên viên		Thương mại - dịch vụ		Kinh tế		Kinh tế kế hoạch, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, Quản trị kinh doanh

		7		Chuyên viên		Kế toán kiêm Văn thư		Kế toán		Tài chính – ngân hàng, Tài chính - kế toán, Kế toán - kiểm toán

		8		Chuyên viên		Tổng hợp báo cáo, văn thư, thủ quỹ		Lưu trữ học, Văn thư - lưu trữ		Khoa học nông nghiệp, Khoa học kỹ thuật, Kinh tế nông nghiệp, Kinh tế, Quản lý khoa học và công nghệ, Lưu trữ - Quản trị văn phòng, Luật, Hành chính

		9		Chuyên viên		Nông thôn mới, kiểm tra gia cầm		Thú y		Phát triển nông thôn, Kinh tế nông nghiệp

		10		Chuyên viên		Nông nghiệp, kinh tế hợp tác		Kinh tế nông nghiệp		Kinh tế, Phát triển nông thôn, Quản trị kinh doanh, Nông nghiệp

		11		Chuyên viên		Di dân sạt lở, hạ tầng nông nghiệp		Thủy lợi, Xây dựng cầu đường		Kinh tế nông nghiệp, Phát triển nông thôn,

		12		Chuyên viên		Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn		Thủy lợi		Thủy nông, Xây dựng công trình thủy, Thủy công đồng bằng, Cấp thoát nước

		13		Chuyên viên		Giám sát các công trình xây dựng cơ bản		Thủy lợi		Thủy nông, Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Xây dựng công trình thủy, Thủy công đồng bằng, Cấp thoát nước, Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

		XIIB		PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ (ĐỐI VỚI THỊ XÃ, THÀNH PHỐ)

		1		Trưởng phòng		Quản lý chung, kiểm tra, đôn đốc công việc phân công cho các phó phòng và chuyên viên phụ trách		Xây dựng cầu đường, Kiến trúc quy hoạch		Kinh tế xây dựng, Kỹ thuật hạ tầng đô thị, Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Cấp thoát nước

		2		Phó Trưởng phòng		Phụ trách công tác quản lý trật tự đô thị, cấp phép xây dựng, hạ tầng kỹ thuật, dự thảo các văn bản, quy hoạch kế hoạch		Xây dựng		Kiến trúc quy hoạch, Kinh tế xây dựng, Kỹ thuật hạ tầng đô thị, Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Cấp thoát nước

		3		Phó Trưởng phòng		Phụ trách lập quy hoạch, quản lý quy hoạch, thi đua khen thưởng, cải cách hành chính lĩnh vực xây dựng, giao thông vận tải		Xây dựng		Kiến trúc quy hoạch, Kinh tế xây dựng, Kỹ thuật hạ tầng đô thị, Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Cấp thoát nước

		4		Phó Trưởng phòng		Phụ trách giao thông vận tải		Xây dựng cầu đường		Kiến trúc quy hoạch, Kinh tế xây dựng, Kỹ thuật hạ tầng đô thị, Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Cấp thoát nước

		5		Chuyên viên		Phụ trách pháp chế, hướng dẫn thực hiện các văn bản về xây dựng, đầu tư và giao thông vận tải. Chất lượng công trình xây dựng, kiểm tra, thanh tra		Xây dựng cầu đường		Kiến trúc quy hoạch, Kinh tế xây dựng, Kỹ thuật hạ tầng đô thị, Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kỹ thuật xây dựng

		6		Chuyên viên		Giao thông hạ tầng kỹ thuật, xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa, quản lý, khai thác, sử dụng		Xây dựng cầu đường		Kiến trúc quy hoạch, Kinh tế xây dựng, Kỹ thuật hạ tầng đô thị, Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kỹ thuật xây dựng

		7		Chuyên viên		Giao thông hạ tầng kỹ thuật, các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm công trình giao thông		Xây dựng cầu đường		Kiến trúc quy hoạch, Kinh tế xây dựng, Kỹ thuật hạ tầng đô thị, Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Cấp thoát nước

		8		Chuyên viên		Tham mưu cấp phép xây dựng, gia hạn, điều chỉnh, thu hồi giấy phép xây dựng , kiểm tra công trình		Xây dựng		Kiến trúc quy hoạch, Kinh tế xây dựng, Kỹ thuật hạ tầng đô thị, Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kỹ thuật xây dựng

		9		Chuyên viên		Tham mưu cấp phép xây dựng, gia hạn, điều chỉnh, thu hồi giấy phép, kiểm tra xây dựng công trình		Xây dựng		Kiến trúc quy hoạch, Kinh tế xây dựng, Kỹ thuật hạ tầng đô thị, Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kỹ thuật xây dựng

		10		Nhân viên văn thư		Lưu trữ hồ sơ, giao nộp hồ sơ		Lưu trữ học, Văn thư - lưu trữ		Lưu trữ - Quản trị văn phòng, Luật, Hành chính

		11		Chuyên viên		Thẩm định quản lý quy hoạch, lập để án, đồ án quy hoạch xây dựng; kiến trúc đô thị		Xây dựng		Kiến trúc quy hoạch, Kinh tế xây dựng, Kỹ thuật hạ tầng đô thị, Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Cấp thoát nước

		12		Chuyên viên		Thẩm định quản lý quy hoạch; hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng các công trình, quản lý kiến trúc đô thị, xây dựng		Kiến trúc sư		Kiến trúc quy hoạch, Kinh tế xây dựng, Kỹ thuật hạ tầng đô thị, Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Cấp thoát nước

		13		Chuyên viên		Quản lý nhà, công sở; ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, dữ liệu		Xây dựng		Kiến trúc quy hoạch, Kinh tế xây dựng, Kỹ thuật hạ tầng đô thị, Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kỹ thuật xây dựng

		14		Chuyên viên		Quản lý nhà, công sở, cung cấp thông tin, sở hữu nhà		Xây dựng		Kiến trúc quy hoạch, Kinh tế xây dựng, Kỹ thuật hạ tầng đô thị, Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kỹ thuật xây dựng

		15		Chuyên viên		Giao thông đường thủy, vận tải thủy bộ, thường trực Ban An toàn giao thông		Xây dựng cầu đường		Kinh tế vận tải, Quản lý đường thủy nội địa

		16		Chuyên viên		Kế toán, tổ chức cán bộ		Kế toán		Tài chính - ngân hàng,  Tài chính - ngân hàng, Kế toán - kiểm toán

		17		Chuyên viên		Văn thư -  lưu trữ kiêm thủ quỹ		Lưu trữ học, Văn thư - lưu trữ		Lưu trữ - Quản trị văn phòng, Hành chính, Luật
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		Phụ lục 2-SNNPTNT

		DANH MỤC CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ ĐÚNG,

		PHÙ HỢP CÁC CHỨC DANH CÔNG CHỨC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

		(Kèm theo Quyết định số  22/2014/QĐ-UBND ngày 14/11/2014 của UBND tỉnh Đồng Tháp)

		STT		CƠ QUAN VÀ CHỨC DANH		NHIỆM VỤ ĐƯỢC PHÂN CÔNG		CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ ĐÚNG, PHÙ HỢP CÁC CHỨC DANH CÔNG CHỨC

								CÁC NGÀNH ĐÚNG		CÁC NGÀNH PHÙ HỢP

		1		2		3		4		5

		A		CƠ QUAN SỞ

		I		CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG

		1		Chánh Văn phòng		Phụ trách chung tất cả các hoạt động của Văn phòng		Hành chính công, Hành chính văn phòng		Tổ chức, Luật, Luật hành chính, Lưu trữ - Quản trị văn phòng, Kinh tế nông nghiệp, Quản lý nguồn nhân lực

		2		Phó Chánh Văn phòng		Phụ trách Quản trị, quản lý tài sản, tài chính, phương tiện hoạt động phục vụ khối văn phòng, công tác tuyên truyền pháp luật, theo dõi thực hiện qui chế dân chủ và xây dựng công sở văn hóa, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả		Lưu trữ - Quản trị văn phòng		Hành chính công, Văn thư - lưu trữ , Kế toán, Tài chính ngân hàng, Kinh tế nông nghiệp, Quản lý tài sản

		3		Phó Chánh Văn phòng		Phụ trách Bộ phận hành chính, tham mưu đề xuất thực hiện ISO		Hành chính công, Hành chính văn phòng		Lưu trữ - Quản trị văn phòng, Văn thư - Lưu trữ, Kinh tế nông nghiệp

		4		Phó Chánh Văn phòng		Phụ trách Bộ phận Tổ chức, thi đua khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, chế độ chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội		Tổ chức, Quản trị nhân lực		Luật, Hành chính công, Lao động tiền lương

		5		Chuyên viên		Phụ trách chế độ chính sách và bảo hiểm xã hội, công tác tổ chức cán bộ		Tổ chức, Quản trị nhân lực		Luật, Hành chính công

		6		Cán sự		Phụ trách văn thư của bộ phận phòng, công tác đào tạo, tổng hợp thi đua khen thưởng, quản lý hộ chiếu		Quản trị nhân lực		Luật, Hành chính công, Văn thư

		7		Cán sự		Pháp chế		Luật		Các ngành Luật

		8		Chuyên viên		Quản lý văn bản và điều hành eOfficer, sử dụng văn bản điện tử và chữ ký số, theo dõi công tác đoàn đi và đoàn đến		Hành chính công, 
Công nghệ thông tin		Văn thư - lưu trữ

		9		Cán sự		Văn thư, lưu trữ		Lưu trữ học, Văn thư - lưu trữ		Lưu trữ - quản trị văn phòmg, Hành chính, Công nghệ thông tin

		10		Cán sự		Phụ trách gửi công văn, photo, theo dõi đèn, điện, hội trường		Lưu trữ - quản trị văn phòng		Hành chính, 
ngành điện

		11		Cán sự		Thủ quỹ		Kế toán		Tài chính - kế toán, Tài chính - ngân hàng, Kế toán - kiểm toán

		12		Chuyên viên		Kế toán		Kế toán		Tài chính - kế toán, Tài chính - ngân hàng, Kế toán - kiểm toán

		13		Chuyên viên		Kế toán thanh toán		Kế toán		Tài chính - kế toán, Tài chính - ngân hàng, Kế toán - kiểm toán

		II		CÔNG CHỨC PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

		1		Trưởng phòng		Phụ trách chung		Tài chính - Kế toán		Tài chính - ngân hàng, Kinh tế nông nghiệp, Xây dựng, Thủy lợi, Lập kế hoạch

		2		Phó Trưởng phòng		Theo dõi số liệu sản xuất nông lâm thủy sản, theo dõi thực hiện các Quy hoạch, Kế hoạch, Chương trình, Đề án, dự án, chính sách thuộc lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thú y, thủy sản		Chăn nuôi, thú y Thủy sản		Nông học
Nuôi trồng thủy sản, Kinh tế nông nghiệp

		3		Phó Trưởng phòng		Phụ trách lĩnh vực xây dựng cơ bản		Xây dựng		Xây dựng công nghiệp và dân dụng, kỹ thuật xây dựng, Thủy lợi, Lập kế hoạch

		4		Chuyên viên		Tổng hợp báo cáo		Kinh tế nông nghiệp		Các ngành thuộc lĩnh vực nông nghiệp

		5		Chuyên viên		Theo dõi về Quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, chính sách thuộc lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thú y, thủy sản		Chăn nuôi thú y		Nông học, Thủy sản, Kinh tế nông nghiệp,  Xây dựng, Lập kế hoạch

		6		Chuyên viên		Phụ trách văn thư lưu trữ của phòng, theo dõi tổng hợp lĩnh vực quan hệ sản xuất, ngành nghề nông thôn		Kinh tế Nông nghiệp		Các ngành thuộc lĩnh vực nông nghiệp

		7		Chuyên viên		Phụ trách công việc liên quan đến lĩnh vực xây dựng cơ bản, đền bù giải phóng mặt bằng, theo dõi nắm số liệu báo cáo định kỳ, tháng, quý lĩnh vực xây dựng cơ bản		Xây dựng		Xây dựng công nghiệp và dân dụng, kỹ thuật xây dựng, Kinh tế nông nghiệp

		8		Chuyên viên		Phụ trách kế toán ngành nông nghiệp		Kế toán		Tài chính - kế toán, Tài chính- ngân hàng, Kế toán - kiểm toán

		9		Chuyên viên		Phụ trách kế toán ngành nông nghiệp		Kế toán		Tài chính - kế toán, Tài chính- ngân hàng, Kế toán - kiểm toán

		III		CÔNG CHỨC PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ THÔNG TIN

		1		Trưởng phòng		Phụ trách chung		Kinh tế nông nghiệp		Các ngành thuộc lĩnh vực nông nghiệp

		2		Phó Trưởng phòng		Biên tập Bản tin nông nghiệp và nội dung trang Website điện tử của ngành nông nghiệp		Kinh tế nông nghiệp, Công nghệ thông tin,		Các ngành thuộc lĩnh vực nông nghiệp, Tin học, Khoa học máy tính

		3		Phó Trưởng phòng		Phụ trách tập hợp các đề tài nghiên cứu, các ứng dụng khoa học và công nghệ cấp cơ sở		Kinh tế nông nghiệp,		Các ngành thuộc lĩnh vực nông nghiệp

		4		Chuyên viên		Tổng hợp báo cáo, công tác văn thư lưu trữ của phòng		Kinh tế nông nghiệp,		Các ngành thuộc lĩnh vực nông nghiệp

		5		Chuyên viên		Báo cáo tổng hợp tiến độ sản xuất nông, lâm, thủy sản, theo dõi các đề tài nghiên cứu và các ứng dụng khoa học công nghệ		Kinh tế Nông nghiệp, công nghệ thông tin		Các ngành thuộc lĩnh vực nông nghiệp

		6		Chuyên viên		Phụ trách đưa tin, theo dõi trang Web, bảo hiểm nông nghiệp		Tin học		Quản trị mạng, Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, phần mềm

		7		Chuyên viên		Phụ trách theo dõi, hướng dẫn thực hiện các phần mềm văn phòng điện tử theo chỉ đạo của UBND tỉnh		Phần mềm		Quản trị mạng, Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, phần mềm

		8		Chuyên viên		Cập nhật các tiến độ sản xuất, tham mưu xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động, sản xuất của các địa phương. Thực hiện công tác thống kê số liệu sản xuất nông lâm thuỷ sản theo định kỳ. Nghiên cứu khai thác thông tin trên mạng về tiến bộ khoa học công nghệ ứng dụng vào sản xuất của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. Tham mưu lãnh đạo phòng trong lĩnh vực quản lý nhà nước trong trồng trọt, bảo vệ thực vật và bảo quản sau thu hoạch		Kinh tế nông nghiệp,		Các ngành thuộc lĩnh vực nông nghiệp

		IV		CÔNG CHỨC THANH TRA

		1		Chánh Thanh tra		Phụ trách chung		Luật		Các ngành thuộc lĩnh vực nông nghiệp,Thanh tra, Luật hành chính

		2		Phó Chánh Thanh tra		Phụ trách công tác khiếu nại, tố cáo, văn phòng, tiếp công dân, công tác phòng chống tham nhũng		Luật		Luật hành chính, Các ngành thuộc lĩnh vực nông nghiệp

		3		Phó Chánh Thanh tra		Phụ trách công tác thanh tra chuyên ngành		Luật		Luật hành chính, Các ngành thuộc lĩnh vực nông nghiệp

		4		Thanh tra viên		Phụ trách công tác liên quan đến lĩnh vực thủy sản, tham gia đoàn thanh tra Hành chính, thanh tra chuyên ngành		Nuôi trồng thủy sản		Các ngành thuộc lĩnh vực nông nghiệp, Luật, Luật hành chính

		5		Chuyên viên		Phụ trách công tác tổng hợp		Kinh tế Nông nghiệp		Các ngành thuộc lĩnh vực nông nghiệp, Luật, Luật hành chính

		6		Cán sự		Phụ trách văn thư của phòng, thủ tục về tang vật, kiêm thủ kho		Kế toán		Các ngành thuộc lĩnh vực nông nghiệp, Luật, Luật hành chính

		B		CÔNG CHỨC CHI CỤC THÚ Y

		I		CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO CHI CỤC

		1		Chi cục Trưởng		Phụ trách chung		Thú y		Chăn nuôi, Thú y

		2		Phó Chi cục Trưởng		Phụ trách Thanh tra, Kiểm dịch động vật, Kiểm soát giết mổ		Thú y		Chăn nuôi, Thú y

		3		Phó Chi cục Trưởng		Phụ trách phát triển Chăn nuôi, gia súc, gia cầm		Thú y		Chăn nuôi, Thú y

		4		Phó Chi cục Trưởng		Phụ trách hành chính, cung ứng vật tư chống dịch		Thú y		Chăn nuôi, Thú y

		II		CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG

		1		Trưởng phòng		Phụ trách chung		Hành chính công,  Thú y		Tổ chức, Quản trị nhân lực, Thủy nông, Lưu trữ - Quản trị văn phòng

		2		Phó Trưởng phòng		Phụ trách công tác tổng hợp, báo cáo kiểm soát văn bản		Hành chính công, Thú y		Tổ chức, Chăn nuôi

		3		Chuyên viên		Tổng hợp báo cáo hàng ngày, tuần, tháng, quý		Thú y		Luật, Hành chính công, Chăn nuôi, Thú y

		4		Chuyên viên		Tổng hợp báo cáo hàng năm, đột xuất		Thú y		Luật, Hành chính công, Chăn nuôi, Thú y

		5		Chuyên viên		Phụ trách công tác theo dõi và thanh quyết toán các ấn chỉ, giấy chứng nhận, lai thu		Kế toán		Tài chính - kế toán, Kế toán 
- kiểm toán, Tài chính - ngân hàng

		6		Cán sự		Phụ trách theo dõi và thanh quyết toán các nguồn kinh phí phòng, chống cúm gia cầm, kiêm thủ quỹ		Kế toán		Tài chính - kế toán, Kế toán 
- kiểm toán, Tài chính - ngân hàng

		7		Nhân viên		Văn thư		Lưu trữ học, Văn thư - lưu trữ		Lưu trữ - Quản trị văn phòng

		III		CÔNG CHỨC PHÒNG DỊCH TỄ

		1		Trưởng phòng		Phụ trách chung		Thú y		Dịch vụ thú y, Chăn nuôi

		2		Phó Trưởng phòng		Phụ trách công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, thuỷ sản		Thú y		Dịch vụ thú y, Chăn nuôi

		3		Chuyên viên		Phụ trách công tác tiêm phòng trên gia cầm		Thú y		Dịch vụ thú y, Chăn nuôi

		4		Chuyên viên		Phụ trách xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật và tình hình dịch bệnh trên động vật thuỷ sản		Thú y		Dịch vụ thú y, Chăn nuôi

		IV		CÔNG CHỨC PHÒNG THANH TRA

		1		Trưởng phòng		Phụ trách chung, thanh tra các cơ sở kinh doanh như giết mổ, lò ấp, thành viên Đoàn kiểm tra liên ngành Tỉnh		Thú y		Chăn nuôi

		2		Phó Trưởng phòng		Phụ trách công tác thanh kiểm tra các cửa hàng thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi		Thú y		Luật, Chăn nuôi

		3		Chuyên viên		Phụ trách công tác cải cách hành chính, một cửa		Chăn nuôi thú y		Thanh tra, Luật

		V		CÔNG CHỨC PHÒNG KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT

		1		Trưởng phòng		Phụ trách chung, công tác kiểm soát giết mổ		Thú y		Chăn nuôi

		2		Phó Trưởng phòng		Phụ trách công tác kiểm dịch động vật		Chăn nuôi		Thủy sản, Thú y

		3		Chuyên viên		Phụ trách theo dõi, giám sát tình hình kiểm dịch, kiểm soát giết mổ trên động vật, tổng hợp và theo dõi số liệu kiểm soát giết mổ, kiểm dịch động vật toàn tỉnh		Thú y		Chăn nuôi

		VI		CÔNG CHỨC PHÒNG CHĂN NUÔI

		1		Trưởng phòng		Phụ trách chung, các đề án, dự án về phát triển chăn nuôi		Thú y		Chăn nuôi

		2		Phó trưởng phòng		Phụ trách kế hoạch phát triển chăn nuôi gia súc		Thú y		Chăn nuôi

		3		Chuyên viên		Theo dõi, tổng hợp và báo cáo  các số liệu về chăn nuôi gia súc, gia cầm		Thú y		Chăn nuôi

		VII		CÔNG CHỨC PHÒNG CHẨN ĐOÁN XÉT NGHIỆM

		1		Trưởng phòng		Phụ trách chung, công tác giám sát dịch bệnh thuỷ sản		Thú y		Chăn nuôi

		2		Phó Trưởng phòng		Phụ trách công tác giám sát dịch bệnh gia súc, gia cầm		Thú y		Chăn nuôi

		3		Chuyên viên		Theo dõi, tổng hợp, báo cáo và trả lời kết quả xét nghiệm , kết quả giám sát dịch bệnh gia súc, gia cầm, thuỷ sản		Thú y		Chăn nuôi

		C		CÔNG CHỨC CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT

		I		CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO CHI CỤC

		1		Chi cục Trưởng		Phụ trách chung công tác tổ chức cán bộ, hành chính quản trị, tài chính cơ quan, thi đua khen thưởng, kỷ luật		Trồng trọt, Bảo vệ thực vật		Nông học,
 Khoa học Giống cây trồng

		2		Phó Chi cục Trưởng		Phụ trách lĩnh vực trồng trọt, quản lý nhà nước về giống cây trồng, xây dựng đề án, dự án, kế hoạch sản xuất về cây trồng, rau an toàn, lúa. Triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, kế hoạch khuyến nông trồng trọt…		Trồng trọt, Bảo vệ thực vật		Nông học,
 Khoa học Giống cây trồng

		3		Phó Chi cục Trưởng		Phụ trách lĩnh vực Bảo vệ thực vật, Dự tính tình dịch hại trên cây trồng, xây dựng và triển khai thực hiện đề án, dự án và kế hoạch hoạt động khuyến nông bảo vệ thực vật		Trồng trọt, Bảo vệ thực vật		Nông học,
 Khoa học Giống cây trồng

		4		Phó Chi cục Trưởng		Phụ trách Công tác thanh tra chuyên ngành, kiểm dịch thực vật, cải cách hành chính, Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008		Trồng trọt, Bảo vệ thực vật		Nông học,
 Khoa học Giống cây trồng

		II		CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG

		1		Trưởng phòng		Phụ trách chung, Tổ chức cán bộ, Hành chính quản trị		Hành chính công, Quản trị nhân lực		Tổ chức Luật, Lưu trữ - Quản trị văn phòng

		2		Phó trưởng phòng		Phụ trách công tác Kế toán, tài chính kế toán		Tài chính - kế toán		Tài chính - ngân hàng, Kế toán - kiểm toán

		3		Cán sự		Thực hiện nhiệm vụ Hành chính quản trị, hệ thống quản lý chất lượng cơ quan (ISO), cải cách hành chính, chế độ tiền lương công chức, viên chức		Lưu trữ - Quản trị văn phòng		Hành chính công, Tổ chức

		4		Cán sự		Thực hiện nhiệm vụ kế toán (Kế toán thanh toán)		Tài chính - kế toán		Kế toán - kiểm toán, Tài chính - ngân hàng

		5		Cán sự		Thủ quỹ cơ quan		Tài chính - kế toán		Kế toán - kiểm toán

		6		Cán sự		Văn thư, lưu trữ		Lưu trữ học, Văn thư - lưu trữ		Lưu trữ - Quản trị văn phòng

		III		CÔNG CHỨC PHÒNG THANH TRA

		1		Trưởng phòng		Phụ trách chung, Công tác thanh tra chuyên ngành, Kiểm dịch thực vật, tham mưu giải quyết khiếu nại tố cáo		Trồng trọt, Bảo vệ thực vật		Luật, Hành chính công

		2		Phó trưởng phòng		Phụ trách lĩnh vực Kiểm dịch thực vật, thanh tra viên		Trồng trọt, Bảo vệ thực vật		Luật, Hành chính công

		3		Chuyên viên		Công tác thanh tra chuyên ngành về thuốc bảo vệ thực vật, thực hiện thủ tục hành chính và cải cách hành chính		Trồng trọt, Bảo vệ thực vật		Luật, Hành chính công

		4		Chuyên viên		Phụ trách công tác thanh tra chuyên ngành về phân bón		Trồng trọt, Bảo vệ thực vật		Luật, Hành chính công

		5		Chuyên viên		Phụ trách công tác thanh tra chuyên ngành về Giống cây trồng, kiểm dịch thực vật.		Trồng trọt, Bảo vệ thực vật		Luật, Hành chính công

		IV		CÔNG CHỨC PHÒNG TRỒNG TRỌT

		1		Trưởng phòng		Phụ trách chung, trực tiếp phụ trách lĩnh vực rau an toàn, cây ăn trái, hoa kiểng. Tham mưu xây dựng các Đề án, Dự án, Kế hoạch sản xuất hàng vụ, hàng năm.		Trồng trọt, Bảo vệ thực vật		Nông học, Khoa học Giống cây trồng

		2		Phó Trưởng phòng		Phụ trách lĩnh vực Giống cây trồng, phân bón, cải cách hành chính. Tham mưu xây dựng  các Chương trình, kế hoạch có liên quan đến nhiệm vụ được giao. Tham mưu giải quyết các thủ tục hành chính, khiếu nại tố cáo.		Trồng trọt, Bảo vệ thực vật		Nông học, Khoa học Giống cây trồng

		3		Chuyên viên		Theo dõi việc thực hiện các Dự án rau an toàn, cây ăn trái, chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm, thẩm định, tham mưu cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, thực hiện thủ tục hành chính, cải cách hành chính.		Trồng trọt, Bảo vệ thực vật		Nông học, Khoa học Giống cây trồng

		4		Chuyên viên		Theo dõi các Đề án cây hoa màu, hoa kiểng, tiếp nhận, tham mưu giải quyết thủ tục hành chính về công bố hợp quy. Thực hiện chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trên hoa màu, hoa kiểng.		Trồng trọt, Bảo vệ thực vật		Nông học, Khoa học Giống cây trồng

		5		Chuyên viên		Thực hiện nhiệm vụ theo dõi tiến độ sản xuất, tổng hợp các yếu tố ảnh hưởng giá thành sản xuất, giá bán, lợi nhận, tình hình ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trên cây lúa. Tổng hợp báo cáo.		Trồng trọt, Bảo vệ thực vật		Nông học, Khoa học Giống cây trồng

		6		Chuyên viên		Theo dõi tổng hợp tình hình sâu bệnh/cây lúa, các điểm trình diễn, hội thảo về phân bón, giống cây trồng		Trồng trọt, Bảo vệ thực vật		Nông học, Khoa học Giống cây trồng

		V		CÔNG CHỨC PHÒNG BẢO VỆ THỰC VẬT

		1		Trưởng phòng		Phụ trách chung, tham mưu xây dựng kế hoạch về lĩnh vực bảo vệ thực vật, dự báo, đề xuất giải pháp phòng chống dịch bệnh, theo dõi, kiểm tra tình hình thực tế ở địa phương, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho nhân viên bảo vệ thực vật		Trồng trọt, Bảo vệ thực vật		Nông học, Khoa học Giống cây trồng

		2		Phó Trưởng phòng (Khuyết)		Trực tiếp tổ chức thực hiện các thí nghiệm, khảo nghiệm, nghiên cứu khoa học về lĩnh vực bảo vệ thực vật, đề xuất kế hoạch, giải pháp cải tiến các hoạt động chuyên môn. Xây dựng kế hoạch, đề xuất nội dung nâng cao kiến thức chuyên môn cho cán bộ kỹ thuậ; theo dõi đánh giá các điểm thí nghiệm, khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật		Trồng trọt, Bảo vệ thực vật		Nông học, Khoa học Giống cây trồng

		3		Chuyên viên		Xây dựng kế hoạch về lĩnh vực bảo vệ thực vật, dự tính dự báo, tham mưu, đề xuất giải pháp phòng chống dịch bệnh, theo dõi, kiểm tra tình hình thực tế ở địa phương, hỗ trợ bồi dưỡng  nhân viên bảo vệ thực vật		Trồng trọt, Bảo vệ thực vật		Nông học, Khoa học Giống cây trồng

		4		Chuyên viên		Thực hiện nhiệm vụ DTDB sâu bệnh trên cây lúa, theo dõi đánh giá tình hình sâu bệnh, kiểm tra địa bàn, hỗ trợ địa phương, chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật trên cây lúa		Trồng trọt, Bảo vệ thực vật		Nông học, Khoa học Giống cây trồng

		5		Chuyên viên		Theo dõi tình hình sâu bệnh trên cây hoa màu, hỗ trợ địa phương quản lý các đối tượng gây hại mới trên rau màu, chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật trên cây rau màu.		Trồng trọt, Bảo vệ thực vật		Nông học, Khoa học Giống cây trồng

		6		Chuyên viên		Tổng hợp tình hình sâu bệnh trên cây ăn trái, phối hợp, hỗ trợ địa phương tham mưu quản lý sâu bệnh, chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật trên cây ăn trái, hỗ trợ quản lý sâu bệnh các vùng sản xuất theo GAP.		Trồng trọt, Bảo vệ thực vật		Nông học, Khoa học Giống cây trồng

		7		Chuyên viên		Thực hiện các mô hình, điểm trình diễn, phối hợp, hỗ trợ địa phương chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật.		Trồng trọt, Bảo vệ thực vật		Nông học, Khoa học Giống cây trồng

		8		Chuyên viên		Thực hiện nhiệm vụ theo dõi, tổng hợp báo cáo tình hình sâu bệnh cây trồng hàng ngày, tuần, tháng, năm, gởi thông tin cho đài Truyền hình Tỉnh, theo dõi, tổng hợp các mô hình, điểm trình diễn, thí nghiệm		Trồng trọt, Bảo vệ thực vật		Nông học, Khoa học Giống cây trồng

		9		Chuyên viên		Tổng hợp tình hình sâu bệnh trên hoa kiểng, phối hợp, hỗ trợ địa phương tham mưu quản lý sâu bệnh, chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật trên hoa kiểng.		Trồng trọt, Bảo vệ thực vật		Nông học, Khoa học Giống cây trồng

		D		CÔNG CHỨC CHI CỤC KIỂM LÂM

		I		CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO CHI CỤC

		1		Chi cục trưởng		Phụ trách toàn bộ hoạt động của đơn vị		Lâm nghiệp		Lâm nghiệp, Lâm sinh, Luật

		2		Phó Chi cục trưởng		Phụ trách công tác phát triển rừng		Lâm nghiệp		Luật, Lâm sinh

		3		Phó Chi cục trưởng		Phụ trách công tác bảo vệ rừng		Lâm nghiệp		Lâm nghiệp, Luật

		II		CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG

		1		Trưởng phòng		Phụ trách chung, Tổ chức cán bộ,		Hành chính công		Luật, Lưu trữ - Quản trị văn phòng; Tổ chức

		2		Phó Trường phòng		Phụ trách Quản trị, tài chính		Lưu trữ - Quản trị văn phòng		Hành chính công, Tài chính - kế toán, Tài chính - ngân hàng

		3		Chuyên viên		Kế toán		Tài chính - kế toán		Kế toán - kiểm toán, Tài chính - ngân hàng

		4		Cán sự		Văn thư, thủ quỹ		Văn thư - lưu trữ		Hành chính công, Lưu trữ - Quản trị văn phòng, Luật

		III		CÔNG CHỨC PHÒNG QUẢN LÝ BẢO VỆ RỪNG

		1		Trưởng phòng		Phụ trách chung,		Lâm nghiệp		Luật, Lâm sinh

		2		Phó Trưởng phòng		Phụ trách công tác bảo tồn		Lâm nghiệp		Luật, Lâm sinh

		3		Kiểm lâm viên		Quản lý bảo vệ rừng		Lâm nghiệp		Luật, Lâm sinh

		4		Kiểm lâm viên		Quản lý bảo vệ rừng		Lâm nghiệp		Luật, Lâm sinh

		5		Kiểm lâm viên		Quản lý bảo vệ rừng		Lâm nghiệp		Luật, Lâm sinh

		IV		CÔNG CHỨC PHÒNG THANH TRA - PHÁP CHẾ

		1		Trưởng phòng		Phụ trách chung		Luật		Lâm nghiệp,

		2		Phó trưởng phòng		Trực tiếp theo dõi, quản lý động vật hoang dã		Luật		Công nghệ sinh học; lâm nghiệp, Chăn nuôi

		3		Kiểm lâm viên		Quản lý động vật hoang dã		Luật		Lâm nghiệp, Lâm sinh

		V		CÔNG CHỨC ĐỘI KIỂM LÂM CƠ ĐỘNG VÀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY RỪNG

		1		Đội trưởng		Phụ trách chung		Luật		Lâm nghiệp, Lâm sinh, Kiểm lâm

		2		Phó đội trưởng		Trực tiếp phụ trách công tác phòng cháy chữa cháy rừng		Luật		Lâm nghiệp, Lâm sinh,Kiểm lâm

		3		Kiểm lâm viên		Quản lý lâm sản và phòng cháy chữa cháy rừng		Luật		Lâm nghiệp, Lâm sinh, Kiểm lâm

		4		Kiểm lâm viên		Quản lý lâm sản và phòng cháy chữa cháy rừng		Luật		Lâm nghiệp, Lâm sinh, Kiểm lâm

		5		Kiểm lâm viên		Quản lý lâm sản và phòng cháy chữa cháy rừng		Luật		Lâm nghiệp, Lâm sinh, Kiểm lâm

		6		Kiểm lâm viên		Phòng cháy chữa cháy rừng kiêm nghiệm lái xe cho lãnh đạo đi công tác và lái xe chữa cháy rừng		Luật		Lái xe, Lâm nghiệp

		VI		CÔNG CHỨC HẠT KIỂM LÂM LIÊN HUYỆN THÁP MƯỜI - CAO LÃNH

		1		Hạt trưởng		Phụ trách chung		Lâm nghiệp		Luật, Kiểm lâm

		2		Phó hạt trưởng		Trực tiếp phụ trách công tác phòng cháy chữa cháy rừng		Lâm nghiệp		Luật, Kiểm lâm

		3		Kiểm lâm viên		Phụ trách bảo vệ rừng		Lâm nghiệp		Môi trường;  Luật, Kiểm lâm

		4		Kiểm lâm viên		Quản lý động vật hoang dã		Lâm nghiệp		Luật, Kiểm lâm

		5		Kiểm lâm viên		Phụ trách bảo vệ rừng		Lâm nghiệp		Luật, Kiểm lâm

		6		Kiểm lâm viên		Phụ trách tổng hợp, hành chính quản trị		Lâm nghiệp		Luật, kiểm lâm

		VII		CÔNG CHỨC HẠT KIỂM LÂM LIÊN HUYỆN TAM NÔNG - TÂN HỒNG

		1		Hạt trưởng		Phụ trách chung		Lâm nghiệp		Luật, kiểm lâm

		2		Phó hạt trưởng		Trực tiếp phụ trách công tác phòng cháy chữa cháy rừng		Lâm nghiệp		Luật, Kiểm lâm

		3		Kiểm lâm viên		Phụ trách bảo vệ rừng		Lâm nghiệp		Kiểm lâm; Luật

		4		Kiểm lâm viên		Quản lý động vật hoang dã		Lâm nghiệp		Kiểm lâm; Luật

		E		CHI CỤC THỦY SẢN

		I		CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO CHI CỤC

		1		Chi cục Trưởng		Phụ trách chung		Nuôi trồng thủy sản		Khai thác thủy sản, Quản lý nghề cá, Bệnh học thủy sản

		2		Phó Chi cục Trưởng		Phụ trách Phòng Nuôi trồng thủy sản: Thông tin tuyên truyền; Quản lý chất lượng giống, Nuôi trồng thủy sản; quan trắc môi trường và bệnh trong nuôi trồng thủy sản		Nuôi trồng thủy sản		Khai thác thủy sản, Quản lý nghề cá, bệnh học thủy sản

		3		Phó Chi cục Trưởng		Phụ trách Phòng Quản lý khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản: Quản lý quy hoạch, xây dựng đề án, dự án  nuôi trồng thủy sản;  khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, đăng ký, đăng kiểm tàu cá và bè cá		Nuôi trồng thủy sản		Khai thác thủy sản, Quản lý nghề cá, Bệnh học thủy sản

		II		CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG

		1		Trưởng phòng		Phụ trách chung, trực tiếp quản lý Tổ chức, lao động - tiền lương, đào tạo, hành chính - quản trị, tài chính		Hành chính công, Quản trị nhân lực		Tổ chức, Kinh tế lao động, Tài chính - kế toán, Lao động - Tiền lương

		2		Phó Trưởng phòng		Phụ trách Thi đua khen thưởng tổng hợp, báo cáo, tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, văn thư-lưu trữ		Lưu trữ - Quản trị văn phòng		Nuôi trồng thủy sản, Hành chính công

		3		Chuyên viên		Phụ trách tổng hợp, báo cáo, thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin		Công nghệ thông tin		Hành chính công, Nuôi trồng thủy sản,
Quản lý khai thác, Quản lý nghề cá

		4		Chuyên viên		Kế toán		Kế toán		Tài chính - kế toán, kế toán 
- kiểm toán, Tài chính - ngân hàng

		5		Thủ quỹ		Thủ quỹ		Kế toán		Tài chính - kế toán, kế toán 
- kiểm toán, Tài chính - ngân hàng

		6		Nhân viên văn thư		Văn thư, lưu trữ		Lưu trữ học, Văn thư - Lưu trữ		Lưu trữ - Quản trị văn phòng, Hành chính công, Luật

		7		Nhân viên		Quản trị - hành chính		Quản trị văn phòng		Lưu trữ - Quản trị văn phòng, Hành chính công

		III		CÔNG CHỨC PHÒNG QUẢN LÝ KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ NGUỒN LỢI THỦY SẢN

		1		Trưởng phòng		Phụ trách chung, Xây dựng  quy hoạch, kế hoạch, đề án , dự án về nuôi trồng thủy sản		Quản lý khai thác		Kinh tế nông nghiệp, Nuôi trồng thủy sản

		2		Phó Trưởng phòng		Phụ trách giải quyết thủ tục hành chính, tuyên truyền, đăng ký, đăng kiểm tàu cá, bè cá		Nuôi trồng thủy sản		Khai thác thủy sản, Quản lý 
nghề cá

		3		Chuyên viên		Xây dựng  kế hoạch nuôi trồng thủy sản, theo dõi qui hoạch vùng nuôi, kiểm tra đánh giá kết quả		Nuôi trồng thủy sản		Khai thác thủy sản, Quản lý 
nghề cá

		4		Chuyên viên		Theo dõi về tình hình phát triển tôm càng xanh và Tôm thẻ chân trắng, tổng hợp báo cáo		Nuôi trồng thủy sản		Khai thác thủy sản, Quản lý 
nghề cá

		5		Chuyên viên		Theo dõi hồ sơ hội thảo, đoàn ra đoàn vào, công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản, đăng kiểm đăng ký tàu cá, bè cá		Nuôi trồng thủy sản		Khai thác thủy sản, Quản lý 
nghề cá

		6		Chuyên viên		Theo dõi về tình hình phát triển cá đồng, lồng bè, sinh vật ngoại lai, quý hiếm, tính giá thành thủy sản các loại		Nuôi trồng thủy sản		Khai thác thủy sản, Quản lý 
nghề cá

		IV		CÔNG CHỨC PHÒNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

		1		Trưởng phòng		Phụ trách chung, Xây dựng   hoạch, đề án , dự án về phát triển nuôi trồng thủy sản, biến đổi khí hậu, quản lý chất lượng giống thủy sản, bệnh và điều trị bệnh, quan trắc môi trường, mô hình nuôi mới		Nuôi trồng thủy sản		Khai thác thủy sản ; Quản lý 
nghề cá, Bệnh học thủy sản

		2		Phó Trưởng phòng		Phụ trách Phòng vi sinh, công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện VietGap, ứng dụng khoa học trong nuôi trồng thủy sản		Nuôi trồng thủy sản		Công nghệ sinh học 
 Bệnh học trong nuôi trồng thủy sản

		3		Chuyên viên		Tổng hợp báo cáo về nuôi trồng thủy sản,  tình hình sử dụng thức ăn thủy sản, chế phẩm sinh học và hoá chất cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản, tham gia công việc Phòng Vi sinh		Nuôi trồng thủy sản		Khai thác thủy sản, Quản lý nghề cá, 
Bệnh học thủy sản

		4		Chuyên viên		Trực tiếp thực hiện công việc phòng vi sinh, theo dõi bệnh, dịch bệnh, theo dõi thực hiện quảng bá thương hiệu khô cá lóc, cá tra giống, chuyên đề về kỹ thuật nuôi cá tra và ếch.		Nuôi trồng thủy sản		Khai thác thủy sản, Quản lý
 nghề cá, Bệnh học thủy sản

		5		Chuyên viên		Thực hiện quản lý chất lượng giống thủy sản của tỉnh, cập nhật văn bản về sinh vật ngoại lai, tham gia phòng vi sinh làm kháng sinh đồ		Nuôi trồng thủy sản		Khai thác thủy sản, Quản lý nghề cá, 
Bệnh học thủy sản

		6		Chuyên viên		Theo dõi tình hình áp dụng các tiêu chuẩn trong nuôi trồng thủy sản, quản lý đàn cá tra cải thiện di truyền, chuyên đề về tôm càng xanh, mô hình sản xuất giống cá tra theo hướng bền vững		Nuôi trồng thủy sản		Khai thác thủy sản, Quản lý nghề cá, Bệnh học thủy sản

		7		Chuyên viên		Theo dõi công tác quan trắc môi trường nước trong nuôi trồng thủy sản, nghiên cứu kỹ thuật nuôi, phòng trị bệnh, sinh sản trên lươn, cá lóc, cá nuôi bè, tổng hợp đăng bài trên bản tin nông nghiệp và bạn Nhà nông		Nuôi trồng thủy sản		Khai thác thủy sản, Quản lý nghề cá, 
Bệnh học thủy sản

		V		CÔNG CHỨC PHÒNG THANH TRA CHUYÊN NGÀNH

		1		Trưởng phòng		Phụ trách chung, Xây dựng kế hoạch thanh tra chuyên ngành thủy sản, giải quyết, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực thủy sản		Khai thác thủy sản		Luật, 
Nuôi trồng thủy sản, Quản lý nghề cá

		2		Phó Trưởng phòng		Phụ trách công tác tuyên truyền, chương trình phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông và trật tự xã hội		Khai thác thủy sản		Luật, Nuôi trồng thủy sản, Quản lý nghề cá

		3		Chuyên viên		Thực hiện, báo cáo kết quả thanh tra chuyên ngành, tham gia đoàn kiểm tra liên ngành của Sở, thực hiện nhiệm vụ phối hợp với Phòng Cảnh sát đường thủy		Khai thác thủy sản		Luật,
Nuôi trồng thủy sản, Quản lý nghề cá

		4		Chuyên viên		Phụ trách việc lập lưu giữ và quản lý hồ sơ xử lý vi phạm hành chính và  bảo quản, xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản, đối chiếu lai phạt với Kho bạc Nhà nước		Khai thác thủy sản		Luật, Nuôi trồng thủy sản, Quản lý nghề cá

		F		CHI CỤC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

		I		CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO CHI CỤC

		1		Chi cục Trưởng		Phụ trách chung		Kinh tế nông nghiệp, Phát triển nông thôn		Kinh tế, Lâm sinh

		2		Phó Chi cục Trưởng		Nghiên cứu, tham mưu đề xuất về chính sách kinh tế tập thể và các đề án, dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp		Kinh tế nông nghiệp		Luật kinh tế, Kinh tế, Kinh tế nông nghiệp

		3		Phó Chi cục Trưởng		Theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện công tác di dân, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, bảo quản hồ sơ, tài liệu của Ban Chỉ đạo tỉnh và Văn phòng điều phối		Kinh tế nông nghiệp, Phát triển nông thôn		Kinh tế, Kế toán

		II		CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG

		1		Trưởng phòng		Phụ trách chung		Hành chính công		Tổ chức, Kế toán, Lưu trữ - Quản trị văn phòng, Luật

		2		Phó Trưởng phòng		Báo cáo tài chính, Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, lập bảng đối chiếu		Kế toán		Hành chính công, Tài chính - kế toán, Tài chính - ngân hàng, Kế toán - kiểm toán

		3		Phó Trưởng phòng		Xây dựng kế hoạch, báo cáo về công tác tổ chức, lao động tiền lương, thi đua khen thưởng và công tác hành chính quản trị		Tổ chức, Lao động tiền lương		Hành chính công, Quản trị nhân lực

		4		Chuyên viên		Kế toán		Kế toán		Tài chính - kế toán, Tài chính - ngân hàng, Kế toán - kiểm toán

		5		Chuyên viên		Thủ quỹ		Kế toán		Tài chính - kế toán, Tài chính - ngân hàng, Kế toán - kiểm toán, Khoa học máy tính

		6		Chuyên viên		Văn thư, lưu trữ		Văn thư - lưu trữ		Lưu trữ - Quản trị văn phòng, Hành chính công

		III		CÔNG CHỨC PHÒNG KINH TẾ HỢP TÁC

		1		Trưởng phòng		Phụ trách chung tham mưu đề xuất về chính sách kinh tế tập thể và các đề án, dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp		Kinh tế nông nghiệp và Phát triển nông thôn		Kinh tế nông nghiệp

		2		Phó Trưởng phòng		Tham mưu đề xuất kiểm tra tình hình về chính sách kinh tế tập thể và phối hợp giữa Tỉnh đoàn, Hội cựu chiến binh và Sở Nông nghiệp		Kinh tế nông nghiệp và Phát triển nông thôn		Kinh tế nông nghiệp, Quản trị kinh doanh

		3		Chuyên viên		Theo dõi, tổng hợp về chính sách kinh tế tập thể, kiểm tra tổng hợp cánh đồng liên kết, tiêu chí số 13, chính sách thú y		Kinh tế nông nghiệp và Phát triển nông thôn		Kinh tế, Kinh tế nông nghiệp

		4		Chuyên viên		Tổng hợp báo cáo		Kinh tế nông nghiệp và Phát triển nông thôn		Sư phạm ngữ văn, Kinh tế nông nghiệp

		5		Chuyên viên		Theo dõi kiểm tra tình hình về chính sách kinh tế tập thể và phối hợp giữa Tỉnh đoàn, Hội cựu chiến binh		Kinh tế nông nghiệp và Phát triển nông thôn		Kinh tế, Kinh tế nông nghiệp

		IV		CÔNG CHỨC PHÒNG PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

		1		Trưởng phòng		Phụ trách chung, Tham mưu đề xuất về công tác di dân, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các đề án, dự án thuộc lĩnh vực chuyên môn		Kinh tế nông nghiệp và Phát triển nông thôn		Kinh tế, Kinh tế nông nghiệp

		2		Phó Trưởng phòng		Soạn thảo báo cáo, tờ trình, công văn về chương trình  mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới		Kinh tế nông nghiệp và Phát triển nông thôn		Kinh tế, Kinh tế nông nghiệp, Hành chính

		3		Phó Trưởng phòng		Tham mưu đề xuất lĩnh vực nông thôn mới, biên tập trang web của chương trình xây dựng nông thôn mới		Kinh tế nông nghiệp và Phát triển nông thôn		Kinh tế, Kinh tế nông nghiệp, Tin học

		4		Chuyên viên		Công tác di dân		Kinh tế nông nghiệp và Phát triển nông thôn		Kinh tế, Kinh tế nông nghiệp

		5		Chuyên viên		Theo dõi, lập hồ sơ thẩm định di dân		Kinh tế nông nghiệp và Phát triển nông thôn		Kinh tế, Kinh tế nông nghiệp

		6		Chuyên viên		Quản trị nội dung Website, kiểm tra tiến độ xây dựng công trình thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới		Kinh tế nông nghiệp và Phát triển nông thôn		Công nghệ thông tin, Quản trị mạng

		7		Chuyên viên		Soạn thảo công văn tờ trình chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới		Kinh tế nông nghiệp và Phát triển nông thôn		Hành chính văn phòng, hành chính

		8		Cán sự		Theo dõi, lập hồ sơ thẩm định di dân		Kinh tế nông nghiệp và Phát triển nông thôn		Thủy nông, Kinh tế

		G		CHI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN

		I		CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO CHI CỤC

		1		Chi cục Trưởng		Phụ trách chung		Chăn nuôi thú y, công nghệ thực phẩm, chế biến thủy sản		Trồng trọt, Thủy sản, Các ngành thuộc lĩnh vực nông nghiệp

		2		Phó Chi cục Trưởng		Phụ trách lĩnh vực quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản		Trồng trọt		Chăn nuôi thú y, Thủy sản

		3		Phó Chi cục Trưởng		Phụ trách lĩnh vực thanh tra chuyên ngành		Thanh tra		Chăn nuôi thú y, Trồng trọt, Thủy sản, Luật

		II		CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG

		1		Trưởng phòng		Phụ trách chung		Tổ chức, Nội vụ, Hành chính công		Luật, Trồng trọt, Chăn nuôi thú y, Thủy sản

		2		Phó Trưởng phòng		Phụ trách tổng hợp báo cáo, Thủ quỹ		Hành chính		Hành chính công, Luật, Trồng trọt, Thủy sản, Chăn nuôi thú y

		3		Chuyên viên		Phụ trách Kế toán, Lao động tiền lương, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế		Tài chính - Kế toán		Kế toán, Kế toán - kiểm toán, Tài chính - ngân hàng

		4		Cán sự		Văn thư, lưu trữ		Lưu trữ học, Văn thư - lưu trữ		Lưu trữ - Quản trị văn phòng, Hành chính công, Luật

		III		CÔNG CHỨC PHÒNG THANH TRA

		1		Trưởng phòng		Phụ trách chung		Thủy sản, Thanh tra		Trồng trọt, Chăn nuôi thú y, Các ngành thuộc lĩnh vực nông nghiệp

		2		Chuyên viên		Phụ trách mảng nông sản (Chăn nuôi) và công tác pháp chế		Chăn nuôi thú y, luật		Trồng trọt, Thủy sản, các ngành thuộc lĩnh vực nông nghiệp

		3		Chuyên viên		Phụ trách mảng nông sản (Trồng trọt)		Trồng trọt		Chăn nuôi thú y, Các ngành thuộc lĩnh vực nông nghiệp

		4		Chuyên viên		Phụ trách thanh tra chuyên ngành lĩnh vực thủy sản		Thủy sản		Chăn nuôi thú y, thanh tra

		IV		CÔNG CHỨC PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN

		1		Trưởng phòng		Phụ trách chung		Thủy sản		Trồng trọt, Chăn nuôi thú y

		2		Phó Trưởng phòng		Phụ trách quản lý chất lượng mảng Thủy sản và Nông sản		Thủy sản		Trồng trọt, Chăn nuôi thú  y

		3		Chuyên viên		Thực hiện chương trình quản lý chất lượng chăn nuôi, kiểm soát dư lượng trong chăn nuôi và các sản phẩm chăn nuôi		Chăn nuôi thú y		Trồng trọt, Thủy sản

		4		Chuyên viên		Thực hiện chương trình kiểm soát dư lượng trong nuôi trồng thủy sản và các sản phẩm thủy sản; thực hiện các đề án, dự án, chương trình mục tiêu quốc gia		Thủy sản		Chăn nuôi thú y, Kinh tế nông nghiệp

		5		Chuyên viên (Cao đẳng)		Thực hiện giám sát điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm sản và thủy sản; phụ trách các loại máy móc, thiết bị có yêu cầu về an toàn lao động trong sản xuất nông nghiệp		Công nghệ thực phẩm		Trồng trọt, Chăn nuôi thú y, Thủy sản

		6		Chuyên viên		Thực hiện lĩnh vực quản lý chất lượng, kiểm soát dư lượng nông sản, lâm sản		Công nghệ thực phẩm		Trồng trọt, Chăn nuôi thú y

		H		CHI CỤC THỦY LỢI

		I		CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO CHI CỤC

		1		Chi cục Trưởng		Phụ trách chung		Thủy lợi, Thủy công đồng bằng, Thủy công cải tạo đất		Xây dựng, Thủy văn, Kinh tế nông nghiệp, Kỹ thuật hạ tầng và Phát triển nông thôn

		2		Phó Chi cục Trưởng		Phụ trách Phòng chống lụt bão, quản lý đê điều,hạt quản lý đê cấp III đê Sa Rài, hệ thống ISO lĩnh vực phụ trách		Thủy lợi, Thủy công đồng bằng, Thủy công cải tạo đất		Xây dựng, Thủy văn, Kinh tế nông nghiệp, Kỹ thuật hạ tầng và Phát triển nông thôn

		3		Phó Chi cục Trưởng		Phụ trách quản lý hệ thống công trình thủy lợi, hệ thống ISO lĩnh vực phụ trách		Thủy lợi, Thủy công đồng bằng, Thủy công cải tạo đất		Xây dựng, Thủy văn, Kinh tế nông nghiệp, Kỹ thuật hạ tầng và Phát triển nông thôn

		II		CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG

		1		Trưởng phòng		Phụ trách chung		Tổ chức, Hành chính công		Thủy lợi, Thủy công đồng bằng, Thủy công cải tạo đất, Xây dựng, Kinh tế nông nghiệp, Kỹ thuật hạ tầng và Phát triển nông thôn

		2		Phó Trưởng phòng		Tổng hợp, hành chính, Cải cách hành chính, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, quản trị, văn thư - lưu trữ		Tổ chức, Hành chính công, Thủy lợi, Thủy công đồng bằng, Thủy công cải tạo đất		Xây dựng, Kinh tế nông nghiệp, Kỹ thuật hạ tầng và Phát triển nông thôn, Lưu trữ - Quản trị văn phòng

		3		Chuyên viên		Công tác tổ chức, quản trị, thi đua khen thưởng, tiền lương, văn thư, thủ quĩ		Tổ chức, Quản trị nhân lực		Luật, Hành chính công, Lưu trữ - Quản trị văn phòng, Kinh tế

		4		Chuyên viên		Tổng hợp báo cáo, cải cách hành chính, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, trực ban phòng chống lụt bão		Thủy lợi, Thủy công đồng bằng, Thủy công cải tạo đất		Xây dựng, Kỹ thuật hạ tầng và Phát triển nông thôn, Kinh tế Kế hoạch

		5		Chuyên viên		Đào tạo bồi dưỡng, cấp phép cho các hoạt động xin phép theo hệ thống một cửa, quản lý thực hiện ISO đơn vị		Thủy lợi, Thủy công đồng bằng, Thủy công cải tạo đất		Xây dựng, Kỹ thuật hạ tầng và Phát triển nông thôn, Kinh tế Kế hoạch

		III		CÔNG CHỨC PHÒNG PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO

		1		Trưởng phòng		Phụ trách chung, trực tiếp quản lý công tác phòng chống lụt bảo và giảm nhẹ thiên tai, hợp tác quốc tế về lĩnh vực đê điều và phòng chống lụt bão		Thủy lợi, Thủy công đồng bằng, Thủy công cải tạo đất		Xây dựng, Kỹ thuật hạ tầng và Phát triển nông thôn

		2		Phó Trưởng phòng		Phụ trách nhiệm vụ quản lý đê điều, dự thảo quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch hàng năm và 05 năm, chương trình đề án, dự án về phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai, thẩm định cấp phép và hệ thống quản lý chất lượng ISO lĩnh vực phòng chống lụt bão và đê điều.		Thủy lợi, Thủy công đồng bằng, Thủy công cải tạo đất		Xây dựng, Kỹ thuật hạ tầng và Phát triển nông thôn

		3		Chuyên viên		Thực hiện nhiệm vụ phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai, theo dõi tổng hợp tình hình khí tưởng thủy văn và phòng chống lụt bão, biên soạn tài liệu truyền thông, tập huấn về phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu, đê điều		Thủy lợi, Thủy công đồng bằng, Thủy công cải tạo đất		Xây dựng, Kỹ thuật hạ tầng và Phát triển nông thôn

		4		Chuyên viên		Quản lý đê bao Sa Rài, công tác quản lý và khắc phục sạt lở; thẩm định cấp phép lĩnh vực đê điều và phòng chống lụt bão		Thủy lợi, Thủy công đồng bằng, Thủy công cải tạo đất		Xây dựng, Kỹ thuật hạ tầng và Phát triển nông thôn

		5		Cán sự		Tổng hợp, thu thập số liệu, tình hình khí tượng thủy văn, mực nước các trạm thủy văn và phòng chống lụt bão, khảo sát khắc phục hậu quả thiên tai, xây dựng cơ sở dữ liệu thiên tai		Thủy lợi, Thủy công đồng bằng, Thủy công cải tạo đất		Xây dựng, Kỹ thuật hạ tầng và Phát triển nông thôn

		IV		CÔNG CHỨC PHÒNG QUẢN LÝ NƯỚC VÀ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

		1		Trưởng phòng		Phụ trách chung, trực tiếp quản lý hợp tác quốc tế nước biên giới, đào tạo bồi dưỡng chuyên môn cho huyện, xã		Thủy lợi, Thủy công đồng bằng, Thủy công cải tạo đất		Xây dựng, Kỹ thuật hạ tầng và Phát triển nông thôn

		2		Phó Trưởng phòng		Thực hiện chương trình, đề án, dự án phát triển thủy lợi, thẩm định phương án bảo vệ công trình thủy lợi, thỏa thuận kỹ thuật công trình thủy lợi, quản lý công trình Trung ương trên địa bàn Tỉnh		Thủy lợi, Thủy công đồng bằng, Thủy công cải tạo đất		Xây dựng, Kỹ thuật hạ tầng và Phát triển nông thôn

		3		Phó Trưởng phòng		Xây dựng, quản lý, triển khai đề án trạm bơm, công tác chống hạn. Thực hiện triển khai, duy trì hệ thống quản lý ISO		Thủy lợi, Thủy công đồng bằng, Thủy công cải tạo đất		Xây dựng, Kỹ thuật hạ tầng và Phát triển nông thôn

		4		Chuyên viên		Theo dõi quản lý công trình Trung ương kế hoạch đầu tư xây dựng, thực hiện kế hoạch phòng chống hạn, lũ, tưới tiêu phục vụ sản xuất, quản lý khai thác công trình thủy lợi		Thủy lợi, Thủy công đồng bằng, Thủy công cải tạo đất		Xây dựng, Kỹ thuật hạ tầng và Phát triển nông thôn

		5		Cán sự		Tổng hợp lưu trữ hồ sơ công trình, theo dõi quản lý khai thác công trình thủy lợi; thẩm định cấp phép, thỏa thuận kỹ thuật công trình thủy lợi, duy trì hệ thống ISO lĩnh vực công trình thủy lợi		Thủy lợi, Thủy công đồng bằng, Thủy công cải tạo đất		Xây dựng, Kỹ thuật hạ tầng và Phát triển nông thôn

		6		Chuyên viên		Hợp tác quốc tế nước biên giới, bồi dưỡng đào tạo chuyên môn cho huyện xã; xây dựng, theo dõi thực hiện đề án, dự án quản lý công trình thủy lợi: Đề án trạm bơm điện, cấp bù thủy lợi phí		Thủy lợi, Thủy công đồng bằng, Thủy công cải tạo đất		Xây dựng, Kỹ thuật hạ tầng và Phát triển nông thôn
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		Phụ lục 2-THANHTRA

		DANH MỤC CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN,

		NGHIỆP VỤ ĐÚNG, PHÙ HỢP CÁC CHỨC DANH CÔNG CHỨC THANH TRA TỈNH

		(Kèm theo Quyết định số  22/2014/QĐ-UBND ngày 14/11/2014 của UBND tỉnh Đồng Tháp)

		SỐ TT		CƠ QUAN VÀ CHỨC DANH		NHIỆM VỤ ĐƯỢC PHÂN CÔNG		CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ ĐÚNG, PHÙ HỢP CÁC CHỨC DANH CÔNG CHỨC

								NGÀNH ĐÚNG		NGÀNH PHÙ HỢP

		1		2		3		4		5

		I		CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG

		1		Chánh Văn phòng		Điều hành chung; nội vụ, pháp chế		Luật hoặc Hành chính		Quản trị nhân lực; Kinh tế lao động

		2		Phó Chánh Văn phòng		Giúp Chánh Văn phòng; thông tin, tổng hợp		Luật hoặc Hành chính		Kinh tế lao động; Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực

		3		Phó Chánh Văn phòng		Giúp Chánh Văn phòng; quản trị hành chính		Luật hoặc Hành chính		Quản trị nhân lực; Tài chính - Ngân hàng

		4		Thanh tra viên		Tổ chức, thi đua		Luật hoặc Hành chính		Quản trị nhân lực; Kinh tế lao động

		5		Thanh tra viên		Hành chính, pháp chế		Luật		Các ngành Luật

		6		Thanh tra viên		Tổng hợp		Luật hoặc Hành chính		Kinh tế lao động; Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực

		7		Thanh tra viên		Thống kê		Luật hoặc Hành chính		Kinh tế tài chính; Kinh tế kế hoạch và đầu tư

		8		Chuyên viên		Thông tin		Công nghệ thông tin		Công nghệ thông tin

		9		Chuyên viên		Văn thư		Lưu trữ học, Văn thư - lưu trữ		Lưu trữ - Quản trị văn phòng, Luật, Hành chính

		10		Chuyên viên		Kế toán		Kế toán		Tài chính - kế toán, Kế toán - kiểm toán, Tài chính - ngân hàng

		II		CÔNG CHỨC PHÒNG THANH TRA KINH TẾ (Nghiệp vụ 1)

		1		Trưởng phòng		Điều hành chung; kinh tế tổng hợp		Luật hoặc Hành chính		Kinh tế tài chính; Kinh tế xây dựng

		2		Phó Trưởng phòng		Giúp Trưởng phòng; Công - Nông		Luật hoặc Hành chính		Kinh tế công nghiệp; Kinh tế nông lâm

		3		Phó Trưởng phòng		Giúp Trưởng phòng; Thương mại - Dịch vụ		Luật hoặc Hành chính		Kinh tế thương mại; Tài chính - ngân hàng

		4		Thanh tra viên		Kinh tế tổng hợp		Luật hoặc Hành chính		Kinh tế tài chính; Kinh tế xây dựng

		5		Thanh tra viên		Công - Nông		Luật hoặc Hành chính		Kinh tế công nghiệp; Kinh tế nông lâm

		6		Thanh tra viên		Dịch vụ		Luật hoặc Hành chính		Kinh tế thương mại; Tài chính - ngân hàng

		III		CÔNG CHỨC PHÒNG THANH TRA VĂN HÓA - XÃ HỘI (Nghiệp vụ 2)

		1		Trưởng phòng		Điều hành chung; văn hóa		Luật hoặc Hành chính		Quản lý văn hóa, Quản lý giáo dục

		2		Phó Trưởng phòng		Giúp Trưởng phòng; giáo dục, lao động		Luật hoặc Hành chính		Quản lý giáo dục; Kinh tế lao động

		3		Phó Trưởng phòng		Giúp Trưởng phòng; chính sách xã hội		Luật hoặc Hành chính		Kinh tế lao động; Sức khỏe cộng đồng

		4		Thanh tra viên		Văn hóa		Luật hoặc Hành chính		Quản lý văn hóa, Quản lý giáo dục

		5		Thanh tra viên		Giáo dục		Luật hoặc Hành chính		Quản lý giáo dục; Kinh tế lao động

		6		Thanh tra viên		Chính sách xã hội		Luật hoặc Hành chính		Kinh tế lao động; Sức khỏe cộng đồng

		IV		CÔNG CHỨC PHÒNG THANH TRA NỘI CHÍNH (Nghiệp vụ 3)

		1		Trưởng phòng		Điều hành chung; tổ chức, chính quyền		Luật hoặc Hành chính		Quản trị nhân lực; Kinh tế lao động

		2		Phó Trưởng phòng		Giúp Trưởng phòng; tuân thủ pháp luật		Luật hoặc Hành chính		Kinh tế lao động; Kinh tế xây dựng

		3		Phó Trưởng phòng		Giúp Trưởng phòng; công chức, viên chức		Luật hoặc Hành chính		Quản lý giáo dục; Quản lý văn hóa

		4		Thanh tra viên		Cải cách hành chính		Luật hoặc Hành chính		Quản trị nhân lực; Kinh tế lao động

		5		Thanh tra viên		Pháp luật		Luật hoặc Hành chính		Kinh tế lao động; Kinh tế xây dựng

		6		Thanh tra viên		Đạo đức công vụ		Luật hoặc Hành chính		Quản lý giáo dục; Quản lý văn hóa

		V		CÔNG CHỨC PHÒNG THANH TRA XÉT KHIẾU TỐ (Nghiệp vụ 4)

		1		Trưởng phòng		Điều hành chung; tố cáo		Luật hoặc Hành chính		Kinh tế lao động; Kinh tế xây dựng

		2		Phó Trưởng phòng		Giúp Trưởng phòng; tiếp công dân, xử lý đơn		Luật hoặc Hành chính		Kinh tế lao động; Quản lý văn hóa

		3		Phó Trưởng phòng		khiếu nại hành chính		Luật hoặc Hành chính		Quản trị nhân lực; Kinh tế lao động

		4		Thanh tra viên		Tiếp dân		Luật hoặc Hành chính		Kinh tế lao động; Kinh tế xây dựng

		5		Thanh tra viên		Khiếu nại		Luật hoặc Hành chính		Kinh tế lao động; Quản lý văn hóa

		6		Thanh tra viên		Tố cáo		Luật hoặc Hành chính		Quản trị nhân lực; Kinh tế lao động

		VI		CÔNG CHỨC PHÒNG PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG (Nghiệp vụ 5)

		1		Trưởng phòng		Điều hành chung; phòng, chống tham nhũng		Luật hoặc Hành chính		Kinh tế lao động; Kinh tế kế hoạch và đầu tư

		2		Phó Trưởng phòng		Giúp Trưởng phòng; giám sát hoạt động thanh tra		Luật hoặc Hành chính		Quản trị văn hóa; Quản lý giáo dục

		3		Phó Trưởng phòng		Giúp Trưởng phòng; xử lý sau thanh tra.		Luật hoặc Hành chính		Kinh tế lao động; Kinh tế xây dựng

		4		Thanh tra viên		Chống tham nhũng		Luật hoặc Hành chính		Kinh tế lao động; Kinh tế kế hoạch và đầu tư

		5		Thanh tra viên		Giám sát		Luật hoặc Hành chính		Quản trị văn hóa; Quản lý giáo dục

		6		Thanh tra viên		Kết luận thanh tra		Luật hoặc Hành chính		Kinh tế lao động; Kinh tế xây dựng
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		Phụ lục 2-SYT

		DANH MỤC CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN,

		NGHIỆP VỤ ĐÚNG, PHÙ HỢP CÁC CHỨC DANH CÔNG CHỨC SỞ Y TẾ

		(Kèm theo Quyết định số  22/2014/QĐ-UBND ngày 14/11/2014 của UBND tỉnh Đồng Tháp)

		SỐ TT		CƠ QUAN VÀ CHỨC DANH		NHIỆM VỤ ĐƯỢC PHÂN CÔNG		CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ ĐÚNG, PHÙ HỢP CÁC CHỨC DANH CÔNG CHỨC

								CÁC NGÀNH ĐÚNG		CÁC NGÀNH PHÙ HỢP

		1		2		3		4		5

		A		CƠ QUAN SỞ

		I		CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG

		1		Trưởng phòng		Phụ trách chung, Tổng hợp việc thực hiện các kế hoạch		Tổ chức, Quản trị nhân lực, Hành chính		Luật, Bác sĩ, Dựợc sĩ

		2		Phó Trưởng phòng		Pháp chế, tổ chức, thi đua		Luật		Hành chính, Tổ chức, Quản trị nhân lực

		3		Chuyên viên  (1)		Phụ trách tổng hợp, pháp chế văn phòng, thông tin liên lạc, báo cáo		Luật		Các ngành Luật

		4		Chuyên viên (2)		Quản trị mạng, Công nghệ thông tin		Công nghệ thông tin		Khoa học máy tính, Kỹ thuật máy tính

		5		Chuyên viên (3)		Phụ trách bộ phận một cửa		Bác sĩ, Dược		Luật, Hành chính

		6		Cán sự (1)		Văn thư		Lưu trữ học, Văn thư - lưu trữ		Hành chính, Lưu trữ - Quản trị văn phòng, Luật, Thông tin thư viện

		7		Cán sự (2)		Lưu trữ		Lưu trữ học, Văn thư - lưu trữ		Hành chính, Luật, Lưu trữ - Quản trị văn phòng

		II		CÔNG CHỨC PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

		1		Trưởng phòng		Phụ trách chung: bổ nhiệm cán bộ; quy hoạch cán bộ		Bác sĩ, Dược sĩ		Luật, Hành chính học,Tổ chức, Quản trị nhân lực

		2		Phó Trưởng phòng (1)		Đánh giá, Thi đua khen thưởng		Bác sĩ, Dược sĩ		Luật, Hành chính học,Tổ chức, Quản trị nhân lực

		3		Phó Trưởng phòng (2)		Đào tạo, tuyển dụng		Bác sĩ, Dược sĩ		Luật, Hành chính học,Tổ chức, Quản trị nhân lực

		4		Chuyên viên (1)		Thuyên chuyển, điều động, kỷ luật, thôi việc, nâng lương và phụ cấp, báo cáo thống kê, quản lý phần mềm quản lý Cán bộ công chức		Bác sĩ, Dược sĩ, Luật, Hành chính		Tổ chức, Quản trị nhân lực, Công nghệ thông tin

		5		Chuyên viên (2)		Đào tạo, tuyển dụng		Bác sĩ, Dược sĩ, Luật, Hành chính		Tổ chức, Quản trị nhân lực, Công nghệ thông tin

		6		Chuyên viên (3)		Đánh giá, Thi đua khen thưởng		Bác sĩ, Dược sĩ, Luật, Hành chính		Tổ chức, Quản trị nhân lực, Công nghệ thông tin

		III		CÔNG CHỨC PHÒNG NGHIỆP VỤ Y

		1		Trưởng phòng		Phụ trách chung, hành nghề		Bác sĩ		Y tế công cộng

		2		Phó Trưởng phòng (1)		Phụ̣ trách hệ dự phòng		YTCC, YHDP		Bác sĩ, QLYT

		3		Phó Trưởng phòng (2)		Phụ trách hệ Điều trị		Bác sĩ		Y tế công cộng, QLBV

		4		Phó Trưởng phòng (3)		Phụ trách hệ Điều dưỡng, các chương trình từ thiện, Phục hồi chức năng.		Điều dưỡng		Hộ sinh, YTCC

		5		Chuyên viên (1)		Phụ trách hành nghề		Bác sĩ		Y tế công cộng, QLBV, QLYT

		6		Chuyên viên (2)		Phụ trách dự phòng		YTCC		Bác sĩ, QLYT, YHDP

		7		Chuyên viên (3)		Phụ trách BHYT, Chất lượng Bệnh viện		Bác sĩ		QLBV, YTCC

		8		Chuyên viên (4)		Y học cổ truyền		Bác sĩ YHCT		Bác sĩ YHCT

		9		Chuyên viên (5)		Thống kê báo cáo, văn thư		Bác sĩ		Y tế công cộng, Điều dưỡng, QLBV, QLYT

		IV		CÔNG CHỨC THANH TRA

		1		Chánh Thanh tra		Trực tiếp công tác tiếp công dân, Phụ trách chung hoạt động thanh tra; chịu trách nhiệm trực tiếp trước Giám đốc Sở và trước Pháp luật, đồng thời chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra Tỉnh và Chánh Thanh tra Bộ Y tế trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao		Bác sĩ, Dược sĩ		Luật, Quản lý Bệnh viện, Công  nghệ thực phẩm

		2		Phó Chánh Thanh tra		Trực tiếp công tác tiếp công dân, Phụ trách chung hoạt động thanh tra; Giúp cho Chánh Thanh tra Sở và chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra Sở, trước Pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công, ủy quyền.		Bác sĩ, Dược sĩ		Luật, Y tế công cộng, Hành chính công

		3		Chuyên viên  
(Thanh tra viên 1)		Trực tiếp công tác tiếp công dân, Phụ trách công tác quản lý Nhà nước về khám bệnh, chữa bệnh		Bác sĩ		Quản lý Bệnh viện, Y tế công công

		4		Chuyên viên  
(Thanh tra viên 2)		Trực tiếp công tác tiếp công dân, Phụ trách công tác quản lý Nhà nước về Dược, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế, Công nghệ thực phẩm		Dược sĩ		Hoá dược, Sinh học

		5		Chuyên viên 
(Thanh tra viên 3)		Trực tiếp công tác tiếp công dân, Phụ trách công tác thực hiện pháp luật khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng		Luật		Bác sĩ, Dược sĩ, Công nghệ thực phẩm, Y tế công cộng, Sinh học

		V		CÔNG CHỨC PHÒNG NGHIỆP VỤ DƯỢC

		1		Trưởng phòng		Phụ trách chung		Dược		Dược

		2		Phó Trường phòng		Quản lý mỹ phẩm, thông tin quảng cáo thuốc - mỹ phẩm, thuốc phi mậu dịch, thuốc kém chất lượng, thuốc không rõ nguồn gốc, công tác đấu thầu		Dược		Dược

		3		Chuyên viên (1)		Quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc, dược bệnh viện, dược trung tâm y tế, công tác đấu thầu và xử lý các phát sinh trong và sau đấu thầu		Dược		Dược

		4		Chuyên viên (1)		Quản lý công tác hành nghề Dược, công tác đấu thầu		Dược		Dược

		5		Chuyên viên (3)		Phụ trách Bảo hiểm Y tế, công tác Đấu thầu		Dược		Dược

		VI		CÔNG CHỨC PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

		1		Trưởng phòng		Quản lý chung, quản lý xây dựng các chuẩn trong ngành y tế.		Y, dược, Tài chính - kế toán		Quản lý y tế, kinh tế

		2		Phó trưởng phòng (1)		Kế toán trưởng.		Tài chính - Kế toán		Kế toán kiểm toán, Kinh tế

		3		Phó trưởng phòng (2)		Quản lý công tác quy hoạch, kế hoạch, báo cáo thống kê.		Y, dược		Quản lý y tế, Y tế công cộng, Công nghệ thông tin

		4		Chuyên viên (1)		Quản lý công tác hợp tác đối ngoại, thống kê, báo cáo.		Y, dược, kế toán		Kinh tế, kế toán  - kiểm toán

		5		Chuyên viên (2)		Kế toán Quản lý khối Điều trị.		Tài chính - Kế toán		Kế toán - kiểm toán

		6		Chuyên viên (3)		Kế toán quản lý khối dự phòng (Trung tâm chuyên khoa, Trung tâm Y tế, Trung tâm Dân số) khối Quản lý Nhà nước (chi cục).		Tài chính - Kế toán		Kế toán - kiểm toán

		7		Chuyên viên (4)		Kế toán Quản lý khối Văn phòng Sở.		Tài chính - Kế toán		Kế toán - kiểm toán

		8		Chuyên viên (5)		Kế toán Quản lý Công sản.		Tài chính - Kế toán		Kế toán - kiểm toán

		9		Chuyên viên (6)		Quản lý công tác đầu tư phát triển.		Xây dựng dân dụng và công nghiệp		Kiến trúc, quy hoạch

		10		Cán sự		Thủ quỹ, văn thư.		Tài chính - Kế toán		Kế toán - kiểm toán

		B		CHI CỤC DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

		I		CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO CHI CỤC

		1		Chi cục trưởng		Phụ trách chung, công tác tổ chức cán bộ, tài chính, thi đua khen thưởng, công tác đảng		Bác sĩ		Luật, Hành chính học,  Công tác xã hội, Y tế công cộng, Y tế công cộng

		2		Phó Chi cục Trưởng		Phụ trách: công tác truyền thông giáo dục, công tác đoàn thể		Báo chí		Luật, Công tác xã hội, Y tế công cộng

		3		Phó Chi cục Trưởng		Phụ trách: công tác Dân số - Kế hoạch hoá gia đình		Bác sĩ		Y tế công cộng, Hộ sinh, Quản lý Y tế

		II		CÔNG CHỨC PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH - KẾ HOẠCH VÀ TÀI VỤ

		1		Trưởng phòng		Phụ trách chung, Tổ chức cán bộ, phòng chống tham nhũng, Thi đua khen thưởng, Hành chính quản trị		Hành chính, tài chính kế toán		Luật, Tổ chức, Quản trị nhân lực, Quản trị văn phòng, Văn thư-lưu trữ, Công nghệ thông tin

		2		Phó Trưởng phòng		Phụ trách: Kế hoạch, thống kê, Báo cáo, quản lý hệ dữ liệu dân cư		Công nghệ thông tin		Luật, Hành chính, Quản trị văn phòng, Văn thư – lưu trữ, tài chính kế toán

		3		Chuyên viên		Kế toán Trưởng: Phụ trách chung, kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia		Kế toán		Tài chính- kế toán, Tài chính- ngân hàng, Kế toán kiểm toán

		4		Chuyên viên		Kế toán		Kế toán		Tài chính- kế toán, Tài chính- ngân hàng, Kế toán kiểm toán

		5		Chuyên viên		Kế toán		Kế toán		Tài chính- kế toán, Tài chính- ngân hàng, Kế toán kiểm toán

		6		Chuyên viên		Phụ trách tổng hợp		Hành chính		Luật, quản trị văn phòng, Văn thư- lưu trữ, Công tác xã hội

		7		Cán sự		Phụ trách  văn thư, lưu trữ, thủ quỷ, thủ kho.		Lưu trữ học, Văn thư - lưu trữ		Lưu trữ - Quản trị văn phòng, Hành chính, Luật

		III		CÔNG CHỨC PHÒNG DÂN SỐ- KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

		1		Trưởng phòng		Phụ trách chung, Nghiệp vụ, Dân số - Kế hoạch hoá gia đình		Bác sĩ		Y tế công cộng, Hộ sinh

		2		Chuyên viên		Phụ trách chiến dịch Chăm sóc sức khỏe sinh sản/Kế hoạch hoá gia đình, sàng lọc trước sinh và sơ sinh.		Bác sĩ, Hộ sinh		Y tế công cộng

		3		Cán sự		Quản lý phương tiện tránh thai và các dịch vụ  Kế hoạch hoá gia đình, tiếp thị xã hội		Dược		Dược

		IV		CÔNG CHỨC PHÒNG TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC

		1		Trưởng phòng		Phụ trách chung hoạt động của phòng Truyền thông giáo dục		Báo chí		Luật, Ngữ văn, Công tác xã hội

		2		Chuyên viên		Phụ trách Truyền thông tuyến tỉnh		Công tác xã hội		Luật, Ngữ văn, Xã hội học, Báo chí

		3		Chuyên viên		Phụ trách truyền thông tuyến cơ sở.		Công tác xã hội		Luật, Ngữ văn, Xã hội học, Báo chí

		C		CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

		I		CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO CHI CỤC

		1		Chi cục Trưởng		Phụ trách chung; chỉ đạo công tác văn phòng, Tổ chức bộ máy và cán bộ, Thi đua khen thưởng và kỷ luật, Kế hoạch- tài chính, các hoạt động chứng nhận sản phẩm.		Bác sĩ		Quản lý y tế, An toàn thực phẩm, Công nghệ thực phẩm

		2		Phó Chi cục trưởng		Tham mưu công tác chuyên môn về thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm; cải cách hành chính; nghiên cứu khoa học		Bác sĩ		Quản lý y tế, An toàn thực phẩm, Công nghệ thực phẩm

		3		Phó Chi cục trưởng		Thông tin truyền thông và quản lý ngộ độc thực phẩm;		Bác sĩ		Quản lý y tế, An toàn thực phẩm, Công nghệ thực phẩm

		II		CÔNG CHỨC PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP

		1		Trưởng phòng		Phụ trách chung		Hành chính		Tổ chức, Luật, Quản trị văn phòng, Quản trị nhân lực, Công nghệ thực phẩm, An toàn thực phẩm

		2		Chuyên viên		Phụ trách công tác kế hoạch, tổng hợp.		Công nghệ thực phẩm		Hành chính, Quản trị văn phòng, Nội vụ, Kế toán, Kinh tế, An toàn thực phẩm

		3		Cán sự		Phụ trách văn thư; cải cách hành chính, thủ quỹ.		Lưu trữ học, Văn thư - lưu trữ		Lưu trữ - Quản trị văn phòng, Tổ chức, Hành chính, Kế toán

		4		Chuyên viên		Phụ trách nhiệm vụ Kế toán - tài chính.		Kế toán		Kế toán - kiểm toán, Tài chính - kế toán, Tài chính - ngân hàng

		5		Chuyên viên		Phụ trách công tác tổ chức cán bộ, nội vụ, quản trị văn phòng.		Hành chính		Hành chính, Luật, Công nghệ thực phẩm, An toàn thực phẩm

		III		CÔNG CHỨC PHÒNG CÔNG TÁC THANH TRA

		1		Trưởng phòng		Phụ trách chung		Bác sĩ		Luật, Luật Hành chính, Công nghệ thực phẩm, An toàn thực phẩm.

		2		Chuyên viên (1)		Phụ trách công tác thanh tra, lấy mẫu kiểm tra, tham gia thẩm định, kiểm tra cơ sở		Bác sĩ		Luật, Luật Hành chính, Công nghệ thực phẩm, An toàn thực phẩm.

		3		Chuyên viên (2)		Hậu kiểm sau báo cáo, xử lý vi phạm, tổng hợp báo cáo kết quả thanh tra.		Bác sĩ		Luật, Luật Hành chính, Công nghệ thực phẩm, An toàn thực phẩm.

		III		CÔNG CHỨC PHÒNG ĐĂNG KÝ VÀ CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM

		1		Trưởng phòng		Phụ trách chung		Công nghệ thực phẩm		An toàn thực phẩm

		2		Chuyên viên (1)		Thẩm xét hồ sơ để cấp giấy chứng nhận Xét duyệt hồ sơ sơ bộ; tham mưu hội đồng xét duyệt; in cấp giấy - trình ký; soạn thảo công văn trả lời (công ty, doanh nghiệp nộp hồ sơ)		Công nghệ thực phẩm		An toàn thực phẩm

		3		Chuyên viên (2)		Tiếp nhận, hướng dẫn tổ chức, cá nhân làm hồ sơ tư vấn		Công nghệ thực phẩm		An toàn thực phẩm

		4		Chuyên viên (3)		Lưu trữ hồ sơ; rà soát cập nhật tiêu chuẩn, quy chuẩn; tổng hợp báo cáo		Công nghệ thực phẩm		An toàn thực phẩm.

		IV		CÔNG CHỨC PHÒNG THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢN LÝ NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM

		1		Trưởng phòng		Phụ trách chung; giám sát ngộ độc thực phẩm.		Y tế công cộng		Y, Công nghệ thực phẩm, An toàn thực phẩm

		2		Chuyên viên		Phụ trách công tác thông tin truyền thông.		Y tế công cộng		Y, Công nghệ thực phẩm, An toàn thực phẩm
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		Phụ lục 2-STP

		DANH MỤC CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN,

		NGHIỆP VỤ ĐÚNG, PHÙ HỢP CÁC CHỨC DANH CÔNG CHỨC SỞ TƯ PHÁP

		(Kèm theo Quyết định số  22/2014/QĐ-UBND ngày 14/11/2014 của UBND tỉnh Đồng Tháp)

		SỐ TT		CƠ QUAN VÀ CHỨC DANH		NHIỆM VỤ ĐƯỢC PHÂN CÔNG		CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ ĐÚNG, PHÙ HỢP CÁC CHỨC DANH CÔNG CHỨC

								CÁC NGÀNH ĐÚNG		CÁC NGÀNH PHÙ HỢP

		1		2		3		4		5

		I		CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG

		1		Chánh Văn phòng		Tổ chức cán bộ, Cải cách hành chính cơ quan sở		Luật		Luật

		2		Phó Chánh Văn phòng		Phụ trách Quản trị, kinh phí cơ quan sở		Luật		Luật

		3		Phó Chánh Văn phòng		Phụ trách Bộ phận hành chính, công tác đối ngoại, tham mưu đề xuất thực hiện ISO		Luật		Luật

		4		Chuyên viên		Phụ trách tổng hợp		Luật		Luật

		5		Chuyên viên		Kế toán		Kế toán		Tài chính - kế toán, Kế toán - kiểm toán, Tài chính - ngân hàng

		6		Chuyên viên		Quản trị mạng, Công nghệ thông tin		Công nghệ thông tin		Khoa học máy tính, Kỹ thuật  máy tính

		7		Chuyên viên		Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả (Một cửa)		Luật		Luật

		8		Chuyên viên		Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả (Một cửa)		Luật		Luật

		9		Cán sự		Tiếp nhận văn bản đến, phát hành văn bản đi - lưu trữ		Lưu trữ học, Văn thư - lưu trữ		Lưu trữ - Quản trị văn phòng, Hành chính, Luật

		II		CÔNG CHỨC THANH TRA

		1		Chánh Thanh tra		Phụ trách chung		Luật		Luật

		2		Phó Chánh Thanh tra		Thanh tra, tổng hợp		Luật		Luật

		III		CÔNG CHỨC PHÒNG VĂN BẢN

		1		Trưởng phòng		Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật		Luật		Luật

		2		Phó Trưởng phòng		Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật		Luật		Luật

		3		Chuyên viên		Thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật		Luật		Luật

		4		Chuyên viên		Quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp		Luật		Luật

		IV		CÔNG CHỨC PHÒNG THEO DÕI THI HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

		1		Trưởng phòng		Theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính		Luật		Luật

		2		Phó Trưởng phòng		Theo dõi thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý đối với cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện		Luật		Luật

		3		Chuyên viên		Theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính		Luật		Luật

		4		Chuyên viên		Kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật		Luật		Luật

		V		CÔNG CHỨC PHÒNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

		1		Trưởng phòng		Hướng dẫn thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính		Luật		Hành chính công

		2		Phó Trường phòng		Kiểm soát quy định thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật		Luật		Hành chính công

		3		Chuyên viên		Tiếp nhận và xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh		Luật		Hành chính công

		4		Chuyên viên		Tổ chức việc nhập các thủ tục hành chính đã được công bố và các văn bản có quy định về thủ tục hành chính của tỉnh vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, gửi Cục Kiểm soát thủ tục hành chính		Luật		Hành chính công

		VI		CÔNG CHỨC PHÒNG HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP

		1		Trưởng phòng		Thực hiện Quản lý nhà nước về Hộ tịch trong nước và có yếu tố nước ngoài, bồi thường nhà nước		Luật		Luật

		2		Phó Trường phòng		Thực hiện Quản lý nhà nước về Quốc tịch, chứng thực, con nuôi		Luật		Luật

		3		Phó Trường phòng		Thực hiện Quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp, cập nhật dữ liệu thông tin lý lịch tư pháp		Luật		Công nghệ thông tin

		4		Chuyên viên		Lập hồ sơ và vận hành hồ sơ đăng ký kết hôn, ghi chú kết hôn, ghi chú ly hôn có yếu tố nước ngoài		Luật		Luật

		5		Chuyên viên		Cập nhật dữ liệu thông tin lý lịch tư pháp		Công nghệ thông tin		Khoa học máy tính, Kỹ thuật máy tính, Hành chính học, Luật

		6		Chuyên viên		Lập hồ sơ và vận hành hồ sơ xác nhận tình trạng hôn nhân cho người Việt Nam kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài ở Việt Nam		Luật		Luật

		VII		CÔNG CHỨC PHÒNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

		1		Trưởng phòng		Xây dựng và tổ chức phối hợp thực hiện chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật dài hạn và ngắn hạn ở địa phương, phối hợp với Sở Giáo dục - Đào tạo và các cơ quan, tổ chức có liên quan theo dõi việc thực hiện chương trình giảng dạy pháp luật, sinh hoạt câu lạc bộ pháp luật trong các trường học		Luật		Luật

		2		Phó Trưởng phòng		Xây dựng chương trình, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và công tác quản lý hòa giải cơ sở; các đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật; biên soạn tài liệu phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật		Luật		Luật

		3		Chuyên viên		Thực hiện công tác Chuyên mục chính sách và pháp luật, Bản tin Tư pháp; theo dõi tiến độ thực hiện các Câu lạc bộ (Câu lạc bộ Nông dân với pháp luật, Câu lạc bộ Phòng chống tội phạm, Câu lạc bộ Trợ giúp pháp lý)		Luật		Luật

		4		Chuyên viên		Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng và ban hành quy ước ở khóm, ấp, cụm dân cư; thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo, lưu trữ văn bản, theo dõi thư viện của Sở.		Luật		Luật

		VIII		CÔNG CHỨC PHÒNG BỔ TRỢ TƯ PHÁP

		1		Trưởng phòng		Thực hiện công tác Quản lý nhà nước về Luật sư, công chứng		Luật		Luật

		2		Phó Trưởng phòng		Thực hiện công tác Quản lý nhà nước về Giám định, đấu giá, trọng tài thương mại, tư vấn pháp luật		Luật		Luật
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		Phụ lục 2-HKLVQGTC

		DANH MỤC CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ ĐÚNG, PHÙ HỢP

		CÁC CHỨC DANH CÔNG CHỨC HẠT KIỂM LÂM TRỰC THUỘC VƯỜN QUỐC GIA TRÀM CHIM

		(Kèm theo Quyết định số  22/2014/QĐ-UBND ngày 14/11/2014 của UBND tỉnh Đồng Tháp)

		SỐ TT		CÔNG CHỨC HẠT KIỂM LÂM		NHIỆM VỤ ĐƯỢC PHÂN CÔNG		CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ ĐÚNG, PHÙ HỢP CÁC CHỨC DANH CÔNG CHỨC

								CÁC NGÀNH ĐÚNG		CÁC NGÀNH PHÙ HỢP

		1		2		3		4		5

		1		Phó Hạt trưởng		Phụ trách công tác quản lý bảo vệ tài nguyên rừng, công tác Thanh tra - pháp chế		Luật		Lâm nghiệp

		2		Phó Hạt trưởng		Phụ trách công tác tuần tra bảo vệ và phòng chống chữa cháy rừng		Lâm nghiệp		Luật

		3		Kiểm lâm viên		Phụ trách xây dựng kế hoạch quản lý bảo vệ tài nguyên rừng		Lâm nghiệp		Luật

		4		Kiểm lâm viên		Tổ trưởng Tổ Hành chính - Quản trị		Hành chính công, Quản trị văn phòng		Luật, Lâm nghiệp

		5		Kiểm lâm viên		Phụ trách tổng hợp báo cáo, văn thư - lưu trữ		Lưu trữ học, Văn thư - lưu trữ		Lưu trữ - Quản trị văn phòng, Hành chính, Luật

		6		Kiểm lâm viên		Xây dựng kế hoạch quản lý bảo vệ rừng, phòng chống chữa cháy rừng		Lâm nghiệp		Luật

		7		Kiểm lâm viên		Phụ trách công tác Thanh tra - pháp chế		Luật		Các ngành Luật

		8		Kiểm lâm viên		Phụ trách Kiểm lâm địa bàn		Lâm nghiệp		Luật

		9		Kiểm lâm viên		Phụ trách Kiểm lâm địa bàn		Lâm nghiệp		Luật

		10		Kiểm lâm viên		Phụ trách Đội cơ động chịu trách nhiệm về công tác tuần tra bảo vệ và phòng chống chữa cháy rừng		Lâm nghiệp		Luật
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		Phụ lục 2-SGDĐT

		DANH MỤC CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN,

		NGHIỆP VỤ ĐÚNG, PHÙ HỢP CÁC CHỨC DANH CÔNG CHỨC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

		(Kèm theo Quyết định số  22/2014/QĐ-UBND ngày 14/11/2014 của UBND tỉnh Đồng Tháp)

		SỐ TT		CƠ QUAN VÀ CHỨC DANH		NHIỆM VỤ ĐƯỢC PHÂN CÔNG		CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ ĐÚNG, PHÙ HỢP CÁC CHỨC DANH CÔNG CHỨC

								CÁC NGÀNH ĐÚNG		CÁC NGÀNH PHÙ HỢP

		1		2		3		4		5

		I		CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG

		1		Chánh Văn phòng		Phụ trách chung, lập kế hoạch công tác, lịch làm việc của cơ quan và lãnh đạo Sở; phụ trách công tác tuyên truyền, tuyên giáo, công tác cải cách hành chính; thường trực tiếp công dân		Quản trị Văn phòng, Hành chính công		Quản lý nhà nước, Luật,          Lưu trữ, Sư phạm

		2		Phó chánh Văn phòng 1		Phụ trách công tác tổng hợp, công tác thi đua khen thưởng; thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và hàng năm, báo cáo đột xuất; thư ký các cuộc họp giao ban lãnh đạo sở, các hội nghị của ngành; công tác pháp chế		Quản trị văn phòng		Lưu trữ - Quản trị văn phòng, Quản lý nhà nước, Hành chính công, Luật, Sư phạm

		3		Phó chánh Văn phòng 2		Phụ trách công tác hành chính- quản trị, trật tự nội vụ của cơ quan; phụ trách cơ sở vật chất, thiết bị, điều kiện làm việc, phương tiện đi lại công của cơ quan; phụ trách công tác một cửa; phụ trách Website của cơ quan		Quản trị văn phòng		Lưu trữ - Quản trị văn phòng, Quản lý nhà nước, Hành chính công, Luật, Sư phạm

		4		Chuyên viên 1		Phụ trách tổng hợp, pháp chế; thường trực công tác thi đua, khen thưởng		Luật		Các ngành Luật

		5		Chuyên viên 2		Quản trị mạng, Công nghệ thông tin; tổng hợp quản lý số liệu của toàn ngành.		Công nghệ thông tin		Khoa học máy tính, Quản trị mạng, sư phạm tin học

		6		Chuyên viên 3		Văn bản đến - một cửa, trình lãnh đạo duyệt và chuyển cho các phòng ban chức năng thực hiện		Lưu trữ học, Văn thư - lưu trữ		Lưu trữ - Quản trị văn phòng,        Hành chính công, Luật

		7		Chuyên viên 4		Văn bản đi - lưu trữ, phụ trách công tác sách- thư viện của cơ quan. Nhận và phát hành các loại báo chí		Lưu trữ học, Văn thư - lưu trữ		Lưu trữ - Quản trị văn phòng,        Hành chính công, Luật

		8		Chuyên viên 5		Theo dõi thống kê quản lý tài sản, trang thiết bị, phương tiện làm việc, phương tiện đi lại, công tác xây dựng, sửa chữa phòng làm việc, mua sắm trang thiết bị cơ quan sở;  trực điện thoại, Fax; đánh máy, photo, in ấn văn bản.		Kế toán		Tài chính - kế toán, Kế toán - kiểm toán, Tài chính - ngân hàng

		II		CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁN BỘ

		1		Trưởng phòng		Trực tiếp phụ trách các mặt công tác: tổ chức bộ máy, kế hoạch biên chế, cán bộ quản lý, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác xây dựng Đảng trong trường học; công tác quy hoạch đội ngũ, công tác tuyển dụng, luân chuyển viên chức và người lao động, công tác thi đua về lĩnh vực tổ chức cán bộ, công tác cải cách hành chính về lĩnh vực tổ chức cán bộ; phụ trách quản lý trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh		Tổ chức; Quản trị nhân lực		Quản lý nhà nước; Luật; Hành chính công; Quản trị nhân lực; Quản lý giáo dục; Sư phạm (đã qua quản lý trường học)

		2		Phó Trưởng phòng		Phụ trách công tác xây dựng kế hoạch vị trí việc làm của viên chức sự nghiệp giáo dục các đơn vị trực thuộc Sở;  phụ trách chế độ chính sách, công tác thanh tra, khiếu tố, kỷ luật thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ; công tác đào tạo bồi dưỡng, đánh giá xếp loại công chức, viên chức hàng năm, toàn ngành.		Tổ chức; Quản trị nhân lực		Quản lý nhà nước; Luật; Hành chính công; Quản trị nhân lực; Quản lý giáo dục; Sư phạm (đã qua quản lý trường học)

		3		Chuyên viên 1		Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chế độ chính sách, gồm: nâng lương, nâng ngạch, trợ cấp, phụ cấp, bảo hiểm xã hội, nghỉ phép cho công chức, viên chức sự nghiệp; Phụ trách thành lập, chia tách, giải thể chuyển đổi loại hình trường; công tác nữ. Xây dựng kế hoạch biên chế công chức, kế hoạch vị trí việc làm của viên chức sự nghiệp giáo dục hàng năm; quản lý trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn.		Tổ chức; Quản trị nhân lực		Quản lý nhà nước; Luật; Hành chính công; Quản trị nhân lực; Quản lý giáo dục; Sư phạm (đã qua quản lý trường học)

		4		Chuyên viên 2		Quản lý, điều động, luân chuyển, học tập bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức, viên chức sự nghiệp; Tổng hợp kết quản đánh giá, xếp loại hàng năm của viên chức sự nghiệp giáo dục của các cơ sở giáo dục trực thuộc sở		Tổ chức; Quản trị nhân lực		Quản lý nhà nước; Luật; Hành chính công; Quản trị nhân lực; Quản lý giáo dục; Sư phạm (đã qua quản lý trường học)

		5		Chuyên viên 3		Quản lý hồ sơ công chức, viên chức (hồ sơ gốc, hồ sơ điện tử); phụ trách mạng cục bộ về công tác tổ chức, tổng hợp số liệu về công chức; Thực hiện thanh tra kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kỷ luật thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ; kiểm tra, thanh tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về nhiệm vụ, tổ chức, việc hợp đồng, sử dụng viên chức; công tác Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ; thực hiện chính sách đối với công chức, viên sự nghiệp giáo dục và người học ở vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn.		Tổ chức; Quản trị nhân lực		Quản lý nhà nước; Luật; Hành chính công; Quản trị nhân lực; Quản lý giáo dục; Sư phạm (đã qua quản lý trường học)

		III		CÔNG CHỨC PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

		1		Trưởng phòng		Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển các cấp học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn; Hướng dẫn xây dựng tổng hợp dự toán ngân sách đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc sở; giao chỉ tiêu ngân sách giáo dục cho các đơn vị; Xét duyệt quyết toán chi ngân sách; Xây dựng và hướng dẫn thực hiện định mức các danh mục thu, chi tài chính; phụ trách công tác thi đua, khen thưởng, tổng hợp báo cáo, thanh tra tài chính.		Kế toán		Tài chính - kế toán, Tài chính - ngân hàng, Kế toán - kiểm toán, Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kỹ thuật xây dựng, Xây dựng thủy lợi, Xây dựng cầu đường, Kinh tế kế hoạch.

		2		Phó Trưởng phòng		Phụ trách công tác xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em; phụ trách chương trình mục tiêu dự án; theo dõi các hoạt động có liên quan đến lĩnh vực giáo dục của tổ chức, cá nhân ở địa phương; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động hội, tổ chức phi chính phủ; thẩm định các tiêu chuẩn, điều kiện trình cấp có thẩm quyền cấp, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư của các cơ sở gíao dục có sự tham gia đầu tư của tổ chức, cá nhân nước ngoài; theo dõi công sản toàn ngành.		Kế toán		Tài chính - kế toán, Tài chính - ngân hàng, Kế toán - kiểm toán, Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kỹ thuật xây dựng, Xây dựng thủy lợi, Xây dựng cầu đường, Kinh tế kế hoạch.

		3		Chuyên viên 1		Thực hiện công tác tài chính- kế toán của cơ quan Sở; kế toán bảo hiểm xã hội; kế toán dự án và các khoản thu theo quy định pháp luật.		Kế toán		Tài chính - kế toán, Tài chính - ngân hàng, Kế toán - kiểm toán

		4		Chuyên viên 2		Kế toán theo dõi chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện chế độ tài chính theo luật; kiểm tra, thanh tra việc quyết toán ngân sách đơn vị trực thuộc; Tổng hợp báo cáo tài chính ngành.		Kế toán		Tài chính - kế toán, Tài chính - ngân hàng, Kế toán - kiểm toán

		5		Chuyên viên 3		Tổ chức thực hiện quản lý thông tin giáo dục (EMITS); tham gia công tác đấu thầu mua sắm trang thiết bị, đồ chơi trẻ em; tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách về xã hội hóa giáo dục; huy động, quản lý sử dụng các nguồng lực để phát triển sự nghiệp giáo dục trên địa bàn.		Kế toán		Tài chính - kế toán, Tài chính - ngân hàng, Kế toán - kiểm toán

		6		Chuyên viên 4		Phụ trách nhiệm vụ Kế hoạch - xây dựng cơ bản.		Xây dựng		Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kỹ thuật xây dựng, Xây dựng thủy lợi, Xây dựng cầu đường, Kinh tế kế hoạch, Kinh tế xây dựng

		7		Chuyên viên 5		Thủ quỹ cơ quan, kiêm thủ kho, công tác xuất, nhập tài sản văn phòng sở; theo dõi thực hiện chế độ chính sách cho giáo viên, học sinh.		Kế toán		Tài chính - kế toán, Tài chính - ngân hàng, Kế toán - kiểm toán

		IV		CÔNG CHỨC THANH TRA

		1		Chánh Thanh tra		Xây dựng kế hoạch, thanh tra kiểm tra hàng năm, tổ chức thực hiện; thanh tra đột xuất và xử lý vi phạm hành chính; công tác phòng chống tham nhũng; công tác phổ biến giáo dục pháp luật; chỉ đạo công tác thi đua tổng hợp báo cáo về lĩnh vực thanh tra.		Luật, Sư phạm		Luật hành chính; Hành chính công; Quản lý Nhà nước lĩnh vực giáo dục

		2		Phó Chánh Thanh tra		Xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện công tác thanh tra cơ sở giáo dục trên địa bàn; Tổng hợp kết quả thanh tra các phòng Giáo dục và Đào tạo; phụ trách công tác tiếp công dân và xác minh, kiến nghị, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.		Luật, Sư phạm		Luật hành chính; Hành chính công; Quản lý Nhà nước lĩnh vực giáo dục

		3		Chuyên viên 1		Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác thanh tra các cơ sở giáo dục trực thuộc sở; thanh tra quản lý trường có yếu tố nước ngoài; Thư ký tổng hợp thanh tra định kỳ, thanh tra chuyên đề.		Luật, Sư phạm		Luật hành chính; Hành chính công; Quản lý Nhà nước lĩnh vực giáo dục

		4		Chuyên viên 2		Thanh tra các kỳ thi tốt nghiệp và công tác tuyển sinh các cấp học; quản lý dạy thêm, học thêm; công tác phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục; hướng dẫn và tổ chức thực hiện thanh tra đánh giá, xếp loại giáo viên theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.		Luật, Sư phạm		Luật, Hành chính công, Quản lý Nhà nước lĩnh vực giáo dục

		5		Chuyên viên 3		Hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác thanh tra tài chính; công tác thanh tra khiếu nại, tố cáo; xác minh văn bằng, chứng chỉ; tham gia thanh tra định kỳ, chuyên đề; thường trực tiếp công dân; Tổng hợp bào cáo về công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý lưu trữ hồ sơ thanh tra, hồ sơ giải quyết khiếu nại, tố cáo.		Luật, Sư phạm		Luật hành chính; Hành chính công; Quản lý Nhà nước lĩnh vực giáo dục

		V		CÔNG CHỨC PHÒNG GIÁO DỤC MẦM NON

		1		Trưởng phòng		Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chuyên môn khối nhà trẻ; công tác thi đua khen thưởng và nhân điển hình tiên tiến khối nhà trẻ; thực hiện các chương trình dự án của cấp học		Sư phạm mầm non		Các ngành sư phạm mầm non

		2		Phó Trưởng phòng		Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chuyên môn khối nhà trẻ; công tác thi đua khen thưởng và nhân điển hình tiên tiến khối mẫu giáo; Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các chuyên đề; tham gia công tác thanh tra, kiểm tra các đơn vị.		Sư phạm mầm non		Các ngành sư phạm mầm non

		3		Chuyên viên 1		Phụ trách phát triển hệ thống giáo dục mầm non; quản lý các trường ngoài công lập; Hướng dẫn và thực hiện công tác chế độ, chính sách đối giáo viên mầm non ngoài biên chế;		Sư phạm mầm non		Các ngành sư phạm mầm non

		4		Chuyên viên 2		Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác tổng hợp số liệu về huy động trẻ ra lớp và cơ sở vật chất; công tác xã hội hóa; công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia; công tác phổ cập mẫu giáo 5 tuổi		Sư phạm mầm non		Các ngành sư phạm mầm non

		VI		CÔNG CHỨC PHÒNG GIÁO DỤC TIỂU HỌC

		1		Trưởng phòng		Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác chuyên môn học cấp tiểu học; xây dựng và thực hiện kế hoạch phổ cập tiểu học, xóa mù chữ; công tác chỉ đạo xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia các giai đoạn.		Sư phạm Tiểu học		Các ngành sư phạm tiểu học

		2		Phó Trưởng phòng		Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác thi đua khen thưởng và nhân điển hình tiên tiến cấp tiểu học, tổ chức các kì thi, hội thi của giáo viên, học sinh cấp tiểu học; công tác quản lý các loại văn bằng chứng nhận tiểu học; công tác thanh tra kiểm định chất lượng giáo dục tiểu học.		Sư phạm Tiểu học		Các ngành sư phạm tiểu học

		3		Chuyên viên 1		Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác bồi dưỡng giáo viên, xây dựng tiểu học xanh sạch đẹp, trường học thân thiện, quản lý các cơ sở giáo dục tiểu học công lập.		Sư phạm Tiểu học		Các ngành sư phạm tiểu học

		4		Chuyên viên 2		Hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc dạy 2 buổi/ ngày, các hoạt động ngoài giờ lên lớp; công tác đội nhi đồng; tham gia các dự án cấp tiểu học; tổng hợp thống kê, báo cáo.		Sư phạm Tiểu học		Các ngành sư phạm tiểu học

		VII		CÔNG CHỨC PHÒNG GIÁO DỤC TRUNG HỌC

		1		Trưởng phòng		Hướng dẫn và tổ chức thực hiện một trong các môn học (Toán; Lý;  Hóa; Sinh; Văn; Sử hoặc Địa; Tin; Ngoại ngữ tiếng Anh; GD quốc phòng an ninh hoặc thể dục) trong chương trình của 2 cấp học (THCS, THPT); tập huấn chuyên môn về môn học đang phụ trách; công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém về môn học; tham gia công tác thanh tra, kiểm định chất lượng giáo dục; công tác thi đua, nhân điển hình tiên tiến của 2 cấp học.		Sư phạm Trung học		Các ngành sư phạm trung học

		2		Phó Trưởng phòng		Hướng dẫn và tổ chức thực hiện một trong các môn học (Toán; Lý;  Hóa; Sinh; Văn; Sử hoặc Địa; Tin; Ngoại ngữ tiếng Anh; GD quốc phòng an ninh hoặc thể dục) trong chương trình của 2 cấp học (THCS, THPT); tập huấn chuyên môn về môn học đang phụ trách; công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém về môn học; tham gia công tác thanh tra, kiểm định chất lượng giáo dục; Công tác xây dựng đạt chuẩn quốc gia của 2 cấp học.		Sư phạm Trung học		Các ngành sư phạm trung học

		3		Phó Trưởng phòng		Hướng dẫn và tổ chức thực hiện một trong các môn học (Toán; Lý;  Hóa; Sinh; Văn; Sử hoặc Địa; Tin; Ngoại ngữ tiếng Anh; GD quốc phòng an ninh hoặc thể dục) trong chương trình của 2 cấp học (THCS, THPT); tập huấn chuyên môn về môn học đang phụ trách; công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém về môn học; tham gia công tác thanh tra, kiểm định chất lượng giáo dục; tổ chức các kì thi, hội thi của giáo viên, học sinh của 2 cấp học.		Sư phạm Trung học		Các ngành sư phạm trung học

		4		Chuyên viên 1		Hướng dẫn và tổ chức thực hiện một trong các môn học (Toán; Lý;  Hóa; Sinh; Văn; Sử hoặc Địa; Tin; Ngoại ngữ tiếng Anh; GD quốc phòng an ninh hoặc thể dục) trong chương trình của 2 cấp học (THCS, THPT); tập huấn chuyên môn về môn học đang phụ trách; công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém về môn học; tham gia công tác thanh tra, kiểm định chất lượng giáo dục; Hoạt động ngoài giờ lên lớp của 2 cấp học.		Sư phạm Trung học		Các ngành sư phạm trung học

		5		Chuyên viên 2		Hướng dẫn và tổ chức thực hiện một trong các môn học (Toán; Lý;  Hóa; Sinh; Văn; Sử hoặc Địa; Tin; Ngoại ngữ tiếng Anh; GD quốc phòng an ninh hoặc thể dục) trong chương trình của 2 cấp học (THCS, THPT); tập huấn chuyên môn về môn học đang phụ trách; công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém về môn học; tham gia công tác thanh tra, kiểm định chất lượng giáo dục; thực hiện công tác dạy nghề 2 cấp học.		Sư phạm Trung học		Các ngành sư phạm trung học

		6		Chuyên viên 3		Hướng dẫn và tổ chức thực hiện một trong các môn học (Toán; Lý;  Hóa; Sinh; Văn; Sử hoặc Địa; Tin; Ngoại ngữ tiếng Anh; GD quốc phòng an ninh hoặc thể dục) trong chương trình của 2 cấp học (THCS, THPT); tập huấn chuyên môn về môn học đang phụ trách; công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém về môn học; tham gia công tác thanh tra, kiểm định chất lượng giáo dục; Công tác quản lý các loại văn bằng, chứng nhận của 2 cấp học.		Sư phạm Trung học		Các ngành sư phạm trung học

		7		Chuyên viên 4		Hướng dẫn và tổ chức thực hiện một trong các môn học (Toán; Lý;  Hóa; Sinh; Văn; Sử hoặc Địa; Tin; Ngoại ngữ tiếng Anh; GD quốc phòng an ninh hoặc thể dục) trong chương trình của 2 cấp học (THCS, THPT); tập huấn chuyên môn về môn học đang phụ trách; công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém về môn học; tham gia công tác thanh tra, kiểm định chất lượng giáo dục; Tham gia xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực của 2 cấp học.		Sư phạm Trung học		Các ngành sư phạm trung học

		8		Chuyên viên 5		Hướng dẫn và tổ chức thực hiện một trong các môn học (Toán; Lý;  Hóa; Sinh; Văn; Sử hoặc Địa; Tin; Ngoại ngữ tiếng Anh; GD quốc phòng an ninh hoặc thể dục) trong chương trình của 2 cấp học (THCS, THPT); tập huấn chuyên môn về môn học đang phụ trách; công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém về môn học; tham gia công tác thanh tra, kiểm định chất lượng giáo dục; Công tác phổ cập của 2 cấp học.		Sư phạm Trung học		Các ngành sư phạm trung học

		9		Chuyên viên 6		Hướng dẫn và tổ chức thực hiện một trong các môn học (Toán; Lý;  Hóa; Sinh; Văn; Sử hoặc Địa; Tin; Ngoại ngữ tiếng Anh; GD quốc phòng an ninh hoặc thể dục) trong chương trình của 2 cấp học (THCS, THPT); tập huấn chuyên môn về môn học đang phụ trách; công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém về môn học; tham gia công tác thanh tra, kiểm định chất lượng giáo dục; Tổng hợp thống kê, báo cáo.		Sư phạm Trung học		Các ngành sư phạm trung học

		VIII		CÔNG CHỨC PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH-GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

		1		Trưởng phòng		Hướng dẫn và tổ chức thực hiện về giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, văn hoá, thẩm mỹ và các công tác khác về học sinh, sinh viên; theo dõi, xử lý các vấn đề về an ninh, chính trị liên quan đến học sinh, sinh viên; công tác phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên;		Sư phạm		Các ngành sư phạm, công tác xã hội, thanh vận, tâm lý xã hội, công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh, Đoàn TNCS HCM

		2		Phó Trưởng phòng		Hướng dẫn và tổ chức thực nhiệm giáo dục quốc phòng, an ninh cho học sinh, sinh viên; tham gia, phối hợp các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh; đăng ký quản lý nghĩa vụ quân sự, lực lượng dự bị động viên; tổ chức và hoạt động của lực lượng tự vệ, tham gia xây dựng các kế hoạch động viên, kế hoạch phòng thủ khu vực, kế hoạch động viên thời chiến (khi có yêu cầu); quản lý đội ngũ sỹ quan biệt phái công tác tại ngành giáo dục.		Sư phạm		Các ngành sư phạm, công tác xã hội, thanh vận, tâm lý xã hội, công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh, Đoàn TNCS HCM

		3		Chuyên viên 1		Hướng dẫn và tổ chức các hoạt động giáo dục ngoại khoá về thể chất và y tế trường học; tham gia xét cấp học bổng cho cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trong và ngoài tỉnh; tổ chức tư vấn nghề nghiệp, dịch vụ việc làm và tâm lý cho học sinh phổ thông.		Sư phạm		Các ngành sư phạm, công tác xã hội, thanh vận, tâm lý xã hội, công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh

		4		Chuyên viên 2		Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh nhà trường; bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách làm công tác học sinh và y tế học đường, phát triển giáo dục về giới, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong nhà trường;Tham gia các dự án có liên quan đến giáo dục ngoại khoá về thể chất, y tế học đường, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và công tác giáo dục đạo đức, lối sống của học sinh, sinh viên.		Sư phạm		Các ngành sư phạm, công tác xã hội, thanh vận, tâm lý xã hội, công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh

		5		Chuyên viên 3		Hướng dẫn và tổ chức thực hiện giảng dạy môn học giáo dục quốc phòng- an ninh; tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên dạy giáo dục quốc phòng - an ninh và kiến thức quốc phòng, an ninh cho công chức, viên chức		Sư phạm		Các ngành sư phạm, công tác xã hội, thanh vận, tâm lý xã hội, công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh, Đoàn TNCS HCM

		IX		CÔNG CHỨC PHÒNG GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN-CHUYÊN NGHIỆP

		1		Trưởng phòng		Hướng dẫn và thực hiện công tác chuyên môn các cơ sở giáo dục thường xuyên; kiểm tra và tổng hợp tình hình các hoạt động của các cơ sở giáo dục thường xuyên và các hình thức thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên để lấy văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân; Phụ trách đề án đào tạo nguồn nhân lực sau đại học ở nước ngoài; tham gia các đề án, dự án, chương trình có liên quan đến giáo dục thường xuyên.		Sư phạm		Các ngành sư phạm

		2		Phó Trưởng phòng		Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các hoạt động trong giáo dục trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh; tham gia tổ chức thực hiện công tác thi tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học.		Sư phạm		Các ngành sư phạm

		3		Chuyên viên 1		Tham gia thanh tra, kiểm định chất lượng giáo dục, công tác thi cơ sở giáo dục thường xuyên; quản lý, cấp phát, thu hồi văn bằng, chứng chỉ thuộc giáo dục thường xuyên;  kiểm tra hoạt động các đơn vị, cơ sở giáo dục có liên kết đào tạo trung cấp chuyên nghiệp;		Sư phạm		Các ngành sư phạm

		4		Chuyên viên 2		Hướng dẫn việc bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên, cán bộ quản lý làm công tác giáo dục thường xuyên; tổ chức thẩm định, cấp giấy phép dạy thêm, học thêm cho các cơ sở dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường theo quy định.		Sư phạm		Các ngành sư phạm

		5		Chuyên viên 3		Theo dõi, đánh giá, tổng hợp tình hình hoạt động của các trường Trung cấp chuyên nghiệp, tham gia đánh giá tình hình hoạt động các đơn vị dạy nghề trong tỉnh; hướng dẫn công tác tuyển sinh. Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra  giáo dục trung cấp chuyên nghiệp.		Sư phạm		Các ngành sư phạm

		6		Chuyên viên 4		Tham gia xây dựng mạng lưới  các trường trung cấp chuyên nghiệp trong tỉnh; thực hiện công tác dịch vụ, công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và tâm lý cho học sinh, sinh viên; theo dõi học sinh, sinh viên tốt nghiệp hệ cử tuyển;		Sư phạm		Các ngành sư phạm

		X		CÔNG CHỨC PHÒNG KHẢO THÍ-KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

		1		Trưởng phòng		Hướng dẫn thực hiện và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện chuyên môn về khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục; tham gia các hoạt động của các đề án, dự án, các chương trình lĩnh vực khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục.		Sư phạm		Các ngành sư phạm, Công tác kiểm định chất lượng giáo dục

		2		Phó Trưởng phòng		Tổ chức thực hiện công tác thi tốt nghiệp, thi tuyển sinh trung học phổ thông, thi tuyển sinh trung học phổ thông chuyên, thi học sinh giỏi cấp tỉnh, khu vực, cấp quốc gia; thi nghề phổ thông (gọi chung là công tác thi);		Sư phạm		Các ngành sư phạm, Công tác kiểm định chất lượng giáo dục

		3		Chuyên viên 1		Hướng dẫn và tổ chức công tác kiểm định chất lượng giáo dục của các cấp học và trình độ đào tạo:		Sư phạm		Các ngành sư phạm, Công tác kiểm định chất lượng giáo dục

		4		Chuyên viên 2		Tổ chức xây dựng ngân hàng các câu hỏi thi làm cơ sở cho việc xây dựng đề thi. tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác khảo thí		Sư phạm		Các ngành sư phạm, Công tác kiểm định chất lượng giáo dục

		5		Chuyên viên 3		Quản lý, cấp phát và thu hồi văn bằng chứng chỉ; thực hiện chỉnh sửa và xác nhận tính hợp lệ các văn bằng chứng chỉ do Sở cấp. Hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ công tác quản lý, cấp phát văn bằng, chứng nhận cho cả ngành		Sư phạm		Các ngành sư phạm, Công tác kiểm định chất lượng giáo dục

		XI		CÔNG CHỨC PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN-THIẾT BỊ-THƯ VIỆN

		1		Trưởng phòng		Xây dựng các chương trình mục tiêu về ứng dụng và phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin trong toàn ngành; tham gia phân bổ các nguồn vốn sử dụng cho hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin- Thiết bị- Thư viện;		Công nghệ thông tin		Các ngành sư phạm, Khoa học máy tính, Kỹ thuật máy tính

		2		Phó Trưởng phòng		Xây dựng hồ sơ thẩm định trong tổ chuyên gia tư vấn mua sắm thư viện, thiết bị dạy học các bậc học.		Thiết bị, thư viện		Các ngành sư phạm, Khoa học máy tính, Kỹ thuật máy tính

		3		Chuyên viên 1		Thực hiện kiểm tra, giám sát công tác thiết bị dạy học, thư viện trường học		Thiết bị, thư viện		Các ngành sư phạm, Khoa học máy tính, Kỹ thuật máy tính

		4		Chuyên viên 2		Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học- công nghệ tiên tiến trong giáo dục; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước.		Công nghệ thông tin		Các ngành sư phạm, Khoa học máy tính, Kỹ thuật máy tính
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				Công chức Văn phòng (lái xe, tạp vụ, bảo vệ chuyển dần hết qua HĐ 68)

		1		Chánh Văn phòng		Phụ trách chung, lập kế hoạch công tác, lịch làm việc của cơ quan và lãnh đạo Sở; phụ trách công tác tuyên truyền, tuyên giáo, công tác cải cách hành chính; thường trực tiếp công dân		Đại học trở lên		Quản trị Văn phòng, Hành chính công		Quản lý nhà nước, Luật,  Lưu trữ

		2		Phó chánh Văn phòng 1		Phụ trách công tác tổng hợp, công tác thi đua khen thưởng; thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và hàng năm, báo cáo đột xuất; thư ký các cuộc họp giao ban lãnh đạo sở, các hội nghị của ngành; công tác pháp chế

		3		Phó chánh Văn phòng 2		Phụ trách công tác hành chính- quản trị, trật tự nội vụ của cơ quan; phụ trách cơ sở vật chất, thiết bị, điều kiện làm việc, phương tiện đi lại công của cơ quan; phụ trách công tác một cửa; phụ trách Website của cơ quan		Đại học trở lên		Quản trị văn phòng		Lưu trữ - Quản trị văn phòng, Quản lý nhà nước, Hành chính công, Luật

		4		Chuyên viên 1		Phụ trách tổng hợp, pháp chế; thường trực công tác thi đua, khen thưởng		Đại học trở lên		Luật		Quản lý nhà nước, Hành chính công, Luật, Lưu trữ - Quản trị văn phòng

		5		Chuyên viên 2		Quản trị mạng, Công nghệ thông tin; tổng hợp quản lý số liệu của toàn ngành.		Đại học trở lên		Công nghệ thông tin		Khoa học máy tính, Quản trị mạng

		6		Chuyên viên 3		Văn bản đến - một cửa, trình lãnh đạo duyệt và chuyển cho các phòng ban chức năng thực hiện		Cao đẳng trở lên		Văn thư - lưu trữ		Lưu trữ - Quản trị văn phòng, Hành chính công, Luật

		7		Chuyên viên 4		Văn bản đi - lưu trữ, phụ trách công tác sách- thư viện của cơ quan. Nhận và phát hành các loại báo chí		Cao đẳng trở lên		Văn thư - lưu trữ		Lưu trữ - Quản trị văn phòng, Hành chính công, Luật

		8		Chuyên viên 5		Theo dõi thống kê quản lý tài sản, trang thiết bị, phương tiện làm việc, phương tiện đi lại, công tác xây dựng, sửa chữa phòng làm việc, mua sắm trang thiết bị cơ quan sở;  trực điện thoại, Fax; đánh máy, photo, in ấn văn bản.		Cao đẳng trở lên		Kế toán		Tài chính - kế toán, Kế toán - kiểm toán, Tài chính - ngân hàng

				Công chức Tổ chức cán bộ

		1		Trưởng phòng		Trực tiếp phụ trách các mặt công tác: tổ chức bộ máy, kế hoạch biên chế, cán bộ quản lý, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác xây dựng Đảng trong trường học
công tác quy hoạch đội ngũ, công tác tuyển dụng, luân chuyển viên chức và người lao động, công tác thi đua về lĩnh vực tổ chức cán bộ, công tác cải cách hành chính về lĩnh vực tổ chức cán bộ; phụ trách quản lý trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ GDĐT

		2		Phó Trưởng phòng		Phụ trách công tác xây dựng kế hoạch vị trí việc làm của viên chức sự nghiệp giáo dục các đơn vị trực thuộc Sở;
 phụ trách chế độ chính sách, công tác thanh tra, khiếu tố, kỷ luật thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ; công tác đào tạo bồi dưỡng, đánh giá xếp loại công chức, viên chức hàng năm, toàn ngành.

		3		Chuyên viên 1		Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chế độ chính sách, gồm: nâng lương, nâng ngạch, trợ cấp, phụ cấp, bảo hiểm xã hội, nghỉ phép cho công chức, viên chức sự nghiệp; Phụ trách thành lập, chia tách, giải thể chuyển đổi loại hình trường; công tác nữ. Xây dựng kế hoạch biên chế công chức, kế hoạch vị trí việc làm của viên chức sự nghiệp giáo dục hàng năm; quản lý trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn.

		4		Chuyên viên 2		Quản lý, điều động, luân chuyển, học tập bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức, viên chức sự nghiệp; Tổng hợp kết quản đánh giá, xếp loại hàng năm của viên chức sự nghiệp giáo dục của các cơ sở giáo dục trực thuộc sở

		5		Chuyên viên 3		Quản lý hồ sơ công chức, viên chức (hồ sơ gốc, hồ sơ điện tử); phụ trách mạng cục bộ về công tác tổ chức, tổng hợp số liệu về công chức; Thực hiện thanh tra kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kỷ luật thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ; kiểm tra, thanh tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về nhiệm vụ, tổ chức, việc hợp đồng, sử dụng viên chức; công tác Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ; thực hiện chính sách đối với công chức, viên sự nghiệp giáo dục và người học ở vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn.

				Công chức Phòng Kế hoạch Tài chính

		1		Trưởng phòng		Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển các cấp học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn; Hướng dẫn xây dựng tổng hợp dự toán ngân sách đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc sở; giao chỉ tiêu ngân sách giáo dục cho các đơn vị; Xét duyệt quyết toán chi ngân sách; Xây dựng và hướng dẫn thực hiện định mức các danh mục thu, chi tài chính; phụ trách công tác thi đua, khen thưởng, tổng hợp báo cáo, thanh tra tài chính.

		2		Phó Trưởng phòng		Phụ trách công tác xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em; phụ trách chương trình mục tiêu dự án; theo dõi các hoạt động có liên quan đến lĩnh vực giáo dục của tổ chức, cá nhân ở địa phương; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động hội, tổ chức phi chính phủ; thẩm định các tiêu chuẩn, điều kiện trình cấp có thẩm quyền cấp, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư của các cơ sở gíao dục có sự tham gia đầu tư của tổ chức, cá nhân nước ngoài; theo dõi công sản toàn ngành.

		3		Chuyên viên 1		Thực hiện công tác tài chính- kế toán của cơ quan Sở; kế toán bảo hiểm xã hội; kế toán dự án và các khoản thu theo quy định pháp luật.

		4		Chuyên viên 2		Kế toán theo dõi chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện chế độ tài chính theo luật; kiểm tra, thanh tra việc quyết toán ngân sách đơn vị trực thuộc; Tổng hợp báo cáo tài chính ngành.

		5		Chuyên viên 3		Tổ chức thực hiện quản lý thông tin giáo dục (EMITS); tham gia công tác đấu thầu mua sắm trang thiết bị, đồ chơi trẻ em; tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách về xã hội hóa giáo dục; huy động, quản lý sử dụng các nguồng lực để phát triển sự nghiệp giáo dục trên địa bàn.

		6		Chuyên viên 4		Thủ quỹ cơ quan, kiêm thủ kho, công tác xuất, nhập tài sản văn phòng sở; theo dõi thực hiện chế độ chính sách cho giáo viên, học sinh.

				Công chức Thanh tra

		1		Chánh Thanh tra		Xây dựng kế hoạch, thanh tra kiểm tra hàng năm, tổ chức thực hiện; thanh tra đột xuất và xử lý vi phạm hành chính; công tác phòng chống tham nhũng; công tác phổ biến giáo dục pháp luật; chỉ đạo công tác thi đua tổng hợp báo cáo về lĩnh vực thanh tra.

		2		Phó Chánh Thanh tra		Xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện công tác thanh tra cơ sở giáo dục trên địa bàn; Tổng hợp kết quả thanh tra các phòng Giáo dục và Đào tạo; phụ trách công tác tiếp công dân và xác minh, kiến nghị, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

		3		Chuyên viên 1		Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác thanh tra các cơ sở giáo dục trực thuộc sở; thanh tra quản lý trường có yếu tố nước ngoài; Thư ký tổng hợp thanh tra định kỳ, thanh tra chuyên đề.

		4		Chuyên viên 2		Thanh tra các kỳ thi tốt nghiệp và công tác tuyển sinh các cấp học; quản lý dạy thêm, học thêm; công tác phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục; hướng dẫn và tổ chức thực hiện thanh tra đánh giá, xếp loại giáo viên theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

		5		Chuyên viên 3		Hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác thanh tra tài chính; công tác thanh tra khiếu nại, tố cáo; xác minh văn bằng, chứng chỉ; tham gia thanh tra định kỳ, chuyên đề; thường trực tiếp công dân; Tổng hợp bào cáo về công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý lưu trữ hồ sơ thanh tra, hồ sơ giải quyết khiếu nại, tố cáo.

				Công chức Phòng GD Mầm non

		1		Trưởng phòng		Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chuyên môn khối nhà trẻ; công tác thi đua khen thưởng và nhân điển hình tiên tiến khối nhà trẻ; thực hiện các chương trình dự án của cấp học

		2		Phó Trưởng phòng		Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chuyên môn khối nhà trẻ; công tác thi đua khen thưởng và nhân điển hình tiên tiến khối mẫu giáo; Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các chuyên đề; tham gia công tác thanh tra, kiểm tra các đơn vị.

		3		Chuyên viên 1		Phụ trách phát triển hệ thống giáo dục mầm non; quản lý các trường ngoài công lập; Hướng dẫn và thực hiện công tác chế độ, chính sách đối giáo viên mầm non ngoài biên chế;

		4		Chuyên viên 2		Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác tổng hợp số liệu về huy động trẻ ra lớp và cơ sở vật chất; công tác xã hội hóa; công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia; công tác phổ cập mẫu giáo 5 tuổi

				Công chức Phòng GD Tiểu học

		1		Trưởng phòng		Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác chuyên môn học cấp tiểu học; xây dựng và thực hiện kế hoạch phổ cập tiểu học, xóa mù chữ; công tác chỉ đạo xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia các giai đoạn.

		2		Phó Trưởng phòng		Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác thi đua khen thưởng và nhân điển hình tiên tiến cấp tiểu học, tổ chức các kì thi, hội thi của giáo viên, học sinh cấp tiểu học; công tác quản lý các loại văn bằng chứng nhận tiểu học; công tác thanh tra kiểm định chất lượng giáo dục tiểu học.

		3		Chuyên viên 1		Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác bồi dưỡng giáo viên, xây dựng tiểu học xanh sạch đẹp, trường học thân thiện, quản lý các cơ sở giáo dục tiểu học công lập.

		4		Chuyên viên 2		Hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc dạy 2 buổi/ ngày, các hoạt động ngoài giờ lên lớp; công tác đội nhi đồng; tham gia các dự án cấp tiểu học; tổng hợp thống kê, báo cáo.

				Công chức Phòng GD Trung học

		1		Trưởng phòng		Hướng dẫn và tổ chức thực hiện một trong các môn học (Toán; Lý;  Hóa; Sinh; Văn; Sử hoặc Địa; Tin; Ngoại ngữ tiếng Anh; GD quốc phòng an ninh hoặc thể dục) trong chương trình của 2 cấp học (THCS, THPT); tập huấn chuyên môn về môn học đang phụ trách; công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém về môn học; tham gia công tác thanh tra, kiểm định chất lượng giáo dục; công tác thi đua, nhân điển hình tiên tiến của 2 cấp học.

		2		Phó Trưởng phòng		Hướng dẫn và tổ chức thực hiện một trong các môn học (Toán; Lý;  Hóa; Sinh; Văn; Sử hoặc Địa; Tin; Ngoại ngữ tiếng Anh; GD quốc phòng an ninh hoặc thể dục) trong chương trình của 2 cấp học (THCS, THPT); tập huấn chuyên môn về môn học đang phụ trách; công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém về môn học; tham gia công tác thanh tra, kiểm định chất lượng giáo dục; Công tác xây dựng đạt chuẩn quốc gia của 2 cấp học.

		3		Phó Trưởng phòng		Hướng dẫn và tổ chức thực hiện một trong các môn học (Toán; Lý;  Hóa; Sinh; Văn; Sử hoặc Địa; Tin; Ngoại ngữ tiếng Anh; GD quốc phòng an ninh hoặc thể dục) trong chương trình của 2 cấp học (THCS, THPT); tập huấn chuyên môn về môn học đang phụ trách; công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém về môn học; tham gia công tác thanh tra, kiểm định chất lượng giáo dục; tổ chức các kì thi, hội thi của giáo viên, học sinh của 2 cấp học.

		4		Chuyên viên 1		Hướng dẫn và tổ chức thực hiện một trong các môn học (Toán; Lý;  Hóa; Sinh; Văn; Sử hoặc Địa; Tin; Ngoại ngữ tiếng Anh; GD quốc phòng an ninh hoặc thể dục) trong chương trình của 2 cấp học (THCS, THPT); tập huấn chuyên môn về môn học đang phụ trách; công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém về môn học; tham gia công tác thanh tra, kiểm định chất lượng giáo dục; Hoạt động ngoài giờ lên lớp của 2 cấp học.

		5		Chuyên viên 2		Hướng dẫn và tổ chức thực hiện một trong các môn học (Toán; Lý;  Hóa; Sinh; Văn; Sử hoặc Địa; Tin; Ngoại ngữ tiếng Anh; GD quốc phòng an ninh hoặc thể dục) trong chương trình của 2 cấp học (THCS, THPT); tập huấn chuyên môn về môn học đang phụ trách; công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém về môn học; tham gia công tác thanh tra, kiểm định chất lượng giáo dục; thực hiện công tác dạy nghề 2 cấp học.

		6		Chuyên viên 3		Hướng dẫn và tổ chức thực hiện một trong các môn học (Toán; Lý;  Hóa; Sinh; Văn; Sử hoặc Địa; Tin; Ngoại ngữ tiếng Anh; GD quốc phòng an ninh hoặc thể dục) trong chương trình của 2 cấp học (THCS, THPT); tập huấn chuyên môn về môn học đang phụ trách; công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém về môn học; tham gia công tác thanh tra, kiểm định chất lượng giáo dục; Công tác quản lý các loại văn bằng, chứng nhận của 2 cấp học.

		7		Chuyên viên 4		Hướng dẫn và tổ chức thực hiện một trong các môn học (Toán; Lý;  Hóa; Sinh; Văn; Sử hoặc Địa; Tin; Ngoại ngữ tiếng Anh; GD quốc phòng an ninh hoặc thể dục) trong chương trình của 2 cấp học (THCS, THPT); tập huấn chuyên môn về môn học đang phụ trách; công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém về môn học; tham gia công tác thanh tra, kiểm định chất lượng giáo dục; Tham gia xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực của 2 cấp học.

		8		Chuyên viên 5		Hướng dẫn và tổ chức thực hiện một trong các môn học (Toán; Lý;  Hóa; Sinh; Văn; Sử hoặc Địa; Tin; Ngoại ngữ tiếng Anh; GD quốc phòng an ninh hoặc thể dục) trong chương trình của 2 cấp học (THCS, THPT); tập huấn chuyên môn về môn học đang phụ trách; công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém về môn học; tham gia công tác thanh tra, kiểm định chất lượng giáo dục; Công tác phổ cập của 2 cấp học.

		9		Chuyên viên 6		Hướng dẫn và tổ chức thực hiện một trong các môn học (Toán; Lý;  Hóa; Sinh; Văn; Sử hoặc Địa; Tin; Ngoại ngữ tiếng Anh; GD quốc phòng an ninh hoặc thể dục) trong chương trình của 2 cấp học (THCS, THPT); tập huấn chuyên môn về môn học đang phụ trách; công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém về môn học; tham gia công tác thanh tra, kiểm định chất lượng giáo dục; Tổng hợp thống kê, báo cáo.

				Công chức Phòng Công tác học sinh- GD Quốc phòng

		1		Trưởng phòng		Hướng dẫn và tổ chức thực hiện về giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, văn hoá, thẩm mỹ và các công tác khác về học sinh, sinh viên; theo dõi, xử lý các vấn đề về an ninh, chính trị liên quan đến học sinh, sinh viên; công tác phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên;

		2		Phó Trưởng phòng		Hướng dẫn và tổ chức thực nhiệm giáo dục quốc phòng, an ninh cho học sinh, sinh viên; tham gia, phối hợp các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh; đăng ký quản lý nghĩa vụ quân sự, lực lượng dự bị động viên; tổ chức và hoạt động của lực lượng tự vệ, tham gia xây dựng các kế hoạch động viên, kế hoạch phòng thủ khu vực, kế hoạch động viên thời chiến (khi có yêu cầu); quản lý đội ngũ sỹ quan biệt phái công tác tại ngành giáo dục.

		3		Chuyên viên 1		Hướng dẫn và tổ chức các hoạt động giáo dục ngoại khoá về thể chất và y tế trường học; tham gia xét cấp học bổng cho cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trong và ngoài tỉnh; tổ chức tư vấn nghề nghiệp, dịch vụ việc làm và tâm lý cho học sinh phổ thông.

		4		Chuyên viên 2		Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh nhà trường; bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách làm công tác học sinh và y tế học đường, phát triển giáo dục về giới, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong nhà trường;Tham gia các dự án có liên quan đến giáo dục ngoại khoá về thể chất, y tế học đường, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và công tác giáo dục đạo đức, lối sống của học sinh, sinh viên.

		5		Chuyên viên 3		Hướng dẫn và tổ chức thực hiện giảng dạy môn học giáo dục quốc phòng- an ninh; tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên dạy giáo dục quốc phòng - an ninh và kiến thức quốc phòng, an ninh cho công chức, viên chức

				Công chức Phòng GD Thường xuyên- Chuyên nghiệp

		1		Trưởng phòng		Hướng dẫn và thực hiện công tác chuyên môn các cơ sở giáo dục thường xuyên; kiểm tra và tổng hợp tình hình các hoạt động của các cơ sở giáo dục thường xuyên và các hình thức thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên để lấy văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân; Phụ trách đề án đào tạo nguồn nhân lực sau đại học ở nước ngoài; tham gia các đề án, dự án, chương trình có liên quan đến giáo dục thường xuyên.

		2		Phó Trưởng phòng		Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các hoạt động trong giáo dục trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh; tham gia tổ chức thực hiện công tác thi tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học.

		3		Chuyên viên 1		Tham gia thanh tra, kiểm định chất lượng giáo dục, công tác thi cơ sở giáo dục thường xuyên; quản lý, cấp phát, thu hồi văn bằng, chứng chỉ thuộc giáo dục thường xuyên;  kiểm tra hoạt động các đơn vị, cơ sở giáo dục có liên kết đào tạo trung cấp chuyên nghiệp;

		4		Chuyên viên 2		Hướng dẫn việc bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên, cán bộ quản lý làm công tác giáo dục thường xuyên;tổ chức thẩm định, cấp giấy phép dạy thêm, học thêm cho các cơ sở dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường theo quy định.

		5		Chuyên viên 3		Theo dõi, đánh giá, tổng hợp tình hình hoạt động của các trường Trung cấp chuyên nghiệp, tham gia đánh giá tình hình hoạt động các đơn vị dạy nghề trong tỉnh; hướng dẫn công tác tuyển sinh. Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra  giáo dục trung cấp chuyên nghiệp.

		6		Chuyên viên 4		Tham gia xây dựng mạng lưới  các trường trung cấp chuyên nghiệp trong tỉnh; thực công tác dịch vụ, công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và tâm lý cho học sinh, sinh viên; theo dõi học sinh, sinh viên tốt nghiệp hệ cử tuyển;

				Công chức Phòng Khảo thí- Kiểm định chất lượng GD

		1		Trưởng phòng		Hướng dẫn thực hiện và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện chuyên môn về khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục; tham gia các hoạt động của các đề án, dự án, các chương trình lĩnh vực khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục.

		2		Phó Trưởng phòng		Tổ chức thực hiện công tác thi tốt nghiệp, thi tuyển sinh trung học phổ thông, thi tuyển sinh trung học phổ thông chuyên, thi học sinh giỏi cấp tỉnh, khu vực, cấp quốc gia; thi nghề phổ thông (gọi chung là công tác thi);

		3		Chuyên viên 1		Hướng dẫn và tổ chức công tác kiểm định chất lượng giáo dục của các cấp học và trình độ đào tạo:

		4		Chuyên viên 2		Tổ chức xây dựng ngân hàng các câu hỏi thi làm cơ sở cho việc xây dựng đề thi. tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác khảo thí

		5		Chuyên viên 3		Quản lý, cấp phát và thu hồi văn bằng chứng chỉ; thực hiện chỉnh sửa và xác nhận tính hợp lệ các văn bằng chứng chỉ do Sở cấp. Hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ công tác quản lý, cấp phát văn bằng, chứng nhận cho cả ngành

				Công chức Phòng Công nghệ thông tin- Thiết bị- Thư viện

		1		Trưởng phòng		Xây dựng các chương trình mục tiêu về ứng dụng và phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin trong toàn ngành; tham gia phân bổ các nguồn vốn sử dụng cho hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin- Thiết bị- Thư viện;

		2		Phó Trưởng phòng		Xây dựng hồ sơ thẩm định trong tổ chuyên gia tư vấn mua sắm thư viện, thiết bị dạy học các bậc học.

		3		Chuyên viên 1		Thực hiện kiểm tra, giám sát công tác thiết bị dạy học, thư viện trường học

		4		Chuyên viên 2		Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học- công nghệ tiên tiến trong giáo dục; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước.
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		DANH MỤC CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ ĐÚNG,

		PHÙ HỢP CÁC CHỨC DANH CÔNG CHỨC SỞ LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

		(Kèm theo Quyết định số  22/2014/QĐ-UBND ngày 14/11/2014 của UBND tỉnh Đồng Tháp)

		SỐ TT		CƠ QUAN VÀ CHỨC DANH		NHIỆM VỤ ĐƯỢC PHÂN CÔNG		CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ ĐÚNG, PHÙ HỢP CÁC CHỨC DANH CÔNG CHỨC

								CÁC NGÀNH ĐÚNG		CÁC NGÀNH PHÙ HỢP

		1		2		3		4		5

		I		CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG

		1		Chánh Văn phòng		Công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, tham mưu các chương trình, kế hoạch, quy hoạch chung của ngành; hành chánh- quản trị.		Tổ chức, Quản trị nhân lực, Hành chính công, Quản trị Văn phòng		Luật, Xã hội học, Công tác Xã hội, Lưu trữ - Quản trị văn phòng

		2		Phó Chánh Văn phòng		Công tác Cải cách hành chính, tiếp nhận, trao trả kết quả hồ sơ theo cơ chế một cửa, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, lao động- tiền lương, thi đua khen thưởng, pháp chế, hệ thống ISO, công tác bình đẳng giới		Quản trị Văn phòng, Quản trị nhân lực, Hành chính		Tổ chức, Quản trị nhân lực, Luật, Xã hội học; Công tác Xã hội; Văn thư lưu trữ; Chính trị học; Kinh tế Lao động

		3		Phó Chánh Văn phòng		Theo dõi, kiểm tra các bộ phận về thống kê, báo cáo chuyên đề, báo cáo tháng, quý, tổng kết năm của ngành, xây dựng quy hoạch, kế hoạch chung của ngành. thư ký Đảng ủy;		Quản trị Văn phòng, Quản trị nhân lực, Hành chính		Tổ chức, Luật, Xã hội học, Công tác Xã hội, Văn thư lưu trữ, Chính trị học;

		4		Chuyên viên		Công tác cải cách hành chính, pháp chế, rà soát - kiểm soát  thủ tục hành chính, quản trị hành chính, thi đua, khen thưởng		Luật		Các ngành Luật

		5		Chuyên viên		Quản trị mạng nội bộ, trang thông tin điện tử sở, các phần mềm dùng chung.		Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính		Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính

		6		Chuyên viên		Công tác tổ chức cán bộ, tiền lương, hệ thống ISO, theo dõi BHXH, BHYT của cơ quan		Quản trị Văn phòng; Quản trị nhân lực, Hành chính		Tổ chức, Quản trị nhân lực, Luật, Xã hội học; Công tác Xã hội.

		7		Chuyên viên		Tổng hợp, công tác bình đẳng giới				Tổ chức, Luật, Xã hội học, Công tác Xã hội.

		8		Chuyên viên		Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, theo dõi và thanh quyết toán hàng tháng các chứng từ liên quan, theo dõi việc cấp giấy đi đường, viết lệnh điều xe cơ quan đi công tác, phiếu xăng		Lưu trữ học, Văn thư - lưu trữ		Hành chính công, Luật, Lưu trữ - Quản trị văn phòng

		9		Cán sự		Công tác văn thư -lưu trữ, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho tổ chức, công dân		Lưu trữ học, Văn thư - lưu trữ		Lưu trữ - Quản trị văn phòng, Hành chính, Luật

		II		CÔNG CHỨC PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

		1		Trưởng phòng		Phụ trách chung, tham mưu cho lãnh đạo Sở thực hiện các chức năng quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản cơ quan		Tài chính - kế toán, Kế toán - kiểm toán		Kinh tế

		2		Phó trưởng phòng		Kế toán tổng hợp, thực hiện  nhiệm vụ kế toán của đơn vị dự toán cấp I và là đơn vị dự toán cấp III, báo cáo quyết toán theo đúng mục lục ngân sách nhà nước quy định.		Tài chính - kế toán, Kế toán - kiểm toán		Kinh tế

		3		Kế toán viên		Kế toán giao dịch với Kho bạc, Ngân hàng và kế toán tài sản cố định, chi thanh toán hoặc tạm ứng, lập dự toán NSNN và thẩm định phân bổ dự toán cho đơn vị dự toán cấp dưới theo Luật ngân sách nhà nước		Tài chính - kế toán, Kế toán - kiểm toán		Kinh tế

		4		Kế toán viên		Kế toán thanh toán các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc, trừ các mảng do kế toán thanh toán trẻ em phụ trách, trên cơ sở dự toán được giao, kiểm soát chứng từ chi thường xuyên theo đúng chế độ, định mức, tiêu chuẩn tài chính quy định		Tài chính - kế toán, Kế toán - kiểm toán		Kinh tế

		5		Chuyên viên		Quản lý chương trình chi trả trợ cấp ưu đãi người có công bằng phần mềm máy tính; Hàng tháng phối hợp kế toán Phòng Lao động TB&XH các huyện, thị, thành phố báo tăng, giảm trợ cấp cho đối tượng trình Giám đốc Sở quyết định		Tài chính - kế toán, Kế toán - kiểm toán		Kinh tế

		6		Chuyên viên		Theo dõi công tác xây dựng cơ bản và lưu giữ các loại hồ sơ liên quan đến công tác xây dựng cơ bản của các công trình		Tài chính - kế toán, Kế toán - kiểm toán; Xây dựng		Kinh tế

		7		Cán sự		Thủ quỹ		Tài chính - kế toán, Kế toán - kiểm toán		Kinh tế

		III		CÔNG CHỨC THANH TRA

		1		Chánh Thanh tra		Xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra, tổ chức triển khai, thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành Lao động -Thương binh và Xã hội		Các chuyên ngành Luật		Kinh tế Lao động, Kinh tế Luật, Xã hội học,

		2		Phó Chánh Thanh tra		Xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra, tổ chức triển khai, thực hiện thanh tra việc chấp hành pháp luật về dạy nghề, công tác phòng, chống tham nhũng và công tác giải quyết đơn thư về chính sách người có công, chính sách bảo trợ xã hội .		Các chuyên ngành Luật		Kinh tế Lao động, Kinh tế Luật, Xã hội học, Kế toán.

		3		Phó Chánh Thanh tra		Thanh tra, kiểm tra giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo Luật Khiếu nại – Tố cáo		Các chuyên ngành Luật		Kinh tế Lao động, Kinh tế Luật, Xã hội học, Kế toán.

		4		Thanh tra viên		Thực hiện tiếp dân, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo về pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp đối với các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tư nhân trên địa bàn Tỉnh		Các chuyên ngành Luật		Kinh tế Lao động, Kinh tế Luật, Xã hội học, Kế toán.

		5		Thanh tra viên		Thanh tra, kiểm tra chuyên đề việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ và chăm sóc trẻ em ở các Huyện, Thị xã, Thành phố và các Xã,  Phường, Thị trấn trong Tỉnh. Thực hiện tiếp dân, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo pháp luật về bảo vệ và chăm sóc trẻ em		Các chuyên ngành Luật		Kinh tế Lao động, Kinh tế Luật, Xã hội học, Kế toán.

		6		Thanh tra viên		Thực hiện tiếp công dân và giải quyết các khiếu nại của đối tượng chính sách và công dân, giải quyết các thư, đơn khiếu nại, tố cáo đối với người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng… và tổng hợp, báo cáo kết quả giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo theo qui định		Các chuyên ngành Luật		Kinh tế Lao động, Kinh tế Luật, Xã hội học, Kế toán.

		7		Chuyên viên		Thực hiện thanh kiểm tra chuyên đề về an toàn vệ sinh lao động đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tư nhân trên địa bàn tỉnh và  tham gia điều tra  xử lý các vụ tai nạn lao động		Các chuyên ngành Luật		Kinh tế Lao động, Kinh tế Luật, Xã hội học, Kế toán.

		IV		CÔNG CHỨC PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO NGHỀ

		1		Trưởng phòng		Tham gia cùng các cơ sở dạy nghề thẩm định chương trình, danh mục đào tạo nghề, tiêu chuẩn kỹ thuật, phương pháp đào tạo, cụ thể hóa quy chế tổ chức và hoạt động của các cơ sở đào tạo nghề, tiêu chuẩn trường lớp, quy chế thi tuyển, quy chế cấp bằng, chứng chỉ cho các ngành nghề, cấp độ đào tạo thuộc phạm vi Tỉnh quản lý cho phù hợp với quy định của nhà nước và triển khai hướng dẫn thực hiện trong Tỉnh		Quản lý Giáo dục, Sư phạm Kỹ thuật		Kinh tế Lao động, Xây dựng, Cơ khí, Nông nghiệp, Điện - Điện tử, Công nghệ thông tin, các ngành Sư phạm

		2		Phó trưởng phòng		Tổng hợp báo cáo, thống kê, xây dựng kế hoạch tháng, quý, sáu tháng và năm thuộc lĩnh vực đào tạo nghề, giúp trưởng phòng xây dựng kế hoạch dài hạn các lĩnh vực Đào tạo nghề		Quản lý Giáo dục, Sư phạm Kỹ thuật		Kinh tế Lao động, Xây dựng, Cơ khí, Nông nghiệp, Điện - Điện tử, Công nghệ thông tin, các ngành Sư phạm

		3		Phó trưởng phòng		Xây dựng quy hoạch hệ thống cơ sở đào tạo nghề và thẩm định các đề án, dự án bao gồm các cơ sở đào tạo nghề thuộc các ban ngành và các cơ sở đào tạo nghề thuộc doanh nghiệp, nhà nước, tư nhân; kiểm tra, giám sát, tổ chức nghiệm thu công tác dạy nghề lao động nông thôn, người tàn tật và người nghèo, các mô hình dạy nghề trong tỉnh		Quản lý Giáo dục, Sư phạm Kỹ thuật		Kinh tế Lao động, Xây dựng, Cơ khí, Nông nghiệp, Điện - Điện tử, Công nghệ thông tin, các ngành Sư phạm

		4		Chuyên viên		Theo dõi nguồn kinh phí và các hợp đồng các lớp dạy nghề hệ trung cấp nghề và cao đẳng nghề; thống kê kết quả việc làm, thu nhập, đối đượng học sơ cấp, trung cấp và cao đẳng nghề; theo dõi tiến độ xây dựng cơ bản thuộc hệ thống dạy nghề		Quản lý Giáo dục, Sư phạm Kỹ thuật		Kinh tế Lao động, Xây dựng, Cơ khí, Nông nghiệp, Điện - Điện tử, Công nghệ thông tin, các ngành Sư phạm

		5		Chuyên viên		Theo dõi hợp đồng thanh quyết toán các lớp dạy nghề cho lao động nông thôn, người tàn tật và người nghèo theo Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.		Quản lý Giáo dục, Sư phạm Kỹ thuật		Kinh tế Lao động, Xây dựng, Cơ khí, Nông nghiệp, Điện - Điện tử, Công nghệ thông tin, các ngành Sư phạm

		6		Chuyên viên		Theo dõi việc tuyển sinh, đào tạo, soạn thảo các hợp đồng, thanh lý hợp đồng các lớp dạy nghề hệ trung cấp và cao đẳng nghề tại các đơn vị: Trường Cao đẳng cộng đồng; Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải, Trường Trung cấp nghề Tháp Mười; Trung tâm dạy nghề Lai Vung, trung tâm dạy nghề Hồng Ngự, Trung tâm Giới thiệu việc làm		Quản lý Giáo dục, Sư phạm Kỹ thuật		Kinh tế Lao động, Xây dựng, Cơ khí, Nông nghiệp, Điện - Điện tử, Công nghệ thông tin, các ngành Sư phạm

		V		CÔNG CHỨC PHÒNG NGƯỜI CÓ CÔNG

		1		Trưởng phòng		Phụ trách chung và trực tiếp giải quyết các loại hồ sơ, công việc liên quan đến các đối tượng: liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; bà mẹ Việt Nam anh hùng và quản lý "Quỹ Đền Ơn đáp nghĩa".		Luật, Xã hội học, Lao động xã hội		Hành chính công, kinh tế lao động

		2		Phó trưởng phòng		Phụ trách giải quyết các loại hồ sơ, công việc liên quan đến các đối tượng: Thương binh; bệnh binh; trang cấp dụng cụ chỉnh hình; chế độ BHYT  người có công; công tác điều dưỡng.		Luật, Xã hội học, Lao động xã hội		Hành chính công, kinh tế lao động

		3		Phó trưởng phòng		Phụ trách giải quyết các loại hồ sơ, công việc liên quan đến các đối tượng: Người có công giúp đỡ cách mạng; người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tôc, bị địch bắt tù đày; chế độ ưu đãi giáo dục, đào tạo		Luật, Xã hội học, Lao động xã hội		Hành chính công, kinh tế lao động

		4		Chuyên viên		Tiếp nhận, thẩm định, xét duyệt, thực hiện giải quyết các chế độ, lư trữ hồ sơ liên quan đến đối tượng: liệt sĩ; thân nhân liệt sĩ; bà mẹ Vệt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, thanh niên xung phong, Bảo hiểm y tế		Luật, Xã hội học, Lao động xã hội		Hành chính công, kinh tế lao động

		5		Chuyên viên		Tiếp nhận, thẩm định, xét duyệt, thực hiện các chế độ chính sách và quản lý lưu trữ hồ sơ liên quan đến các đối tượng: Thương binh; bệnh binh; chế độ ưu đãi giáo dục, đào tạo; thống kê - tổng hợp báo cáo tháng, quý, năm		Luật, Xã hội học, Lao động xã hội		Văn thư - lưu trữ, Hành chính

		6		Chuyên viên		Tiếp nhận, thẩm định, xét duyệt, thực hiện các chế độ  liên quan đến các đối tượng: Người và gia đình có công giúp đỡ cách mạng; người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bị địch bắt tù đày, bị nhiễm chất độc hóa học		Luật, Xã hội học, Lao động xã hội		Văn thư - lưu trữ, Luật Hành chính

		VI		CÔNG CHỨC PHÒNG LAO ĐỘNG TIỀN CÔNG

		1		Trưởng phòng		Tổ chức thực hiện chương trình, đề xuất các giải pháp về việc làm, chính sách phát triển thị trường lao động của tỉnh trên cơ sở chương trình mục tiêu Quốc gia về việc làm; hướng dẫn và thực hiện các quy định của pháp luật về: bảo hiểm thất nghiệp, chính sách việc làm trong các doanh nghiệp, hợp tác xã, kinh tế tư nhân, chính sách việc làm đối với các đối tượng đặc thù		Kinh tế, Kinh tế Lao động, Kinh tế Luật		Luật, Luật Hành chính, Quản lý nhân lực

		2		Phó trưởng phòng		Lập Kế hoạch, kiểm tra, giám sát công tác lao động, việc làm, cung - cầu lao động trên địa bàn tỉnh (bao gồm các cơ sở sản xuất kinh doanh)		Kinh tế, Kinh tế Lao động, Kinh tế Luật		Luật, Luật Hành chính, Quản lý nhân lực

		3		Chuyên viên		Hướng dẫn và thực hiện các quy định của pháp luật về: chỉ tiêu và các giải pháp tạo việc làm mới; chính sách tạo việc làm trong các doanh nghiệp, hợp tác xã, các loại hình kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; tổ chức quản lý và sử dụng nguồn lao động, thông tin thị trường lao động		Kinh tế, Kinh tế Lao động, Kinh tế Luật		Luật, Luật Hành chính, Quản lý nhân lực

		4		Chuyên viên		Theo dõi, quản lý thực hiện chương trình vốn vay giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh; chính sách việc làm đối với lao động đặc thù (người chưa thành niên, người tàn tật, người cao tuổi và các đối tượng khác); lao động làm việc tại nhà, lao động dịch chuyển		Kinh tế, Kinh tế Lao động, Kinh tế Luật		Luật, Luật Hành chính, Quản lý nhân lực

		5		Chuyên viên		Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực  BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp; Tiếp nhận hồ sơ và tổ chức thẩm định điều kiện tạm dừng đóng BHXH trình UBND tỉnh xem xét quyết định		Kinh tế, Kinh tế Lao động, Kinh tế Luật		Luật, Luật Hành chính, Quản lý nhân lực

		VII		CÔNG CHỨC PHÒNG BẢO TRỢ XÃ HỘI

		1		Trưởng phòng		Hướng dẫn kiểm tra đôn đốc theo dõi thực hiện các chính sách về bảo trợ xã hội, an sinh xã hội trên địa bàn Tỉnh; các chương trình, dự án, đề án… thuộc lĩnh vực bảo trợ xã hội; kiểm tra, quản lý và hướng dẫn thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở Bảo trợ xã hội (trong và ngoài nhà nước); các chương trình quốc gia về Người cao tuổi, Đề án trợ giúp người khuyết tật, phát triển nghề công tác xã hội		Xã hội học, Công tác xã hội, Kinh tế lao động		Hành chính, Luật, Tâm lý học

		2		Phó trưởng phòng		Xây dựng chương trình giảm nghèo của Tỉnh theo từng giai đoạn; kế hoạch giảm nghèo, các dự án, đề án và các kế hoạch khác có liên quan đến việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo hàng năm của Tỉnh		Xã hội học, Công tác xã hội, Kinh tế lao động		Hành chính, Luật, Tâm lý học

		3		Chuyên viên		Theo dõi, cập nhật thông tin báo cáo kết quả thực hiện chương trình giảm nghèo; theo dõi và báo cáo tình hình hoạt động thuộc Đề án phát triển nghề công tác xã hội		Xã hội học, Công tác xã hội		Hành chính, Luật, Tâm lý học

		4		Chuyên viên		Theo dõi, tổng hợp và báo cáo đánh giá các hoạt động của Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi. Thống kê, tổng hợp tình hình thực hiện trợ cấp xã hội, trợ cấp người cao tuổi tại cộng đồng		Xã hội học, Công tác xã hội, Kinh tế lao động		Hành chính, Luật, Tâm lý học

		5		Chuyên viên		Tổng hợp, báo cáo đánh giá các hoạt động trợ giúp người khuyết tật; nạn nhân chất độc da cam (thuộc đối tượng hộ dân) thuộc Đề án trợ giúp người khuyết tật		Xã hội học, Công tác xã hội, Kinh tế lao động		Hành chính, Luật, Tâm lý học

		6		Chuyên viên		Quản lý, khai thác ứng dụng công nghệ thông tin của Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội, lĩnh vực bảo trợ xã hội và giảm nghèo		Kinh tế lao động Công nghệ thông tin		Hành chính, Quản trị Cơ sở dữ liệu

		VIII		CÔNG CHỨC PHÒNG BẢO VỆ CHĂM SÓC TRẺ EM

		1		Trưởng phòng		Phụ trách chung, tổ chức cán bộ của Phòng, công tác tuyên truyền các lĩnh vực liên quan đến Bảo vệ và chăm sóc trẻ em		Công tác xã hội, Bảo trợ Xã hội;		Xã hội học, Luật, Tổ chức nhà nước

		2		Phó trưởng phòng		Thực hiện các chương trình, kế hoạch liên quan đến công tác Bảo vệ và chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, phúc tạp.		Công tác xã hội, Bảo trợ Xã hội;		Xã hội học, Luật

		3		Chuyên viên		Thực hiện kế hoạch xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em tỉnh Đồng Tháp theo từng giai đoạn; báo cáo tháng, quý, năm của Phòng; Thực hiện, theo dõi các chuyên trang về Trẻ em trên Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Đồng Tháp		Công tác xã hội, Bảo trợ Xã hội		Xã hội học, Luật

		4		Chuyên viên		Quản lý và theo dõi Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; thực hiện kế hoạch Phòng chống tai nạn thương tích trẻ em hàng năm; Xây dựng, thực hiện các kế hoạch tết Trung thu cho trẻ em nghèo hàng năm; Tổng hợp, báo cáo kết quả các hoạt động của Phòng liên quan theo định kỳ; công tác Văn thư, theo dõi thực hiện các hoạt động kinh phí thuộc phòng quản lý.		Công tác xã hội, Bảo trợ Xã hội, kinh tế lao động		Xã hội học, Luật, Thống kê, hành chính công

		5		Chuyên viên		Thống kê, quản lý số liệu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (theo chức năng của ngành Lao động -TB&XH quản lý); tổng hợp, thu thập thông tin, báo cáo việc thực hiện "Dự án Bạn hữu trẻ em" của tỉnh; quản lý các xã thuộc Dự án bạn hữu trẻ em; theo dõi và nắm tình hình liên quan đến trẻ em đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở Bảo trợ Xã hội của tỉnh; phụ trách trẻ em lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; thực hiện kế hoạch hành động Vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS		Công tác xã hội, Bảo trợ Xã hội, Kinh tế lao động		Xã hội học, Luật, Thống kê,  hành chính công

		IX		CÔNG CHỨC PHÒNG PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI

		1		Trưởng phòng		Quản lý, điều hành các hoạt động liên quan đến công tác phòng chống tệ nạn xã hội; phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS; xây dựng và quản lý mạng lưới cai nghiện và sau cai nghiện tại cộng đồng; các nguồn kinh phí thuộc lĩnh vực phòng quản lý		Công tác xã hội, Xã hội học, Hành chính		Luật, Kinh tế, Quản lý xã hội, Khoa học quản lý, Chính trị học, Tâm lý học, Triết học

		2		Phó trưởng phòng		Quản lý, điều hành công tác cai nghiện phục hồi cho người nghiện ma túy; Đội công tác xã hội tình nguyện; xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm, ma túy.		Công tác xã hội, Xã hội học, Hành chính		Luật, Kinh tế, Quản lý xã hội, Khoa học quản lý, Chính trị học, Tâm lý học, Triết học

		3		Chuyên viên		Tiếp nhận và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân bị mua bán trở về thuộc Chương trình 130/CP của chính phủ		Công tác xã hội, Xã hội học		Luật; tâm lý học, Hành chính, Chính trị học

		4		Chuyên viên		Tổng hợp, lưu trữ, theo dõi quản lý chương trình giáo dục, dạy nghề và tái hòa nhập cộng đồng đối với người bán dâm, người nghiện ma túy; quyết toán các nguồn kinh phí thuộc phòng quản lý		Công tác xã hội, Xã hội học		Luật, Tâm lý học, Hành chính công
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		(Kèm theo Quyết định số  22/2014/QĐ-UBND ngày 14/11/2014 của UBND tỉnh Đồng Tháp)

		SỐ TT		CƠ QUAN VÀ CHỨC DANH		NHIỆM VỤ ĐƯỢC PHÂN CÔNG		CÁC NGÀNH CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ ĐÚNG, PHÙ HỢP CÁC CHỨC DANH CÔNG CHỨC

								CÁC NGÀNH ĐÚNG		CÁC NGÀNH 
PHÙ HỢP

		1		2		3		4		5

		I		CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG

		1		Chánh Văn phòng		Phụ trách chung hoạt động của Văn phòng. Trực tiếp phụ trách công tác: tổ chức cán bộ, thi đua - khen thưởng, đào tạo, cải cách hành chính.		Tổ chức, Quản trị nhân lực, Hành chính		Luật,  Lưu trữ học - Quản trị văn phòng, Quản lý văn hóa, thể thao và du lịch

		2		Phó Chánh 
Văn phòng		Phụ trách công tác quản trị; văn thư - lưu trữ; công nghệ thông tin; quản lý hệ thống chất lượng Tiêu chuẩn Việt Nam ISO.		Quản trị văn phòng, Hành chính		Hành chính, Luật, Lưu trữ học, Văn thư -lưu trữ

		3		Phó Chánh 
Văn phòng		Phụ trách công tác báo cáo tổng hợp, xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm của ngành; chuẩn bị tài liệu để lãnh đạo Sở dự các cuộc họp ở Trung ương, Tỉnh.		Quản lý văn hóa		Ngữ văn, Lịch sử, Việt Nam học, Báo chí.

		4		Chuyên viên		Phụ trách công tác nội vụ.		Tổ chức, Quản trị nhân lực, Hành chính		Luật, Quản trị văn phòng, Ngữ văn.

		5		Chuyên viên		Phụ trách công tác tổng hợp.		Quản lý văn hóa		Ngữ văn, Lịch sử, Việt Nam học, Báo chí.

		6		Chuyên viên		Công tác công nghệ thông tin.		Công nghệ thông tin		Khoa học máy tính, Kỹ thuật máy tính, quản trị mạng

		7		Chuyên viên		Văn thư		Lưu trữ học, Văn thư - lưu trữ		Lưu trữ - Quản trị văn phòng, Hành chính, Luật

		8		Chuyên viên		Lưu trữ		Lưu trữ học, Văn thư - lưu trữ		Lưu trữ - Quản trị văn phòng, Hành chính, Luật

		9		Chuyên viên		Báo cáo tổng hợp hoạt động của ngành.		Quản lý văn hóa		Ngữ văn, Lịch sử, Việt Nam học, Báo chí.

		10		Chuyên viên		Xây dựng kế hoạch hoạt động của ngành, theo dõi nhắc việc, cập nhật lịch họp.		Quản lý văn hóa		Ngữ văn, Lịch sử, Việt Nam học, Báo chí.

		11		Chuyên viên		Phụ trách trang tin điện tử của Sở.		Báo chí		Quản lý văn hóa, Ngữ văn, Lịch sử, Việt Nam học, Báo chí.

		12		Chuyên viên		Thực hiện công tác thi đua - khen thưởng, các chế độ bảo hiểm.		Hành chính		Quản trị văn phòng,   Luật, Công tác xã hội

		13		Chuyên viên		Thực hiện công tác tổ chức cán bộ.		Hành chính		Luật, Quản trị văn phòng, Hành chính.

		14		Chuyên viên		Thực hiện công tác đào tạo.		Hành chính		Luật, Quản trị văn phòng, Hành chính.

		15		Chuyên viên		Thực hiện công tác quản trị cơ quan		Quản trị văn phòng		Lưu trữ học, 
Hành chính

		16		Chuyên viên		Thực hiện công tác tiếp dân, pháp chế, cải cách thủ tục hành chính, ISO.		Luật		Các ngành Luật

		II		CÔNG CHỨC THANH TRA SỞ

		1		Chánh Thanh tra		Phụ trách chung hoạt động của Thanh tra ngành.		Luật		Luật Hành chính, Thể dục thể thao, Quản lý văn hóa, Du lịch, 
Hành chính.

		2		Phó Chánh
 Thanh tra		Phụ trách việc thanh, kiểm tra trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Sở trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện giải quyết khiếu nại, tố cáo và các quyết định xử lý sau thanh tra đã có hiệu lực pháp luật pháp luật.		Luật		Luật Hành chính, Thể dục thể thao, Quản lý văn hóa, Du lịch, 
Hành chính.

		3		Phó Chánh
 Thanh tra		Phụ trách lĩnh vực quyền tác giả, tác phẩm, quyền liên quan, hoạt động biểu diễn nghệ thuật quần chúng trên địa bàn tỉnh, hoạt động điện ảnh; hoạt động mua, bán băng, đĩa, game trên địa bàn tỉnh.		Luật		Luật Hành chính, Thể dục thể thao, Quản lý văn hóa, Du lịch, Hành chính.

		4		Chuyên viên		Thực hiện báo cáo tổng hợp tuần, tháng, quý, năm của Thanh tra, quản lý công văn đi – công văn đến và phụ trách quản lý nhà nước về lĩnh vực du lịch.		Luật Hành chính, Hành chính		Luật, Quản lý văn hóa, Du lịch, Quản trị văn phòng.

		5		Chuyên viên		Thực hiện việc tham mưu công tác quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo, biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; đồng thời, phụ trách lĩnh vực gia đình.		Luật, Hành chính		Luật Hành chính, Quản lý văn hóa, Ngữ văn, Lịch sử, Việt Nam học.

		6		Chuyên viên		Thực hiện tham mưu công tác quản lý nhà nước về hoạt động Nhà hàng, vũ trường, karaoke, các cơ sở kinh doanh dịch vụ mua bán băng, đĩa phim, mua bán băng, đĩa, ca múa nhạc, sân khấu; đồng thời, phụ trách lĩnh vực di sản văn hóa, pháp chế.		Luật		Hành chính, Quản lý văn hóa, Ngữ văn, Lịch sử, Việt Nam học, Báo chí.

		III		CÔNG CHỨC PHÒNG NGHIỆP VỤ VĂN HÓA

		1		Trưởng phòng		Phụ trách chung hoạt động của phòng		Quản lý văn hóa		Âm nhạc, Đạo diễn, Ngữ văn.

		2		Phó Trưởng phòng		Phụ trách công tác xây dựng nông thôn mới, hoạt động nghệ thuật quần chúng và nghệ thuật chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh; xây dựng Kế hoạch tổ chức các ngày lễ lớn trong năm, theo dõi hoạt động karaokê, vũ trường.		Quản lý văn hóa		Âm nhạc, Đạo diễn, Ngữ văn.

		3		Chuyên viên		Thực hiện tham mưu lãnh đạo phòng lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, các loại hình sinh hoạt CLB; quản lý nhà nước về hoạt động lễ hội; kinh doanh karaoke, vũ trường; hoạt động triển lãm và các hoạt động văn hóa công cộng.		Quản lý văn hóa		Âm nhạc, Ngữ văn, Lịch sử, Việt Nam học, Báo chí.

		4		Chuyên viên		Thực hiện thẩm định hồ sơ, đề xuất các loại giấy phép, trực tiếp theo dõi đề xuất công tác quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo ngoài trời,cải cách thủ tục hành chính trên lĩnh vực văn hóa.		Hành chính		Quản lý văn hóa, Ngữ văn, Lịch sử, Việt Nam học.

		5		Chuyên viên		Thực hiện theo dõi hoạt động của các thiết chế văn hóa từ tỉnh đến cơ sở; tham mưu, đề xuất trang bị phương tiện chuyên dùng cho các đội Tuyên truyền Lưu động; trang thiết bị phương tiện hoạt động theo chương trình mục tiêu quốc gia.		Quản trị văn phòng		Quản lý văn hóa,  Ngữ văn, Việt Nam học.

		6		Chuyên viên		Thực hiện quản lý hồ sơ, sổ sách, theo dõi công văn đi – đến; giữ mối quan hệ phối hợp với các ngành hữu quan để làm tham mưu thực hiện các kế hoạch liên tịch, liên ngành.		Quản trị văn phòng		Hành chính, Lưu trữ - Quản trị văn phòng, Việt Nam học,  Báo chí.

		IV		CÔNG CHỨC PHÒNG NGHIỆP VỤ THỂ DỤC THỂ THAO

		1		Trưởng phòng		Phụ trách chung hoạt động của phòng		Thể dục
 thể thao		Thể dục
 thể thao

		2		Phó Trưởng phòng		Tham mưu lãnh đạo phòng về các hoạt động chuyên môn của phòng phụ trách công tác cải cách hành chính, ISO, báo cáo tuần, tháng, quý, năm.		Thể dục
 thể thao		Thể dục
 thể thao

		3		Chuyên viên		Thực hiện tổng hợp hoạt động và số liệu thể dục, thể thao thành tích cao, thể thao chuyên nghiệp, Đại hội TDTT cấp tỉnh, các giải thi đấu khu vực, quốc gia, quốc tế; quản lý Liên đoàn, hội, Câu lạc bộ thể dục thể thao, các tổ chức dịch vụ trong lĩnh vực thể dục thể thao, chính sách xã hội thể dục thể thao, thể thao giải trí.		Thể dục
 thể thao		Thể dục
 thể thao

		4		Chuyên viên		Thực hiện tham mưu lãnh đạo phòng kiểm tra các điều kiện kinh doanh của CLB thể thao chuyên nghiệp và doanh nghiệp hoạt động thể dục thể thao, cấp giấy chứng nhận; kiểm tra, đánh giá sự phát triển của phong trào thể dục thể thao quần chúng; hướng dẫn kiểm tra, công nhận gia đình thể thao, chỉ tiêu sự nghiệp phát triển thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh.		Thể dục
 thể thao		Thể dục
 thể thao

		5		Chuyên viên		Tham mưu lãnh đạo phòng quản lý chương trình phối hợp về hoạt động TDTT với các cơ quan, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội có liên quan; giúp việc cho Thường trực Ban Tổ chức Chương trình phổ cập bơi, phòng chống đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; theo dõi, đề xuất chế độ, chính sách đối với thể thao phong trào.		Thể dục
 thể thao		Thể dục
 thể thao

		6		Chuyên viên		Quản lý phong trào thể dục thể thao quần chúng toàn tỉnh; hệ thống các văn bản quy định về chế độ, chính sách đối với vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài thể thao và theo dõi tình hình thực hiện; thực hiện các nội dung về cải cách hành chính, ISO, báo cáo tuần, tháng, quý, năm.		Thể dục
 thể thao		Hành chính, 
quản trị văn phòng.

		V		CÔNG CHỨC PHÒNG NGHIỆP VỤ DU LỊCH

		1		Trưởng phòng		Phụ trách chung hoạt động của phòng		Du lịch		Kinh tế, Lịch sử, Bảo tồn bảo tàng, Quản lý văn hóa, Quản trị kinh doanh, Tài chính.

		2		Phó Trưởng phòng		Phụ trách về công tác quản lý hoạt động lữ hành; quản lý hướng dẫn viên, thuyết minh viên, hoạt động khai thác các di tích lịch sử văn hóa gắn với phát triển du lịch; công tác xã hội hóa về lĩnh vực du lịch; công tác tổ chức lập hồ sơ đề nghị công nhận khu du lịch, điểm du lịch, tuyến du lịch địa phương.		Du lịch		Kinh tế, Lịch sử, Bảo tồn bảo tàng, Quản lý văn hóa, Quản trị kinh doanh, Tài chính.

		3		Chuyên viên		Thực hiện công tác báo cáo số liệu thống kê định kỳ và tình hình hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh theo quy định; quảng bá xúc tiến du lịch; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực lĩnh vực du lịch; thẩm định hồ sơ cấp phép kinh doanh lữ hành quốc tế và Văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài đặt trên địa bàn tỉnh.		Du lịch		Quản lý văn hóa, Hành chính, Bảo tồn bảo tàng, Lịch sử, Việt Nam học.

		4		Chuyên viên		Thực hiện báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch;  thẩm định xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch; quy trình cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ du lịch cho các cơ sở mua sắm và ăn uống du lịch; quản lý, bảo vệ môi trường du lịch, cập nhật các thông tin có liên quan đến hoạt động du lịch; lưu trữ hồ sơ, văn bản.		Du lịch		Quản lý văn hóa, Hành chính, Bảo tồn bảo tàng, lịch sử, Quản trị du lịch.

		5		Chuyên viên		Thực hiện theo dõi công tác thực hiện quy hoạch, kế hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch; tình hình khai thác dịch vụ du lịch ở các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh; thẩm định hồ sơ cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch và phương tiện vận chuyển khách du lịch; báo cáo tình hình cấp thẻ hướng dẫn viên và phương tiện vận chuyển khách du lịch định kỳ về Tổng cục Du lịch.		Du lịch		Quản lý văn hóa, Hành chính, Bảo tồn bảo tàng, Lịch sử, Quản trị khách sạn, Lữ hành.

		6		Chuyên viên		Làm công tác tiếp nhận thông tin và hỗ trợ du khách lĩnh vực du lịch nhằm tạo môi trường du lịch hấp dẫn đối với du khách.		Du lịch		Quản lý văn hóa, Hành chính, Bảo tồn bảo tàng, Lịch sử.

		VI		CÔNG CHỨC PHÒNG XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÀ GIA ĐÌNH

		1		Trưởng phòng		Phụ trách chung hoạt động chung của phòng		Quản lý văn hóa		Báo chí, Việt Nam học, Ngữ văn, Lịch sử.

		2		Phó Trưởng phòng		Phụ trách công tác phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa của tỉnh.		Báo chí		Quản lý văn hóa, Việt Nam học, Ngữ văn, lịch sử.

		3		Phó Trưởng phòng		Phụ trách, tham mưu, đề xuất lãnh đạo phòng công tác phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn tỉnh.		Báo chí		Quản lý văn hóa, Việt Nam học, Ngữ văn, lịch sử.

		4		Chuyên viên		Thực hiện tham mưu lãnh đạo phòng công tác gia đình của tỉnh		Báo chí		Quản lý văn hóa, Việt Nam học, Ngữ văn, Lịch sử, Xã hội học.

		5		Chuyên viên		Thực hiện công tác tổng hợp báo cáo, lưu trữ theo dõi tiến độ thực hiện các kế hoạch liên tịch với các ngành; thực hiện việc tổng hợp lưu trữ hồ sơ khóm, ấp văn hóa.		Quản lý văn hóa		Báo chí, Việt Nam học, Ngữ văn, lịch sử, Xã hội học.

		VII		CÔNG CHỨC PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

		1		Trưởng phòng		Phụ trách chung hoạt động của phòng.		Kế toán		Tài chính - Kế toán, Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kỹ thuật xây dựng

		2		Phó Trưởng phòng		Phụ trách chuyên sâu về công tác xây dựng cơ bản; theo dõi thanh toán vốn tồn động, nợ tạm ứng, chương trình mục tiêu, báo cáo quyết toán hoàn thành các công trình.		Kế toán		Tài chính - kế toán, Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kỹ thuật xây dựng

		3		Phó Trưởng phòng		Phụ trách kế toán; quản lý phần mềm tổng hợp và tổng hợp báo cáo tài chính của ngành; lập biên bản và thông báo xét duyệt quyết toán năm của ngành; tổng hợp dự toán kinh phí toàn ngành.		Kế toán		Tài chính - Kế toán, Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kỹ thuật xây dựng

		4		Chuyên viên		Thực hiện công tác xây dựng cơ bản gồm các công trình chuẩn bị đầu tư, và đầu tư, tham mưu, đề xuất về quy trình thực hiện và kỹ thuật xây dựng cơ bản, chịu trách nhiệm chính về chất lượng công trình.		Xây dựng		Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kỹ thuật xây dựng

		5		Chuyên viên		Theo dõi giám sát các công trình xây dựng cơ bản của ngành do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư.		Xây dựng		Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kỹ thuật xây dựng

		6		Chuyên viên		Tham mưu lãnh đạo việc thanh toán các nguồn kinh phí sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình, chương trình mục tiêu và theo dõi các tài khoản, các nguồn phí, lệ phí khác.		Kế toán		Kinh tế, Tài chính - kế toán, Tài chính - ngân hàng, Kế toán - kiểm toán

		7		Chuyên viên		Quản lý phần mềm tài sản của ngành gồm các phòng chuyên môn và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; theo dõi thanh toán kinh phí chương trình phối hợp, báo cáo thống kê, báo cáo tài sản cố định; theo dõi mua văn phòng phẩm, sữa chữa tài sản của của ngành.		Kế toán		Kinh tế, Tài chính - kế toán, Tài chính - ngân hàng, Kế toán - kiểm toán

		8		Chuyên viên		Giám sát kinh phí các công trình xây dựng cơ bản do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư.		Kế toán		Kinh tế, Tài chính - kế toán, Tài chính - ngân hàng, Kế toán - kiểm toán

		9		Chuyên viên		Thực hiện công tác thủ quỹ cơ quan, kiêm công tác lưu, chuyển hồ sơ của phòng.		Kế toán		Kinh tế, Tài chính - kế toán, Tài chính - ngân hàng, Kế toán - kiểm toán

		VIII		CÔNG CHỨC PHÒNG DI SẢN VĂN HÓA

		1		Trưởng phòng		Phụ trách chung của phòng		Bảo tồn 
bảo tàng		Quản lý văn hóa, Việt Nam học, Lịch sử.

		2		Chuyên viên		Quản lý các hoạt động điều tra, kiểm kê, phân loại, lập danh mục di sản phi vật thể; thẩm định hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể ; hướng dẫn các hoạt động lễ hội theo hướng văn minh, tiết kiệm; thực hiện quy hoạch, đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội có liên quan đến di sản văn hóa; giữ mối quan hệ với các ngành hữu quan để làm tham mưu thực hiện các kế hoạch liên tịch, liên ngành.		Bảo tồn 
bảo tàng		Quản lý văn hóa, Việt Nam học, Lịch sử.

		3		Chuyên viên		Theo dõi các hoạt động bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích cấp tỉnh; các dự án cải tạo, xây dựng các công trình nằm ngoài khu vực bảo vệ di tích có khả năng ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường của di tích; khảo sát, thẩm định việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh.		Bảo tồn 
bảo tàng		Quản lý văn hóa, Việt Nam học, Lịch sử.

		4		Chuyên viên		Thực hiện công tác quản lý hồ sơ, sổ sách, theo dõi công văn đi - đến; thực hiện rà soát cải cách thủ tục hành chính theo chương trình kế hoạch của Sở và UBND Tỉnh, theo dõi thực hiện Quy trình tác nghiệp ISO; thực hiện báo cáo tuần, tháng, quý, năm về hoạt động của phòng; báo cáo công tác phòng chống tham nhũng.		Bảo tồn 
bảo tàng		Quản lý văn hóa, Việt Nam học, Báo chí, Ngữ văn, Lịch sử.
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		SỐ TT		CƠ QUAN VÀ CHỨC DANH		NHIỆM VỤ ĐƯỢC PHÂN CÔNG		CÁC NGÀNH CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ ĐÚNG, PHÙ HỢP CÁC CHỨC DANH CÔNG CHỨC

								CÁC NGÀNH ĐÚNG		CÁC NGÀNH 
PHÙ HỢP

		1		2		3		4		5

		I		CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO SỞ

		1		Giám đốc		Phụ trách chung, công tác văn phòng, tổ chức bộ máy và cán bộ, thi đua khen thưởng và kỷ luật, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; công tác đối ngoại; kế hoạch - tài chính, thanh tra ngành; phòng di sản văn hóa, Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc và Phòng Nghiệp vụ văn hóa.		Quản lý văn hóa		Đạo diễn, Âm nhạc, Thể dục thể thao, Du lịch, Hành chính.

		2		Phó Giám đốc		Giúp Giám đốc Sở giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền Giám đốc Sở khi được ủy quyền; Quản lý chỉ đạo công tác văn hóa nghệ thuật, xây dựng và nâng cao các họat động văn hóa cơ sở, thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình; công tác xây dựng nông thôn mới; phụ trách các phòng: Phòng Xây dựng nếp sống và gia đình; Đoàn Văn Công Đồng Tháp; Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh.		Quản lý văn hóa		Bảo tồn bảo tàng, Thư viện thông tin, Hành chính.

		3		Phó Giám đốc		Phụ trách lĩnh vực thể dục thể thao; công tác Đảng và đoàn thể cơ quan; phụ trách các đơn vị: Phòng Nghiệp vụ thể dục thể thao; Trường Năng khiếu thể dục thể thao; Trung tâm thể dục, thể thao tỉnh.		Thể dục thể thao		Hành chính, Luật.

		4		Phó Giám đốc		Phụ trách lĩnh vực du lịch gắn với công tác bảo tồn bảo tàng và phát huy có hiệu quả giá trị các di tích văn hóa lịch sử; công tác cải cách thủ tục hành chính, công nghệ thông tin; trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Nghiệp vụ Du lịch; Bảo tàng tỉnh; Khu di tích Xẻo Quít và Thư viện tỉnh.		Du lịch		Bảo tồn bảo tàng, Thư viện thông tin, Kinh tế, Lịch sử

		II		CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG

		1		Chánh Văn phòng		Phụ trách chung hoạt động của Văn phòng. Trực tiếp phụ trách công tác: tổ chức cán bộ, thi đua - khen thưởng, đào tạo, cải cách hành chính.		Tổ chức, Quản trị nhân lực, Hành chính		Luật,  Lưu trữ học - Quản trị văn phòng, Quản lý văn hóa, thể thao và du lịch

		2		Phó Chánh 
Văn phòng		Phụ trách công tác quản trị; văn thư - lưu trữ; công nghệ thông tin; quản lý hệ thống chất lượng Tiêu chuẩn Việt Nam ISO.		Quản trị văn phòng, Hành chính		Hành chính, Luật, Lưu trữ học, Văn thư -lưu trữ

		3		Phó Chánh 
Văn phòng		Phụ trách công tác báo cáo tổng hợp, xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm của ngành; chuẩn bị tài liệu để lãnh đạo Sở dự các cuộc họp ở Trung ương, Tỉnh.		Quản lý văn hóa		Ngữ văn, Lịch sử, Việt Nam học, Báo chí.

		4		Chuyên viên		Phụ trách công tác nội vụ.		Tổ chức, Quản trị nhân lực, Hành chính		Luật, Quản trị văn phòng, Ngữ văn.

		5		Chuyên viên		Phụ trách công tác tổng hợp.		Quản lý văn hóa		Ngữ văn, Lịch sử, Việt Nam học, Báo chí.

		6		Chuyên viên		Công tác công nghệ thông tin.		Công nghệ thông tin		Khoa học máy tính, Kỹ thuật máy tính, quản trị mạng

		7		Chuyên viên		Văn thư		Lưu trữ học, Văn thư - 
lưu trữ		Quản trị văn phòng, Hành chính.

		8		Chuyên viên		Lưu trữ		Lưu trữ học, Văn thư - lưu trữ		Quản trị văn phòng, Hành chính.

		9		Chuyên viên		Báo cáo tổng hợp hoạt động của ngành.		Quản lý văn hóa		Ngữ văn, Lịch sử, Việt Nam học, Báo chí.

		10		Chuyên viên		Xây dựng kế hoạch hoạt động của ngành, theo dõi nhắc việc, cập nhật lịch họp.		Quản lý văn hóa		Ngữ văn, Lịch sử, Việt Nam học, Báo chí.

		11		Chuyên viên		Phụ trách trang tin điện tử của Sở.		Báo chí		Quản lý văn hóa, Ngữ văn, Lịch sử, Việt Nam học, Báo chí.

		12		Chuyên viên		Thực hiện công tác thi đua - khen thưởng, các chế độ bảo hiểm.		Hành chính		Quản trị văn phòng,   Luật, Công tác xã hội

		13		Chuyên viên		Thực hiện công tác tổ chức cán bộ.		Hành chính		Luật, Quản trị văn phòng, Hành chính.

		14		Chuyên viên		Thực hiện công tác đào tạo.		Hành chính		Luật, Quản trị văn phòng, Hành chính.

		15		Chuyên viên		Thực hiện công tác quản trị cơ quan		Quản trị văn phòng		Lưu trữ học, 
Hành chính

		16		Chuyên viên		Thực hiện công tác tiếp dân, cải cách thủ tục hành chính, ISO.		Luật		Quản trị văn phòng, Hành chính.

		III		CÔNG CHỨC THANH TRA SỞ

		1		Chánh Thanh tra		Phụ trách chung hoạt động của Thanh tra ngành.		Luật		Luật Hành chính, Thể dục thể thao, Quản lý văn hóa, Du lịch, 
Hành chính.

		2		Phó Chánh
 Thanh tra		Phụ trách việc thanh, kiểm tra trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Sở trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện giải quyết khiếu nại, tố cáo và các quyết định xử lý sau thanh tra đã có hiệu lực pháp luật pháp luật.		Luật		Luật Hành chính, Thể dục thể thao, Quản lý văn hóa, Du lịch, 
Hành chính.

		3		Phó Chánh
 Thanh tra		Phụ trách lĩnh vực quyền tác giả, tác phẩm, quyền liên quan, hoạt động biểu diễn nghệ thuật quần chúng trên địa bàn tỉnh, hoạt động điện ảnh; hoạt động mua, bán băng, đĩa, game trên địa bàn tỉnh.		Luật		Luật Hành chính, Thể dục thể thao, Quản lý văn hóa, Du lịch, Hành chính.

		4		Chuyên viên		Thực hiện báo cáo tổng hợp tuần, tháng, quý, năm của Thanh tra, quản lý công văn đi – công văn đến và phụ trách quản lý nhà nước về lĩnh vực du lịch.		Luật Hành chính, Hành chính		Luật, Quản lý văn hóa, Du lịch, Quản trị văn phòng.

		5		Chuyên viên		Thực hiện việc tham mưu công tác quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo, biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; đồng thời, phụ trách lĩnh vực gia đình.		Luật, Hành chính		Luật Hành chính, Quản lý văn hóa, Ngữ văn, Lịch sử, Việt Nam học.

		6		Chuyên viên		Thực hiện tham mưu công tác quản lý nhà nước về hoạt động Nhà hàng, vũ trường, karaoke, các cơ sở kinh doanh dịch vụ mua bán băng, đĩa phim, mua bán băng, đĩa, ca múa nhạc, sân khấu; đồng thời, phụ trách lĩnh vực di sản văn hóa, pháp chế.		Luật		Hành chính, Quản lý văn hóa, Ngữ văn, Lịch sử, Việt Nam học, Báo chí.

		IV		CÔNG CHỨC PHÒNG NGHIỆP VỤ VĂN HÓA

		1		Trưởng phòng		Phụ trách chung hoạt động của phòng		Quản lý văn hóa		Âm nhạc, Đạo diễn, Ngữ văn.

		2		Phó Trưởng phòng		Phụ trách công tác xây dựng nông thôn mới, hoạt động nghệ thuật quần chúng và nghệ thuật chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh; xây dựng Kế hoạch tổ chức các ngày lễ lớn trong năm, theo dõi hoạt động karaokê, vũ trường.		Quản lý văn hóa		Âm nhạc, Đạo diễn, Ngữ văn.

		3		Chuyên viên		Thực hiện tham mưu lãnh đạo phòng lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, các loại hình sinh hoạt CLB; quản lý nhà nước về hoạt động lễ hội; kinh doanh karaoke, vũ trường; hoạt động triển lãm và các hoạt động văn hóa công cộng.		Quản lý văn hóa		Âm nhạc, Ngữ văn, Lịch sử, Việt Nam học, Báo chí.

		4		Chuyên viên		Thực hiện thẩm định hồ sơ, đề xuất các loại giấy phép, trực tiếp theo dõi đề xuất công tác quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo ngoài trời,cải cách thủ tục hành chính trên lĩnh vực văn hóa.		Hành chính		Quản lý văn hóa, Ngữ văn, Lịch sử, Việt Nam học.

		5		Chuyên viên		Thực hiện theo dõi hoạt động của các thiết chế văn hóa từ tỉnh đến cơ sở; tham mưu, đề xuất trang bị phương tiện chuyên dùng cho các đội Tuyên truyền Lưu động; trang thiết bị phương tiện hoạt động theo chương trình mục tiêu quốc gia.		Quản trị văn phòng		Quản lý văn hóa,  Ngữ văn, Việt Nam học.

		6		Chuyên viên		Thực hiện quản lý hồ sơ, sổ sách, theo dõi công văn đi – đến; giữ mối quan hệ phối hợp với các ngành hữu quan để làm tham mưu thực hiện các kế hoạch liên tịch, liên ngành.		Quản trị văn phòng		Hành chính, Lưu trữ - Quản trị văn phòng, Việt Nam học,  Báo chí.

		V		CÔNG CHỨC PHÒNG NGHIỆP VỤ THỂ DỤC THỂ THAO

		1		Trưởng phòng		Phụ trách chung hoạt động của phòng		Thể dục
 thể thao		Thể dục
 thể thao

		2		Phó Trưởng phòng		Tham mưu lãnh đạo phòng về các hoạt động chuyên môn của phòng phụ trách công tác cải cách hành chính, ISO, báo cáo tuần, tháng, quý, năm.		Thể dục
 thể thao		Thể dục
 thể thao

		3		Chuyên viên		Thực hiện tổng hợp hoạt động và số liệu thể dục, thể thao thành tích cao, thể thao chuyên nghiệp, Đại hội TDTT cấp tỉnh, các giải thi đấu khu vực, quốc gia, quốc tế; quản lý Liên đoàn, hội, Câu lạc bộ thể dục thể thao, các tổ chức dịch vụ trong lĩnh vực thể dục thể thao, chính sách xã hội thể dục thể thao, thể thao giải trí.		Thể dục
 thể thao		Thể dục
 thể thao

		4		Chuyên viên		Thực hiện tham mưu lãnh đạo phòng kiểm tra các điều kiện kinh doanh của CLB thể thao chuyên nghiệp và doanh nghiệp hoạt động thể dục thể thao, cấp giấy chứng nhận; kiểm tra, đánh giá sự phát triển của phong trào thể dục thể thao quần chúng; hướng dẫn kiểm tra, công nhận gia đình thể thao, chỉ tiêu sự nghiệp phát triển thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh.		Thể dục
 thể thao		Thể dục
 thể thao

		5		Chuyên viên		Tham mưu lãnh đạo phòng quản lý chương trình phối hợp về hoạt động TDTT với các cơ quan, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội có liên quan; giúp việc cho Thường trực Ban Tổ chức Chương trình phổ cập bơi, phòng chống đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; theo dõi, đề xuất chế độ, chính sách đối với thể thao phong trào.		Thể dục
 thể thao		Thể dục
 thể thao

		6		Chuyên viên		Quản lý phong trào thể dục thể thao quần chúng toàn tỉnh; hệ thống các văn bản quy định về chế độ, chính sách đối với vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài thể thao và theo dõi tình hình thực hiện; thực hiện các nội dung về cải cách hành chính, ISO, báo cáo tuần, tháng, quý, năm.		Thể dục
 thể thao		Hành chính, 
quản trị văn phòng.

		VI		CÔNG CHỨC PHÒNG NGHIỆP VỤ DU LỊCH

		1		Trưởng phòng		Phụ trách chung hoạt động của phòng		Du lịch		Kinh tế, Lịch sử, Bảo tồn bảo tàng, Quản lý văn hóa, Quản trị kinh doanh, Tài chính.

		2		Phó Trưởng phòng		Phụ trách về công tác quản lý hoạt động lữ hành; quản lý hướng dẫn viên, thuyết minh viên, hoạt động khai thác các di tích lịch sử văn hóa gắn với phát triển du lịch; công tác xã hội hóa về lĩnh vực du lịch; công tác tổ chức lập hồ sơ đề nghị công nhận khu du lịch, điểm du lịch, tuyến du lịch địa phương.		Du lịch		Kinh tế, Lịch sử, Bảo tồn bảo tàng, Quản lý văn hóa, Quản trị kinh doanh, Tài chính.

		3		Chuyên viên		Thực hiện công tác báo cáo số liệu thống kê định kỳ và tình hình hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh theo quy định; quảng bá xúc tiến du lịch; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực lĩnh vực du lịch; thẩm định hồ sơ cấp phép kinh doanh lữ hành quốc tế và Văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài đặt trên địa bàn tỉnh.		Du lịch		Quản lý văn hóa, Hành chính, Bảo tồn bảo tàng, Lịch sử, Việt Nam học.

		4		Chuyên viên		Thực hiện báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch;  thẩm định xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch; quy trình cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ du lịch cho các cơ sở mua sắm và ăn uống du lịch; quản lý, bảo vệ môi trường du lịch, cập nhật các thông tin có liên quan đến hoạt động du lịch; lưu trữ hồ sơ, văn bản.		Du lịch		Quản lý văn hóa, Hành chính, Bảo tồn bảo tàng, lịch sử, Quản trị du lịch.

		5		Chuyên viên		Thực hiện theo dõi công tác thực hiện quy hoạch, kế hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch; tình hình khai thác dịch vụ du lịch ở các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh; thẩm định hồ sơ cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch và phương tiện vận chuyển khách du lịch; báo cáo tình hình cấp thẻ hướng dẫn viên và phương tiện vận chuyển khách du lịch định kỳ về Tổng cục Du lịch.		Du lịch		Quản lý văn hóa, Hành chính, Bảo tồn bảo tàng, Lịch sử, Quản trị khách sạn, Lữ hành.

		6		Chuyên viên		Làm công tác tiếp nhận thông tin và hỗ trợ du khách lĩnh vực du lịch nhằm tạo môi trường du lịch hấp dẫn đối với du khách.		Du lịch		Quản lý văn hóa, Hành chính, Bảo tồn bảo tàng, Lịch sử.

		VII		CÔNG CHỨC PHÒNG XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÀ GIA ĐÌNH

		1		Trưởng phòng		Phụ trách chung hoạt động chung của phòng		Quản lý văn hóa		Báo chí, Việt Nam học, Ngữ văn, Lịch sử.

		2		Phó Trưởng phòng		Phụ trách công tác phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa của tỉnh.		Báo chí		Quản lý văn hóa, Việt Nam học, Ngữ văn, lịch sử.

		3		Phó Trưởng phòng		Phụ trách, tham mưu, đề xuất lãnh đạo phòng công tác phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn tỉnh.		Báo chí		Quản lý văn hóa, Việt Nam học, Ngữ văn, lịch sử.

		4		Chuyên viên		Thực hiện tham mưu lãnh đạo phòng công tác gia đình của tỉnh		Báo chí		Quản lý văn hóa, Việt Nam học, Ngữ văn, Lịch sử, Xã hội học.

		5		Chuyên viên		Thực hiện công tác tổng hợp báo cáo, lưu trữ theo dõi tiến độ thực hiện các kế hoạch liên tịch với các ngành; thực hiện việc tổng hợp lưu trữ hồ sơ khóm, ấp văn hóa.		Quản lý văn hóa		Báo chí, Việt Nam học, Ngữ văn, lịch sử, Xã hội học.

		VIII		CÔNG CHỨC PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

		1		Trưởng phòng		Phụ trách chung hoạt động của phòng.		Kế toán		Tài chính - Kế toán, Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kỹ thuật xây dựng

		2		Phó Trưởng phòng		Phụ trách chuyên sâu về công tác xây dựng cơ bản; theo dõi thanh toán vốn tồn động, nợ tạm ứng, chương trình mục tiêu, báo cáo quyết toán hoàn thành các công trình.		Kế toán		Tài chính - kế toán, Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kỹ thuật xây dựng

		3		Phó Trưởng phòng		Phụ trách kế toán; quản lý phần mềm tổng hợp và tổng hợp báo cáo tài chính của ngành; lập biên bản và thông báo xét duyệt quyết toán năm của ngành; tổng hợp dự toán kinh phí toàn ngành.		Kế toán		Tài chính - Kế toán, Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kỹ thuật xây dựng

		4		Chuyên viên		Thực hiện công tác xây dựng cơ bản gồm các công trình chuẩn bị đầu tư, và đầu tư, tham mưu, đề xuất về quy trình thực hiện và kỹ thuật xây dựng cơ bản, chịu trách nhiệm chính về chất lượng công trình.		Xây dựng		Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kỹ thuật xây dựng

		5		Chuyên viên		Theo dõi giám sát các công trình xây dựng cơ bản của ngành do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư.		Xây dựng		Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kỹ thuật xây dựng

		6		Chuyên viên		Tham mưu lãnh đạo việc thanh toán các nguồn kinh phí sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình, chương trình mục tiêu và theo dõi các tài khoản, các nguồn phí, lệ phí khác.		Kế toán		Kinh tế, Tài chính - kế toán, Tài chính - ngân hàng, Kế toán - kiểm toán

		7		Chuyên viên		Quản lý phần mềm tài sản của ngành gồm các phòng chuyên môn và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; theo dõi thanh toán kinh phí chương trình phối hợp, báo cáo thống kê, báo cáo tài sản cố định; theo dõi mua văn phòng phẩm, sữa chữa tài sản của của ngành.		Kế toán		Kinh tế, Tài chính - kế toán, Tài chính - ngân hàng, Kế toán - kiểm toán

		8		Chuyên viên		Giám sát kinh phí các công trình xây dựng cơ bản do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư.		Kế toán		Kinh tế, Tài chính - kế toán, Tài chính - ngân hàng, Kế toán - kiểm toán

		9		Chuyên viên		Thực hiện công tác thủ quỹ cơ quan, kiêm công tác lưu, chuyển hồ sơ của phòng.		Kế toán		Kinh tế, Tài chính - kế toán, Tài chính - ngân hàng, Kế toán - kiểm toán

		IX		CÔNG CHỨC PHÒNG DI SẢN VĂN HÓA

		1		Trưởng phòng		Phụ trách chung của phòng		Bảo tồn 
bảo tàng		Quản lý văn hóa, Việt Nam học, Lịch sử.

		2		Chuyên viên		Quản lý các hoạt động điều tra, kiểm kê, phân loại, lập danh mục di sản phi vật thể; thẩm định hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể ; hướng dẫn các hoạt động lễ hội theo hướng văn minh, tiết kiệm; thực hiện quy hoạch, đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội có liên quan đến di sản văn hóa; giữ mối quan hệ với các ngành hữu quan để làm tham mưu thực hiện các kế hoạch liên tịch, liên ngành.		Bảo tồn 
bảo tàng		Quản lý văn hóa, Việt Nam học, Lịch sử.

		3		Chuyên viên		Theo dõi các hoạt động bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích cấp tỉnh; các dự án cải tạo, xây dựng các công trình nằm ngoài khu vực bảo vệ di tích có khả năng ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường của di tích; khảo sát, thẩm định việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh.		Bảo tồn 
bảo tàng		Quản lý văn hóa, Việt Nam học, Lịch sử.

		4		Chuyên viên		Thực hiện công tác quản lý hồ sơ, sổ sách, theo dõi công văn đi - đến; thực hiện rà soát cải cách thủ tục hành chính theo chương trình kế hoạch của Sở và UBND Tỉnh, theo dõi thực hiện Quy trình tác nghiệp ISO; thực hiện báo cáo tuần, tháng, quý, năm về hoạt động của phòng; báo cáo công tác phòng chống tham nhũng.		Bảo tồn 
bảo tàng		Quản lý văn hóa, Việt Nam học, Báo chí, Ngữ văn, Lịch sử.
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		Phụ lục 2-SXD

		DANH MỤC CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN,

		NGHIỆP VỤ ĐÚNG, PHÙ HỢP CÁC CHỨC DANH CÔNG CHỨC SỞ XÂY DỰNG

		(Kèm theo Quyết định số  22/2014/QĐ-UBND ngày 14/11/2014 của UBND tỉnh Đồng Tháp)

		SỐ
TT		CƠ QUAN VÀ CHỨC DANH		NHIỆM VỤ ĐƯỢC PHÂN CÔNG		CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ ĐÚNG, PHÙ HỢP CÁC CHỨC DANH CÔNG CHỨC

								CÁC NGÀNH ĐÚNG		CÁC NGÀNH PHÙ HỢP

		1		2		3		4		5

		I		CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG

		1		Chánh Văn phòng		Phụ trách chung		Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kiến trúc		Tổ chức, Quản trị nhân lực, Hành chính công, Luật, Kinh tế xây dựng, Lưu trữ - Quản trị văn phòng

		2		Phó Chánh Văn phòng		Phụ trách đào tạo, quản lý công chức, kinh phí cơ quan		Hành chính công, Xây dựng dân dụng và công nghiệp		Tổ chức, Quản trị nhân lực, Hành chính công, Luật, Kinh tế xây dựng, Lưu trữ - Quản trị văn phòng

		3		Phó Chánh Văn phòng		Phụ trách Cải cách hành chính, thi đua khen thưởng, quy chế dân chủ		Xây dựng dân dụng và công nghiệp		Hành chính công, Luật, Kinh tế xây dựng, Lưu trữ - Quản trị văn phòng

		4		Chuyên viên		Phụ trách pháp chế,  tổng hợp, báo cáo		Luật		Các ngành Luật

		5		Chuyên viên		Kế toán		Kế toán		Tài chính - kế toán, Tài chính - ngân hàng, Kế toán - kiểm toán

		6		Chuyên viên		Quản trị mạng, Công nghệ thông tin		Công nghệ thông tin		Khoa học máy tính

		7		Chuyên viên		Văn thư		Lưu trữ học, Văn thư - lưu trữ		Lưu trữ - Quản trị văn phòng, Hành chính công, Luật

		8		Cán sự		Tiếp nhận và trả kết quả		Xây dựng dân dụng và công nghiệp		Hành chính công, Luật, Lưu trữ - Quản trị văn phòng

		II		CÔNG CHỨC THANH TRA SỞ

		1		Chánh Thanh tra		Phụ trách chung		Xây dựng dân dụng và công nghiệp		Kinh tế xây dựng, Kỹ thuật xây dựng, Kiến trúc

		2		Phó Chánh Thanh tra		Phụ trách công tác tổ chức Thanh tra chuyên ngành		Xây dựng dân dụng và công nghiệp		Kinh tế xây dựng, Kỹ thuật xây dựng

		3		Phó Chánh Thanh tra		Phụ trách công tác tổ chức Thanh tra hành chính, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo		Xây dựng dân dụng và công nghiệp		Luật, Kinh tế xây dựng, Kỹ thuật xây dựng

		4		Thanh tra viên		Thực hiện công tác Thanh tra chuyên ngành		Xây dựng dân dụng và công nghiệp		Kinh tế xây dựng, Kỹ thuật xây dựng, Kiến trúc

		5		Thanh tra viên		Thực hiện công tác Thanh tra chuyên ngành		Xây dựng dân dụng và công nghiệp		Kinh tế xây dựng, Kỹ thuật xây dựng, Kiến trúc

		6		Thanh tra viên		Thực hiện công tác Thanh tra chuyên ngành		Xây dựng dân dụng và công nghiệp		Kinh tế xây dựng, Kỹ thuật xây dựng, Kiến trúc

		7		Thanh tra viên		Thực hiện công tác Thanh tra chuyên ngành		Xây dựng dân dụng và công nghiệp		Kinh tế xây dựng, Kỹ thuật xây dựng, Kiến trúc

		8		Thanh tra viên		Thực hiện công tác Thanh tra hành chính		Xây dựng dân dụng và công nghiệp		Kinh tế xây dựng, Kỹ thuật xây dựng, Kiến trúc

		9		Thanh tra viên		Thực hiện công tác Thanh tra hành chính		Xây dựng dân dụng và công nghiệp		Kinh tế xây dựng, Kỹ thuật xây dựng, Kiến trúc

		10		Thanh tra viên		Thực hiện công tác Thanh tra hành chính		Xây dựng dân dụng và công nghiệp		Kinh tế xây dựng, Kỹ thuật xây dựng, Kiến trúc

		11		Thanh tra viên		Tham mưu xử lý vụ việc liên quan đến công tác quản lý trật tự xây dựng		Xây dựng dân dụng và công nghiệp		Kinh tế xây dựng, Kỹ thuật xây dựng, Kiến trúc

		12		Thanh tra viên		Tham mưu xử lý vụ việc liên quan đến công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng		Xây dựng dân dụng và công nghiệp		Kinh tế xây dựng, Kỹ thuật xây dựng, Kiến trúc

		13		Thanh tra viên		Tham mưu xử lý vụ việc liên quan đến công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng		Xây dựng dân dụng và công nghiệp		Kinh tế xây dựng, Kỹ thuật xây dựng, Kiến trúc

		III		CÔNG CHỨC PHÒNG QUẢN LÝ NHÀ

		1		Trưởng phòng		Phụ trách chung		Xây dựng dân dụng và công nghiệp		Kiến trúc, Kinh tế xây dựng, Kỹ thuật xây dựng

		2		Phó Trường phòng		Phụ trách Lĩnh vực nhà ở, thị trường bất động sản		Xây dựng dân dụng và công nghiệp		Kiến trúc, Kinh tế xây dựng, Kỹ thuật xây dựng

		3		Chuyên viên		Phụ trách các đề án, chương trình phát triển nhà ở		Xây dựng dân dụng và công nghiệp		Kiến trúc, Kinh tế xây dựng, Kỹ thuật xây dựng

		4		Chuyên viên		Thưc hiện Chương trình phát triển nhà ở Tỉnh		Xây dựng dân dụng và công nghiệp		Kiến trúc, Kinh tế xây dựng, Kỹ thuật xây dựng

		5		Chuyên viên		Theo dõi, tổng hợp, báo cáo số liệu thị trường bất động sản		Xây dựng dân dụng và công nghiệp		Kiến trúc, Kinh tế xây dựng, Kỹ thuật xây dựng

		6		Cán sự		Tổng hợp, báo cáo		Xây dựng dân dụng và công nghiệp		Kiến trúc, Kinh tế xây dựng, Kỹ thuật xây dựng

		IV		CÔNG CHỨC PHÒNG THẨM ĐỊNH

		1		Trưởng phòng		Phụ trách chung		Xây dựng dân dụng và công nghiệp		Kỹ thuật xây dựng

		2		Phó Trưởng phòng		Phụ trách công tác góp ý, thẩm tra		Xây dựng dân dụng và công nghiệp		Kỹ thuật xây dựng

		3		Phó Trưởng phòng		Phụ trách công tác góp ý, thẩm tra		Xây dựng dân dụng và công nghiệp		Kỹ thuật xây dựng

		4		Chuyên viên		Phụ trách công tác góp ý, thẩm tra		Xây dựng dân dụng và công nghiệp		Kỹ thuật xây dựng, Giao thông

		5		Chuyên viên		Phụ trách công tác góp ý, thẩm tra		Xây dựng dân dụng và công nghiệp		Kỹ thuật xây dựng, điện

		6		Chuyên viên		Phụ trách công tác góp ý, thẩm tra		Xây dựng dân dụng và công nghiệp		Kỹ thuật xây dựng, cấp nước, thoát nước

		7		Chuyên viên		Phụ trách công tác góp ý, thẩm tra		Xây dựng dân dụng và công nghiệp		Kỹ thuật xây dựng

		8		Chuyên viên		Phụ trách công tác góp ý, thẩm tra		Xây dựng dân dụng và công nghiệp		Kỹ thuật xây dựng

		9		Chuyên viên		Phụ trách công tác góp ý, thẩm tra		Xây dựng dân dụng và công nghiệp		Kỹ thuật xây dựng

		10		Chuyên viên		Phụ trách công tác góp ý, thẩm tra		Xây dựng dân dụng và công nghiệp		Kỹ thuật xây dựng

		V		CÔNG CHỨC PHÒNG KINH TẾ KỸ THUẬT

		1		Trưởng phòng		Phụ trách chung		Xây dựng dân dụng và công nghiệp		Kinh tế xây dựng, Kỹ thuật xây dựng

		2		Phó Trưởng phòng		Phụ trách kỹ thuật xây dựng, chất lượng an toàn lao động, đào tạo		Xây dựng dân dụng và công nghiệp		Kinh tế xây dựng, Kỹ thuật xây dựng

		3		Phó Trưởng phòng		Phụ trách kinh tế xây dựng, vật liệu xây dựng, khoáng sản, hợp đồng xây dựng		Kinh tế Xây dựng		Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kỹ thuật xây dựng

		4		Chuyên viên		Quản lý chất lượng công trình		Xây dựng dân dụng và công nghiệp		Kinh tế xây dựng, Kỹ thuật xây dựng

		5		Chuyên viên		Bảo hành, bảo trì, an toàn lao động		Xây dựng dân dụng và công nghiệp		Kinh tế xây dựng, Kỹ thuật xây dựng

		6		Chuyên viên		Quản lý chi phí xây dựng		Kinh tế xây dựng		Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kỹ thuật xây dựng

		7		Chuyên viên		Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình		Xây dựng dân dụng và công nghiệp		Kinh tế xây dựng, Kỹ thuật xây dựng

		8		Chuyên viên		Quản lý lĩnh vực khoáng sản, vật liệu xây dựng		Xây dựng dân dụng và công nghiệp		Kinh tế xây dựng, kỹ thuật xây dựng

		VI		CÔNG CHỨC PHÒNG QUẢN LÝ KIẾN TRÚC VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT

		1		Trưởng phòng		Phụ trách chung		Kiến trúc, Quy hoạch		Xây dựng dân dụng và công nghiệp

		2		Phó Trưởng phòng		Phụ trách lĩnh vực kiến trúc		Kiến trúc		Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Quy hoạch

		3		Phó Trưởng phòng		Phụ trách lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật		Quy hoạch, Xây dựng dân dụng và công nghiệp		Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Môi Trường, Cấp nước, Thoát nước

		4		Chuyên viên		Phụ trách cấp phép xây dựng		Quy hoạch, Xây dựng dân dụng và công nghiệp		Kiến trúc

		5		Chuyên viên		Phụ trách lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật		Kiến trúc, quy hoạch, Xây dựng dân dụng và công nghiệp		Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Cấp nước, Thoát nước

		6		Chuyên viên		Phụ trách thẩm định nhiệm vụ, đồ án quy hoạch		Kiến trúc, Quy hoạch, Xây dựng dân dụng và công nghiệp		Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Môi Trường, Cấp nước, Thoát nước

		7		Chuyên viên		Phụ trách thẩm định nhiệm vụ, đồ án quy hoạch		Kiến trúc, Quy hoạch, Xây dựng dân dụng và công nghiệp		Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Môi Trường, Cấp nước, Thoát nước

		8		Chuyên viên		Phụ trách thẩm định nhiệm vụ, đồ án quy hoạch		Kiến trúc, Quy hoạch, Xây dựng dân dụng và công nghiệp		Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Môi Trường, Cấp nước, Thoát nước

		9		Chuyên viên		Phụ trách thẩm định nhiệm vụ, đồ án quy hoạch		Kiến trúc, Quy hoạch, Xây dựng dân dụng và công nghiệp		Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Môi trường, Cấp nước, Thoát nước

		10		Cán sự		Phụ trách thống kê, báo cáo		Xây dựng dân dụng và công nghiệp		Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quy hoạch, Cấp nước, Thoát nước
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		Phụ lục 2-VPĐĐBQH&HĐND

		DANH MỤC CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ ĐÚNG, PHÙ HỢP

		CÁC CHỨC DANH CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

		(Kèm theo Quyết định số  22/2014/QĐ-UBND ngày 14/11/2014 của UBND tỉnh Đồng Tháp)

		SỐ TT		CƠ QUAN VÀ CHỨC DANH		NHIỆM VỤ ĐƯỢC PHÂN CÔNG		CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ ĐÚNG, PHÙ HỢP CÁC CHỨC DANH CÔNG CHỨC

								CÁC NGÀNH ĐÚNG		CÁC NGÀNH PHÙ HỢP

		1		2		3		4		5

		I		CÔNG CHỨC PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC - QUẢN TRỊ

		1		Trưởng phòng		Phụ trách chung, trực tiếp theo dõi công tác tổ chức, thi đua khen thưởng		Hành chính		Tổ chức, Quản trị nhân lực, Luật, Luật hành chính, Quản trị văn phòng

		2		Phó trưởng phòng		Phụ trách công tác quản trị, kiêm Kế toán trưởng		Kế toán, Tài chính - kế toán		Kế toán - kiểm toán, Tài chính - Ngân hàng

		3		Phó trưởng phòng		Phụ trách công tác hành chính, văn thư, lưu trữ		Hành chính, Luật		Luật hành chính, Quản trị văn phòng, Lưu trữ - Quản trị văn phòng

		4		Chuyên viên		Kế toán		Kế toán		Tài chính - kế toán, Kế toán - kiểm toán, Tài chính - Ngân hàng

		5		Chuyên viên		Tổ chức, thi đua khen thưởng		Hành chính, Luật, Tổ chức		Luật hành chính, Quản trị văn phòng, Quản trị nhân lực, Kinh tế

		6		Chuyên viên		Văn thư đến		Lưu trữ học, Văn thư - lưu trữ		Hành chính, Luật, Lưu trữ - Quản trị văn phòng, Luật

		7		Chuyên viên		Văn thư đi kiêm lưu trữ		Lưu trữ học, Văn thư - lưu trữ		Hành chính, Luật, Lưu trữ - Quản trị văn phòng, Luật

		II		CÔNG CHỨC PHÒNG THÔNG TIN - TỔNG HỢP

		1		Trưởng phòng		Phụ trách chung về công tác tham mưu, tổng hợp cho HĐND, Thường trực HĐND, đại biểu HĐND; cập nhật cung cấp thông tin, tài liệu cho Đoàn ĐBQH, HĐND Tỉnh		Luật, Công nghệ thông tin		Luật hành chính, Kinh tế, Tài chính

		2		Phó Trưởng phòng		Phụ trách tham mưu tổng hợp cho HĐND, Thường trực HĐND		Luật, Hành chính		Luật hành chính, Kinh tế, Tài chính, Văn hóa - Xã hội

		3		Phó Trưởng phòng		Phụ trách lĩnh vực thông tin; quản trị Trang tin điện tử đại biểu nhân dân tỉnh Đồng Tháp		Công nghệ thông tin		Thông tin - Báo chí, Kinh tế - Chính trị

		4		Chuyên viên		Tham mưu, tổng hợp cho HĐND, Thường trực HĐND, đại biểu HĐND; cập nhật cung cấp thông tin, tài liệu cho Đoàn ĐBQH, HĐND Tỉnh		Luật, Hành chính		Luật hành chính, Kinh tế, Tài chính, Văn hóa - Xã hội, Công nghệ thông tin

		III		CÔNG CHỨC PHÒNG KINH TẾ VÀ NGÂN SÁCH

		1		Trưởng phòng		Phụ trách chung về việc tham mưu HĐND, Thường trực HĐND trong lĩnh vực kinh tế - ngân sách; trực tiếp tham mưu, phục vụ  Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND Tỉnh		Kinh tế, Tài chính		Tài chính - Kế toán, Tài chính - Ngân hàng

		2		Phó Trưởng phòng		Phụ trách lĩnh vực kinh tế		Kinh tế, Tài chính		Tài chính - Kế toán, Tài chính - Ngân hàng

		3		Phó Trưởng phòng		Phụ trách lĩnh vực ngân sách		Kinh tế, Tài chính		Tài chính - Kế toán, Tài chính - Ngân hàng

		4		Chuyên viên		Tham mưu HĐND, Thường trực HĐND trong lĩnh vực kinh tế - ngân sách; tham mưu, phục vụ Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND Tỉnh		Kinh tế, Tài chính		Tài chính - Kế toán, Tài chính - Ngân hàng

		IV		CÔNG CHỨC PHÒNG VĂN HÓA - XÃ HỘI

		1		Trưởng phòng		Phụ trách chung về việc tham mưu HĐND, Thường trực HĐND trong lĩnh vực văn hóa - xã hội; trực tiếp tham mưu, phục vụ Ban Văn hóa - Xã hội HĐND Tỉnh		Quản lý văn hóa, y tế, giáo dục		Quản lý công, Xã hội học, Công tác xã hội, Giáo dục, Y tế, Lao động - xã hội

		2		Phó Trưởng phòng		Phụ trách lĩnh vực văn hóa		Quản lý văn hóa, y tế, giáo dục		Quản lý công, Xã hội học, Công tác xã hội, Giáo dục, Y tế, Lao động - xã hội

		3		Phó Trưởng phòng		Phụ trách lĩnh vực xã hội		Xã hội học, Công tác xã hội		Lao động - xã hội, Quản lý công, Văn hóa, Giáo dục, Y tế,

		4		Chuyên viên		Tham mưu HĐND, Thường trực HĐND trong lĩnh vực văn hóa - xã hội; tham mưu, phục vụ Ban Văn hóa - Xã hội HĐND Tỉnh		Quản lý văn hóa, y tế, giáo dục		Quản lý công, Xã hội học, Công tác xã hội, Giáo dục, Y tế, Lao động - xã hội

		V		CÔNG CHỨC PHÒNG PHÁP CHẾ

		1		Trưởng phòng		Phụ trách chung về việc tham mưu HĐND, Thường trực HĐND trong lĩnh vực pháp chế; trực tiếp tham mưu, phục vụ Ban Pháp chế HĐND Tỉnh		Luật		Các ngành Luật

		2		Phó Trưởng phòng		Phụ trách lĩnh vực quốc phòng - an ninh; giải quyết khiếu nại, tố cáo; cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng		Luật		Các ngành Luật

		3		Phó Trưởng phòng		Phụ trách lĩnh vực hoạt động của các cơ quan tư pháp; giám sát hoạt động của Tòa án, Viện kiểm sát, Cục thi hành án Dân sự Tỉnh		Luật		Các ngành Luật

		4		Chuyên viên		Tham mưu HĐND, Thường trực HĐND trong lĩnh vực pháp chế; tham mưu, phục vụ Ban Pháp chế HĐND Tỉnh		Luật		Các ngành Luật

		VI		CÔNG CHỨC PHÒNG CÔNG TÁC ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

		1		Trưởng phòng		Phụ trách chung về việc tham mưu, phục vụ hoạt động của Đoàn ĐBQH, Trưởng Đoàn, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH, ĐBQH, trực tiếp phụ trách công tác khảo sát, giám sát		Luật		Kinh tế luật, Xã hội

		2		Phó Trưởng phòng		Phụ trách công tác tổng hợp		Luật		Kinh tế luật, Xã hội

		3		Phó Trưởng phòng		Phụ trách công tác đóng góp xây dựng pháp luật		Luật		Kinh tế luật, Xã hội

		4		Chuyên viên		Tham mưu, phục vụ lĩnh vực kinh tế - xã hội		Luật		Kinh tế luật, Xã hội

		VII		CÔNG CHỨC PHÒNG DÂN NGUYỆN - TIẾP DÂN

		1		Trưởng phòng		Phụ trách chung về việc tham mưu, phục vụ hoạt động của Trưởng Đoàn, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH, ĐBQH, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, đại biểu HĐND Tỉnh trong lĩnh vực dân nguyện - tiếp dân		Luật		Thông tin - Báo chí

		2		Phó Trường phòng		Phụ trách công tác dân nguyện		Luật		Thông tin - Báo chí, Kinh tế - Chính trị

		4		Phó Trường phòng		Phụ trách công tác tiếp công dân		Luật		Thông tin - Báo chí, Kinh tế - Chính trị

		5		Chuyên viên		Đảm trách công tác pháp luật		Luật		Thông tin - Báo chí, Kinh tế - Chính trị
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				DANH MỤC CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ

				ĐÚNG, PHÙ HỢP CÁC CHỨC DANH CÔNG CHỨC SỞ TÀI CHÍNH

				(Kèm theo Quyết định số  22/2014/QĐ-UBND ngày 14/11/2014 của UBND tỉnh Đồng Tháp)

		SỐ TT		CƠ QUAN VÀ CHỨC DANH		NHIỆM VỤ ĐƯỢC PHÂN CÔNG		CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ NGÀNH ĐÚNG, PHÙ HỢP CÁC CHỨC DANH              CÔNG CHỨC

								CÁC NGÀNH ĐÚNG		CÁC NGÀNH PHÙ HỢP

		1		2		3		4		5

		I		CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG

		1		Chánh Văn phòng		Phụ trách chung tất cả các hoạt động của Văn phòng; bộ phận công tác Tổ chức, thi đua - khen thưởng, kỷ luật, chế độ chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội, công tác tuyên truyền pháp luật và tham mưu đề xuất ISO cơ quan		Kinh tế, Hành chính công		Tổ chức, Quản trị nhân lực, Luật, Luật hành chính, Quản trị văn phòng

		2		Phó Chánh Văn phòng		Phụ trách hành chính quản trị và tài vụ cơ quan; quản lý tài sản, công tác quản lý đào tạo bồi dưỡng CB,CC của tỉnh; bảo vệ cơ quan; theo dõi thực hiện qui chế dân chủ và xây dựng công sở văn hóa		Kinh tế, Hành chính công		Luật, Luật Hành chính, Quản trị văn phòng

		3		Phó Chánh Văn phòng		Phụ trách Bộ phận hành chính; phương tiện hoạt động phục vụ khối Văn phòng; theo dõi tình hình tổ chức, thực hiện cải cách hành chính cơ quan; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; theo dõi công tác đoàn đi và đoàn đến; kiêm công tác Đảng bộ cơ quan.		Kinh tế, Hành chính công		Luật Hành chính, Quản trị văn phòng, Văn thư - Lưu trữ

		4		Chuyên viên		Kế toán thanh toán nội bộ và kinh phí đào tạo bồi dưỡng CCVC của tỉnh; kiêm thư ký công tác Đảng bộ cơ quan.		Kinh tế		Tài chính - kế toán, Tài chính - ngân hàng, Kế toán - kiểm toán

		5		Chuyên viên		Công tác tổ chức; công tác đào tạo cơ quan; tổng hợp thi đua khen thưởng; quản lý hộ chiếu; kiêm thư ký ISO cơ quan		Tổ chức		Luật, Quản trị nhân lực, Hành chính công

		6		Chuyên viên		Pháp chế		Luật		Các ngành Luật

		7		Cán sự		Văn thư lưu trữ; quản lý văn bản và điều hành eOfficer, sử dụng văn bản điện tử và chữ ký số, phụ trách gửi công văn, photo		Lưu trữ học, Văn thư - lưu trữ		Lưu trữ - Quản trị văn phòmg, Hành chính, Luật

		8		Cán sự		Thủ quỹ, photo, theo dõi văn phòng phẩm		Kế toán, Công nghệ thông tin		Tài chính - kế toán, Tài chính - ngân hàng, Kế toán - kiểm toán

		II		CÔNG CHỨC PHÒNG THỐNG KÊ - TIN HỌC

		1		Trưởng phòng		Phụ trách chung công tác chuyên môn của phòng.		Công nghệ Thông tin		Khoa học máy tính, Kỹ thuật máy tính

		2		Phó Trưởng phòng		Hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp, chuyển giao các ứng dụng cho các đơn vị tài chính huyện, xã; tổ chức đào tạo bồi dưỡng kiến thức tin học cho cán bộ trong toàn hệ thống đơn vị tài chính của tỉnh. Trực tiếp theo dõi, quản lý, vận hành Trang thông tin điện tử của Sở.		Công nghệ Thông tin		Khoa học máy tính, Kỹ thuật máy tính

		3		Chuyên viên		Khắc phục sự cố máy tính, bảo quản, bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa các thiết bị trong nội bộ Sở. Hoàn thiện trang Web và cập nhật thường xuyên những thông tin mới có liên quan đến ngành Tài chính lên Trang thông tin điện tử của Sở Tài chính theo quy định.		Công nghệ Thông tin		Khoa học máy tính, Kỹ thuật máy tính

		4		Chuyên viên		Theo dõi cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho các đơn vị thuộc ngân sách địa phương; thực hiện cấp mã số dự án đầu tư xây dựng cơ bản		Kinh tế		Tài chính - kế toán, Công nghệ thông tin

		III		CÔNG CHỨC PHÒNG TÀI CHÍNH - HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

		1		Trưởng phòng		Phụ trách chung công tác của phòng; tham mưu trong việc lập và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước và hướng dẫn xây dựng dự toán đối với các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh; thẩm định trình Ban Giám đốc Sở ký thông báo Bảng phân bổ dự toán ngân sách năm của các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp và các tổ chức có sử dụng ngân sách làm cơ sở cho Kho bạc Nhà nước thanh toán, chi trả. Báo cáo tổng hợp hàng quý, năm thực hành tiết kiệm chống lãng phí toàn tỉnh về Ủy ban nhân dân tỉnh.		Kinh tế		Tài chính - kế toán, Tài chính - ngân hàng, Kế toán - kiểm toán, Tài chính Nhà nước

		2		Phó Trưởng phòng		Hướng dẫn các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh xây dựng dự toán hàng năm theo qui định của pháp luật. Tổng hợp dự toán NSNN hàng năm của các đơn vị cấp tỉnh. Kiểm tra, xét duyệt, thẩm định báo cáo quyết toán thu, chi hàng năm của các cơ  quan hành chính các đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh.		Kinh tế		Tài chính - kế toán, Tài chính - ngân hàng, Kế toán - kiểm toán, Tài chính Nhà nước

		3		Phó Trưởng phòng		Theo dõi công tác phân bổ dự toán chi thường xuyên cho các đơn vị dự toán cấp 1 và cấp 4 trên hệ thống Tabims, chịu trách nhiệm xử lý các vấn đề có liên quan đến hệ thống Tabims đối với các lĩnh vực do phòng quản lý. Kiểm tra, xét duyệt, thẩm định báo cáo quyết toán thu, chi hàng năm của các cơ  quan hành chính các đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh.		Kinh tế		Tài chính - kế toán, Tài chính - ngân hàng, Kế toán - kiểm toán, Tài chính Nhà nước

		4		8 Chuyên viên		Tham gia xây dựng dự toán các đơn vị HCSN cấp tỉnh. Thẩm tra, phân bổ dự toán kinh phí các đơn vị được giao theo Quyết định của UBND tỉnh. Nhập kinh phí dự toán vào chương trình TABMIS. Kiểm tra thường xuyên theo định kỳ 6 tháng, năm các đơn vị về thực hiện dự toán thu, chi khối đơn vị HCSN cấp tỉnh. Thẩm định, thông báo xét duyệt quyết toán các đơn vị HCSN cấp tỉnh.		Kinh tế		Tài chính - kế toán, Tài chính - ngân hàng, Kế toán - kiểm toán, Tài chính Nhà nước

		5		2 Chuyên viên		Tham gia xây dựng dự toán các đơn vị HCSN cấp tỉnh. Thẩm tra, phân bổ dự toán kinh phí các đơn vị được giao theo Quyết định của UBND tỉnh. Nhập kinh phí dự toán vào chương trình TABMIS. Kiểm tra thường xuyên theo định kỳ 6 tháng, năm các đơn vị về thực hiện dự toán thu, chi khối đơn vị HCSN cấp tỉnh. Thẩm định, thông báo xét duyệt quyết toán các đơn vị HCSN cấp tỉnh.		Kinh tế		Tài chính - kế toán, Tài chính - ngân hàng, Kế toán - kiểm toán, Tài chính Nhà nước

		IV		CÔNG CHỨC PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG SẢN - GIÁ

		1		Trưởng phòng		Phụ trách chung công tác chuyên môn của phòng;		Kinh tế		Tài chính - kế toán, Tài chính - ngân hàng, Kế toán - kiểm toán, Quản trị kinh doanh, Thẩm đính giá

		2		Phó Trưởng phòng		Phụ trách công tác hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương trong việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi. Phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh bàn hành theo thẩm quyền.		Kinh tế		Tài chính - kế toán, Tài chính - ngân hàng, Kế toán - kiểm toán, Quản trị kinh doanh, Thẩm đính giá

		3		Phó Trưởng phòng		Phụ trách công tác quản lý, mua sắm, cho thuê, thu hồi, điều chuyển, thanh lý, bán, tiêu hủy tài sản nhà nước, giao tài sản nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính và sử dụng tài sản nhà nước của đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính vào mục đích sản xuất kinh doanh, dịch vụ cho thuê, liên doanh, liên kết.		Kinh tế		Tài chính - kế toán, Tài chính - ngân hàng, Kế toán - kiểm toán, Quản trị kinh doanh, Thẩm đính giá

		4		Chuyên viên		Phụ trách công tác đối với các loại tài sản như: không xác định được chủ sở hữu; tài sản chôn dấu, chìm đắm được tìm thấy... Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện việc thực hiện chính sách, xác định đơn giá thu và mức thu tiền sử dụng đất, tiền cho thuê đất, tiên cho thuê mặt nước, góp vốn liên doanh bằng giá trị quyền sử dụng đất, tiền cho thuê và tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước.		Kinh tế		Tài chính - kế toán, Tài chính - ngân hàng, Kế toán - kiểm toán, Quản trị kinh doanh, Thẩm đính giá

		5		Chuyên viên		Phụ trách công tác hướng dẫn và tổ chức thực hiện chế độ công khai tài sản nhà nước. Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước của địa phương		Kinh tế		Tài chính - kế toán, Tài chính - ngân hàng, Kế toán - kiểm toán, Quản trị kinh doanh, Thẩm đính giá

		6		Chuyên viên		Thẩm định phương án giá tài sản, hàng hóa, dịch vụ công ích nhà nước, dịch vụ và kiểm soát giá độc quyền, chống bán phá giá, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết		Kinh tế		Tài chính - kế toán, Tài chính - ngân hàng, Kế toán - kiểm toán, Quản trị kinh doanh, Thẩm đính giá

		7		Chuyên viên		Công bố danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá, đăng ký giá, kê khai giá và công bố áp dụng các biện pháp bình ổn giá tại địa phương theo quy định của pháp luật.		Kinh tế		Tài chính - kế toán, Tài chính - ngân hàng, Kế toán - kiểm toán, Quản trị kinh doanh, Thẩm đính giá

		8		Chuyên viên		Tổng hợp, phân tích và dự báo sự biến động giá trên địa bàn; báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước về giá tại địa phương theo quy định của Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân tỉnh; công tác xử lý chi phí bán hàng tịch thu sung quỹ nhà nước.		Kinh tế		Tài chính - kế toán, Tài chính - ngân hàng, Kế toán - kiểm toán, Quản trị kinh doanh, Thẩm đính giá

		9		Chuyên viên		Theo dõi và đôn đốc việc thu hồi tiền nền trả chậm cụm tuyến dân cư của các huyện, thi xã, thành phố.		Kinh tế		Tài chính - kế toán, Tài chính - ngân hàng, Kế toán - kiểm toán, Quản trị kinh doanh, Thẩm đính giá

		10		Chuyên viên		Theo dõi phần mềm quản lý tài sản Nhà nước; Tiếp nhận kê khai, đăng ký giá, báo cáo giá.		Kinh tế		Tài chính - kế toán, Tài chính - ngân hàng, Kế toán - kiểm toán, Quản trị kinh doanh, Thẩm đính giá

		V		CÔNG CHỨC PHÒNG TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

		1		Trưởng phòng		Phụ trách công tác chuyên môn của phòng; hướng dẫn thực hiện các chính sách, chế độ quản lý tài chính doanh nghiệp, tài chính hợp tác xã và kinh tế tập thể; Quản lý phần vốn và tài sản thuộc sở hữu nhà nước tại các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế hợp tác, kinh tế tập thể do địa phương thành lập theo quy định của pháp luật		Kinh tế		Tài chính - kế toán, Tài chính - tín dụng, Tài chính doanh nghiệp

		2		Phó Trưởng phòng		Kiểm tra. Giám sát việc quản lý, sử dụng vốn, việc phân phối thu nhập, trích lập và sử dụng các quỹ của Công ty nhà nước; kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả họat động của doanh nghiệp nhà nước. Quản lý phần vốn và tài sản thuộc sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp do địa phương thành lập.		Kinh tế		Tài chính - kế toán, Tài chính - tín dụng, Tài chính doanh nghiệp

		3		Chuyên viên		Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện cơ chế tài chính phục vụ chính sách phát triển hợp tác xã, kinh tế tập thể trên địa bàn theo quy định của pháp luật; theo dõi công tác ISO của phòng. Quản lý phần vốn và tài sản thuộc sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp do địa phương thành lập		Kinh tế		Tài chính - kế toán, Tài chính - tín dụng, Tài chính doanh nghiệp

		VI		CÔNG CHỨC PHÒNG ĐẦU TƯ

		1		Trưởng phòng		Lãnh đạo chung và toàn diện các nhiệm vụ công tác của Phòng: thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài chính đầu tư. Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch vốn,  quản lý, sử dụng, quyết toán vốn đầu tư  tình hình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư của Kho bạc Nhà nước Đồng Tháp. Thẩm tra quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành.		Kỹ sư chuyên ngành: Xây dựng, Giao thông, Thủy lợi		Kinh tế

		2		Phó Trưởng phòng		Phụ trách quyết toán, theo dõi tình hình quyết toán vốn đầu tư. Tham gia về chủ trương đầu tư; thẩm tra, thẩm định, tham gia ý kiến theo thẩm quyền đối với các dự án đầu tư do tỉnh quản lý. Thẩm tra quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành.		Kỹ sư chuyên ngành: Xây dựng, Giao thông, Thủy lợi		Kinh tế

		3		Phó Trưởng phòng		Phụ trách các lĩnh vực: Vốn đầu tư xây dựng cơ bản và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư, vốn quy hoạch. Theo dõi tình hình sử dụng vốn các chương trình mục tiêu và vốn sự nghiệp kinh tế. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định phân bổ vốn đầu tư, danh mục dự án đầu tư có sử dụng vốn ngân sách. Thẩm tra quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành.		Kỹ sư chuyên ngành: Xây dựng, Giao thông, Thủy lợi		Kinh tế

		4		Chuyên viên		Tổng hợp, phân tích tình hình huy động và sử dụng vốn đầu tư, đánh giá hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư, quyết toán vốn đầu tư của Tỉnh, Tổng hợp báo cáo, tháng, quý, sáu tháng, năm theo quy định. Theo dõi kế hoạch vốn, tiến độ giải ngân vốn đầu tư và tham gia xử lý khác khi được phân công.		Kinh tế		Tài chính - Kế toán, Tài chính - Ngân hàng

		5		Chuyên viên		Theo dõi công văn đi, đến; tổng hợp tình hình quyết toán vốn đầu tư, thẩm định trình bố trí vốn sự nghiệp nông nghiệp, sự nghiệp giao thông có tính chất đầu tư xây dựng cơ bản.		Kinh tế		Tài chính - Kế toán, Tài chính - Ngân hàng

		6		Chuyên viên		Tham gia góp ý dự án, giao nhận hồ sơ quyết toán, thẩm định dự toán theo phân công và thẩm tra quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành; xử lý khác khi được phân công.Theo dõi vốn cấp bù miễn thủy lợi phí		Kỹ sư chuyên ngành: Xây dựng, Giao thông, Thủy lợi		Kinh tế

		7		Chuyên viên		Tham gia góp ý dự án, giao nhận hồ sơ quyết toán, thẩm định dự toán và thẩm tra quyết toán vốn.  Thủ quỹ phòng; theo dõi tình hình thẩm tra quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành; nhập dự toán vào chương trình Tabmis.		Kỹ sư chuyên ngành: Xây dựng, Giao thông, Thủy lợi		Kinh tế

		8		Chuyên viên		Tham gia góp ý dự án, thẩm định dự toán theo phân công và thẩm tra quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành; giao nhận hồ sơ quyết toán và lưu trữu hồ sơ.		Kỹ sư chuyên ngành: Xây dựng, Giao thông, Thủy lợi		Kinh tế

		VII		CÔNG CHỨC THANH TRA

		1		Chánh Thanh tra		Phụ trách chung		Kinh tế		Tài chính - Kế toán

		2		Phó Chánh Thanh tra		Phụ trách công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo; tham gia  công tác thanh tra Tài chính, thanh tra phòng chống tham nhũng; công tác xử lý vi phạm hành chính.		Kinh tế		Tài chính - Kế toán

		3		Phó Chánh Thanh tra		Phụ trách công tác thanh tra Tài chính; công tác tham mưu cho Chánh Thanh tra Sở trong việc xây dựng Chương trình, kế hoạch năm; công tác xử lý vi phạm hành chính.		Kinh tế		Tài chính - Kế toán

		4		Thanh tra viên		Thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo và tham gia công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo; tham gia thanh tra Tài chính  và phòng chống tham nhũng; xử lý vị phạm hành chính.		Kinh tế		Tài chính - Kế toán

		5		Thanh tra viên		Thực hiện tổng hợp, báo cáo, lưu trữ hồ sơ thanh tra;  tham gia thanh tra Tài chính; xử lý vi phạm hành chính.		Kinh tế		Tài chính - Kế toán

		6		Thanh tra viên		Tham gia công tác xử lý đơn khiếu nại, tố cáo; tham gia thanh tra Tài chính và thanh tra phòng chống tham nhũng; xử lý vị phạm hành chính.		Kinh tế		Tài chính - Kế toán

		7		Công chức Thanh tra		Tham gia tiếp công dân, tham gia giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo; thanh tra Tài chính.		Kinh tế		Tài chính - Kế toán

		8		Công chức Thanh tra		Tham gia thanh tra tài chính; công tác tổng hợp, lưu trữ hồ sơ thanh tra.		Kinh tế		Tài chính - Kế toán

		VIII		CÔNG CHỨC PHÒNG QUẢN LÝ NGÂN SÁCH

		1		Trưởng phòng		Phụ trách chung công tác chuyên môn của phòng		Kinh tế		Tài chính - kế toán, Tài chính - ngân hàng, Kế toán - kiểm toán, Tài chính Nhà nước, Quản trị kinh doanh

		2		Phó Trưởng phòng		Phụ trách công tác tổ chuyên quản ngân sách huyện, xã. Phối hợp công tác xây dựng dự toán NSNN hàng năm và báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự toán NSNN hàng quý. Công tác quản lý, điều hành dự toán ngân sách của các huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn. Thẩm định nguồn và nhu cầu thực hiện cải cách tiền lương toàn tỉnh.		Kinh tế		Tài chính - kế toán, Tài chính - ngân hàng, Kế toán - kiểm toán, Tài chính Nhà nước, Quản trị kinh doanh

		3		Phó Trưởng phòng		Phụ trách công tác tổ chuyên quản các đơn vị cấp tỉnh. Công tác phối hợp xây dựng dự toán NSNN hàng năm và báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự toán NSNN hàng quý. Công tác kế toán tộng hợp, báo cáo hàng tuần, hàng tháng và công tác tổng quyết toán NSNN hàng năm. Xây dựng các văn bản quy định về thu phí, lệ phí.		Kinh tế		Tài chính - kế toán, Tài chính - ngân hàng, Kế toán - kiểm toán, Tài chính Nhà nước, Quản trị kinh doanh

		4		Chuyên viên		Công tác tổng hợp báo cáo thu, chi hàng tháng và báo cáo nhanh hàng tuần; Thống kê số liệu cho công tác xây dựng dự toán năm, điều hành dự toán quý, tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm; Tổng hợp tổng quyết toán NSNN hàng năm.		Kinh tế		Tài chính - kế toán, Tài chính - ngân hàng, Kế toán - kiểm toán, Tài chính Nhà nước, Quản trị kinh doanh

		5		Chuyên viên		Công tác tổng hợp báo cáo thu, chi hàng tháng và báo cáo nhanh hàng tuần; Theo dõi nguồn dự phòng ngân sách cấp Tỉnh, chi khác ngân sách và các nguồn khác chưa phân bổ theo lĩnh vực của ngân sách cấp Tỉnh; Hỗ trợ các đơn vị sử dụng Chương trình phần mền Kế toán Xã		Kinh tế		Tài chính - kế toán, Tài chính - ngân hàng, Kế toán - kiểm toán, Tài chính Nhà nước, Quản trị kinh doanh

		6		Chuyên viên		Phụ trách công tác cấp phát lệnh chi tiền; Cấp phát và quyết toán các khoản kinh phí thường xuyên cho đơn vị; đề xuất xử lý các khoản thu, chi liên quan tài khoản tiền gửi, tạm giữ và các khoản ghi thu, ghi chi của ngân sách cấp tỉnh; Quyết toán các khoản kinh phí thường xuyên của các đơn vị  Khối Đảng, Công an, Quân sự, và các đơn vị khác được ngân sách hỗ trợ; Làm bảng đối chiếu số liệu Quỹ Dự trữ tài chính hàng tháng với Kho Bạc; Báo cáo tình hình Quỹ Dự trữ tài chính của Tỉnh.		Kinh tế		Tài chính - kế toán, Tài chính - ngân hàng, Kế toán - kiểm toán, Tài chính Nhà nước, Quản trị kinh doanh

		7		Chuyên viên		Phụ trách công tác đối chiếu, tổng hợp, báo cáo về công nợ vay vốn ưu đãi từ Ngân Hàng Phát triển Việt Nam; Thực hiện Ghi thu, ghi chi của các đơn vị thuộc đơn vị chuyên quản như Công an, Hải Quan, Quản lý thị trường và các đơn vị khác được ngân sách hỗ trợ.		Kinh tế		Tài chính - kế toán, Tài chính - ngân hàng, Kế toán - kiểm toán, Tài chính Nhà nước, Quản trị kinh doanh

		8		Chuyên viên		Phụ trách công tác lập kế hoạch và thông báo các khoản bổ sung cho ngân sách huyện, thị, thành theo dự toán và ngoài dự toán;Trình UBND Tỉnh bổ sung kinh phí về các chế độ chính sách mới; Trả lời các nội dung liên quan đến định mức chi.		Kinh tế		Tài chính - kế toán, Tài chính - ngân hàng, Kế toán - kiểm toán, Tài chính Nhà nước, Quản trị kinh doanh

		9		Chuyên viên		Phụ trách công tác tổng hợp, báo cáo và thông báo kinh phí bổ sung cho ngân sách huyện, thị, thành phố ngoài dự toán; Phụ trách theo dõi, rà soát và báo cáo ISO, thủ tục hành chính và phòng chống tham nhũng;  Nhập bổ sung kinh phí cho ngân sách huyện, thị xã, thành phố trong và ngoài dự toán trên phần mềm tabmis; Tổng hợp quyết toán ngân sách và phân bổ dự toán huyện, thị, thành;  Quyết toán biên lai thu tiền theo định kỳ.		Kinh tế		Tài chính - kế toán, Tài chính - ngân hàng, Kế toán - kiểm toán, Tài chính Nhà nước, Quản trị kinh doanh

		10		Chuyên viên		Phụ trách công tác Lập bảng theo dõi kinh phí bổ sung ngân sách tỉnh về cho ngân sách huyện;  Định kỳ đối chiếu số thông báo bổ sung với số rút dự toán của huyện, thị, thành; Trình Ủy ban nhân dân  Tỉnh bổ sung kinh phí ngoài dự toán cho huyện, thị xã, thành phố; Theo dõi số tồn quỹ hàng tuần; Theo dõi, lưu trữ công văn của phòng.		Kinh tế		Tài chính - kế toán, Tài chính - ngân hàng, Kế toán - kiểm toán, Tài chính Nhà nước, Quản trị kinh doanh



Page &P



Sheet3

		








phulucnganhphopSCTKLUB QLTT 1 cdanh.xls
Cơ quan Sở

		Phụ lục 2-SCT

		DANH MỤC CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN,

		NGHIỆP VỤ ĐÚNG, PHÙ HỢP CÁC CHỨC DANH CÔNG CHỨC SỞ CÔNG THƯƠNG

		(Kèm theo Quyết định số  22/2014/QĐ-UBND ngày 14/11/2014 của UBND tỉnh Đồng Tháp)

		SỐ TT		CƠ QUAN VÀ CHỨC DANH		NHIỆM VỤ ĐƯỢC PHÂN CÔNG		CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ ĐÚNG, PHÙ HỢP CÁC CHỨC DANH CÔNG CHỨC

								CÁC NGÀNH ĐÚNG		CÁC NGÀNH PHÙ HỢP

		1		2		3		4		5

		A		CƠ QUAN SỞ

		I		CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG SỞ

		1		Chánh Văn phòng		Phụ trách chung, Tổ chức bộ máy, cán bộ, thi đua khen thưởng		Hành chính, Quản trị văn phòng, Luật, Tổ chức, Quản trị nhân lực		Quản trị kinh doanh, Lưu trữ - Quản trị văn phòng, Công nghệ thông tin, Tài chính - kế toán

		2		Phó Chánh Văn phòng		Phụ trách Tài chính - kế toán		Kế toán, Tài chính -kế toán		Tài chánh - ngân hàng,  Kế toán - kiểm toán

		3		Phó Chánh Văn phòng		Cải cách hành chính, Công nghệ thông tin		Hành chính, Công nghệ thông tin, Luật		Tổ chức, Quản trị nhân lực, Quản trị kinh doanh, Quản trị văn phòng

		4		Chuyên viên		Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, pháp chế
rà soát thủ tục hành chính		Luật		Các ngành Luật

		5		Chuyên viên		Kế toán		Kế toán, Tài chính kế toán		Tài chánh - ngân hàng,  Kế toán - kiểm toán

		6		Chuyên viên		Quản trị hệ thống thông tin của cơ quan		Công nghệ thông tin		Khoa học máy tính, Kỹ thuật máy tính

		7		Chuyên viên		Văn thư đến, Văn bản đi, Thủ quỹ, theo dõi phần mềm giao việc của UBND Tỉnh		Lưu trữ học, Văn thư - lưu trữ		Hành chính, Luật, Lưu trữ - Quản trị văn phòng,

		8		Chuyên viên		Lưu trữ		Lưu trữ học, Văn thư - lưu trữ		Luật, Hành chính, Lưu trữ - Quản trị văn phòng

		II		CÔNG CHỨC THANH TRA

		1		Chánh Thanh tra		Phụ trách chung công tác thanh tra lĩnh vực công nghiệp, điện lực, kiểm tra, khiếu nại tố cáo		Luật, Điện, Kinh tế, Cơ khí		Hành chính, Quản trị văn phòng, Quản trị kinh doanh, Tổ chức, Quản trị nhân lực

		2		Phó Chánh Thanh tra		Phụ trách thanh tra thương mại; pháp chế của cơ quan		Luật, Điện, Kinh tế, Cơ khí		Hành chính, Quản trị văn phòng, Quản trị kinh doanh, Tổ chức, Quản trị nhân lực

		3		Thanh tra viên
(Số lượng 02)		Theo dõi công tác thanh tra, kiểm tra, thực hiện thanh tra, tiếp dân; Tổng hợp thanh tra, kiểm tra, thực hiện tiếp dân		Luật, Điện, Kinh tế, Cơ khí		Kế toán - Kiểm toán, Hành chính, Quản trị văn phòng, Quản trị kinh doanh, Tổ chức, Quản trị nhân lực

		III		CÔNG CHỨC PHÒNG QUẢN LÝ THƯƠNG MẠI

		1		Trưởng phòng		Phụ trách chung, công tác thương mại nội địa		Thương mại quốc tế, Quản trị kinh doanh, Luật, Kinh tế, Ngoại thương, Kinh tế phát triển		Tài chính - ngân hàng, Kế toán, Kinh tế nông nghiệp

		2		Phó Trưởng phòng		Theo dõi lĩnh vực Xuất nhập khẩu, Xúc tiến thương mại, Thương mại biên giới		Thương mại quốc tế, Quản trị kinh doanh, Luật, Kinh tế, Ngoại thương, Kinh tế phát triển		Tài chính - ngân hàng, Kế toán, Kinh tế nông nghiệp

		3		Phó Trưởng phòng		Theo dõi lĩnh vực Hội nhập Kinh tế quốc tế, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, liên kết và tiêu thụ nông sản		Thương mại quốc tế, Quản trị kinh doanh, Luật, Kinh tế, Ngoại thương, Kinh tế phát triển		Tài chính - ngân hàng, Kế toán, Kinh tế nông nghiệp

		4		Chuyên viên
(số lượng 09)		Theo dõi lưu thông hàng hoá; hạ tầng thương mại, bình ổn thị trường; phát triển kinh tế hợp tác và hợp tác xã thương mại - dịch vụ, xuất nhập khẩu; biên mậu; phát triển thị trường; thương mại điện tử; xúc tiến thương mại - đầu tư; cạnh tranh chống độc quyền; chống bán phá giá; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; hội nhập kinh tế quốc tế		Thương mại quốc tế, Quản trị kinh doanh, Luật, Kinh tế, Ngoại thương, Kinh tế phát triển		Tài chính - ngân hàng, Kế toán, Kinh tế nông nghiệp, Công nghệ thông tin

		IV		CÔNG CHỨC PHÒNG AN TOÀN MÔI TRƯỜNG

		1		Trưởng phòng		Phụ trách chung, công tác An toàn thực phẩm, Bảo vệ môi trường		Hoá thực phẩm, Công nghệ thực phẩm, Quản lý môi trường, Cơ khí		Kỹ thuật môi trường, Khoa học môi trường, Luật,  Kinh tế

		2		Phó Trường phòng		Công tác quản lý kỹ thuật an toàn máy và thiết bị áp lực, an toàn hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp		Luật, Kinh tế, Ngoại thương, Quản lý môi trường, Công nghệ thực phẩm		Kỹ thuật môi trường, Khoa học môi trường

		4		Chuyên viên
(Số lượng 05)		Quản lý nhà nước về lĩnh vực an toàn thực phẩm; bảo vệ môi trường ngành Công Thương; Công tác quản lý kỹ thuật an toàn máy và thiết bị áp lực, an toàn hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp		Công nghệ thực phẩm, Công nghệ sinh học, Quản lý môi trường, Điện, cơ khí		Kỹ thuật môi trường, Khoa học môi trường, Luật,  Kinh tế

		V		CÔNG CHỨC PHÒNG QUẢN LÝ ĐIỆN NĂNG

		1		Trưởng phòng		Lãnh đạo chung phòng, tham mưu thực hiện tiết kiệm năng lương, phòng chống lụt bão		Kỹ thuật điện, Điện công nghiệp		Quản lý công nghiệp, Luật

		2		Phó Trường phòng		Công tác an toàn điện, phát triển điện hàng năm, báo cáo công tác của phòng.		Kỹ thuật điện, Điện công nghiệp		Quản lý công nghiệp, Luật

		3		Chuyên viên
(03 người)		Tham mưu đề xuất, kiểm tra về tiết kiệm năng lượng; cấp giấy phép hoạt động điện lực; thẩm tra thiết kế và nghiệm thu công trình; kiểm tra về an toàn điện, thông báo giá; phòng, chống lụt, bão, xây dựng cơ bản, vật tư - thiết bị điện trên địa bàn		Kỹ thuật điện, Điện công nghiệp		Quản lý công nghiệp, Luật

		VI		CÔNG CHỨC PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP

		1		Trưởng phòng		Lãnh đạo điều hành hoạt động của phòng, tham mưu thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực công nghiệp trên địa bàn tỉnh.		Kỹ thuật công nghiệp, Quản lý công nghiệp, Công nghệ thực phẩm, Kỹ thuật môi trường, Hoá thực phẩm, Cơ khí		Luật, Quản trị kinh doanh

		2		Phó Trưởng phòng		Tham mưu thực hiện chức năng quản lý nhà nước về khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.		Kỹ thuật công nghiệp, Quản lý công nghiệp, Công nghệ thực phẩm, Kỹ thuật môi trường, Hoá thực phẩm, Cơ khí		Luật, Quản trị kinh doanh

		3		Phó Trưởng phòng		Tham mưu thực hiện chức năng quản lý nhà nước phát triển kinh tế hợp tác và hợp tác xã công nghiệp trên địa bàn tỉnh.		Kỹ thuật công nghiệp, Quản lý công nghiệp, Công nghệ thực phẩm, Kỹ thuật môi trường, Hoá thực phẩm, Cơ khí		Luật, Quản trị kinh doanh

		4		Chuyên viên
(05 người)		Theo dõi lĩnh vực công nghiệp cơ khí; công nghiệp thực phẩm; công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản; công nghiệp chế biến khác; phát triển kinh tế hợp tác và hợp tác xã công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh		Kỹ thuật công nghiệp, Quản lý công nghiệp, Công nghệ thực phẩm, Kỹ thuật môi trường, Hoá thực phẩm, Cơ khí		Luật,Quản trị kinh doanh

		VII		CÔNG CHỨC PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

		1		Trưởng phòng		Phụ trách chung, tham mưu tổng hợp, báo cáo, quy hoạch, kế hoạch, chương trình chính sách phát triển ngành công thương.		Kinh tế, Ngoại thương, Kinh tế phát triển, Quản lý công nghiệp, Công nghệ thực phẩm, Cơ khí		Luật, Điện, Quản trị kinh doanh, Kỹ thuật công nghiệp, Quản lý môi trường

		2		Phó Trưởng phòng		Tham mưu tổng hợp, báo cáo, xây dựng kế hoạch chuyên ngành và theo dõi thực hiện các tiêu chí nông thôn mới có liên quan đến hoạt động ngành.		Kinh tế, Ngoại thương, Kinh tế phát triển, Quản lý công nghiệp, Công nghệ thực phẩm, Cơ khí		Luật, Điện, Quản trị kinh doanh, Kỹ thuật công nghiệp, Quản lý môi trường

		3		Phó Trưởng phòng		Tham mưu tổng hợp, báo cáo sáu tháng, năm của ngành; hướng dẫn triển khai, sơ tổng kết quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành và hướng dẫn thực hiện các lĩnh vực chuyên môn.		Kinh tế, Ngoại thương, Kinh tế phát triển, Quản lý công nghiệp, Công nghệ thực phẩm, Cơ khí		Luật, Điện, Quản trị kinh doanh, Kỹ thuật công nghiệp, Quản lý môi trường

		4		Chuyên viên
(03 người)		Tham mưu tổng hợp, báo cáo và chuẩn bị nội dung các kỳ họp tháng,  quý;  thu thập thông tin, cơ chế chính sách có liên quan đến các hoạt động trong ngành; theo dõi tổng hợp trong lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp;  Theo dõi tổng hợp tình hình hoạt động trong lĩnh vực  thương mại, xuất nhập khẩu quản lý thị trường.		Kinh tế, Ngoại thương, Kinh tế phát triển, Quản lý công nghiệp, Công nghệ thực phẩm, Cơ khí		Luật, Điện, Quản trị kinh doanh, Kỹ thuật công nghiệp, Quản lý môi trường

		B		CHI CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG

		I		CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO CHI CỤC

		1		Phó Giám đốc Sở kiêm Chi cục trưởng		Phụ trách chung, Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Công Thương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về quản lý, điều hành hoạt động của Chi cục Quản lý thị trường; chịu sự chỉ đạo của Cục trưởng Cục Quản lý thị trường về chuyên môn nghiệp vụ theo qui định của pháp luật; xử lý các hành vi theo thẩm quyền và pháp luật qui định, kiêm nhiệm công tác đảng.		Luật		Hành chính, Kinh tế, các ngành Luật

		2		Phó Chi cục trưởng		Chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực được phân công trong quản lý, điều hành hoạt động của Chi cục Quản lý thị trường về công tác  hành chính, Tổ chức xây dựng lực lượng		Luật		Hành chính, Kinh tế, các ngành Luật

		3		Phó Chi cục trưởng		Chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực được phân công trong quản lý, điều hành hoạt động của Chi cục Quản lý thị trường về công tác nghiệp vụ, pháp chế, kiêm nhiệm công tác đảng, công đoàn.		Luật		Hành chính, Kinh tế, các ngành Luật

		4		Phó Chi cục trưởng		Chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực được phân công trong quản lý, điều hành hoạt động của Chi cục Quản lý thị trường, phụ trách  Đội Quản lý thị trường cơ động, kiêm nhiệm công tác đảng, công đoàn.		Luật		Hành chính, Kinh tế, các ngành Luật

		II		CÔNG CHỨC CÁC PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

		1		Trưởng Phòng		Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Phòng, kiêm nhiệm công tác đảng.		Luật, Hành chính,
 Quản trị văn phòng		Tổ chức, Quản trị nhân lực, Tài chính - kế toán

		2		Phó Trưởng Phòng		Phụ trách tài chính, kế toán, quản lý, mua sắm tài sản, phương tiện hoạt động phục vụ toàn Chi cục,		Luật, Hành chính,
Tài chính - kế toán		Hành chính, Quản trị văn phòng.

		3		Phó Trưởng Phòng		Phụ trách bộ phận hành chính, lao động tiền lương, các loại hình bảo hiểm,công tác đối ngoại, tham mưu đề xuất thực hiện ISO, kiêm công tác công đoàn.		Luật, Hành chính, 
Quản trị văn phòng		Lưu trữ - Quản trị văn phòng, Lao động tiền lương, 
Tài chính - kế toán

		4		Kiểm soát viên		Phụ trách Tổ chức, thi đua khen thưởng, kỷ luật, quản lý hồ sơ nhân sự, phụ trách công nghệ thông tin		Tổ chức, Quản trị nhân lực		Luật, Hành chính, Công nghệ thông tin

		5		Kiểm soát viên		Phụ trách chế độ chính sách và bảo hiểm xã hội, công tác tổ chức cán bộ		Luật, Hành chính, 
Quản trị văn phòng		Luật, Quản trị nhân lực, Hành chính.

		6		Kiểm soát viên		Phụ trách văn thư - lưu trử của Chi cục, quản lý văn bản và điều hành eOffice, gửi công văn, photo.		Lưu trữ học, 
Văn thư - lưu trử		Lưu trữ - Quản trị văn phòng, Luật, Hành chính

		7		Kiểm soát viên		Thủ quĩ, thực hiện các giao dịch với các cơ quan: Tài chính, Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước.		Kế toán		Tài chính - kế toán, Tài chính - ngân hàng, Kế toán - kiểm toán

		III		CÔNG CHỨC PHÒNG NGHIỆP VỤ TỔNG HỢP

		1		Trưởng phòng		Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Phòng, kiêm nhiệm công tác đảng.		Luật		Hành chính, Kinh tế, các ngành Luật

		2		Phó Trưởng phòng		Theo dõi tổng hợp số liệu hoạt động của Chi cục, xây dụng các Kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường		Luật		Hành chính, Kinh tế, các ngành Luật

		3		Phó Trưởng phòng		Tham mưu công tác xử lý, công tác quản lý dữ liệu về địa bàn quản lý, báo cáo định kỳ, kiêm nhiệm công tác công đoàn.		Luật		Hành chính, Kinh tế, các ngành Luật

		4		Kiểm soát viên		Tổng hợp, phân tích dữ liệu báo cáo		Luật		Hành chính, Kinh tế, các ngành Luật

		5		Kiểm soát viên		Thủ kho tang vật, phương tiện bị tịch thu, theo dõi, báo cáo hàng hóa tang vật giao cho Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản.		Luật		Hành chính, Kinh tế, các ngành Luật

		6		Kiểm soát viên		Phụ trách  lưu trữ công văn, hồ sơ của phòng, quản lý sổ bộ quản lý địa bàn, quản lý ấn chỉ, báo cáo		Luật		Hành chính, Kinh tế, các ngành Luật

		IV		CÔNG CHỨC PHÒNG  PHÁP CHẾ

		1		Trưởng phòng		Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Phòng, kiêm nhiệm công tác đảng.		Luật		Hành chính, Kinh tế, các ngành Luật

		2		Phó Trưởng phòng		Tham mưu công tác xử lý, biên tập, cập nhật các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động của Quản lý thị trường. Tư vấn về pháp luật cho các Đội Quản lý thị trường, công tác tiếp nhận và tham mưu giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của Thương nhân, kiêm nhiệm công tác công đoàn.		Luật		Hành chính, Kinh tế, các ngành Luật

		3		Kiểm soát viên		Phụ trách công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, xây dựng các kế hoạch tuyên tryền phổ biên pháp luật, kế hoạch kiểm tra nội bộ.		Luật		Hành chính, Kinh tế, các ngành Luật

		4		Kiểm soát viên		Tổng hợp báo cáo, công tác  lưu trữ công văn, hồ sơ của phòng		Luật		Hành chính, Kinh tế, các ngành Luật

		5		Kiểm soát viên		Tiếp nhận đơn thư tố cáo, khiếu nại của Thương nhân, báo cáo.		Luật		Hành chính, Kinh tế, các ngành Luật

		V		CÔNG CHỨC  ĐỘI QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG CƠ ĐỘNG

		1		Đội trưởng,		Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởngvà trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Đội Quản lý thị trường, kiêm nhiệm công tác đảng.		Luật		Hành chính, Kinh tế, các ngành Luật, Thủy sản, Công nghệ thực phẩm

		2		Phó đội trưởng		Phụ trách 01 tổ công tác quản lý địa bàn, chịu trách nhiệm trước Đội trưởng và trước pháp luật về việc quản lý công chức được giao quản lý, xây dựng kế hoạch, đề xuất kiểm tra, kiểm soát thị trường trên địa bàn được giao quản lý		Luật		Hành chính, Kinh tế, các ngành Luật, Thủy sản, Công nghệ thực phẩm

		3		Phó đội trưởng		Phụ trách 01 tổ công tác quản lý địa bàn, chịu trách nhiệm trước Đội trưởng và trước pháp luật về việc quản lý công chức được giao quản lý, xây dựng kế hoạch, đề xuất kiểm tra, kiểm soát thị trường trên địa bàn được giao quản lý, kiêm nhiệm công tác Công đoàn		Luật		Hành chính, Kinh tế, các ngành Luật, Thủy sản, Công nghệ thực phẩm

		4		Kiểm soát viên		Phụ trách công tác kế toán, xử lý các hành vi vi phạm hành chính, tổng hợp báo cáo theo định kỳ hoạt động của Đội.		Luật		Hành chính, Kinh tế, các ngành Luật, Thủy sản, Công nghệ thực phẩm

		5		Kiểm soát viên		Tham gia xây dựng kế hoạch, đề xuất kiểm tra, kiểm soát thị trường trên địa bàn được giao quản lý, ghi chép ấn chỉ, theo dõi cập nhật sổ bộ trên địa bàn quản lý.		Luật		Hành chính, Kinh tế, các ngành Luật, Thủy sản, Công nghệ thực phẩm

		6		Kiểm soát viên		Tham gia xây dựng kế hoạch, đề xuất kiểm tra, kiểm soát thị trường trên địa bàn được giao quản lý, ghi chép ấn chỉ, theo dõi cập nhật sổ bộ trên địa bàn quản lý.		Luật		Hành chính, Kinh tế, các ngành Luật, Thủy sản, Công nghệ thực phẩm

		7		Kiểm soát viên		Tham gia xây dựng kế hoạch, đề xuất kiểm tra, kiểm soát thị trường trên địa bàn được giao quản lý, ghi chép ấn chỉ, theo dõi cập nhật sổ bộ trên địa bàn quản lý.		Luật		Hành chính, Kinh tế, các ngành Luật, Thủy sản, Công nghệ thực phẩm

		8		Kiểm soát viên		Tham gia xây dựng kế hoạch, đề xuất kiểm tra, kiểm soát thị trường trên địa bàn được giao quản lý, ghi chép ấn chỉ, theo dõi cập nhật sổ bộ trên địa bàn quản lý.		Luật		Hành chính, Kinh tế, các ngành Luật, Thủy sản, Công nghệ thực phẩm

		9		Kiểm soát viên		Tham gia xây dựng kế hoạch, đề xuất kiểm tra, kiểm soát thị trường trên địa bàn được giao quản lý, ghi chép ấn chỉ, theo dõi cập nhật sổ bộ trên địa bàn quản lý.		Luật		Hành chính, Kinh tế, các ngành Luật, Thủy sản, Công nghệ thực phẩm

		VI		CÔNG CHỨC  CÁC ĐỘI QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG SỐ 1, 2, 3, 4, 5, 6				Sở Nội vụ đề nghị tổng hợp thành 01 chức danh CC các Đội QLTT

		1		Đội trưởng		Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Đội Quản lý thị trường, kiêm nhiệm công tác đảng.		Luật		Hành chính, Kinh tế, các ngành Luật, Thủy sản, Công nghệ thực phẩm

		2		Phó đội trưởng		Phụ trách 01 tổ công tác quản lý địa bàn, chịu trách nhiệm trước Đội trưởng và trước pháp luật về việc quản lý công chức được giao quản lý, xây dựng kế hoạch, đề xuất kiểm tra, kiểm soát thị trường trên địa bàn được giao quản lý		Luật		Hành chính, Kinh tế, các ngành Luật, Thủy sản, Công nghệ thực phẩm

		3		Phó đội trưởng		Phụ trách 01 tổ công tác quản lý địa bàn, chịu trách nhiệm trước Đội trưởng và trước pháp luật về việc quản lý công chức được giao quản lý, xây dựng kế hoạch, đề xuất kiểm tra, kiểm soát thị trường trên địa bàn được giao quản lý, kiêm nhiệm công tác Công đoàn		Luật		Hành chính, Kinh tế, các ngành Luật, Thủy sản, Công nghệ thực phẩm

		4		Kiểm soát viên		Phụ trách công tác kế toán, xử lý các hành vi vi phạm hành chính, tổng hợp báo cáo theo định kỳ hoạt động của Đội.		Luật		Hành chính, Kinh tế, các ngành Luật, Thủy sản, Công nghệ thực phẩm

		5		Kiểm soát viên		Tham gia xây dựng kế hoạch, đề xuất kiểm tra, kiểm soát thị trường trên địa bàn được giao quản lý, ghi chép ấn chỉ, theo dõi cập nhật sổ bộ trên địa bàn quản lý.		Luật		Hành chính, Kinh tế, các ngành Luật, Thủy sản, Công nghệ thực phẩm

		6		Kiểm soát viên		Tham gia xây dựng kế hoạch, đề xuất kiểm tra, kiểm soát thị trường trên địa bàn được giao quản lý, ghi chép ấn chỉ, theo dõi cập nhật sổ bộ trên địa bàn quản lý.		Luật		Hành chính, Kinh tế, các ngành Luật, Thủy sản, Công nghệ thực phẩm

		7		Kiểm soát viên		Tham gia xây dựng kế hoạch, đề xuất kiểm tra, kiểm soát thị trường trên địa bàn được giao quản lý, ghi chép ấn chỉ, theo dõi cập nhật sổ bộ trên địa bàn quản lý.		Luật		Hành chính, Kinh tế, các ngành Luật, Thủy sản, Công nghệ thực phẩm

		8		Kiểm soát viên		Tham gia xây dựng kế hoạch, đề xuất kiểm tra, kiểm soát thị trường trên địa bàn được giao quản lý, ghi chép ấn chỉ, theo dõi cập nhật sổ bộ trên địa bàn quản lý.		Luật		Hành chính, Kinh tế, các ngành Luật, Thủy sản, Công nghệ thực phẩm

		9		Kiểm soát viên		Tham gia xây dựng kế hoạch, đề xuất kiểm tra, kiểm soát thị trường trên địa bàn được giao quản lý, ghi chép ấn chỉ, theo dõi cập nhật sổ bộ trên địa bàn quản lý.		Luật		Hành chính, Kinh tế, các ngành Luật, Thủy sản, Công nghệ thực phẩm



Page &P



Chi cục QLTT

				Phụ lục

				DANH MỤC CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ ĐÚNG,

				PHÙ HỢP CÁC CHỨC DANH CÔNG CHỨC CHI CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG ĐỒNG THÁP

				(Kèm theo Quyết định số        /2014/QĐ-UBND ngày    /    /2014 của UBND tỉnh Đồng Tháp)

		STT		CƠ QUAN VÀ CHỨC DANH		NHIỆM VỤ ĐƯỢC PHÂN CÔNG		XÁC ĐỊNH NGÀNH ĐÚNG, PHÙ HỢP CÁC CHỨC DANH

								YÊU CẦU TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN		NGÀNH ĐÚNG		NGÀNH PHÙ HỢP

		1		2		3		4		5		6

		A		CHI CỤC

		I		CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO CHI CỤC

		1		Phó Giám đốc Sở kiêm Chi cục trưởng		Phụ trách chung, Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Công Thương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về quản lý, điều hành hoạt động của Chi cục Quản lý thị trường; chịu sự chỉ đạo của Cục trưởng Cục Quản lý thị trường về chuyên môn nghiệp vụ theo qui định của pháp luật; xử lý các hành vi theo thẩm quyền và pháp luật qui định, kiêm nhiệm công tác đảng.		Đại học trở lên		Luật		Hành chính, Kinh tế, Pháp lý

		2		Phó Chi cục trưởng		Chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực được phân công trong quản lý, điều hành hoạt động của Chi cục Quản lý thị trường về công tác  hành chính, Tổ chức xây dựng lực lượng, kiêm nhiệm công tác đảng.				Luật		Hành chính, Kinh tế, Pháp lý

		3		Phó Chi cục trưởng		Chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực được phân công trong quản lý, điều hành hoạt động của Chi cục Quản lý thị trường về công tác nghiệp vụ, pháp chế, kiêm nhiệm công tác đảng, công đoàn.				Luật		Hành chính, Kinh tế, Pháp lý

		4		Phó Chi cục trưởng		Chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực được phân công trong quản lý, điều hành hoạt động của Chi cục Quản lý thị trường, phụ trách  Đội QLTT cơ động, kiêm nhiệm công tác đảng, công đoàn.				Luật		Hành chính, Kinh tế, Pháp lý

		II		CÔNG CHỨC CÁC PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

		1		Trưởng Phòng 
( khuyết)		Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Phòng, kiêm nhiệm công tác đảng.				Luật, Hành chính,
 Quản trị văn phòng		Tổ chức, Luật, hành chính, Quản trị văn phòng, tài chính, kế toán.

		2		Phó Trưởng Phòng		Phụ trách  trách tài chính, kế toán, quản lý, mua sắm tài sản, phương tiện hoạt động phục vụ toàn Chi cục,				Luật,Hành chính,
Tài chính, kế toán		Hành chính, Quản trị văn phòng.

		3		Phó Trưởng Phòng		Phụ trách bộ phận hành chính, lao động tiền lương, các loại hình bảo hiểm,công tác đối ngoại, tham mưu đề xuất thực hiện ISO, kiêm công tác đảng, công đoàn.				Luật, Hành chính, 
Quản trị văn phòng		Quản trị văn phòng, Văn thư - Lưu trữ, Lao động tiền lương, 
Tài chính, kế toán

		4		Kiểm soát viên		Phụ trách Bộ phận Tổ chức, thi đua khen thưởng, kỷ luật, quản lý hồ sơ nhân sự, phụ trách công nghệ thông tin;				Luật, Hành chính, 
Quản trị văn phòng		Luật, Quản trị nhân lực, hành chính, công nghệ thông tin

		5		Kiểm soát viên 
(khuyết)		Phụ trách chế độ chính sách và bảo hiểm xã hội, công tác tổ chức cán bộ				Luật, Hành chính, 
Quản trị văn phòng		Luật, Quản trị nhân lực, Hành chính.

		6		Kiểm soát viên		Phụ trách văn thư - lưu trử của Chi cục,quản lý văn bản và điều hành eOffice, gửi công văn, photo.				Luật, 
Văn thư-lưu trử		Luật, Hành chính, 
Khoa học thư viện, 
Công nghệ thông tin

		7		Kiểm soát viên		Thủ quĩ, thực hiện các giao dịch với các cơ quan: Tài chính, Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước.				Kế toán,tài chính		Tài chính - kế toán, Tài chính - ngân hàng, Kế toán - kiểm toán

		III		CÔNG CHỨC PHÒNG NGHIỆP VỤ TỔNG HỢP

		1		Trưởng phòng 
(khuyết)		Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Phòng: kiêm nhiệm công tác đảng.		Đại học trở lên		Luật		Hành chính, Kinh tế, pháp lý

		2		Phó Trưởng phòng		Theo dõi tổng hợp số liệu hoạt động của Chi cục, xây dụng các Kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường, kiêm nhiệm công tác đảng.				Luật		Hành chính, Kinh tế, pháp lý

		3		Phó Trưởng phòng 
(khuyết)		Tham mưu công tác xử lý, công tác quản lý dữ liệu về địa bàn quản lý, báo cáo định kỳ, kiêm nhiệm công tác công đoàn.				Luật		Hành chính, Kinh tế, pháp lý

		4		Kiểm soát viên		Tổng hợp, phân tích dữ liệu báo cáo				Luật		Hành chính, Kinh tế, pháp lý

		5		Kiểm soát viên		Thủ kho tang vật, phương tiện bị tịch thu, theo dõi, báo cáo hàng hóa tang vật giao cho Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản.				Luật		Hành chính, Kinh tế, pháp lý

		6		Kiểm soát viên 
(khuyết)		Phụ trách  lưu trữ công văn, hồ sơ của phòng, quản lý sổ bộ quản lý địa bàn, quản lý ấn chỉ, báo cáo				Luật		Hành chính, Kinh tế, pháp lý

		IV		CÔNG CHỨC PHÒNG  PHÁP CHÊ

		1		Trưởng phòng		Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Phòng: kiêm nhiệm công tác đảng.		Đại học trở lên		Luật		Hành chính, Kinh tế, pháp lý

		2		Phó Trưởng phòng		Tham mưu công tác xử lý, biên tập, cập nhật các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động của Quản lý thị trường. Tư vấn về pháp luật cho các Đội Quản lý thị trường, công tác tiếp nhận và tham mưu giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của Thương nhân, kiêm nhiệm công tác công đoàn.				Luật		Hành chính, Kinh tế, pháp lý,

		3		Kiểm soát viên		Phụ trách công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, xây dựng các kế hoạch tuyên tryền phổ biên pháp luật. Kế hoạch kiểm tra nội bộ.				Luật		Hành chính, Kinh tế, pháp lý

		4		Kiểm soát viên 
(khuyết)		Tổng hợp báo cáo, công tác  lưu trữ công văn, hồ sơ của phòng				Luật		Hành chính, Kinh tế, pháp lý

		5		Kiểm soát viên 
(khuyết)		Tiếp nhận đơn thư tố cáo, khiếu nại của Thương nhân, báo cáo.				Luật		Hành chính, Kinh tế, pháp lý

		V		CÔNG CHỨC  ĐỘI QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG CƠ ĐỘNG 
(ĐỊA BÀN TỈNH)

		1		Đội trưởng,  
(khuyết)		Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Đội QLTT, kiêm nhiệm công tác đảng.		Đại học trở lên		Luật		Hành chính, Kinh tế, pháp lý, 
(Thủy sản, Công nghệ thực phẩm)

		2		Phó đội trưởng		Phụ trách 01 tổ công tác quản lý địa bàn, chịu trách nhiệm trước Đội trưởng và trước pháp luật về việc quản lý công chức được giao quản lý, xây dựng kế hoạch, đề xuất kiểm tra, kiểm soát thị trường trên địa bàn được giao quản lý. Kiêm nhiệm công tác đảng.				Luật		Hành chính, Kinh tế, pháp lý, 
(Thủy sản, Công nghệ thực phẩm)

		3		Phó đội trưởng 
 (khuyết)		Phụ trách 01 tổ công tác quản lý địa bàn, chịu trách nhiệm trước Đội trưởng và trước pháp luật về việc quản lý công chức được giao quản lý, xây dựng kế hoạch, đề xuất kiểm tra, kiểm soát thị trường trên địa bàn được giao quản lý.Kiêm nhiệm công tác Công đoàn				Luật		Hành chính, Kinh tế, pháp lý, 
(Thủy sản, Công nghệ thực phẩm)

		4		Kiểm soát viên		Phụ trách công tác kế toán, xử lý các hành vi vi phạm hành chính, tổng hợp báo cáo theo định kỳ hoạt động của Đội.				Luật		Hành chính, Kinh tế, pháp lý 
 (Thủy sản, Công nghệ thực phẩm)

		5		Kiểm soát viên		Tham gia xây dựng kế hoạch, đề xuất kiểm tra, kiểm soát thị trường trên địa bàn được giao quản lý, ghi chép ấn chỉ, theo dõi cập nhật sổ bộ trên địa bàn quản lý.				Luật		Hành chính, Kinh tế, pháp lý ,(Thủy sản, Công nghệ thực phẩm)

		6		Kiểm soát viên		Tham gia xây dựng kế hoạch, đề xuất kiểm tra, kiểm soát thị trường trên địa bàn được giao quản lý, ghi chép ấn chỉ, theo dõi cập nhật sổ bộ trên địa bàn quản lý.				Luật		Hành chính, Kinh tế, pháp lý, (Thủy sản, Công nghệ thực phẩm)

		7		(khuyết)		Tham gia xây dựng kế hoạch, đề xuất kiểm tra, kiểm soát thị trường trên địa bàn được giao quản lý, ghi chép ấn chỉ, theo dõi cập nhật sổ bộ trên địa bàn quản lý.				Luật		Hành chính, Kinh tế, pháp lý, (Thủy sản, Công nghệ thực phẩm)

		8		(khuyết)		Tham gia xây dựng kế hoạch, đề xuất kiểm tra, kiểm soát thị trường trên địa bàn được giao quản lý, ghi chép ấn chỉ, theo dõi cập nhật sổ bộ trên địa bàn quản lý.				Luật		Hành chính, Kinh tế, pháp lý, (Thủy sản, Công nghệ thực phẩm)

		9		(khuyết)		Tham gia xây dựng kế hoạch, đề xuất kiểm tra, kiểm soát thị trường trên địa bàn được giao quản lý, ghi chép ấn chỉ, theo dõi cập nhật sổ bộ trên địa bàn quản lý.				Luật		Hành chính, Kinh tế, pháp lý, (Thủy sản, Công nghệ thực phẩm)

		B		CÔNG CHỨC  ĐỘI QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG SỐ 1 
(ĐỊA BÀN TP. SA ĐÉC - H. CHÂU THÀNH)

		1		Đội trưởng		Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Đội QLTT, kiêm nhiệm công tác đảng.		Đại học trở lên		Luật		Hành chính, Kinh tế, pháp lý, (Thủy sản, Công nghệ thực phẩm)

		2		Phó đội trưởng		Phụ trách 01 tổ công tác quản lý địa bàn, chịu trách nhiệm trước Đội trưởng và trước pháp luật về việc quản lý công chức được giao quản lý, xây dựng kế hoạch, đề xuất kiểm tra, kiểm soát thị trường trên địa bàn được giao quản lý. Kiêm nhiệm công tác đảng.				Luật		Hành chính, Kinh tế, pháp lý, (Thủy sản, Công nghệ thực phẩm)

		3		Phó đội trưởng		Phụ trách 01 tổ công tác quản lý địa bàn, chịu trách nhiệm trước Đội trưởng và trước pháp luật về việc quản lý công chức được giao quản lý, xây dựng kế hoạch, đề xuất kiểm tra, kiểm soát thị trường trên địa bàn được giao quản lý.Kiêm nhiệm công tác Công đoàn				Luật		Hành chính, Kinh tế, pháp lý, (Thủy sản, Công nghệ thực phẩm)

		4		Kiểm soát viên		Phụ trách công tác kế toán, xử lý các hành vi vi phạm hành chính, tổng hợp báo cáo theo định kỳ hoạt động của Đội.				Luật		Hành chính, Kinh tế, pháp lý, (Thủy sản, Công nghệ thực phẩm)

		5		Kiểm soát viên		Tham gia xây dựng kế hoạch, đề xuất kiểm tra, kiểm soát thị trường trên địa bàn được giao quản lý, ghi chép ấn chỉ, theo dõi cập nhật sổ bộ trên địa bàn quản lý.				Luật		Hành chính, Kinh tế, pháp lý, (Thủy sản, Công nghệ thực phẩm)

		6		Kiểm soát viên		Tham gia xây dựng kế hoạch, đề xuất kiểm tra, kiểm soát thị trường trên địa bàn được giao quản lý, ghi chép ấn chỉ, theo dõi cập nhật sổ bộ trên địa bàn quản lý.				Luật		Hành chính, Kinh tế, pháp lý, (Thủy sản, Công nghệ thực phẩm)

		7		Kiểm soát viên		Tham gia xây dựng kế hoạch, đề xuất kiểm tra, kiểm soát thị trường trên địa bàn được giao quản lý, ghi chép ấn chỉ, theo dõi cập nhật sổ bộ trên địa bàn quản lý.				Luật		Hành chính, Kinh tế, pháp lý, (Thủy sản, Công nghệ thực phẩm)

		8		Kiểm soát viên 
(khuyết)		Tham gia xây dựng kế hoạch, đề xuất kiểm tra, kiểm soát thị trường trên địa bàn được giao quản lý, ghi chép ấn chỉ, theo dõi cập nhật sổ bộ trên địa bàn quản lý.				Luật		Hành chính, Kinh tế, pháp lý, (Thủy sản, Công nghệ thực phẩm)

		9		Kiểm soát viên 
(khuyết)		Tham gia xây dựng kế hoạch, đề xuất kiểm tra, kiểm soát thị trường trên địa bàn được giao quản lý, ghi chép ấn chỉ, theo dõi cập nhật sổ bộ trên địa bàn quản lý.				Luật		Hành chính, Kinh tế, pháp lý, (Thủy sản, Công nghệ thực phẩm)

		II		CÔNG CHỨC  ĐỘI QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG SỐ 2 
(ĐỊA BÀN TP. CAO LÃNH - H. THANH BÌNH)

		1		Đội trưởng		Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Đội QLTT, kiêm nhiệm công tác đảng.		Đại học trở lên		Luật		Hành chính, Kinh tế, pháp lý, (Thủy sản, Công nghệ thực phẩm)

		2		Phó đội trưởng		Phụ trách 01 tổ công tác quản lý địa bàn, chịu trách nhiệm trước Đội trưởng và trước pháp luật về việc quản lý công chức được giao quản lý, xây dựng kế hoạch, đề xuất kiểm tra, kiểm soát thị trường trên địa bàn được giao quản lý. Kiêm nhiệm công tác đảng.				Luật		Hành chính, Kinh tế, pháp lý, (Thủy sản, Công nghệ thực phẩm)

		3		Phó đội trưởng		Phụ trách 01 tổ công tác quản lý địa bàn, chịu trách nhiệm trước Đội trưởng và trước pháp luật về việc quản lý công chức được giao quản lý, xây dựng kế hoạch, đề xuất kiểm tra, kiểm soát thị trường trên địa bàn được giao quản lý.Kiêm nhiệm công tác Công đoàn				Luật		Hành chính, Kinh tế, pháp lý, (Thủy sản, Công nghệ thực phẩm)

		4		Kiểm soát viên		Phụ trách công tác kế toán, xử lý các hành vi vi phạm hành chính, tổng hợp báo cáo theo định kỳ hoạt động của Đội.				Luật		Hành chính, Kinh tế, pháp lý, (Thủy sản, Công nghệ thực phẩm)

		5		Kiểm soát viên		Tham gia xây dựng kế hoạch, đề xuất kiểm tra, kiểm soát thị trường trên địa bàn được giao quản lý, ghi chép ấn chỉ, theo dõi cập nhật sổ bộ trên địa bàn quản lý.				Luật		Hành chính, Kinh tế, pháp lý, (Thủy sản, Công nghệ thực phẩm)

		6		Kiểm soát viên		Tham gia xây dựng kế hoạch, đề xuất kiểm tra, kiểm soát thị trường trên địa bàn được giao quản lý, ghi chép ấn chỉ, theo dõi cập nhật sổ bộ trên địa bàn quản lý.				Luật		Hành chính, Kinh tế, pháp lý, (Thủy sản, Công nghệ thực phẩm)

		7		Kiểm soát viên		Tham gia xây dựng kế hoạch, đề xuất kiểm tra, kiểm soát thị trường trên địa bàn được giao quản lý, ghi chép ấn chỉ, theo dõi cập nhật sổ bộ trên địa bàn quản lý.				Luật		Hành chính, Kinh tế, pháp lý, (Thủy sản, Công nghệ thực phẩm)

		8		Kiểm soát viên 
(khuyết)		Tham gia xây dựng kế hoạch, đề xuất kiểm tra, kiểm soát thị trường trên địa bàn được giao quản lý, ghi chép ấn chỉ, theo dõi cập nhật sổ bộ trên địa bàn quản lý.				Luật		Hành chính, Kinh tế, pháp lý, (Thủy sản, Công nghệ thực phẩm)

		9		Kiểm soát viên 
(khuyết)		Tham gia xây dựng kế hoạch, đề xuất kiểm tra, kiểm soát thị trường trên địa bàn được giao quản lý, ghi chép ấn chỉ, theo dõi cập nhật sổ bộ trên địa bàn quản lý.				Luật		Hành chính, Kinh tế, pháp lý, (Thủy sản, Công nghệ thực phẩm)

		III		CÔNG CHỨC  ĐỘI QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG SỐ 3 
(ĐỊA BÀN TX. HỒNG NGỰ - H. HỒNG NGỰ)

		1		Đội trưởng		Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Đội QLTT, kiêm nhiệm công tác đảng.		Đại học trở lên		Luật		Hành chính, Kinh tế, pháp lý, (Thủy sản, Công nghệ thực phẩm)

		2		Phó đội trưởng		Phụ trách 01 tổ công tác quản lý địa bàn, chịu trách nhiệm trước Đội trưởng và trước pháp luật về việc quản lý công chức được giao quản lý, xây dựng kế hoạch, đề xuất kiểm tra, kiểm soát thị trường trên địa bàn được giao quản lý. Kiêm nhiệm công tác đảng.				Luật		Hành chính, Kinh tế, pháp lý, (Thủy sản, Công nghệ thực phẩm)

		3		Phó đội trưởng 
(khuyết)		Phụ trách 01 tổ công tác quản lý địa bàn, chịu trách nhiệm trước Đội trưởng và trước pháp luật về việc quản lý công chức được giao quản lý, xây dựng kế hoạch, đề xuất kiểm tra, kiểm soát thị trường trên địa bàn được giao quản lý.Kiêm nhiệm công tác Công đoàn				Luật		Hành chính, Kinh tế, pháp lý, (Thủy sản, Công nghệ thực phẩm)

		4		Kiểm soát viên		Phụ trách công tác kế toán, xử lý các hành vi vi phạm hành chính, tổng hợp báo cáo theo định kỳ hoạt động của Đội.				Luật		Hành chính, Kinh tế, pháp lý, (Thủy sản, Công nghệ thực phẩm)

		5		Kiểm soát viên		Tham gia xây dựng kế hoạch, đề xuất kiểm tra, kiểm soát thị trường trên địa bàn được giao quản lý, ghi chép ấn chỉ, theo dõi cập nhật sổ bộ trên địa bàn quản lý.				Luật		Hành chính, Kinh tế, pháp lý, (Thủy sản, Công nghệ thực phẩm)

		6		Kiểm soát viên		Tham gia xây dựng kế hoạch, đề xuất kiểm tra, kiểm soát thị trường trên địa bàn được giao quản lý, ghi chép ấn chỉ, theo dõi cập nhật sổ bộ trên địa bàn quản lý.				Luật		Hành chính, Kinh tế, pháp lý, (Thủy sản, Công nghệ thực phẩm)

		7		Kiểm soát viên		Tham gia xây dựng kế hoạch, đề xuất kiểm tra, kiểm soát thị trường trên địa bàn được giao quản lý, ghi chép ấn chỉ, theo dõi cập nhật sổ bộ trên địa bàn quản lý.				Luật		Hành chính, Kinh tế, pháp lý, (Thủy sản, Công nghệ thực phẩm)

		8		Kiểm soát viên 
(khuyết)		Tham gia xây dựng kế hoạch, đề xuất kiểm tra, kiểm soát thị trường trên địa bàn được giao quản lý, ghi chép ấn chỉ, theo dõi cập nhật sổ bộ trên địa bàn quản lý.				Luật		Hành chính, Kinh tế, pháp lý, (Thủy sản, Công nghệ thực phẩm)

		9		Kiểm soát viên 
(khuyết)		Tham gia xây dựng kế hoạch, đề xuất kiểm tra, kiểm soát thị trường trên địa bàn được giao quản lý, ghi chép ấn chỉ, theo dõi cập nhật sổ bộ trên địa bàn quản lý.				Luật		Hành chính, Kinh tế, pháp lý, (Thủy sản, Công nghệ thực phẩm)

		IV		CÔNG CHỨC  ĐỘI QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG SỐ 4 
(ĐỊA BÀN H. THÁP MƯỜI - H. CAO LÃNH)

		1		Đội trưởng		Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Đội QLTT, kiêm nhiệm công tác đảng.		Đại học trở lên		Luật		Hành chính, Kinh tế, pháp lý, (Thủy sản, Công nghệ thực phẩm)

		2		Phó đội trưởng		Phụ trách 01 tổ công tác quản lý địa bàn, chịu trách nhiệm trước Đội trưởng và trước pháp luật về việc quản lý công chức được giao quản lý, xây dựng kế hoạch, đề xuất kiểm tra, kiểm soát thị trường trên địa bàn được giao quản lý. Kiêm nhiệm công tác đảng.				Luật		Hành chính, Kinh tế, pháp lý, (Thủy sản, Công nghệ thực phẩm)

		3		Phó đội trưởng		Phụ trách 01 tổ công tác quản lý địa bàn, chịu trách nhiệm trước Đội trưởng và trước pháp luật về việc quản lý công chức được giao quản lý, xây dựng kế hoạch, đề xuất kiểm tra, kiểm soát thị trường trên địa bàn được giao quản lý.Kiêm nhiệm công tác Công đoàn				Luật		Hành chính, Kinh tế, pháp lý, (Thủy sản, Công nghệ thực phẩm)

		4		Kiểm soát viên		Phụ trách công tác kế toán, xử lý các hành vi vi phạm hành chính, tổng hợp báo cáo theo định kỳ hoạt động của Đội.				Luật		Hành chính, Kinh tế, pháp lý, (Thủy sản, Công nghệ thực phẩm)

		5		Kiểm soát viên		Tham gia xây dựng kế hoạch, đề xuất kiểm tra, kiểm soát thị trường trên địa bàn được giao quản lý, ghi chép ấn chỉ, theo dõi cập nhật sổ bộ trên địa bàn quản lý.				Luật		Hành chính, Kinh tế, pháp lý, (Thủy sản, Công nghệ thực phẩm)

		6		Kiểm soát viên		Tham gia xây dựng kế hoạch, đề xuất kiểm tra, kiểm soát thị trường trên địa bàn được giao quản lý, ghi chép ấn chỉ, theo dõi cập nhật sổ bộ trên địa bàn quản lý.				Luật		Hành chính, Kinh tế, pháp lý, (Thủy sản, Công nghệ thực phẩm)

		7		Kiểm soát viên		Tham gia xây dựng kế hoạch, đề xuất kiểm tra, kiểm soát thị trường trên địa bàn được giao quản lý, ghi chép ấn chỉ, theo dõi cập nhật sổ bộ trên địa bàn quản lý.				Luật		Hành chính, Kinh tế, pháp lý, (Thủy sản, Công nghệ thực phẩm)

		8		Kiểm soát viên 
(khuyết)		Tham gia xây dựng kế hoạch, đề xuất kiểm tra, kiểm soát thị trường trên địa bàn được giao quản lý, ghi chép ấn chỉ, theo dõi cập nhật sổ bộ trên địa bàn quản lý.				Luật		Hành chính, Kinh tế, pháp lý, (Thủy sản, Công nghệ thực phẩm)

		9		Kiểm soát viên 
(khuyết)		Tham gia xây dựng kế hoạch, đề xuất kiểm tra, kiểm soát thị trường trên địa bàn được giao quản lý, ghi chép ấn chỉ, theo dõi cập nhật sổ bộ trên địa bàn quản lý.				Luật		Hành chính, Kinh tế, pháp lý, (Thủy sản, Công nghệ thực phẩm)

		V		CÔNG CHỨC  ĐỘI QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG SỐ 5
(H. LAI VUNG - H. LẤP VÒ)

		1		Đội trưởng		Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Đội QLTT, kiêm nhiệm công tác đảng.		Đại học trở lên		Luật		Hành chính, Kinh tế, pháp lý, (Thủy sản, Công nghệ thực phẩm)

		2		Phó đội trưởng		Phụ trách 01 tổ công tác quản lý địa bàn, chịu trách nhiệm trước Đội trưởng và trước pháp luật về việc quản lý công chức được giao quản lý, xây dựng kế hoạch, đề xuất kiểm tra, kiểm soát thị trường trên địa bàn được giao quản lý. Kiêm nhiệm công tác đảng.				Luật		Hành chính, Kinh tế, pháp lý, (Thủy sản, Công nghệ thực phẩm)

		3		Phó đội trưởng 
(khuyết)		Phụ trách 01 tổ công tác quản lý địa bàn, chịu trách nhiệm trước Đội trưởng và trước pháp luật về việc quản lý công chức được giao quản lý, xây dựng kế hoạch, đề xuất kiểm tra, kiểm soát thị trường trên địa bàn được giao quản lý.Kiêm nhiệm công tác Công đoàn				Luật		Hành chính, Kinh tế, pháp lý, (Thủy sản, Công nghệ thực phẩm)

		4		Kiểm soát viên		Phụ trách công tác kế toán, xử lý các hành vi vi phạm hành chính, tổng hợp báo cáo theo định kỳ hoạt động của Đội.				Luật		Hành chính, Kinh tế, pháp lý, (Thủy sản, Công nghệ thực phẩm)

		5		Kiểm soát viên		Tham gia xây dựng kế hoạch, đề xuất kiểm tra, kiểm soát thị trường trên địa bàn được giao quản lý, ghi chép ấn chỉ, theo dõi cập nhật sổ bộ trên địa bàn quản lý.				Luật		Hành chính, Kinh tế, pháp lý, (Thủy sản, Công nghệ thực phẩm)

		6		Kiểm soát viên		Tham gia xây dựng kế hoạch, đề xuất kiểm tra, kiểm soát thị trường trên địa bàn được giao quản lý, ghi chép ấn chỉ, theo dõi cập nhật sổ bộ trên địa bàn quản lý.				Luật		Hành chính, Kinh tế, pháp lý, (Thủy sản, Công nghệ thực phẩm)

		7		Kiểm soát viên		Tham gia xây dựng kế hoạch, đề xuất kiểm tra, kiểm soát thị trường trên địa bàn được giao quản lý, ghi chép ấn chỉ, theo dõi cập nhật sổ bộ trên địa bàn quản lý.				Luật		Hành chính, Kinh tế, pháp lý, (Thủy sản, Công nghệ thực phẩm)

		8		Kiểm soát viên		Tham gia xây dựng kế hoạch, đề xuất kiểm tra, kiểm soát thị trường trên địa bàn được giao quản lý, ghi chép ấn chỉ, theo dõi cập nhật sổ bộ trên địa bàn quản lý.				Luật		Hành chính, Kinh tế, pháp lý, (Thủy sản, Công nghệ thực phẩm)

		9		Kiểm soát viên		Tham gia xây dựng kế hoạch, đề xuất kiểm tra, kiểm soát thị trường trên địa bàn được giao quản lý, ghi chép ấn chỉ, theo dõi cập nhật sổ bộ trên địa bàn quản lý.				Luật		Hành chính, Kinh tế, pháp lý, (Thủy sản, Công nghệ thực phẩm)

		VI		CÔNG CHỨC  ĐỘI QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG SỐ 6 
(H. TÂN HỒNG - H. TAM NÔNG)

		1		Đội trưởng		Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Đội QLTT, kiêm nhiệm công tác đảng.		Đại học trở lên		Luật		Hành chính, Kinh tế, pháp lý, (Thủy sản, Công nghệ thực phẩm)

		2		Phó đội trưởng		Phụ trách 01 tổ công tác quản lý địa bàn, chịu trách nhiệm trước Đội trưởng và trước pháp luật về việc quản lý công chức được giao quản lý, xây dựng kế hoạch, đề xuất kiểm tra, kiểm soát thị trường trên địa bàn được giao quản lý. Kiêm nhiệm công tác đảng.				Luật		Hành chính, Kinh tế, pháp lý, (Thủy sản, Công nghệ thực phẩm)

		3		Phó đội trưởng 
(khuyết)		Phụ trách 01 tổ công tác quản lý địa bàn, chịu trách nhiệm trước Đội trưởng và trước pháp luật về việc quản lý công chức được giao quản lý, xây dựng kế hoạch, đề xuất kiểm tra, kiểm soát thị trường trên địa bàn được giao quản lý.Kiêm nhiệm công tác Công đoàn				Luật		Hành chính, Kinh tế, pháp lý, (Thủy sản, Công nghệ thực phẩm)

		4		Kiểm soát viên		Phụ trách công tác kế toán, xử lý các hành vi vi phạm hành chính, tổng hợp báo cáo theo định kỳ hoạt động của Đội.				Luật		Hành chính, Kinh tế, pháp lý, (Thủy sản, Công nghệ thực phẩm)

		5		Kiểm soát viên		Tham gia xây dựng kế hoạch, đề xuất kiểm tra, kiểm soát thị trường trên địa bàn được giao quản lý, ghi chép ấn chỉ, theo dõi cập nhật sổ bộ trên địa bàn quản lý.				Luật		Hành chính, Kinh tế, pháp lý, (Thủy sản, Công nghệ thực phẩm)

		6		Kiểm soát viên		Tham gia xây dựng kế hoạch, đề xuất kiểm tra, kiểm soát thị trường trên địa bàn được giao quản lý, ghi chép ấn chỉ, theo dõi cập nhật sổ bộ trên địa bàn quản lý.				Luật		Hành chính, Kinh tế, pháp lý, (Thủy sản, Công nghệ thực phẩm)

		7		Kiểm soát viên 
(khuyết)		Tham gia xây dựng kế hoạch, đề xuất kiểm tra, kiểm soát thị trường trên địa bàn được giao quản lý, ghi chép ấn chỉ, theo dõi cập nhật sổ bộ trên địa bàn quản lý.				Luật		Hành chính, Kinh tế, pháp lý, (Thủy sản, Công nghệ thực phẩm)

		8		Kiểm soát viên 
(khuyết)		Tham gia xây dựng kế hoạch, đề xuất kiểm tra, kiểm soát thị trường trên địa bàn được giao quản lý, ghi chép ấn chỉ, theo dõi cập nhật sổ bộ trên địa bàn quản lý.				Luật		Hành chính, Kinh tế, pháp lý, (Thủy sản, Công nghệ thực phẩm)

		9		Kiểm soát viên 
(khuyết)		Tham gia xây dựng kế hoạch, đề xuất kiểm tra, kiểm soát thị trường trên địa bàn được giao quản lý, ghi chép ấn chỉ, theo dõi cập nhật sổ bộ trên địa bàn quản lý.				Luật		Hành chính, Kinh tế, pháp lý, (Thủy sản, Công nghệ thực phẩm)

				* (Khuyết): Các vị trí nầy phải kiêm nhiệm do biên chế  không đủ, hiện tại chỉ có 60 biên chế kể cả hợp đồng thử việc trong biên chế. 
Riêng Đội Quản lý thị trường cơ động  mới thành lập, bước đầu 05 biên chế, trong đó Đội trưởng do Phó Chi cục trưởng kiêm nhiệm.

				* ( Thủy sản, công nghệ thực phẩm): có nhu cầu nhưng đã tuyển dụng đủ số.
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		DANH MỤC CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ ĐÚNG,

		PHÙ HỢP CÁC CHỨC DANH CÔNG CHỨC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

		(Kèm theo Quyết định số  22/2014/QĐ-UBND ngày 14/11/2014 của UBND tỉnh Đồng Tháp)

		SỐ TT		CƠ QUAN VÀ CHỨC DANH		NHIỆM VỤ ĐƯỢC PHÂN CÔNG		CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ ĐÚNG, PHÙ HỢP CÁC CHỨC DANH CÔNG CHỨC

								CÁC NGÀNH ĐÚNG		CÁC NGÀNH PHÙ HỢP

		1		2		3		4		5

		I		CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG

		1		Chánh Văn phòng		Phụ trách chung các hoạt động của Văn phòng; công tác tổ chức, thi đua - khen thưởng, kỷ luật; đào tạo, bồi dưỡng; quản trị; chế độ chính sách tiền lương, bảo hiểm; quản lý hộ chiếu; kiêm công tác Đảng		Hành chính		Tổ chức; Luật; Quản trị nhân lực, Quản trị Văn phòng; Luật Hành chính

		2		Phó Chánh Văn phòng		Phụ trách công tác cải cách hành chính; công tác phòng chống tham nhũng; công tác pháp chế; kiểm soát thủ tục hành chính; trực tiếp phụ trách Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả; kiêm công tác Công đoàn		Luật		Các ngành Luật

		3		Chuyên viên		Trực tiếp tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả; luân chuyển các hồ sơ đã tiếp nhận đến các phòng chuyên môn giải quyết; thu, nộp các khoản thu phí, lệ phí cho kế toán cơ quan theo quy định		Hành chính		Luật; Quản trị Văn phòng; Luật Hành chính

		4		Chuyên viên		Kế toán		Kế toán		Tài chính – Kế toán; Kế toán – Kiểm toán; Tài chính – Ngân hàng

		5		Chuyên viên		Phụ trách công tác bảo vệ bí mật nhà nước; theo dõi, kiểm tra công tác phòng, chống cháy nổ, bảo vệ cơ quan; hệ thống quản lý chất lượng ISO; thủ quỹ		Hành chính		Luật; Quản trị Văn phòng; Luật Hành chính

		6		Cán sự		Quản lý văn bản đi, đến và phần mềm eOffice; chữ ký điện tử, chữ ký số; lưu trữ tài liệu; photo; gửi công văn		Lưu trữ học, Văn thư – Lưu trữ		Lưu trữ - Quản trị văn phòng; Hành chính, Luật

		II		CÔNG CHỨC PHÒNG TỔNG HỢP QUY HOẠCH VÀ CHÍNH SÁCH

		1		Trưởng phòng		Phụ trách chung và công tác báo cáo tổng hợp quy hoạch, kế hoạch tỉnh; theo dõi các ngành: Thống kê, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn		Kinh tế Kế hoạch và Đầu tư		Kinh tế học; Kinh tế Kế hoạch và Đầu tư; Kinh tế Lao động Quản lý nguồn nhân lực; Kinh tế Phát triển.

		2		Phó Trưởng phòng		Phụ trách công tác xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu; công tác phân tích, dự báo các cân đối lớn; theo dõi các ngành: Công thương, Ban Quản lý Khu Kinh tế Tỉnh, Tài chính, Ngân hàng		Kinh tế Kế hoạch và Đầu tư		Kinh tế học; Kinh tế Kế hoạch và Đầu tư; Kinh tế Lao động Quản lý nguồn nhân lực; Kinh tế Phát triển.

		3		Chuyên viên		Phụ trách công tác thẩm định quy hoạch tổng thể, quy hoạch ngành; các báo cáo chuyên đề, công tác bản đồ; theo dõi các ngành: Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ		Kinh tế Kế hoạch và Đầu tư		Kinh tế học; Kinh tế Kế hoạch và Đầu tư; Kinh tế Lao động Quản lý nguồn nhân lực; Kinh tế Phát triển.

		4		Chuyên viên		Phụ trách lĩnh vực tin học của Sở và Phòng; công tác tổng hợp báo cáo tình hình kinh tế - xã hội hàng tháng, 6 tháng, năm; lưu trữ hồ sơ văn bản, công văn của Phòng; theo dõi các ngành: Thông tin Truyền thông và khối doanh nghiệp, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân.		Kinh tế Kế hoạch và Đầu tư		Kinh tế học; Kinh tế Kế hoạch và Đầu tư; Kinh tế Lao động Quản lý nguồn nhân lực; Kinh tế Phát triển.

		5		Chuyên viên		Phụ trách công tác ISO; theo dõi các ngành: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động Thương binh và Xã hội, Văn hóa - Thể thao và Du lịch		Kinh tế Kế hoạch và Đầu tư		Kinh tế học; Kinh tế Kế hoạch và Đầu tư; Kinh tế Lao động Quản lý nguồn nhân lực; Kinh tế Phát triển.

		6		Chuyên viên		Phụ trách công tác phát triển nguồn nhân lực; kiêm nhiệm công tác Ban Quản lý dự án Bạn hữu Trẻ em		Kinh tế Kế hoạch và Đầu tư		Kinh tế học; Kinh tế Kế hoạch và Đầu tư; Kinh tế Lao động Quản lý nguồn nhân lực; Kinh tế Phát triển.

		III		CÔNG CHỨC PHÒNG THẨM ĐỊNH

		1		Trưởng phòng		Điều hành chung công việc của phòng về nghiệp vụ và quản lý nhân sự; trực tiếp phụ trách thẩm định dự án các ngành: nông nghiệp – thủy lợi, cấp nước; công nghiệp, trụ sở cơ quan, ngành Giao thông,  Công an, Quân sự, Văn hoá Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Lao động Thương binh và Xã hội , Phát thanh - Truyền hình, dự án khác; xử lý công văn đến và quản lý nhân sự chung của Phòng; hướng dẫn thực hiện công tác đấu thầu và thẩm định dự án .		Xây dựng		Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Giao thông cầu đường, Thủy lợi

		2		Phó Trưởng phòng		Phụ trách xử lý thẩm định dự án các lĩnh vực: Giáo dục Đào tạo, Y tế , Công nghệ - Thông tin; quản lý trang Web đấu thầu; xử lý các văn bản liên quan và phát sinh của công trình.		Xây dựng		Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Giao thông cầu đường, Thủy lợi

		3		Chuyên viên		Phụ trách xử lý các công việc sau: Thẩm định dự án: ngành Giao thông,  Công an, Quân sự; các công trình do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và Ban Quản lý Khu Di tích Gò Tháp làm chủ đầu tư; tham mưu đề xuất phát sinh của công trình trong quá trình thực hiện .		Xây dựng		Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Giao thông cầu đường, Thủy lợi

		4		Chuyên viên		Phụ trách xử lý, thẩm định dự án: ngành giáo dục (các dự án do huyện, thị , thành phố quản lý ; trừ dự án do huyện Tân Hồng và huyện Hồng Ngự làm chủ đầu tư); đề xuất phát sinh của công trình trong quá trình thực hiện, tiếp nhận hồ sơ; báo cáo tuần và đăng tải thông báo mời thầu trên trang Web của Sở Kế hoạch và Đầu tư.		Xây dựng		Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Giao thông cầu đường, Thủy lợi

		IV		CÔNG CHỨC PHÒNG HỢP TÁC ĐẦU TƯ

		1		Trưởng phòng		Phụ trách chung; trực tiếp phụ trách công việc như: Quản lý, theo dõi các chương trình, dự án sử dụng vốn viện trợ phát triển chính thức (ODA); các dự án đầu tư ngoài nguồn vốn ngân sách Nhà nước (kể cả các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, BTO, BT, PPP).		Kinh tế		Quản trị - Kinh doanh, Kinh tế Phát triển, Kinh tế Quốc tế

		2		Phó Trưởng phòng		Trực tiếp phụ trách công việc như: tham mưu thực hiện các khuyến khích ưu đãi đầu tư các dự án thuộc lĩnh vực xã hội hóa; hướng dẫn Nhà đầu tư thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách Nhà nước và các chính sách ưu đãi đầu tư; tổng hợp báo cáo định kỳ theo quy định thuộc lĩnh vực phân công; thực hiện một số nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban Giám đốc Sở và Trưởng phòng phân công.		Kinh tế		Quản trị - Kinh doanh, Kinh tế Phát triển, Kinh tế Quốc tế

		3		Chuyên viên		Phụ trách tham mưu, đề xuất, quản lý các dự án có vốn đầu tư trong nước và cấp Giấy chứng nhận đầu tư; cho ý kiến cấp thẻ doanh nhân APEC; quản lý và theo dõi các nguồn viện trợ phi Chính phủ; phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các chương trình xúc tiến đầu tư, chương trình hợp tác đầu tư với Lào – Campuchia, chương trình hợp tác với các tỉnh, thành và trường đại học; tổng hợp báo cáo định kỳ theo quy định.		Kinh tế		Quản trị - Kinh doanh, Kinh tế Phát triển, Kinh tế Quốc tế

		4		Chuyên viên		Phụ trách tham mưu, đề xuất, quản lý và cấp giấy chứng nhận đầu tư các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và các dự án đầu tư trong nước đang triển khai thực hiện đầu tư; tổng hợp báo cáo định kỳ theo quy định.		Kinh tế Quốc tế		Quản trị - Kinh doanh, Kinh tế Phát triển, Kinh tế Quốc tế

		V		CÔNG CHỨC PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

		1		Trưởng phòng		Phụ trách chung, chịu trách nhiệm toàn bộ công việc của Phòng. Trực tiếp nhận hồ sơ các Đề án thành lập, đổi mới, sắp xếp lại công ty nhà nước, tổng hợp tình hình và báo cáo thực hiện; tiếp nhận hồ sơ và thực hiện đăng ký kinh doanh công ty cổ phần, DNTN; Ký Đăng ký kinh doanh cho các loại hình Doanh nghiệp; lập Kế hoạch, báo cáo về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; kế hoạch phát triển kinh tế tư nhân.		Kinh tế, Luật		Luật Thương mại, Quản trị - Kinh doanh, Tài chính – Kế toán

		2		Phó Trưởng phòng		Phụ trách tiếp nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh Công ty TNHH có 02 thành viên trở lên, công ty hợp danh; tổng hợp báo cáo tài chính hàng năm của các doanh nghiệp; lưu trữ quản lý thông tin về đăng ký kinh doanh; tổng hợp tình hình vi phạm của các doanh nghiệp và tình hình xử lý vi phạm của các doanh nghiệp		Kinh tế, Luật		Luật Thương mại, Quản trị - Kinh doanh, Tài chính – Kế toán

		3		Chuyên viên		Phụ trách tiếp nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh; vào sổ Vào sổ theo dõi hồ sơ đăng ký kinh doanh và công văn đến; Báo cáo tình hình đăng ký kinh doanh hàng tuần, tháng; năm và đột xuất;  thông báo nội dung đăng ký kinh doanh hàng tháng

		4		Chuyên viên		Phụ trách tiếp nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp tác xã và Liên hiệp Hợp tác xã; Quản lý kinh tế tập thể; báo cáo tình hình phát triển kinh tế tập thể đột xuất; kập Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể		Kinh tế, Luật		Luật Thương mại, Quản trị - Kinh doanh, Tài chính – Kế toán

		5		Chuyên viên		Phụ trách tiếp nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh Công ty TNHH 01 thành viên; Vào sổ theo dõi hồ sơ đăng ký kinh doanh và công văn đến; Báo cáo tình hình đăng ký kinh doanh hàng tuần, tháng; năm và đột xuất;  thông báo nội dung đăng ký kinh doanh hàng tháng.		Kinh tế, Luật		Luật Thương mại, Quản trị - Kinh doanh, Tài chính – Kế toán

		VI		CÔNG CHỨC PHÒNG NGHIỆP VỤ

		1		Trưởng phòng		Phụ trách chung các lĩnh vực		Xây dựng, Kinh tế Phát triển		Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Giao thông cầu đường, Thủy lợi , Kinh tế Phát triển, Kinh tế Kế hoạch và Đầu tư

		2		Phó Trưởng phòng		Phụ trách các lĩnh vực: Y tế; Giáo dục và Đào tạo; VHXH; và một số công việc khác do lãnh đạo phòng phân công		Xây dựng, Kinh tế Phát triển		Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Giao thông cầu đường, Thủy lợi , Kinh tế Phát triển, Kinh tế Kế hoạch và Đầu tư

		3		Phó Trưởng phòng		Phụ trách tổng hợp kế hoạch đầu tư phát triển; và một số công việc khác do lãnh đạo phòng phân công		Xây dựng, Kinh tế Phát triển		Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Giao thông cầu đường, Thủy lợi , Kinh tế Phát triển, Kinh tế Kế hoạch và Đầu tư

		4		Phó Trưởng phòng		Phụ trách các lĩnh vực: LĐTBXH; Văn hóa Thể thao và Du lịch; chương trình MTQG và một số công việc khác do lãnh đạo phòng phân công		Xây dựng, Kinh tế Phát triển		Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Giao thông cầu đường, Thủy lợi , Kinh tế Phát triển, Kinh tế Kế hoạch và Đầu tư

		5		Chuyên viên		Phụ trách công tác giám sát đánh giá đầu tư; theo dõi tổng hợp báo cáo một số chương trình liên quan đến các xã nghèo biên giới; đánh giá ISO và một số công việc khác do lãnh đạo phòng phân công		Xây dựng, Kinh tế Phát triển		Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Giao thông cầu đường, Thủy lợi , Kinh tế Phát triển, Kinh tế Kế hoạch và Đầu tư

		6		Chuyên viên		Phụ trách các lĩnh vực: Công thương; hợp tác ưu đãi đầu tư; công tác đối ngoại; quản lý các dự án: ODA, FDI, BOT, BT, các dự án phi chính phủ và một số công việc khác do lãnh đạo phòng phân công		Xây dựng, Kinh tế Phát triển		Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Giao thông cầu đường, Thủy lợi , Kinh tế Phát triển, Kinh tế Kế hoạch và Đầu tư

		7		Chuyên viên		Phụ trách lĩnh vực hạ tầng: giao thông; nông nghiệp và phát triển nông thôn; trụ sở các cơ quan NN, Đảng, đoàn thể; an ninh, quốc phòng; khoa học công nghệ, điều tra cơ bản bảo vệ môi trường; và một số công việc khác do lãnh đạo phòng phân công		Xây dựng, Kinh tế Phát triển		Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Giao thông cầu đường, Thủy lợi , Kinh tế Phát triển, Kinh tế Kế hoạch và Đầu tư

		8		Chuyên viên		Phụ trách lĩnh vực NNPTNT; GTVT; chương trình MTQG và một số công việc khác do lãnh đạo phòng phân công		Xây dựng, Kinh tế Phát triển		Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Giao thông cầu đường, Thủy lợi , Kinh tế Phát triển, Kinh tế Kế hoạch và Đầu tư

		VII		THANH TRA SỞ

		1		Chánh Thanh tra Sở		Lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh tra trong phạm vi quản lý của Sở. Chịu trách nhiệm trực tiếp trước Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và Thanh tra tỉnh, Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư về các hoạt động thanh tra của Sở Kế hoạch và Đầu tư		Kinh tế, Luật		Luật Hành chính, Kinh tế Phát triển, Kinh tế Kế hoạch và Đầu tư

		2		Thanh tra viên		Phụ trách tiếp nhận theo dõi đơn khiếu nại, tố cáo; tổng hợp nội dung phân tích kiến nghị việc xử lý cá đơn thư khiếu nại; tiếp công dân tại Thanh tra Sở; theo dõi công tác phong trào và thi đua khen thưởng của thanh tra Sở		Kinh tế, Luật		Luật Hành chính, Kinh tế Phát triển, Kinh tế Kế hoạch và Đầu tư

		3		Thanh tra viên		Phụ trách tổng hợp số liệu báo cáo, nhằm thực hiện công tác báo cáo theo định kỳ; theo dõi xử lý công văn đi đến của thanh tra Sở; theo dõi các loại thủ tục hành chính về công tác thanh tra		Kinh tế, Luật		Luật Hành chính, Kinh tế Phát triển, Kinh tế Kế hoạch và Đầu tư
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